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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Từ viết tắt Giải thích

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT Bảo vệ môi trường

CTNH Chất thải nguy hại

PCCC Phòng cháy chữa cháy

QCVN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

TCCP Tiêu chuẩn cho phép

WHO World Health Organization-Tổ chức Y tế Thế giới

UBND Ủy ban nhân dân

ĐTM Đánh giá tác động môi trường

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa

COD Nhu cầu oxy hóa học

TSS Chất rắn lơ lửng

DO Dầu diesel

http://www.who.int/
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MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
1.1. Thông tin chung về dự án
Thành phố Hải Phòng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng

Bắc Bộ và được quy hoạch theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ
tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Một trong những thế mạnh thu
hút đầu tư của thành phố là hệ thống các KCN với cơ sở hạ tầng hiện đại cùng hệ thống
đường giao thông thuận lợi cho cả đường thủy và đường bộ, đảm bảo đáp ứng những
điều kiện về hạ tầng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhận thấy những ưu điểm của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu I) cũng như
nắm bắt được định hướng phát triển cơ cấu ngành nghề của Việt Nam nói chung và nhu
cầu phát triển của ngành công nghiệp điện, điện tử nói riêng, Công ty TNHH Khoa học
kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam đã thành lập và có kế hoạch thực hiện Dự án Hệ
thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam tại nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp
NamĐìnhVũ (Khu I) với mục đích sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH trong 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1:
+ Pin Li-ion và bộ pin Li-ion: 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm ~ 300

KWh/năm
Giai đoạn 2:
+ Pin Li-ion và bộ pin Li-ion: 12.000.000 sản phẩm/năm ~ 1.300 tấn/năm ~

250.000 KWh/năm
+ Bộ Pin Ni-MH: 1.500.000 sản phẩm/năm ~ 200 tấn/năm ~ 12.500 KWh/năm.
+ Pin Ni-MH: 40.660.000 sản phẩm/năm ~ 1.300 tấn/năm ~ 140.000 KWh/năm.
+ Bộ sạc: 300.000 sản phẩm/năm ~ 90 tấn/năm ~ 7.200 KWh/năm.
+ Thiết bị lưu trữ năng lượng: 360.000 sản phẩm/năm ~ 2.400 tấn/năm ~ 18.000

KWh/năm.
Tổng là 54.903.000 sản phẩm/năm ~ 5.298,3 tấn/năm ~ 428.000 KWh/năm.
Trong đó, Giai đoạn 2 có tổng công suất sản xuất lớn nhất.
Dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp chủ trương đầu tư mã số

6533070664 chứng nhận lần đầu ngày 20/07/2023; Chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01
ngày 10 tháng 09 năm 2025 (khu đất này đã có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật gồm nhà xưởng,
văn phòng, công trình phụ trợ, bể tự hoại 3 ngăn do Công ty Tường Viên xây dựng và
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cho chủ đầu tư thuê lại để sản xuất, xưởng chưa có hoạt động sản xuất nào).
Đối chiếu theo STT 17, Phụ lục II ( Dự án sản xuất pin, ắc quy, công suất từ 600

tấn sản phẩm hoặc từ 200.000 KWh/năm trở lên) và STT 3, Phụ lục III (Dự án thuộc loại
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn
quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có yếu tố nhạy cảm về môi
trường) quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chỉnh Phủ ngày 06/01/2025, dự
án thuộc đanh mục dự án nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao
quy định tại khoản 3, điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ theo mục 2, mục 3 và mục 5, khoản 9, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP của Chỉnh Phủ ngày 06/01/2025 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, bổ sung các
khoản 4,5,6,7,8,9,10 và 11 vào sau khoản 3 Điều 27 của Nghị định số 08/2022/ NĐ-CP
của Chính Phủ ngày 10/01/2022) và khoản 4, Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020,
Công ty tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 7, Điều
1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chỉnh Phủ ngày 06/01/2025 (Bổ dung Điều 26a
trước điều 26 của Nghị định số 08/2022/ NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022 ), Dự
án do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường.

Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được trình
bày theo hướng dẫn tại mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư
07/2025/TTBTNMT ngày 28/02/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường.

- Loại hình dự án: Dự án nâng công suất.
Lý do lập lại ĐTM: Do công ty mở rộng sản phẩm, tăng công suất dự án làm gia

tăng tác động xấu đến môi trường. Do đó, Công ty tiến hành lập lại báo cáo ĐTM trình
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với
dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài
liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Ban quản lý Khu
kinh tế Hải Phòng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6533070664 chứng
nhận lần đầu ngày 20/7/2023;

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài
liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: chủ dự án là Công ty TNHH
Khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam.
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc
gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của
pháp luật có liên quan

* Đối với quy hoạch phát triển của Chính Phủ và Bộ Công thương:
- Quy định tại Quyết định số 3892/QĐ-BCT ngày 28/9/2016 của Bộ Công thương

phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng sông Hồng đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử là một
trong những quy hoạch phát triển chủ yếu, cụ thể, đến năm 2025 thu hút đầu tư nước
ngoài, các tập đoàn điện tử lớn vào công nghiệp hỗ trợ điện tử, sản xuất, lắp ráp các loại
máy tính, thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông, thiết bị điện, điện tử dân dụng và
chuyên dụng... Hình thành một số nhà máy quy mô lớn, công nghệ hiện đại trong lĩnh
vực lắp ráp máy tính, sản xuất thiết bị thông tin liên lạc; Phát triển sản xuất linh kiện
điện tử, máy tính xách tay, lắp ráp máy chủ và siêu máy tính tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc
Ninh, Vĩnh Phúc.

- Quy định tại Quyết định số 880/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ ngày
09/06/2014 về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, tập trung xây dựng ngành điện tử, công nghệ
thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực để hỗ trợ cho các ngành khác phát triển,
tiếp tục phát triển phương thức lắp ráp các thiết bị điện tử, tin học để đáp ứng nhu cầu
sản phẩm điện tử trong nước và tham gia xuất khẩu; tăng cường liên kết với các tập đoàn
điện tử, tin học lớn trên thế giới để tiếp nhận công nghệ hiện đại và tăng năng lực sản
xuất linh kiện trong nước.

* Đối với quy hoạch của thành phố Hải Phòng:
- Quy định tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND thành

phố Hải Phòng về việc ban hành danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư,
không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030;

- Quy định tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040,
tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050. Theo đó, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, mũi
nhọn, có năng suất, giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghiệp cao, công
nghiệp sạch, công nghiệp biển, công nghiệp điện tử, điện gia dụng, công nghiệp hàng
xuất khẩu các ngành công nghiệp hỗ trơ, sản phẩm có khả năng tham gia vào chuỗi giá
trị toàn cầu. Ưu tiên thu hút công nghiệp xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng,
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thân thiện với môi trường. Xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại, thông minh với tốc
độ tăng trưởng kinh tế đột phá, góp phần đưa nền kinh tế - xã hội thành phố phát triển
nhanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân; là trung tâm dịch vụ, công nghiệp
lớn có năng lực cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và
phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm
phát triển là chú ý giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền
vững; giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong
đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo, để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển
phát triển hiện đại, thông minh, bền vững với những ngành mũi nhọn như kinh tế biển,
cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ logistics, khoa học và công nghệ biển.

* Đối với quy hoạch phát triển của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng:
Dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư mã số dự án 6533070664 chứng nhận lần đầu ngày 20/7/2023.
* Đối với ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN Nam Đình Vũ (Khu I):
Theo Giấy phép môi trường số 311/GPMT-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài

nguyên và môi trường cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ, nhóm ngành
nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN gồm:

- Nhóm ngành gia công chế tạo cơ khí chế tạo lắp ráp;
- Nhóm ngành công nghiệp điện tử, điện lạnh;
- Nhóm ngành thiết bị điện;
- Nhóm vật liệu xây dựng;
- Nhóm ngành hóa chất – cao su nhựa;
- Nhóm ngành công nghiệp nhẹ;
- Nhóm ngành sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao;
- Nhóm ngành sản xuất vật liệu bao bì đóng gói;
- Hậu cần và kho vận.
Loại hình sản xuất của dự án là sản xuất pin sử dụng cho điện thoại động, máy

tính xách tay và các thiết bị điện, điện tử khác thuộc nhóm ngành công nghiệp điện tử,
điện lạnh và ngành thiết bị điện nên được phép thu hút đầu tư vào KCN Nam Đình Vũ
(Khu 1).

→ Với những phân tích trên thì dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát
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triển chung của thành phố Hải Phòng và KCN Nam Đình Vũ (Khu I).
2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ

thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020;
- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 do Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ

9 ban hành ngày 29/06/2001;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số

40/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày
22/11/2013;

- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 thông qua ngày 25/6/2015;
- Luật lao động số 45:2019/QH14 thông qua ngày 20/11/2019;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 thông qua ngày 21/6/2012;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết

một số điều củaLuật bảovệmôi trường;
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản

lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;
- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan

đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-31-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-tu-462291.aspx
https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/nghi-dinh-01-ve-dang-ky-doanh-nghiep.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-03-2021-TT-BKHDT-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-Viet-Nam-470603.aspx
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do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;
- Thông tư 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường xung
quanh (có hiệu lực từ 12/9/2023);

- Văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 2/11/2023 của Bộ Tài nguyên và
môi trường hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban
hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 05 thông số vệ sinh lao động;

- QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá
trị giới hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không
khí (có hiệu lực từ 12/9/2023);

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho

phép tại nơi làm việc;
- TC KCN Nam Đình Vũ (Khu I): Tiêu chuẩn nước đầu vào của KCN Nam Đình

Vũ cho các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư tại KCN.
- QCVN 09:2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Cục An toàn lao động biên
soạn và trình duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số
34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa
học và Công nghệ;

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- QCVN 07:2012/BLĐTBXH: Quy chuẩn an toàn lao động thiết bị nâng.
- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà

và công trình;
- QCVN 02:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện.
- QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường về ngưỡng chất
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thải nguy hại;
- QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử

lý nước;
- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

đối với bụi và các chất vô cơ, cột B;
- QCVN 20:2009/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công

nghiệp đối với chất hữu cơ
- Quy chuẩn kỹ thuật số 05A/2019/BCT quy định an toàn trong sản xuất, kinh

doanh, lưu giữ vận chuyển hóa chất
- TCVN 3890:84: Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản, kiểm tra,

bảo dưỡng.
- TCVN 3255:1986: An toàn nổ – Yêu cầu chung.
- TCVN 4317-1986 - nhà kho nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
- TCVN 4878:1989: Phân loại cháy.
- TCVN 4879:1989: Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn.
- TCVN 3254:1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung;
- TCVN 5303:1990: An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa.
- TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy- kí hiệu hình vẽ dùng

trên sơ đồ phòng cháy - yêu cầu kĩ thuật;
- TCVN 5279:1990: Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung.
- TCVN 5738:1993: Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu

thiết kế.
- TCVN 6161: 1996: Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 6379:1998: Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật.
- TCVN 4756-1999- Quy phạm nối đất và nối không;
- TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 7336-2003 - Hệ thống spinkler tự động - yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
- TCVN 7435-1:2004-ISO 11602-1:2000 – Phòng cháy và chữa cháy – Bình

chữa cháy xách tay và xe đẩy;
- TCVN 3890:2009 - Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị bố trí,
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kiểm tra và bảo dưỡng.
- TCVN 9385:2012-Tiêu chuẩn chống sét.
- TCVN 7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu

thiết kế.
2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của

các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0202208949 do Sở Kế hoạch và đầu

tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 27/7/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6533070664 do Ban quản lý Khu

kinh tế Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/7/2023.
2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá

trình thực hiện ĐTM
- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án;
- Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án.
- Hợp đồng thuê nhà xưởng số 02/HĐNX-TVDVC/2023 ngày 11/10/2023;
- Giấy tờ pháp lý của Tường Viên (đơn vị cho thuê xưởng):
+ Giấy đăng ký kinh doanh của Tường Viên
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô CN5-05B.
+ Giấy phép xây dựng, Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng,
+ Biên bản nghiệm thu PCCC.
+ Bản vẽ hoàn công tổng mặt bằng, hoàn công thoát nước thải, thoát nước mưa.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM dự án, cụ thể:
Chủ Dự án: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam
Đại diện: Ông Sun, Ting Sheng Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển

Tường Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu I), phường Đông
Hải, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn và thương mại Vinagreen
+ Đại diêṇ: Bà Đinh Thị Huệ Linh Chức vụ: Giám đốc Công ty
+ Địa chỉ: Số 251 Chợ Hàng cũ, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành
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phố Hải Phòng.
Ngoài ra, còn có sự tham gia của các thành viên thuộc Công ty và đơn vị tư vấn

theo danh sách dưới đây:
Bảng 1.0. Danh sách cán bô ̣ lâp̣ báo cáo ĐTM

Stt Họ và tên
Học vị/chuyên

ngành
Nôị dung phụ trách
trong báo cáo ĐTM

Nơi công
tác

Chữ ký

1
Nguyễn Thị
Thẩm

-
Cung cấp hồ sơ tài
liệu

Công ty
TNHH Khoa
học kỹ thuật
Exquisite
Power Việt
Nam

2
Đinh Thị Huệ
Linh

Kỹ sư môi
trường Chủ biên, Kiểm soát

nội dung

Công ty
TNHH tư
vấn và
thương mại
Vinagreen.

3
Bùi Thị Như
Quỳnh

Kỹ sư môi
trường

Tổng hợp tài liêụ, phụ
trách chương 1,2,6
Tổng hợp tài liêụ, phụ
trách chương 3,4,5

4
Đỗ Thị Thu
Hương

Kỹ sư môi
trường

5 Đoàn Thị Hiếu
Kỹ sư môi
trường

6
Vũ Nguyễn
Ngọc Linh

Kỹ sư môi
trường

7
Nguyễn Thị
Dung

Kỹ sư môi
trường

8
Phạm Thị Bích
Hòa

Kỹ sư môi
trường

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
*Nhóm phương pháp ĐTM:
- Phương pháp mô hình: phương pháp mô hình hóa nghiên cứu hệ thống thông
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qua việc xây dựng các mô hình hoạt động của nó. Được sử dụng tại Chương 3 của báo
cáo. Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển
hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của
các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là phương pháp có mức độ
định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự
nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Mô hình được
sử dụng trong báo cáo gồm: mô hình Sutton để tính toán dự báo, mô phỏng khả năng
khuếch tán, mức độ tác động và phạm vi lan truyền của các chất ô nhiễm trong môi
trường không khí.

- Phương pháp đánh giá nhanh: dựa trên các hệ số, mô hình tính toán tải lượng
ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã và đang được áp dụng phổ biến để tính
toán, dự báo phạm vi ảnh hưởng, tải lượng, nồng độ phát thải ô nhiễm khí thải, nước thải
trong quá trình triển khai xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành dự án. Phương
pháp này được sử dụng tại Mục 3.1.1 và 3.2.1;

*Nhóm phương pháp khác:
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng

môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án. Phương pháp
này áp dụng tại Chương 2 và Chương 3 của báo cáo;

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác
động của dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội KCN Nam
Đình Vũ (Khu 1). Phương pháp này áp dụng tại Chương 2.

- Phương pháp chuyên gia: phương pháp này được áp dụng trong tất cả các phần
của quá trình xây dựng báo cáo. Đây là phương pháp quan trọng nhằm sử dụng kỹ năng
và kinh nghiệm của các chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực có liên quan để
phân tích, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. Dự án đã tham vấn ý
kiến của 3 chuyên gia, thông qua góp ý của chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung
báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Phương pháp danh mục liệt kê môi trường: căn cứ theo loại hình sản xuất, thành
phần nguyên liệu, hóa chất đầu vào, đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để
xác định thành phần ô nhiễm phát sinh, phù hợp với dự án. Phương pháp này áp dụng
tại Chương 3, đặc biệt là phần đánh giá nước thải sinh hoạt, bụi và khí thải;

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm: xác định vị trí các
điểm đo, lấy mẫu các thông số môi trường, phân tích và xử lý mẫu trong phòng thí
nghiệm, quá trình đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm
luôn tuân thủ các quy định của Việt Nam. Phương pháp này áp dụng cho việc đánh giá
chất lượng môi trường nền tại Chương 2 của báo cáo.
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
1. Thông tin về Dự án
1.1. Thông tin chung
- Tên dự án: Dự án hệ thống lắp ráp pin Li-ion và pin Ni-MHViệt Nam (nâng công suất).
- Địa điểm thực hiện: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát

triển Tưởng Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải,
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam..

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam.
- Địa chỉ liên hệ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển

Tưởng Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu
kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án
- Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu

tư với mã số dự án 6533070664 chứng nhận lần đầu ngày 20/7/2023; chứng nhận điều chỉnh lần
thứ 1 ngày 10/09/2025.

- Dự án được thực hiện trên diện tích đất là 15.106 m2 tại Nhà xưởng, văn phòng X3
thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tưởng Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công
nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành
phố Hải Phòng, Việt Nam

- Công suất
Giai đoạn 1:
+ Pin Li-ion và bộ pin Li-ion: 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm ~ 300

KWh/năm.
Giai đoạn 2:
+ Pin Li-ion và bộ pin Li-ion: 12.000.000 sản phẩm/năm ~ 1.300 tấn/năm ~

250.000 KWh/năm
+ Bộ Pin Ni-MH: 1.500.000 sản phẩm/năm ~ 200 tấn/năm ~ 12.500 KWh/năm.
+ Pin Ni-MH: 40.660.000 sản phẩm/năm ~ 1.300 tấn/năm ~ 140.000 KWh/năm.
+ Bộ sạc: 300.000 sản phẩm/năm ~ 90 tấn/năm ~ 7.200 KWh/năm.
+ Thiết bị lưu trữ năng lượng: 360.000 sản phẩm/năm ~ 2.400 tấn/năm ~ 18.000

KWh/năm.
Tổng là 54.903.000 sản phẩm/năm ~ 5.298,3 tấn/năm ~ 428.000 KWh/năm.
1.3. Công nghệ sản xuất:
- Quy trình công nghệ sản xuất pin Li-ion:

Bảng mạch PCBA → Kiểm tra nguyên liệu → Hàn dây điện (thủ công + tự động) →
Kiểm tra ngoại quan và chức năng → Phủ keo UV → Sấy UV (công nghệ lạnh) → Hàn Cell
Pin, thanh truyền dẫn → Kiểm tra ngoại quan → Kiểm tra mối hàn → Đóng gói.

- Quy trình công nghệ sản xuất pin Ni-MH:
Cuộn Niken, cuộn giấy cách điện → Cuộn lại → Kiểm tra thông mạch → Lắp vòng cách
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điện → Tạo rãnh, gấp mép → Bơm nước kiềm (kiềm được pha trộn với nước cất theo tỷ lệ)
→ Hàn nắp, kiểm tra → Gấp mép → Kiểm tra độ lão hóa lần 1 → Sạc xả pin lần 1 → Kiểm tra
độ lão hóa lần 2 → Sạc, xả pin lần 2 → Rửa (nếu có) → Phân loại công suất → Sạc trước →
Kiểm tra điện → Bọc nhựa → Đóng gói.

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư
1.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án
- Các hạng mục công trình chính: 01 nhà xưởng (13.650 m2) và 01 nhà văn phòng (04 tầng,

364 m2); 01 kho chứa công cụ dụng cụ (27 m2); 01 nhà bảo vệ (09 m2). Các hạng mục này đã do
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên xây dựng, hoàn thiện.

- Các công trình phụ trợ: hệ thống cấp điện, nước, đường sân nội bộ, cây xanh, trạm bơm
và bể nước phòng cháy chữa cháy (250 m3 và 500 m3), hệ thống phòng cháy chữa cháy trong
xưởng sản xuất. Các hạng mục này do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên xây
dựng, hoàn thiện.

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 03 bể tự hoại 3 ngăn tại nhà văn phòng
và xưởng sản xuất (dung tích 7,8 m3/bể); hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom,
thoát nước thải sinh hoạt; 01 hố ga kiểm tra (sử dụng riêng với nhà xưởng 1, 2). Các hạng mục
này do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên xây dựng, hoàn thiện

- Các hạng mục, công trình do chủ dự án lắp đặt, xây mới:
+ Trong giai đoạn 1: 02 bể tự hoại 3 ngăn tại nhà xưởng sản xuất thu gom, xử lý nước thải

sinh hoạt tại 01 nhà vệ sinh xây mới (dung tích 12,5 m3/bể); 01 kho chứa chất thải công nghiệp
bên trong xưởng sản xuất (96 m2); 01 kho chứa chất thải nguy hại bên trong xưởng sản xuất (40
m2); 01 kho chứa hóa chất bên trong xưởng sản xuất (34,2 m2); 01 hệ thống xử lý khí thải cho 03
chuyền sản xuất pin Li-ion (lưu lượng 8.000 m3/giờ); 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt tập trung
(1,7 m3); 01 modul xử lý nước thải sinh hoạt (công suất 40 m3/ngày đêm);
+ Trong giai đoạn 2: 01 hệ thống xử lý khí thải cho 06 chuyền sản xuất pin Li-ion (lưu

lượng 16.000 m3/giờ).
1.4.2. Hoạt động của dự án đầu tư
1.4.2.1. Giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị
- Hoạt động cải tạo, phân chia khu vực sản xuất trong xưởng sản xuất, lắp đặt bổ sung

hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt modul xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải.
- Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất tại các xưởng sản xuất.
- Hoạt động của máy móc, thiết bị hỗ trợ cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị.
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị.
1.4.2.2. Giai đoạn vận hành
- Hoạt động sản xuất sản phẩm pin Li-ion và pin Ni-MH.
- Hoạt động của xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào nhà máy.
- Hoạt động của cán bộ công nhân viên nhà máy, cán bộ công nhân viên các nhà thầu

và khách đến nhà máy.
1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
Dự án được triển khai trong khu vực nội thành, nội thị là yếu tố nhạy cảm về môi trường

theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu
đến môi trường
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- Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị: hoạt động cải tạo, phân chia
khu vực sản xuất trong xưởng sản xuất; lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC; xây dựng mới 01 nhà
vệ sinh; xây dựng 02 bể tự hoại 3 ngăn (dung tích 12,5 m3/bể); xây mới 01 bể thu gom nước
thải sinh hoạt; lắp đặt modul xử lý nước thải (XLNT) xây dựng, lắp đặt đặt hệ thống xử lý khí
thải; hoạt động của máy móc hỗ trợ); hoạt động lắp đặt máy móc dây chuyền sản xuất nhà máy;
hoạt động sinh hoạt của công nhân.

- Trong giai đoạn vận hành: hoạt động sản xuất sản phẩm pin Li-ion và pin Ni-MH; hoạt
động của xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào nhà máy; hoạt động của cán bộ công
nhân viên nhà máy, cán bộ công nhân viên các nhà thầu và khách đến nhà máy; hoạt động của
hệ thống xử lý khí thải (8.000 m3/giờ và 16.000 m3/giờ); hoạt động của modul xử lý nước thải
sinh hoạt (40 m3/ngày đêm); hoạt động thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải của dự án.

Các hoạt động nêu trên có khả năng tác động xấu đến môi trường như: tiếng ồn, bụi,
khí thải, mùi, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn
(CTR) công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại (CTNH) gây ảnh hưởng đến cảnh quan,
môi trường khu vực Dự án.

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn
của dự án đầu tư

3.1. Nước thải, khí thải
3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị:

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của 30 cán bộ, công nhân viên tham gia cải tạo
xưởng tại Dự án (không có hoạt động lưu trú, nấu ăn tại công trường) bao gồm: nước rửa tay
chân, vệ sinh ... khoảng 1,5 m3/ngày đêm (định mức nước cấp sinh hoạt là 50 lít/người/ngày);
thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng P, amoni, tổng Coliform, dầu
mỡ động thực vật.

- Nước thải sinh hoạt của khoảng 20 cán bộ, công nhân tham gia lắp đặt máy móc, thiết
bị tại Dự án (không có hoạt động lưu trú, nấu ăn tại công trường) khoảng 01 m3/ngày đêm
(định mức nước cấp sinh hoạt là 50 lít/người/ngày); thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5,
COD, tổng N, tổng P, amoni, tổng Coliform, dầu mỡ động thực vật.

- Nước thải xây dựng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng (đào móng thi công
nhà vệ sinh, bể tự hoại 3 ngăn, bể thu gom nước thải sinh hoạt, bệ móng đặt modul xử lý nước
thải sinh hoạt, bệ móng đặt hệ thống xử lý khí thải) khoảng 02 m3/ngày. Thông số ô nhiễm
đặc trưng gồm: Dầu mỡ, TSS.

- Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên Dự án khoảng 0,37 m3/s. Thông số ô nhiễm
đặc trưng: TSS.

b) Trong giai đoạn vận hành:
- Giai đoạn 1:
+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 182 cán bộ, công nhân gồm:

vệ sinh, rửa tay chân (không bố trí bếp ăn)... khoảng 9,1 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc
trưng: TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng P, Amoni, tổng Coliform, dầu mỡ động thực vật.

+ Nước mưa chảy tràn khoảng 0,37 m3/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS.
- Giai đoạn 2:
+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 600 cán bộ, công nhân viên,

gồm: vệ sinh, rửa tay chân (không bố trí bếp ăn)... khoảng 30 m3/ngày đêm (định mức nước cấp
sinh hoạt là 50 lít/người/ngày). Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng
P, Amoni, tổng Coliform, dầu mỡ động thực vật.

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa thiết bị trộn nước kiềm; rửa pin Ni-MH



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất)
– Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường

Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế
Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

21

bị bẩn từ các công đoạn sản xuất, lắp ráp khoảng 3,52 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc
trưng: bazơ (NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH, Ba(OH)2); kim loại nặng (đồng, thiếc), cặn rắn lơ
lửng;

+ Nước mưa chảy tràn khoảng 0,37 m3/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS.
3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc:
- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng, tập kết nguyên vật

liệu và hoạt động xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi,
CO, NO2, SO2.

- Bụi, khí thải từ hoạt động máy móc, thiết bị hỗ trợ. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi,
CO, NO2, SO2, VOCs.

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn kết cấu công trình. Thông số ô nhiễm đặc trưng:
Khói hàn, CO, NOx.

- Bụi từ hoạt động lắp đặt máymóc sản xuất. Thông số ô nhiễm đặc trưng: bụi.
b) Trong giai đoạn vận hành:
- Giai đoạn 1:
+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Thông số ô nhiễm

đặc trưng: bụi, CO, NO2, SO2;
+ Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện đưa đón và phương tiện cá nhân của cán

bộ, công nhân viên nhà máy, phương tiện cá nhân của khách hàng, nhà thầu. Thông số ô nhiễm
đặc trưng: bụi, CO, NO2, SO2;

+ Bụi, khí thải từ quá trình hàn dây điện vào bảng mạch PCBA sản xuất pin Li-ion.
Thông số ô nhiễm đặc trưng: hơi đồng, hơi thiếc;

+ Bụi, khí thải từ quá trình sấy UV để cố định mối hàn dây điện sản xuất pin Li-ion.
Thông số ô nhiễm đặc trưng: n-Hexan; Acrylamit; Etanolamin;

+ Mùi, khí thải từ hoạt động của modul xử lý nước thải sinh hoạt. Thông số ô nhiễm đặc
trưng: H2S, NH3, Methyl Mercaptan.

- Giai đoạn 2:
+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Thông số ô nhiễm

đặc trưng: bụi, CO, NO2, SO2;
+ Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện đưa đón và phương tiện cá nhân của cán

bộ, công nhân viên nhà máy, phương tiện cá nhân của khách hàng, nhà thầu. Thông số ô nhiễm
đặc trưng: bụi, CO, NO2, SO2;

+ Bụi, khí thải từ quá trình hàn dây điện vào bảng mạch PCBA sản xuất pin Li-ion.
Thông số ô nhiễm đặc trưng: hơi đồng, hơi thiếc;

+ Bụi, khí thải từ quá trình sấy UV để cố định mối hàn dây điện sản xuất pin Li-ion.
Thông số ô nhiễm đặc trưng: n-Hexan; Acrylamit; Etanolamin;

+ Bụi từ công đoạn cắt nguyên liệu sản xuất pin Ni-MH. Thông số ô nhiễm đặc trưng:
bụi;

+ Khí thải từ công đoạn hàn nắp pin sản xuất pin Ni-MH. Thông số ô nhiễm đặc trưng:
khói hàn, CO, NOx;

+ Khí thải từ công đoạn sử dụng kiềm (pha nước kiềm, rót nước kiềm vào pin) sản xuất
pin Ni-MH. Thông số ô nhiễm đặc trưng: hơi kiềm (hơi NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH,
Ba(OH)2).

+ Mùi, khí thải từ hoạt động của modul xử lý nước thải sinh hoạt. Thông số ô nhiễm đặc
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trưng: H2S, NH3, Methyl Mercaptan.
3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTR thông thường
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị:
- CTR hoạt của khoảng 30 công nhân cải tạo xưởng (không có hoạt động lưu trú, nấu

ăn tại công trường) phát sinh khoảng 12,9 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: Vỏ đồ hộp, giấy
báo, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn.

- CTR sinh hoạt của khoảng 20 công nhân lắp đặt máy móc thiết bị (không có hoạt động
lưu trú, nấu ăn tại công trường) phát sinh khoảng 8,6 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: Vỏ đồ
hộp, giấy báo, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn.

- CTR xây dựng từ quá trình cải tạo xưởng phát sinh khoảng 59,627 tấn (đất thải lẫn
gạch vỡ, xi măng: 56,88 tấn; bao bì thải: 2,439 tấn, bavia panel: 0,308 tấn). Thành phần chủ
yếu bao gồm: đất thải lẫn gạch vỡ, xi măng, bao bì thải, bavia panel.

- CTR thông thường từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh khoảng 1,445 tấn
(giai đoạn 1) và 1,91 tấn (giai đoạn 2). Thành phần chủ yếu bao gồm: thùng bìa Carton, gỗ,
nilon, xốp.

b) Trong giai đoạn vận hành:
- Giai đoạn 1:
+ CTR sinh hoạt phát sinh từ cán bộ, công sinh hoạt của 182 cán bộ, công nhân khoảng

78,26 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa.
+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất pin Li-ion, bùn

thải từ modul xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn với khối lượng
khoảng 213,954 tấn/năm, trong đó:

++ Bao bì, nilon, khay chứa linh kiện, carton, pallet,... có thể tái chế, bán phế liệu: 0,41
tấn/năm.

++ Bao bì rách, pallet hỏng, dây điện thải, dây hàn thải,…phải xử lý: 0,064 tấn/năm;
++ Bùn thải từ modul xử lý nước thải sinh hoạt: 162 tấn/năm;
++ Bùn thải từ hoạt động định kỳ hút hầm bồn cầu các nhà vệ sinh: 51,48 tấn/năm.
- Giai đoạn 2:
+ CTR sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của 600 cán bộ, công nhân viên khoảng 258

kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa.
+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất pin Li-ion và

pin Ni-MH, bùn thải từ modul xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn
với khối lượng khoảng 709,712 tấn/năm, trong đó:

++ Bao bì, nilon, khay chứa linh kiện, Carton, pallet,…có thể tái chế, bán phế liệu:
3,569 tấn/năm;

++ Bao bì rách, pallet hỏng, dây điện thải, dây hàn thải,…phải xử lý: 0,336 tấn/năm;
++ Bùn thải từ modul xử lý nước thải sinh hoạt: 537 tấn/năm.
++ Bùn thải từ hoạt động định kỳ hút hầm bồn cầu các nhà vệ sinh: 168,48 tấn/năm.
3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTNH
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị:
- CTNH phát sinh từ hoạt động cải tạo xưởng gồm: dầu, mỡ phát sinh từ hoạt động bảo

dưỡng máymóc, phương tiện vận chuyển; que hàn thải và đầu mẩu que hàn từ hoạt động hàn điện
gắn kết các cấu kiện phục vụ xây mới công trình với khối lượng khoảng 42 kg.

- CTNH phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc gồm: giẻ lau, găng tay dính dầu, mỡ, bao
bì đựng dầu bôi trơn thải trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị với khối lượng khoảng 140 kg
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trong suốt thời gian thực hiện (giai đoạn 1) và 190 kg trong suốt thời gian thực hiện (giai đoạn 2).
b) Trong giai đoạn vận hành:
- Giai đoạn 1:
CTNH phát sinh khoảng 2.405,9 kg/năm. Thành phần chủ yếu: giẻ lau, găng tay dính

thành phần nguy hại; dầu thải; keo thải; pin, ắc quy chì thải; vỏ bao bì kim loại đựng keo thải; vỏ
bao bì nhựa đựng Javen, mật rỉ đường; vỏ bao bì mềm thải đựng PAC; linh kiện điện tử thải bỏ;
than hoạt tính thải.

- Giai đoạn 2:
CTNH phát sinh khoảng 1.104.648,44 kg/năm. Thành phần chủ yếu: giẻ lau, găng tay

dính thành phần nguy hại; dầu thải; keo thải; pin, ắc quy chì thải; vỏ bao bì kim loại đựng keo
thải; vỏ bao bì nhựa đựng Javen, mật rỉ đường; vỏ bao bì mềm thải đựng PAC; linh kiện điện tử
thải bỏ; than hoạt tính thải; nước thải chứa thành phần nguy hại từ quá trình rửa pin Ni-MH.

3.3. Tiếng ồn, độ rung
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị:
Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các loại máy móc thi công, khoan, hàn, cắt,...
b) Trong giai đoạn vận hành:
- Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH; hoạt

động của modul xử lý nước thải sinh hoạt (bơm, máy thổi khí,...); hoạt động của hệ thống xử lý
khí thải (quạt hút);

- Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện chở nguyên vật liệu, sản phẩm, đưa đón và cá nhân
của cán bộ, công nhân viên, khách hàng, nhà thầu ra vào Dự án.

3.4. Các tác động khác
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị: sự cố cháy nổ; sự cố tai nạn

lao động; sự cố máy móc thiết bị.
b) Trong giai đoạn vận hành: sự cố cháy nổ; sự cố modul xử lý nước thải sinh hoạt; sự

cố hệ thống xử lý khí thải; sự cố hóa chất; sự cố tại kho chứa chất thải.
4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư
4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải
4.1.1. Về thu gom và xử lý nước thải
a) Trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị
- Đối với nước thải sinh hoạt: tận dụng 03 bể tự hoại 3 ngăn hiện hữu do Tường Viên

xây dựng sẵn, nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tại 03 bể tự hoại 3 ngăn, dẫn vào hệ thống
thu thoát nước thải sinh hoạt và hố ga kiểm tra cuối cùng của nhà xưởng, sau đó dẫn vào hố ga
đấu nối sử dụng chung với nhà xưởng 1, 2 và đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của
Khu công nghiệp. Trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị, chủ dự án có trách nhiệm
đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn đầu vào của Khu công nghiệp.

Quy trình: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 3 ngăn (03 bể, dung tích 7,8 m3/bể) → Hố ga
kiểm tra cuối cùng của nhà xưởng → Hố ga đấu nối nước thải (sử dụng chung với nhà xưởng 1, 2)
→ Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp NamĐình Vũ (khu 1).

- Đối với nước thải xây dựng: được thu gom về rãnh thu kích thước 01x01m và hố ga lắng
tạm kích thước 1x1x1 (m) có bố trí gối thấm dầu để tách váng dầu mỡ, phần nước sạch được tuần
hoàn tưới ẩm nguyên vật liệu xây dựng, không thải bỏ vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công
nghiệp.

Quy trình: Nước thải xây dựng → Rãnh thu → Hố ga ga lắng tạm →Tuần hoàn tưới ẩm
nguyên vật liệu xây dựng, không thải bỏ vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp.
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- Nướcmưa chảy tràn: tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện hữu do Tường Viên xây dựng
sẵn gồm hệ thống thoát nước mái: ống dẫn đứng ống PVC D160, hố thu kích thước 0,6x0,7m;
0,5x0,8m; 0,9x0,9m; hệ thống thoát nước mưa mặt bằng: cống thoát BTCT D300, D400, D600, hố
ga lắng cặn để lắng cặn, nước sau lắng cặn thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp.

b) Trong giai đoạn vận hành
- Giai đoạn 1:
+ Dự án sử dụng 03 bể tự hoại 03 ngăn hiện hữu do Tường Viên xây dựng sẵn với tổng

dung tích 23,4 m3 tại nhà xưởng, nhà văn phòng (kích thước là 5,5x1,0x1,3 (m)/bể).
+ Dự án xây mới 02 bể tự hoại 03 ngăn với tổng dung tích 25 m3 tại nhà xưởng (kích

thước 3,9x1,6x2(m)/bể) 01 hố thu nước thải sinh hoạt tập trung (1,7 m3), 01 modul xử lý nước
thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm).

+ Dự án có tổng cộng 05 bể tự hoại 03 ngăn với tổng dung tích 48,4 m3; 01 hố thu nước
thải sinh hoạt tập trung (1,7 m3), 01 modul xử lý nước thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm).

+ Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống HDPE D110
về 05 bể tự hoại 3 ngăn tổng dung tích 48,4 m3, sau đó dẫn về hố thu tập trung và modul xử lý
nước thải sinh hoạt để tiếp tục xử lý.

+ Modul xử lý nước thải sinh hoạt có công suất khoảng 40 m3/ngày đêm, sử dụng dạng
bể hợp khối chế tạo sẵn. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt tiêu chuẩn đầu vào của Khu công
nghiệp được thu gom vào hố ga kiểm tra cuối cùng của nhà xưởng (do Tường Viên thiết kế sẵn,
riêng biệt với nhà xưởng 1, 2), hố ga đấu nối (sử dụng chung với nhà xưởng 1, 2 do Tường Viên
thiết kế sẵn), sau đó đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp (theo Hợp
đồng dịch vụ xử lý nước thải số 1711/2023/HĐXLNT ngày 17/11/2023 với Công ty cổ phần
tập đoàn đầu tư Sao Đỏ - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp
Nam Đình Vũ (Khu 1)). Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt như sau:Nước thải sinh hoạt → Bể
tự hoại 3 ngăn (05 bể, tổng dung tích 48,4 m3) → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí
→ Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của
Khu công nghiệp → Hố ga kiểm tra cuối cùng của nhà xưởng (do Tường Viên thiết kế sẵn,
riêng biệt với nhà xưởng 1, 2) → hố ga đấu nối (sử dụng chung với nhà xưởng 1, 2 do Tường
Viên thiết kế sẵn) → Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu
1). Tọa độ tại hố ga đấu nối: 2302270,939 và 610637,432 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến
105o45’, múi chiếu 3o)

- Giai đoạn 2:
+ Tiếp tục tận dụng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại giai đoạn 1: Nước

thải sinh hoạt → Bể tự hoại 3 ngăn (05 bể, tổng dung tích 48,4 m3) → Bể thu gom → Bể điều
hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt tiêu
chuẩn đấu nối của Khu công nghiệp → Hố ga kiểm tra cuối cùng của nhà xưởng (do Tường
Viên thiết kế sẵn, riêng biệt với nhà xưởng 1, 2) → hố ga đấu nối (sử dụng chung với nhà xưởng
1, 2 do Tường Viên thiết kế sẵn) → Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam
Đình Vũ (khu 1).

+ Nước thải sản xuất công đoạn rửa thiết bị trộn nước kiềm; rửa pin Ni-MH bị bẩn từ
các công đoạn sản xuất, lắp ráp được thu gom, quản lý là chất thải nguy hại (mã 02 02 02, khối
lượng chuyển giao khoảng 3,52 m3/ngày).

- Hệ thống thu thoát nước mưa: tận dụng hệ thống hiện hữu do Tường Viên xây dựng
sẵn:

+ Thoát nước mưa mái: đường ống dẫn đứng PVC D160; hố thu kích thước 0,6x0,7m;
0,5x0,8m; 0,9x0,9m;

+ Thoát nước mưa mặt bằng: cống thoát BTCT D400, D500, D600; hố ga lắng cặn kích
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thước 2x1,5x2,225m.
Tọa độ tại hố ga đấu nối: 2302416,400 và 610827,578 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến

105o45’, múi chiếu 3o)
4.1.2. Về xử lý bụi, khí thải
a) Trong giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị
- Bố trí các phương tiện vận tải chở nguyên vật liệu chở đúng tải trọng, có bạt che thùng

xe để hạn chế nguyên vật liệu rơi vãi; sử dụng xe chuyên chở còn niên hạn sử dụng, được kiểm
tra bảo dưỡng và kiểm định định kỳ; không vận chuyển trong các giờ: sáng từ 6h - 9h, chiều từ
16h - 21h tối;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị.
b) Trong giai đoạn vận hành
- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông chở nguyên liệu, sản phẩm, chở công nhân ra

vào Dự án: Hạn chế các phương tiện giao thông chuyên chở nguyên liệu, sản phẩm vào, ra vào
giờ tan làm của công nhân; sử dụng xe chở hàng là loại xe thùng kín; điều động các xe ô tô
chuyên chở nguyên liệu ra vào kho hợp lý, khoa học.

- Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất:
+ Giai đoạn 1: Lắp đặt và vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình hàn

thiếc của 03 chuyền sản xuất lưu lượng quạt hút 8.000 m3/giờ với quy trình công nghệ: Khí thải
"Đường ống dẫn" Thiết bị hấp phụ than hoạt tính"Quạt hút"Khí thải sau xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất
vô cơ, cột B (hệ số Kp = 1,0 và Kv = 0,6) thoát ra môi trường qua ống thoát khí thải cao 10m,
đường kính D500mm.

+ Giai đoạn 2 :
++ Tiếp tục vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình hàn thiếc của 3

chuyền sản xuất lưu lượng quạt hút 8.000 m3/giờ tại giai đoạn 1 với quy trình công nghệ: Khí
thải " Đường ống dẫn " Thiết bị hấp phụ than hoạt tính " Quạt hút " Khí thải sau xử lý đạt
QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và
các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp = 1,0 và Kv = 0,6) thoát ra môi trường qua ống thoát khí thải cao
10m, đường kính D500mm.

++ Lắp đặt và vận hành mới 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình hàn thiếc
của 6 chuyền sản xuất lưu lượng quạt hút 16.000 m3/giờ với quy trình công nghệ: Khí thải "
Đường ống dẫn" Thiết bị hấp phụ than hoạt tính" Quạt hút" Khí thải sau xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất
vô cơ, cột B (hệ số Kp = 1,0 và Kv = 0,6) thoát ra môi trường qua ống thoát khí thải cao 10m,
đường kính D750mm.

- Mùi phát sinh từ modul xử lý nước thải sinh hoạt : xung quanh vị trí đặt modul xử lý
đã trồng cây xanh, thảm cỏ do Tường Viên trồng sẵn ; modul thiết kế hợp khối với các bể xử lý
sinh học (thiếu khí, hiếu khí) kín ; tại bể điều hòa bố trí máy thổi khí để khuấy trộn nước thải
hạn chế lắng cặn trong bể và phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

- Lắp đặt điều hòa trung tâm tại xưởng sản xuất nhằm điều hòa không khí trong xưởng.
- Bố trí bãi đỗ xe hợp lý; bê tông hoá và thường xuyên quét dọn khu vực tập kết nguyên

vật liệu.
- Bảo trì, kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất định kỳ; trang bị bảo

hộ lao động cho công nhân; thường xuyên quét dọn khu vực sản xuất; thông thoáng nhà xưởng
để đảm bảo trao đổi không khí trong và ngoài nhà xưởng.

- Thường xuyên quét dọn và thu gom chất thải theo quy định.
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- Trồng cây xanh trong các khu vực của Nhà máy.
4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
4.2.1. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường
a) Trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị
- Bố trí khoảng các thùng phuy có nắp đậy để thu gom, phân loại tại nguồn toàn bộ chất

thải rắn sinh hoạt phát sinh tại công trường thi công; hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định
kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Tận dụng một phần lượng đất đào móng xây nhà vệ sinh, bể tự hoại 3 ngăn, bệ móng
đặt hệ thống xử lý khí thải, bệ móng đặt modul xử lý nước thải sinh hoạt, hố thu nước thải sinh
hoạt trong quá trình xây dựng để hoàn trả hố móng, còn lại đổ thải ra ngoài môi trường.

- Bố trí hoàn thiện kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường bên trong xưởng
sản xuất có diện tích khoảng 96 m2 để lưu chứa chất thải xây dựng.

- Đối với các loại chất thải rắn thông thường khác có thể tái chế, tái sử dụng như bao bì
thải được thu gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu; các chất thải rắn thông thường khác còn lại
được hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy
định.

b) Trong giai đoạn vận hành
- Trang bị các thùng chứa có nắp đậy để thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt theo quy

định. Hợp đồng đơn vị có đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.
- Tập kết chất thải rắn công nghiệp thông thường tại kho chứa bố trí bên trong xưởng

sản xuất có diện tích khoảng 96 m2 và được phân loại, chuyển giao theo quy định. Hợp đồng
với đơn vị có đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Bùn thải từ modul xử lý nước thải sinh hoạt được chuyển giao trực tiếp cho đơn vị xử
lý theo quy định. Hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử
lý theo quy định.

4.2.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại
a) Trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị
Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bên trong xưởng có diện tích khoảng 40 m2 có

kết cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Chất thải nguy hại được phân loại, phân
định, thu gom vào các thùng chứa dung tích khoảng 240 lít, có nắp đậy, dán nhãn và hợp đồng
với đơn vị có đầy đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định

b) Trong giai đoạn vận hành
- Trang bị các thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn được đặt trong kho chứa chất thải

nguy hại có nắp đậy để lưu giữ chất thải nguy hại.
- Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ tại kho chứa có diện tích khoảng

40 m2; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo
quy định. Đối nước thải nguy hại chứa thành phần nguy hại từ quá trình rửa pin Ni-MH mã 02
02 02 được lưu chứa vào Tank dung tích 4 m3, tập kết vào kho chứa chất thải nguy hại 40 m2

bên trong xưởng sản xuất và chuyển giao hàng ngày cho đơn vị có đủ năng lực và chức năng
thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung
- Sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất đồng bộ; kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

của các dây chuyền sản xuất định kỳ.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi
trường hiện hành khác có liên quan.
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4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
4.4.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
- Lắp đặt và vận hành hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

về phòng cháy và chữa cháy.
- Thực hiện các quy định về an toàn trong vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ hóa

chất.
- Thường xuyên theo dõi hoạt động, tuân thủ các yêu cầu thiết kế; có kế hoạch bảo trì,

bảo dưỡng định kỳ và chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ
hư hỏng của modul xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với modul xử lý nước thải sinh hoạt:
+ Dung tích các bể xử lý chứa 83,7 m3, có thể lưu chứa nước thải của Dự án trong khoảng

2 ngày;
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động, tuân thủ các yêu cầu thiết kế; có kế hoạch bảo trì,

bảo dưỡng định kỳ và chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ
hư hỏng;

+ Trường hợp modul gặp sự cố kéo dài, chưa khắc phục được ngay, chủ đầu tư cam kết
sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất để sửa chữa.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải:
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các hệ

thống thu gom, xử lý khí thải. Bố trí nhân viên quản lý, vận hành các hệ thống xử lý khí thải,
giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được
thiết lập cho các hệ thống xử lý khí thải.

+ Trường hợp khí thải vượt quy chuẩn đầu ra cho phép, tạm dừng hoạt động để tiến
hành kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí thải
được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: Thường xuyên
kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ
bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải nguy hại: khu lưu
giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để
hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu
giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định, bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra lượng
chất thải và chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý
đảm bảo không lưu chứa quá nhiều chất thải trong kho chứa.

- Phòng ngừa đối với lưu giữ nước thải nguy hại: bố trí Tank dung tích 4 m3, tập kết vào
kho chứa chất thải nguy hại 40 m2 bên trong xưởng sản xuất và chuyển giao hàng ngày cho đơn
vị có đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định; Tank chứa đảm bảo
kín, có nắp đậy cam kết không làm rơi vãi nước thải trong quá trình chuyển giao cho đơn vị xử
lý; thay thế Tank mới khi phát hiện lỗi rò rỉ, rách hỏng.

4.4.2. Các công trình, biện pháp khác
Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường lao động tại nơi làm việc và xung

quanh khu vực Dự án.
5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án
5.1. Giai đoạn cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị
5.1.1. Giám sát môi trường không khí
- Vị trí giám sát: 02 vị trí (01 vị trí giáp nhà xưởng 1, 2 và 01 vị trí tiếp giáp cuối hướng
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gió dự án)
- Thông số giám sát: bụi, NO2, SO2, CO, tiếng ồn.
- Tần suất giám sát: 01 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất

lượng không khí, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
5.1.2. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất

thải nguy hại
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ
năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành
5.2.1. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất

thải nguy hại
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy

hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có năng
lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

5.2.2. Giám sát nước thải
Thực hiện theo Hợp đồng xử lý nước thải với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công

nghiệp Nam Đình Vũ (Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Sao Đỏ).
5.2.3. Giám sát khí thải
02 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình hàn thiếc

sản xuất pin Li-ion (lưu lượng 8.000 m3/giờ và 16.000 m3/giờ). Thông số giám sát: Nhiệt độ,
lưu lượng, bụi tổng, đồng và hợp chất (tính theo Cu). Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. Quy
chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp
đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, hệ số Kp = 1,0 và Kv = 0,6).
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1.1. Thông tin chung về dự án
- Tên dự án: Dự án hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng

công suất)
- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam
- Đại diện: Ông Sun, Tingsheng Chức vụ: Giám đốc
- Người ký hồ sơ: Ông Lei Ji – Phó giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng, văn phòng X3

thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tưởng Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công
nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành
phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0202208949 do Sở Kế hoạch và đầu
tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 27/7/2023; đăng ký thay đổi lần thứ
1 ngày 15/11/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6533070664 do Ban quản lý Khu
kinh tế Hải Phòng cấp lần đầu ngày 20/7/2023; chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày
10/09/2025.

1.1.2. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án
- Vị trí: địa điểm thực hiện dự án tại Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty

Cổ phần đầu tư và phát triển Tưởng Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam
Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải
Phòng, Việt Nam – dự án thuê lại hạ tầng kỹ thuật do Công ty cổ phần đầu tư và phát
triển Tường Viên xây dựng sẵn (đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục về cấp giấy phép xây dựng,
nghiệm thu công trình, đấu nối nước thải với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ)
theo Hợp đồng thuê xưởng số 02/HĐNX-TVDVC/2023 ngày 11/10/2023. Diện tích
hoạt động là 15.106 m2 (nhà xưởng: 13.650 m2 và văn phòng: 1456 m2).

- Ranh giới tiếp giáp của dự án:
+ Phía Bắc giáp đường KCN;
+ Phía Nam giáp xưởng 1, 2 lô đất CN5-05A (cùng lô đất CN5-05 với dự án, hạ

tầng kỹ thuật do Tường Viên xây dựng sẵn, hiện cho Công ty TNHH Texsun New
Material Technology Việt Nam sản xuất sàn nhựa);

+ Phía Tây giáp đường KCN;
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+ Phía Đông giáp đường KCN.
Vị trí khu đất thực hiện dự án:

Hình 1.1. Vị trí của dự án
1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đất mặt nước của dự án
Theo khảo sát, hạ tầng kỹ thuật tại khu đất đã được Công ty cổ phần đầu tư và

phát triển Tường Viên xây dựng hoàn thiện với công năng là nhà máy sản xuất để cho
thuê, cụ thể gồm:

- Công trình chính: 01 nhà xưởng (13.650 m2) kết hợp 01 nhà văn phòng 4 tầng
(364 m2), 01 kho chứa chất thải (27 m2), 01 nhà bảo vệ (9 m2),

- Công trình phụ trợ về điện, nước, sân đường nội bộ, cây xanh, PCCC (trạm
bơm, bể nước PCCC (250 m3) và trạm bơm, bể nước PCCC (500 m3), hệ thống PCCC
trong xưởng sản xuất),

- Công trình bảo vệ môi trường: 03 bể tự hoại 3 ngăn tại nhà văn phòng và xưởng
sản xuất, dung tích 7,8 m3/bể), hệ thống thu thoát nước mưa 01 điểm đấu nối vào hệ
thống thu gom nước mưa của KCN (tách biệt với xưởng 1, 2 đang có hoạt động sản xuất
ván sàn của Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam); hệ thống thu
thoát nước thải gồm đường ống, 01 hố thu gom nước thải sinh hoạt sau xử lý tách riêng
với xưởng 1, 2 đang có hoạt động sản xuất ván sàn của Công ty TNHH Texsun New
Material Technology Việt Nam, nước từ hố thu gom này được bơm đẩy theo đường ống
dẫn về điểm xả nước thải duy nhất tại lô đất CN5-05A (sử dụng chung với Công ty
TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam vì theo quy định của KCN là một
khu đất chỉ có 1 điểm xả nước thải duy nhất).

Dự án tại lô
CN5-05B

Công ty
Texun lô
CN5-05A
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Thể hiện chi tiết tại Hình 1.2.
Về xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên đã hoàn thiện đầy

đủ thủ tục về xây dựng gồm giấy phép xây dựng số 912/GPXD ngày 25/3/2022 và Thông
báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
số 4608/BQL-QHXD do Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp ngày 15/9/2023.

Về PCCC: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên đã có giấy thẩm
duyệt thiết kế PCCC số 12/TD-PCCC ngày 17/01/2022 và Nghiệm thu PCCC số
111/NT-PCCC ngày 22/5/2023 do Phòng Cảnh sát PCCC &CHCN cấp.

Tại thời điểm lập ĐTM, khu đất có cổng, tường rào riêng biệt và không sử dụng
chung với Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam đang có hoạt
động sản xuất ván sàn tại xưởng 1, 2 lô CN5-05A (cùng lô đất CN5-05 và cùng chủ là
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên) trừ việc sử dụng chung điểm xả nước
thải duy nhất tại lô CN5-05 và hệ thống bể nước chữa cháy (500 m3 và 250 m3).

Loại hình đầu tư của dự án là sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH cần yêu cầu cao
về PCCC, tuyển dụng số lượng công nhân lớn (Giai đoạn 1: 182 người và Giai đoạn 2:
600 người); quá trình sản xuất pin Li-ion có phát sinh khí thải là hơi thiếc, hơi đồng từ
công đoạn hàn dây thiếc nên cần có hệ thống xử lý khí thải để xử lý; quá trình sản xuất
pin Ni-MH có phát sinh nước thải sản xuất từ công đoạn rửa pin, vệ sinh thiết bị trộn
nước kiềm; cần có kho chứa chất thải công nghiệp và nguy hại. Với hạ tầng hiện trạng,
chủ dự án có kế hoạch sau:

→ Về hạ tầng kỹ thuật: chủ dự án có kế hoạch:
- Đối với nhà văn phòng 4 tầng do Tường Viên xây dựng sẵn, chủ dự án thực hiện

cải tạo:
+ Tầng 1: cải tạo hệ thống PCCC để làm nhà để xe (chủ đạo là bố trí xe đưa đón

công nhân);
+ Tầng 2, 3, 4: phân chia khu vực làm việc bằng các tấm panel cách nhiệt và lắp

đặt bổ sung hệ thống PCCC.
- Đối với nhà xưởng do Tường Viên xây dựng sẵn, chủ dự án thực hiện cải tạo:
+ Xây mới 01 nhà vệ sinh trong xưởng sản xuất;
+ Phân chia khu vực sản xuất bằng các tấm panel cách nhiệt,
+ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên chịu trách nhiệm về việc cải

tạo lại hệ thống PCCC hiện có đã được Phòng Cảnh sát PCCC &CHCN cấp giấy thẩm
duyệt thiết kế PCCC số 12/TD-PCCC ngày 17/01/2022 và Nghiệm thu PCCC số
111/NT-PCCC ngày 22/5/2023 để phù hợp với Luật PCCC hiện hành. Các hạng mục
gồm: hệ thống chữa cháy vách tường, sprinkler, hệ thống chữa cháy di động, hệ thống
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báo cháy, hệ thống hút khói (hai bên đã thống nhất và ký Phụ lục Hợp đồng số
01/2023/PLHĐ ngày 2/10/2023, chi tiết hạng mục PCCC xem tại Hợp đồng xây dựng
số 0210/HĐ-2023/TUONGVIEN-EC giữa Tường Viên và nhà thầu ngày 2/10/2023) –
hệ thống xử lý khí thải này được thiết kế theo xếp hạng cháy nổ là hạng C.

+ Lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC tại các phòng phân khu sản xuất (vách panel
cách nhiệt, cửa chống cháy, đèn sự cố, đèn exit). Đối với từng khu vực lắp ráp pin Ni-
MH, ngoài hệ thống chữa cháy tự động do Tường Viên cải tạo thì chủ dự án sẽ bổ sung
bình bột chữa cháy dạng bột Foam để hỗ trợ chữa cháy.

- Đối với kho chất thải (27 m2) do Tường Viên xây dựng sẵn: tận dụng làm kho
chứa công cụ, dụng cụ;

- Đối với nhà bảo vệ (9 m2) do Tường Viên xây dựng sẵn: bố trí làm nhà bảo vệ
điều phối hoạt động ra vào dự án;

- Đối với trạm bơm, bể nước PCCC (250 m3) và trạm bơm, bể nước PCCC (500
m3) do Tường Viên xây dựng sẵn: sử dụng ứng phó sự cố cháy nổ tại dự án, đồng thời,
sử dụng chung với Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam tại
xưởng 1, 2 (thông số ký thuật đã được thiết kế đảm bảo đầy đủ công năng ứng phó sự
cố cho cả 3 xưởng).

- Chủ dự án xây dựng, lắp đặt mới:
+ Xây mới 02 bể tự hoại 3 ngăn (dung tích 12,5 m3/bể);
+ Bên trong xưởng tự bố trí: 01 kho chứa CTNH (40 m2); 01 kho chứa chất thải

công nghiệp (96 m2) và 01 kho chứa hóa chất (34,2 m2);
+ Lắp đặt mới 02 hệ thống xử lý khí thải cho khu vực hàn thiếc sản xuất pin Li-

ion (Giai đoạn 1: 03 chuyền sản xuất thu về hệ thống 8.000 m3/giờ và Giai đoạn 2: 6
chuyền sản xuất thu về hệ thống 16.000 m3/giờ). Vị trí lắp đặt bên ngoài xưởng sản xuất;

+ Lắp đặt mới modul chế tạo sẵn xử lý nước thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm,
công nghệ xử lý sinh học), xây mới 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (1,7 m3).

Chi tiết thể hiện tại Mục 1.2.
→ Về trách nhiệm tuân thủ luật bảo vệ môi trường hiện hành:
Hoạt động đầu tư của chủ dự án không liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư và

phát triển Tường Viên. Trong giai đoạn vận hành, chủ dự án sẽ có trách nhiệm:
- Tự lập hồ sơ môi trường riêng (báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép

môi trường, vận hành thử nghiệm công trình BVMT);
- Tự ký Hợp đồng xử lý nước thải, chi trả chi phí xử lý nước thải và chịu trách

nhiệm về chất lượng nước thải trực tiếp với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ
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(hiện đã ký Hợp đồng xử lý nước thải số 1711/2023/HĐXLNT ngày 17/11/2023);
- Tự ký Hợp đồng và chuyển giao chất thải cho đơn vị có đầy đủ chức năng;
- Tự giám sát chất lượng môi trường của nhà máy theo đúng cam kết trong hồ sơ

môi trường đã được phê duyệt.
→ Về trách nhiệm tuân thủ luật PCCC, luật xây dựng hiện hành:
- Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho việc cải tạo hạng

mục công trình nêu trên trình Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định;
- Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục cấp thẩm duyệt thiết kế PCCC điều chỉnh và

nghiệm thu công trình PCCC cải tạo bổ sung.
1.1.4. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm

về môi trường
- Dự án thực hiện tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu I), phường Đông Hải,

thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam - đây là KCN đã
được quy hoạch đồng bộ, cách xa khu dân cư.

- Yếu tố nhạy cảm môi trường: theo quy định tại khoản 4 Điều 25, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP, dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường, cụ thể: Khu công nghiệp
Nam Đình Vũ (Khu 1) thuộc quận Hải An nằm trong nội thành, nội thị của thành phố
Hải Phòng.

1.1.5.Mục tiêu; loại hình, quymô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án
- Mục đích lắp ráp pin Li-ion và pin Ni-MH sử dụng cho điện thoại di động, máy

tính xách tay và các thiết bị điện, điện tử khác (không sản xuất các loại ắc quy).
- Quy mô, công suất:
Giai đoạn 1:
+ Pin Li-ion và bộ pin Li-ion: 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm ~ 300

KWh/năm.
Giai đoạn 2:
+ Pin Li-ion và bộ pin Li-ion: 12.000.000 sản phẩm/năm ~ 1.300 tấn/năm ~

250.000 KWh/năm
+ Bộ Pin Ni-MH: 1.500.000 sản phẩm/năm ~ 200 tấn/năm ~ 12.500 KWh/năm.
+ Pin Ni-MH: 40.660.000 sản phẩm/năm ~ 1.300 tấn/năm ~ 140.000 KWh/năm.
+ Bộ sạc: 300.000 sản phẩm/năm ~ 90 tấn/năm ~ 7.200 KWh/năm.
+ Thiết bị lưu trữ năng lượng: 360.000 sản phẩm/năm ~ 2.400 tấn/năm ~ 18.000



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất)
– Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường

Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế
Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

34

KWh/năm.
Tổng là 54.903.000 sản phẩm/năm ~ 5.298,3 tấn/năm ~ 428.000 KWh/năm.
- Loại hình nâng công suất.
1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
1.2.1. Công trình chính, phụ trợ
(1). Giai đoạn 1:



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) – Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình

Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

35

Xây mới 1 nhà vệ sinh trong xưởng; thực hiện phân chia khu vực sản xuất, còn lại không thay đổi so với hiện tại, được thể hiện
dưới Bảng sau:

Bảng 1.1. Chi tiết sử dụng đất (hiện tại và sau cải tạo) (giai đoạn 1)

STT
Tên
công
trình

Hiện tại do Tường Viên xây dựng Sau cải tạo do chủ dự án thực hiện
Thời điểm thực
hiện cải tạo

Diện tích
xây dựng

(m2)

Diện
tích sàn
(m2)

Số
tầng Tình trạng

Diện tích
xây dựng

(m2)

Diện
tích sàn
(m2)

Số
tầng Tình trạng

1 Nhà
xưởng 13.650 13.650 01

Trống, đã có hệ thống
PCCC, bố trí 02 nhà
vệ sinh và 02 bể tự
hoại dung tích 7,8
m3/bể, tình trạng sử
dụng tốt

13.650 13.650 01

- Xây mới 1 nhà vệ sinh trong
xưởng;
- Phân chia các khu vực làm
việc bằng panel cách nhiệt:
+ Kho chứa nguyên liệu sản
xuất pin Li-ion và kho chứa
nguyên liệu sản xuất pin Ni-
MH;
+ Kho chứa thành phẩm;
+ Văn phòng sản xuất;
+ Phòng sản xuất pin Li-ion;
+ Phòng sản xuất pin Ni-MH;
+ Phòng nguyên liệu phối nước
kiềm (33 m2);
+ Phòng phối nước kiềm (72
m2);
+ Kho hóa chất (34,2 m2);
+ Kho chứa chất thải nguy hại
(40 m2);
+ Kho chứa chất thải công

Giai đoạn 1
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nghiệp (96 m2);
+ Phòng điện, phòng điều hòa,
phòng máy lạnh, phòng phụ trợ
cho sản xuất.
- Lắp đặt bổ sung hệ thống
PCCC cho các phòng phân khu
sản xuất;
- Công ty cổ phần đầu tư và
phát triển Tường Viên chịu
trách nhiệm về việc cải tạo lại
hệ thống PCCC hiện có đã
được Phòng Cảnh sát PCCC
&CHCN cấp giấy thẩm duyệt
thiết kế PCCC số 12/TD-PCCC
ngày 17/01/2022 và Nghiệm
thu PCCC số 111/NT-PCCC
ngày 22/5/2023 để phù hợp với
Luật PCCC hiện hành gồm: hệ
thống chữa cháy vách tường,
sprinkler, hệ thống chữa cháy
di động, hệ thống báo cháy, hệ
thống hút khói (hai bên đã
thống nhất và ký Phụ lục Hợp
đồng số 01/2023/PLHĐ ngày
2/10/2023, chi tiết hạng mục
PCCC xem tại Hợp đồng xây
dựng số 0210/HĐ-
2023/TUONGVIEN-EC giữa
Tường Viên và nhà thầu ngày
2/10/2023).
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Còn lại giữ nguyên theo hiện
tại.

2 Nhà văn
phòng 364 1456 04

Trống, đã có đầy đủ
hệ thống PCCC, có 1
nhà vệ sinh và 1 bể
tự hoại dung tích 7,8
m3, tình trạng sử
dụng tốt

364 1456 04

- Tầng 1 tận dụng làm nhà để
xe cho cán bộ, công nhân viên
(chủ đạo là bố trí xe đưa đón
cán bộ công nhân viên), lắp đặt
bổ sung hệ thống PCCC;
- Tầng 2, 3, 4: phân chia phòng
làm việc bằng panel cách nhiệt,
lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC.
Bố trí phòng làm việc, điều
hành sản xuất.
Còn lại giữ nguyên so với hiện
tại.

Giai đoạn 1

3 Nhà rác 27 27 01
Trống, đã có đầy đủ
PCCC, tình trạng sử
dụng tốt

27 27 01
Tận dụng làm kho chứa công
cụ dụng cụ. Còn lại giữ nguyên
so với hiện tại.

-

4 Nhà bảo
vệ 9 9 01 Trống, tình trạng tốt 9 9 01 Không thay đổi so với hiện tại -

5

Trạm
bơm, bể
PCCC
ngầm
250 m3

- 84 01

Tình trạng tốt, đã
được Phòng Cảnh sát
PCCC &CHCN cấp
giấy thẩm duyệt thiết
kế PCCC số 12/TD-
PCCC ngày
17/01/2022 và
Nghiệm thu PCCC
số 111/NT-PCCC
ngày 22/5/2023

- 84 01

Không thay đổi so với hiện tại,
sử dụng chung với đơn vị đang
hoạt động tại xưởng 1, 2 (cùng
chủ là Tường Viên, hiện tại là
Công ty TNHH Texsun New
Material Technology Việt Nam
sản xuất ván sàn)

-
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6

Trạm
bơm, bể
PCCC
ngầm
500 m3

- 168 01

tình trạng tốt, đã
được Phòng Cảnh sát
PCCC &CHCN cấp
giấy thẩm duyệt thiết
kế PCCC số 12/TD-
PCCC ngày
17/01/2022 và
Nghiệm thu PCCC
số 111/NT-PCCC
ngày 22/5/2023

- 168 01

Không thay đổi so với hiện tại,
sử dụng chung với đơn vị đang
hoạt động tại xưởng 1, 2 (cùng
chủ là Tường Viên, hiện tại là
Công ty TNHH Texsun New
Material Technology Việt Nam
sản xuất ván sàn)

-

7 Cây xanh 5135,13 - tình trạng tốt 5135,13 - Tiếp tục chăm sóc, duy trì diện
tích hiện tại, tỷ lệ đạt 21,9% -

8
Sân
đường
nội bộ

4.225,24 - tình trạng tốt 4.225,24 - Không thay đổi so với hiện tại -

Tổng 23.432,37 15.394 23.432,37 15.394

(*). Ghi chú:
- Diện tích cả khu đất là 23.432,37 m2 (lô đất CN5-05B đã được Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất số DM 492584 ngày 20/10/2023, đã đăng ký tài sản trên đất).
- Diện tích hoạt động của dự án là 13.650 m2 (bao gồm diện tích sàn xưởng sản xuất là 13650 m2) và diện tích sàn văn phòng

4 tầng (1456 m2), tổng là 15106 m2 theo đúng giấy chứng nhận đầu tư; các hạng mục khác tại lô đất chủ dự án được phép sử dụng và
không được tính vào tiền thuê hàng năm với Tường Viên theo đúng Hợp đồng thuê xưởng số 02/HĐNX-TVDVC/2023 ngày 11/10/2023.

Tổng mặt bằng hiện trạng và điều chỉnh:
Hình 1.2. Tổng mặt bằng hiện trạng và điều chỉnh (giai đoạn 1)
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(2). Giai đoạn 2:
Các hạng mục công trình chính không thay đổi so với Giai đoạn 1. Hạ tầng kỹ thuật đã được chủ dự án tính toán thiết kế đảm

bảo cho quá trình nâng công suất sản xuất pin Li-ion từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm
(gấp 4,58 lần so với Giai đoạn 1), sản xuất sản phẩm mới là pin Ni-MH (520.000 sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm). Qúa trình sản xuất trong
giai đoạn 2 sẽ làm thu hẹp diện tích kho chứa nguyên vật liệu, thành phẩm so với Giai đoạn 1, tuy nhiên, chủ dự án sẽ có phương án điều
chỉnh kế hoạch xuất nhập nguyên liệu, thành phẩm phù hợp (tăng thời gian chờ tại Container ngoài cảng so với Giai đoạn 1).

1.2.2. Công trình phụ trợ khác
(1). Giai đoạn 1:
Hệ thống PCCC thay đổi so với hiện tại, còn lại giữ nguyên so với hiện tại, được thể hiện tại Bảng sau:

Bảng 1.2. Danh mục các công trình phụ trợ của Dự án (giai đoạn 1)

TT Hạng mục công trình Hiện tại do Tường Viên xây dựng Sau cải tạo do chủ dự án thực hiện Thời điểm thực
hiện cải tạo

1 Hệ thống cấp nước

- Nguồn cung cấp: KCN Nam Đình Vũ (Khu 1)
- Đường ống cấp nước D50, D40, D25, D20-(PPR) vào
các téc chứa 5m3, 3m3 và 2m3 sau đó cấp nước tới các vị
trí sử dụng của dự án
- Đã lắp đặt mạng lưới cấp nước cho xưởng 3, bố trí
đồng hồ đo nước riêng với xưởng 1, 2 (cùng chủ là
Tường Viên, cùng lô đất CN5-05A).

Không thay đổi so với hiện tại -

2 Hệ thống cấp điện - Nguồn cung cấp: KCN Nam Đình Vũ (Khu 1)
- Sử dụng 01 máy biến áp công suất 3000KVA Không thay đổi so với hiện tại -

3 Hệ thống chống sét Hệ thống chống sét sử dụng kim thu sét phát tia tiên đạo
để bảo vệ chống sét nhà máy. Đặt 1 kim thu sét trên mái Không thay đổi so với hiện tại -



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) – Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình

Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

40

của nhà xưởng 1 với bán kính bảo vệ của kim là 84m
đảm bảo vùng chống sét cho cả nhà máy. Hệ thống tiếp
địa thu sét dùng cọc thép bọc đồng tiếp đất D16 dài
2,4m, được chôn cách mặt đất khoảng 0,8m, dây thu sét
sử dụng dây đồng trần 70mm2.

4 Hệ thống PCCC

- Đã được Cảnh sát PCCC cấp giấy chứng nhận nghiệm
thu về phòng cháy và chữa cháy số 115/NT-PCCC ngày
23/5/2023:
- Hệ thống báo cháy gồm: trung tâm báo cháy, đầu báo
cháy tự động, đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt,
đầu báo cháy beam, nút ấn khẩn cấp, đèn báo cháy, hệ
thống liên kết gồm dây cấp nguồn sử dụng dây
2x1,5mm2; dây tín hiệu cho các thiết bị địa chỉ sử dụng
dây 2x1,5mm2 xoắn chống nhiễu; dây tín hiệu cho các
thiết bị thường sử dụng dây 2x1,0mm; dây được luồn
trong ống ghen chậm cháy PVC – D20 chôn chìm trong
tường hoặc đi nổi.
- Hệ thống chữa cháy bằng nước: bao gồm hệ thống
chữa cháy Sprinkler; hệ thống chữa cháy họng nước
vách tường, hệ thống chữa cháy ngoài nhà:
+ Tất cả các hệ thống chữa cháy dùng nước ở trong
công trình đều được đấu nối với cụm máy bơm cụm
bơm chữa cháy.
+ Hệ thống đường ống chính bên ngoài sử dụng hệ
thống trạm bơm cấp nước hiện trạng đảm bảo lưu lượng
cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho công trình.
+ Đảm bảo cấp nước chữa cháy trong nhà cho công
trình.
- Trạm bơm chữa cháy cho hệ thống màng ngăn nước

(1). Hệ thống PCCC do Tường Viên cải tạo
bổ sung theo Phụ lục Hợp đồng số
01/2023/PLHĐ ngày 2/10/2023:
- Hệ thống chữa cháy vách tường, sprinkler;
- Hệ thống chữa cháy di động (bình chữa
cháy, giá để bình, nội quy, tiêu lệnh),
- Hệ thống báo cháy (đầu báo khói địa chỉ,
đế đầu báo, chuông báo cháy, đèn báo cháy,
nút ấn báo cháy địa chỉ, vỏ tổ hợp chuông,
đèn, nút ấn, module đầu ra có điện áp cho
chuông, đèn báo cháy, quạt hút khói, van;
module giám sát van, công tắc dòng chảy,
công tắc áp lực, quạt, van MD; đèn exit thoát
hiểm, đèn chiếu sáng sự cố,…), - Hệ thống
hút khói: hệ thống bù khí (03 hệ thống, công
suất 85000 m3/giờ/hệ thống); hệ thống hút
khói (10 hệ thống, công suất 45.000
m3/giờ/hệ thống và 02 hệ thống công suất
30.000 m3/giờ/hệ thống);
(2). Chủ đầu tư lắp đặt các phòng phân khu
sản xuất (vách panel cách nhiệt, cửa chống
cháy, đèn sự cố, đèn exit)
Còn lại không thay đổi so với hiện tại.

Giai đoạn 1
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Drencher gồm 01 máy bơm chữa cháy động cơ điện
công suất P=160 KW; lưu lượng 350-650 m3/h, cột áp
H=102-40 m.c.n; 01 bơm dự phòng động cơ diesel có
cùng thông số lưu lượng cột áp; 01 máy bơm bù áp động
cơ điện có lưu lượng Q=140 lít/s, cột áp H=94,6-20,1
m.c.n, bình tích áp 200 lít. Trên các đường ống có các
van và đồng hồ áp suất. Có đường hồi lưu về bể.
- Các máy bơm chữa cháy hút nước từ bể nước có dung
tích 500 m3 .
- Trạm bơm chữa cháy cho hệ thống Sprinkler và họng
nước trong nhà gồm 01 máy bơm chữa cháy động cơ
điện công suất P=75 KW; lưu lượng 54-520 m3/h, cột
áp H=86,1-61 m.c.n; 01 bơm dự phòng động cơ diesel
có cùng thông số lưu lượng cột áp; 01 máy bơm bù áp
động cơ điện có lưu lượng Q=30-140 lít/s, cột áp
H=94,6-20,1 m.c.n, bình tích áp 200 lít. Trên các đường
ống có các van và đồng hồ áp suất. Có đường hồi lưu về
bể. Các máy bơm chữa cháy hút nước từ bể nước có
dung tích 250 m3.

(2). Giai đoạn 2:
Các hạng mục công trình phụ trợ không thay đổi so với Giai đoạn 1. Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ này đã được chủ dự án tính toán

thiết kế đảm bảo cho quá trình nâng công suất sản xuất pin Li-ion từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm
~ 38 tấn/năm (gấp 4,58 lần so với Giai đoạn 1), sản xuất sản phẩm mới là pin Ni-MH (520.000 sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm).

1.2.3. Công trình bảo vệ môi trường
(1). Giai đoạn 1:
Xây mới 02 bể tự hoại 3 ngăn (12,5 m3/bể) cùng hệ thống thu thoát nước thải sinh hoạt (đường ống PVC D200, 02 hố ga kích

thước 1x1,5x1 (m)/hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt hiện tại; tự bố trí kho chứa chất thải bên trong xưởng sản
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xuất; lắp đặt mới 01 hệ thống xử lý khí thải cho khu vực hàn thiếc sản xuất pin Li-ion (8.000 m3/giờ); lắp đặt mới modul chế tạo sẵn xử
lý nước thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm, công nghệ xử lý sinh học), xây mới 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (1,7 m3), còn lại giữ nguyên
so với hiện tại, được thể hiện tại Bảng sau:

Bảng 1.3. Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án (giai đoạn 1)

STT Tên công
trình Đơn vị

Số lượng

Thông số chi tiết

Thời
điểm thực
hiện cải
tạo, lắp
đặt

Hiện
tại do
Tường
Viên
xây
dựng

Sau cải
tạo do
chủ dự
án thực
hiện

Tăng
(+)/giảm

(-)

1 Bể tự hoại

bể 03 05 +2 - Nhà xưởng: 02 bể hiện tại (7,8 m3/bể), kich thước 5,5x1,09x1,3
(m)/bể) và 02 bể xây mới (dung tích 12,5 m3/bể, kích thước
3,9x1,6x2(m)/bể)
- Nhà văn phòng: 01 bể (dung tích 7,8 m3, kich thước 5,5x1,09x1,3
(m)/bể)

Giai đoạn
1m3 23,4 48,4 +25

2
Hệ thống thu
gom nước thải
sinh hoạt

hệ
thống 01 01 0

*Hiện tại:
- Thoát nước rửa tay, thoát sàn: PVC D90, D110;
- Thoát nước bồn cầu: PVC D110;
- Thoát nước thải ngoài nhà: PVCD200; hố ga kích thước 1,1x1,2x1m;
*Xây thêm hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ 02 nhà vệ sinh xây
mới:
- Thoát nước rửa tay, thoát sàn: PVC D90, D110;
- Thoát nước bồn cầu: PVC D110;
- Thoát nước thải ngoài nhà: PVC D200; 02 hố ga kích thước
1,1x1,2x1m/hố ga;
- Đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt hiện tại

Giai đoạn
1

3
Hệ thống hợp
khối xử lý
nước thải sinh
hoạt, sản xuất

hệ
thống 0 01 +1

- Bố trí bên ngoài nhà xưởng (vị trí đã được thống nhất với đơn vị cho
thuê nhà xưởng là Công ty Tường Viên);
- Xây dựng mới 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (thể tích 1,7 m3, kích

Giai đoạn
1
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(40 m3/ngày
đêm)

thước 1,7x1x1m)
- Thiết bị chế tạo sẵn bằng thép:
+ Modul 1: xử lý nước thải sinh hoạt: kích thước 5,8x3x3m gồm bể
điều hòa (thể tích 22,68 m3), bể thiếu khí (thể tích 14,58 m3), bể chứa
bùn (thể tích 9,72 m3),
+ Modul 2: xử lý nước thải sinh hoạt: kích thước 4,x4x3m gồm bể hiếu
khí (thể tích 20,25 m3), bể lắng (12 m3), bể khử trùng (thể tích 4,2 m3).

4

Điểm kiểm tra
nước thải sau
xử lý (tách
riêng với
xưởng 1, 2)

điểm 01 01 0

01 hố bơm do Tường Viên xây dựng sẵn. Mục đích là thu gom, kiểm
tra nước thải sau xử lý của dự án trước khi dẫn về điểm xả duy nhất (sử
dụng chung với xưởng 1, 2) đấu nối vào hệ thống thu gom và Trạm xử
lý nước thải tập trung của KCN. Chủ dự án đã ký Hợp đồng xử lý nước
thải số 1711/2023/HĐXLNT ngày 17/11/2023 với Công ty cổ phần tập
đoàn đầu tư Sao Đỏ (chủ đầu tư KCN), theo đó, chủ dự án sẽ tự chi trả
chi phí xử lý nước thải và chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải trực
tiếp với KCN.

-

5

Điểm xả nước
thải vào hệ
thống thu gom
và Trạm xử lý
nước thải tập
trung của
KCN (sử dụng
dùng chung
với lô CN5-
05A)

điểm 01 01 0
Vị trí đặt tại lô C5-05A (xưởng 1, 2), sử dụng chung với đơn vị thuê tại
xưởng 1, 2 (cùng chủ là Tường Viên, hiện tại là Công ty TNHH Texsun
New Material Technology Việt Nam sản xuất ván sàn)

-

6
Hệ thống thu
thoát nước
mưa

hệ
thống 01 01 0 Đường ống dẫn đứng PVC D110 và hệ thống thu thoát nước nước mưa

mặt bằng là cống BTCT D400, D600. -

7 Điểm xả nước
mưa điểm 01 01 0

Sử dụng riêng với xưởng 1, 2 (cùng chủ là Tường Viên, hiện tại là Công
ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam sản xuất ván
sàn)

-

8 Kho chứa chất
thải nguy hại

kho 0 01 +1 Chủ dự án tự bố trí bên trong xưởng sản xuất. Xung quanh quây tấm
panel cách nhiệt, bố trí đầy đủ biển báo, bình bột chữa cháy, cửa ra vào,
hố thu CTNH lỏng.

Giai đoạn
1m2 0 40 +40
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9
Kho chứa chất
thải công
nghiệp

kho 0 01 +1 Chủ dự án tự bố trí bên trong xưởng sản xuất. Xung quanh quây tấm
panel cách nhiệt, bố trí đầy đủ biển báo, bình bột chữa cháy, cửa ra vào.

Giai đoạn
1m2 0 96 +96

10 Kho chứa hóa
chất

kho 0 01 +1 Chủ dự án tự bố trí bên trong xưởng sản xuất. Xung quanh quây tấm
panel cách nhiệt, bố trí đầy đủ biển báo, bình bột chữa cháy, cửa ra vào.

Giai đoạn
1m2 0 34,2 +34,2

11

Hệ thống xử lý
khí thải từ 3
chuyền sản
xuất pin Li-ion
(tại vị trí khu
vực hàn thiếc)

hệ
thống 0 01 +1

- Bố trí bên ngoài nhà xưởng;
- Áp dụng: xử lý khí thải của 3 chuyền sản xuất pin Li-ion (tại vị trí khu
vực hàn thiếc tự động, thủ công)
- Lưu lượng thiết kế: 8.000 m3/giờ;
- Họng hút: 20 họng hút kích thước D90 (máy hàn: 15 họng, khu vực
hàn tay: 05 họng):
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 1: máy hàn: 07 họng, khu vực hàn tay: 02
họng.
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 2: máy hàn: 02 họng, khu vực hàn tay: 01
họng.
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 3: máy hàn: 06 họng, khu vực hàn tay: 02
họng.
- Đường ống tổng D300, D500
- Tháp hấp phụ than hoạt tính kích thước 1,9x1,05x1,2m. Bên trong bố
trí 04 khay than hoạt tính tổ ong kích thước 0,5x1,1x0,1m/khay, kích
thước 100x100x100mm/khối than.
- Quạt hút có công suất 7,5 KW; cột áp 1600 Pa, lưu lượng 8.000m3/giờ;
- Ống thoát khí: đường kính D500, cao 10m (tính từ mặt đất đến đỉnh
ống thoát khí).

Giai đoạn
1

Vị trí các công trình bảo vệ môi trường (hiện tại và sau cải tạo, điều chỉnh) tại Hình 1.3.
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(2). Giai đoạn 2:
Lắp đặt bổ sung 01 hệ thống xử lý khí thải từ 6 chuyền lắp ráp pin Li-ion (16.000 m3/giờ), khi đó, giai đoạn 2 vận hành 02 hệ

thống xử lý khí thải (8.000 m3/giờ và 16.000 m3/giờ). Còn lại không thay đổi so với Giai đoạn 1:
Bảng 1.3a. Danh mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung của dự án (giai đoạn 2)

STT Tên công
trình Đơn vị

Số lượng
Thông số chi tiết Thời điểm thực hiện

cải tạo, lắp đặtGiai
đoạn 1

Giai
đoạn 2

Tăng
(+)/giảm

(-)

1

Hệ thống xử lý
khí thải từ 6
chuyền sản
xuất pin Li-ion
(tại vị trí khu
vực hàn thiếc)

hệ
thống 0 01 +1

- Bố trí bên ngoài nhà xưởng;
- Áp dụng: xử lý khí thải của 6 chuyền sản xuất pin Li-ion (tại
vị trí khu vực hàn thiếc thủ công, tự động)
- Lưu lượng thiết kế: 16.000 m3/giờ;
- Họng hút: 34 họng hút kích thước D90 (máy hàn: 24 họng và
hàn tay: 10 họng):
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 4: hàn tay: 02 họng
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 5: máy hàn: 06 họng, hàn tay: 02
họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 6: máy hàn: 02 họng, hàn tay: 01
họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 7: máy hàn: 06 họng, hàn tay: 02
họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 8: máy hàn: 02 họng, hàn tay: 01
họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 9: máy hàn: 06 họng, hàn tay: 02
họng;
- Đường ống tổng D300, D500, D750
- Tháp hấp phụ than hoạt tính kích thước 1,7x1,15x1,35m. Bên
trong bố trí 06 khay than hoạt tính tổ ong kích thước
0,6x1,1x0,1m/khay, kích thước 100x100x100mm/khối than.
- Quạt hút có công suất 18,5 KW; cột áp 2000 Pa, lưu lượng

Giai đoạn 2
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16.000 m3/giờ;
- Ống thoát khí: đường kính D750, cao 10m (tính từ mặt đất
đến đỉnh ống thoát khí).

→ Sự phù hợp của công trình BVMT đã có trong Giai đoạn 1 khi tiếp tục tận dụng trong Giai đoạn 2:
- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:
+ 05 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích 48,4 m3: lượng nước từ bồn cầu theo tính toán là 10,8 m3/ngày đêm, báo cáo đã tính toán

dung tích tối thiểu của bể tự hoại 3 ngăn đảm bảo thu gom xử lý lượng nước thải này là 43,2 m3. Vậy, 05 bể tự hoại 3 ngăn có dung tích
48,4 m3 là phù hợp

+ 01 Modul xử lý nước thải tập trung 40 m3/ngày đêm: modul này xử lý nước thải sinh hoạt, lượng nước thải sinh hoạt là 30
m3/ngày đêm. Công suất thiết kế của hệ thống là 40 m3/ngày đêm là hoàn toàn đảm bảo.

Chi tiết trình bày tại Mục 3.2.2.1.
- Đối với công trình thu gom, xử lý khí thải:
+ 01 hệ thống xử lý khí thải cho 3 chuyền lắp ráp pin Li-ion (8.000 m3/giờ): giai đoạn 2 tăng ca sản xuất từ 1 ca/ngày (giai đoạn

1) thành 2 ca/ngày, số lượng 3 chuyền và số lượng họng hút khí thải vào hệ thống không thay đổi (20 họng). Vậy, công suất thiết kế và
công nghệ xử lý bằng than hoạt tính là phù hợp, đảm bảo cho Giai đoạn 2.

+ Giai đoạn 2 đầu tư 06 chuyền lắp ráp pin Li-ion và 01 hệ thống xử lý khí thải riêng (16.000 m3/giờ), không đấu nối chung vào
01 hệ thống 8000 m3/giờ giai đoạn 1 nên không ảnh hưởng đến công suất và hiệu quả xử lý của hệ thống này.

Chi tiết trình bày tại Mục 3.2.2.5b.
- Đối với công trình lưu chứa chất thải:
+ Đối với chất thải sinh hoạt: chủ dự án bổ sung thêm thùng chứa (giai đoạn 1 dự kiến 25 thùng, giai đoạn 2 là 60 thùng). Tần suất

chuyển giao vào cuối ngày (không thay đổi so với giai đoạn 1). Chi tiết trình bày tại Mục 3.2.2.2.
+ 01 kho chứa chất thải công nghiệp (96 m2): giai đoạn 2 không bố trí thêm kho chứa. Mặc dù khối lượng chất thải gia tăng (theo
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tính toán tăng 2,198 tấn/năm so với giai đoạn 1 – Bảng 3.13). Chủ dự án sẽ tăng tần suất chuyền giao từ 1 năm/lần lên 4 tháng/lần để
đảm bảo sức chứa của kho. Chi tiết trình bày tại Mục 3.2.2.3;

+ 01 kho chứa chất thải nguy hại (40 m2): giai đoạn 2 không bố trí thêm kho chứa. Mặc dù khối lượng chất thải gia tăng (theo tính
toán tăng 6895,56 kg/năm so với giai đoạn 1 – Bảng 3.14b). Chủ dự án sẽ tăng tần suất chuyền giao từ 3 tháng/lần lên 1 tháng/lần để đảm
bảo sức chứa của kho. Chi tiết trình bày tại Mục 3.2.2.4

Vị trí các công trình bảo vệ môi trường Giai đoạn 2:
Hình 1.3. Tổng mặt bằng công trình BVMT của dự án
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1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN;
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

1.3.1. Nguyên liệu (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
1.3.1.1. Nguyên liệu sản xuất
(1). Giai đoạn 1:
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion (83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm), nguyên vật

liệu sản xuất thể hiện tại Bảng sau:
Bảng 1.4. Khối lượng nguyên vật liệu sản xuất của dự án (Giai đoạn 1)

STT Danh mục

Khối lượng
(tấn/năm)

Nguồn gốc Mục đích sử
dụngSản xuất Pin Li-

ion (công suất
8,3 tấn/năm)

I Nguyên vật liệu chính 8,8
1 Bảng mạch PCBA 4,10 Trung Quốc

Lắp ráp pin Li-
ion

2 Cell pin Li-ion 4,05 Trung Quốc
3 Dây điện 0,18 Trung Quốc

4
Thanh truyền dẫn (dùng
để kết nối các cục pin
với nhau)

0,13 Trung Quốc

5 Dây thiếc không chì 0,11 Trung Quốc

6 Keo cách điện UV 0,09 Trung Quốc

7
Tem thiết bị, tem tự dán
(in trước các thông tin
và phủ keo 1 mặt)

0,15 Trung Quốc Đóng gói hoàn
thiện sản phẩm

pin Li-ionII
Vật liệu đóng gói
(thùng Carton, túi PE,
băng dính …)

2,5 Trung Quốc

TỔNG 11,3

Như vậy, tổng khối lượng nguyên vật liệu sản xuất pin Li-ion giai đoạn 1 là 11,3
tấn/năm.
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(2). Giai đoạn 2:
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3

tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm), bổ sung sản xuất pin Ni-MH (520.000
sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm), nguyên vật liệu sản xuất thể hiện tại Bảng sau:

Bảng 1.5. Khối lượng nguyên vật liệu sản xuất của dự án (Giai đoạn 2)

STT Danh mục

Khối lượng (tấn/năm)

Nguồn gốc Mục đích
sử dụng

Sản xuất
Pin Li-ion
(công suất

38
tấn/năm)

Sản xuất
pin Ni-

MH (công
suất 26
tấn/năm)

Tổng

I Nguyên vật liệu
chính 40,33 27,97 68,3

1 Bảng mạch PCBA 18,77 - 18,77 Trung Quốc

Lắp ráp pin
Li-ion

2 Cell pin Li-ion 18,54 - 18,54 Trung Quốc
3 Dây điện 0,82 - 0,82 Trung Quốc

4
Thanh truyền dẫn
(dùng để kết nối
các cục pin với
nhau)

0,60 - 0,60 Trung Quốc

5 Dây thiếc không
chì 0,50 - 0,50 Trung Quốc

6 Keo cách điện UV 0,41 - 0,41 Trung Quốc

7
Tem thiết bị, tem
tự dán (in trước
các thông tin và
phủ keo 1 mặt)

0,69 - 0,69 Trung Quốc
Đóng gói
hoàn thiện
sản phẩm
pin Li-ion

8 Cuộn Niken - 19,57 19,57 Trung Quốc

Sản xuất,
lắp ráp pin
Ni-MH

9 Cuộn giấy cách
điện - 5,57 5,57 Trung Quốc

10
Kiềm (NaOH,
Ni(OH)2; KOH,
LiOH, Ba(OH)2

- 1,79 1,79 Trung Quốc
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11 Vòng cách điện - 0,28 0,28 Trung Quốc

12 Nắp dưới - 0,56 0,56 Trung Quốc

13 Dây hàn - 0,12 0,12 Trung Quốc

14 Màng PVC (dạng
ống, đã cắt sẵn) - 0,08 0,08 Trung Quốc

Đóng gói
sản phẩm
pin Ni-MH

II
Vật liệu đóng gói
(thùng Carton,
túi PE, băng
dính …)

11,45 9,7 21,15 Trung Quốc
Đóng gói
hoàn thiện
sản phẩm
pin Ni-MH

TỔNG 51,78 37,67 89,45

Như vậy:
- Tổng khối lượng nguyên vật liệu sản xuất pin Li-ion: 51,78 tấn/năm;
- Tổng khối lượng nguyên vật liệu sản xuất pin Ni-MH: 37,67 tấn/năm
Tổng là 89,45 tấn/năm.
(3). Thông số kỹ thuật của một số loại nguyên vật liệu:

Bảng 1.6. Thông số kỹ thuật của một số loại nguyên vật liệu của Dự án

Tên hoá
chất

Thành phần hóa
chất

Số CAS Tỷ lệ (%) Đặc tính

Dây hàn
không chì

Thiếc 7440-31-5 99,3
- Là chất rắn. Ổn định trong
điều kiện bình thường. Nếu
vượt quá điểm nóng chảy
sẽ phát sinh oxit thiếc gây
độc hại.
- Nhiệt độ nóng chảy: 227-
229oC;
- Tác hại:
+ Khói, bụi có thể gây nguy
hiểm trong trường hợp nuốt
phải.
+ Tránh tiếp xúc với da và
mắt

Đồng 7440-50-8 0,7

Keo cách +) Isobornyl 5888-33-5 - Gây kích ứng cho mắt, da,
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điện UV -
7993

acrylate (10-30%)
+) 2-Phenoxyethyl
acrylate (10-30%)
+) Hexane, 1,6-
d i i s o c y a n a t o - ,
homopolymer (10-
30%)
+ 2-Propenoic acid,
2-methyl-, 2-
[[2,3,3a,4,7,7a(or
3a,4,5,6,7,7a)-
h exahyd ro -4 , 7 -
methano-
1Hindenyl]oxy]eth
yl ester (10-30%)
+) Ethanone, 2,2-
d ime thoxy -1 ,2 -
diphenyl- (1-5%)
+) Triphenyl
phosphite (0,1-1%)
+) 2-benzyl-2-
dimethylamino-4-
Morpholinobutyroph
enone (0,1-0,25%)

48145-04-6
28182-81-2

68586-19-6

24650-42-8
101-02-0

119313-12-1

hệ hô hấp

NaOH NaOH 1310-73-2 100

Chất rắn màu trắng đục, dễ
chảy nước. Dễ tan trong
nước, etanol và glycerol,
nhưng không tan trong
axeton. Điểm nóng chảy
(°C): 318,4; Điểm sôi (°C):
1390; Mật độ tương đối
(nước=1): 2,12; Mật độ hơi
tương đối (không khí=1):
Không có dữ liệu; Áp suất
hơi bão hòa (kPa): 0,13
(739°C) .

Ni(OH)2 Ni(OH)2 12054-48-7 100

Không có mùi, nó sẽ phân
hủy ở ≧200oC, mật độ
≧1,6g/cm3 và có thể phản
ứng với axit. Nó phân hủy
thành oxit niken khi đun

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=1310-73-2
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=12054-48-7
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nóng. Khi tiếp xúc với chất
oxy hóa, hình thành
hydroxit niken cao màu
đen. Điểm nóng chảy:
1453°C. Điểm sôi: 2732°C,
tỷ trọng tương đối
(nước=1) 8,90;

KOH KOH 1310-58-3 100

Dễ chảy nước, hòa tan
trong nước, etanol và ít tan
trong ete. Nó tỏa nhiều
nhiệt khi hòa tan, có khả
năng hút nước mạnh, hấp
thụ nước trong không khí
và hòa tan, hấp thụ CO2 để
tạo ra K2CO3, có tính kiềm
và ăn mòn cực cao. Điểm
nóng chảy 400oC, điểm sôi
1320-1324oC; điểm chớp
cháy (oC): vô nghĩa; mật
độ tương đối (nước = 1):
2,04; áp suất hơi bão hòa
(kPa): 0,13 (719oC).

Ba(OH)2 Ba(OH)2 17194-00-2 100

Điểm nóng chảy (°C): 408;
Điểm sôi (°C): Không có
dữ liệu; Mật độ tương đối
(nước=1): 4,5; Mật độ hơi
tương đối (không khí=1):
Không có dữ liệu. Độ hòa
tan: Ít tan trong nước và
ethanol, dễ tan trong axit
loãng.

LiOH LiOH 1310-65-2 100

Có tính kiềm mạnh, có khả
năng hấp thụ carbon
dioxide và độ ẩm trong
không khí, hòa tan trong
nước, ít tan trong rượu, tỷ
trọng tương đối 1,51
(20°C), nhiệt độ nóng chảy
471°C, sôi điểm 925oC.
Điểm nóng chảy (°C):
471,2; điểm sôi (°C): 1626;
tỷ trọng tương đối

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=1310-58-3
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=17194-00-2
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=17194-00-2
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=1310-65-2
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(nước=1): 2,54; độ bay hơi
tương đối

1.3.1.2. Nguyên liệu cho công tác BVMT
(1). Hóa chất xử lý nước thải
- Giai đoạn 1:
+ Chủng loại: Javen (dạng lỏng); Mật rỉ đường (dạng lỏng); PAC
+ Mục đích: xử lý nước thải sinh hoạt
+ Khối lượng: 0,17 kg/ngày ~ 51,1 kg/năm.
- Giai đoạn 2:
+ Chủng loại: Javen (dạng lỏng); Mật rỉ đường (dạng lỏng); PAC xử lý nước thai

sinh hoạt.
+ Khối lượng: 187,2 kg/năm.
Chi tiết tính toán tại Bảng 3.26 và Bảng 3.29.
(2). Than hoạt tính
- Giai đoạn 1:
+ Xử lý khí thải tại hệ thống 8000 m3/giờ
+ Sử dụng than tổ ong dạng viên nén, chỉ số iot là 1200 mg/g.
+ Khối lượng sử dụng: 241 kg/năm (tính toán chi tiết tại Mục 4.2.2.5b)
- Giai đoạn 2:
+ Xử lý khí thải tại hệ thống 8000 m3/giờ và 16.000 m3/giờ;
+ Sử dụng than tổ ong dạng viên nén, chỉ số iot là 1200 mg/g.
+ Khối lượng sử dụng:
Hệ thống xử lý 8000 m3/giờ: 241 kg/năm (tính toán chi tiết tại Mục 4.2.2.5b)
Hệ thống xử lý 16000 m3/giờ: 1004 kg/năm (tính toán chi tiết tại Mục 4.2.2.5b)
Tổng là 1245 kg/năm.
1.3.2. Lao động (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
*Giai đoạn 1 (sản xuất pin Li-ion):
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion (83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm), số lượng lao
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động là:
- Dự kiến 182 người:
Sản xuất pin Li-ion:
+ Chuyền 1 sản xuất : 47 người/ca
+ Chuyền 2: 61 người/ca
+ Chuyền 3: 74 người/ca
- Số ca làm việc 1 ca/ngày đêm, 8 giờ/người;
- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.
*Giai đoạn 2 (sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH):
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3

tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm), bổ sung sản xuất pin Ni-MH (520.000
sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm), số lượng lao động là:

- Dự kiến 600 người (tăng 418 người so với GĐ 1):
Sản xuất pin Li-ion:
+ Chuyền 1: 47 người/ca
+ Chuyền 2: 61 người/ca
+ Chuyền 3: 74 người/ca
+ Chuyền 4, 5, 6, 7, 8, 9: 45 người/ca
Sản xuất pin Ni-MH:
+ Chuyền 1,2: 36 người/chuyền.
- Số ca làm việc 2 ca/ngày đêm (tăng 1 ca so với GĐ 1), mỗi ca làm việc 8 giờ/người

(giữ nguyên số người làm việc tại GĐ 1, tuyển dụng bổ sung 418 người);
- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.
1.3.3. Điện năng (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
*Giai đoạn 1 (sản xuất pin Li-ion):
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion (83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm), nhu cầu sử

dụng điện là:
- Nguồn cấp: hệ thống cấp điện chung của KCN;
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- Mục đích sử dụng: cấp điện cho chiếu sáng, sinh hoạt và sản xuất.
- Dự kiến: 772.000 KWh/tháng.
*Giai đoạn 2 (sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH):
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3

tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm), bổ sung sản xuất pin Ni-MH (520.000
sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm), nhu cầu sử dụng điện là:

- Nguồn cấp: hệ thống cấp điện chung của KCN;
- Mục đích sử dụng: cấp điện cho chiếu sáng, sinh hoạt và sản xuất.
- Dự kiến 1.860.000 KWh/tháng (tăng 1.088.000 KWh/tháng).
1.3.4. Nước sạch (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
*Giai đoạn 1 (sản xuất pin Li-ion):
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion (83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm), nhu cầu sử

dụng nước sạch là:
- Nguồn cấp: hệ thống cấp nước chung của KCN;
- Mục đích: sinh hoạt của cán bộ công nhân viên (không nấu ăn, mua cơm hộp cho

cán bộ, công nhân viên) và hoạt động sản xuất.
- Lượng sử dụng:
(1). Sinh hoạt của 182 người: theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh

hoạt cho 1 người tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày đêm
(tính cho 24 h làm việc). Mỗi công nhân làm việc 8 giờ/ngày nên định mức nước cấp sử
dụng là 50 lít/người/ngày. Suy ra, lượng nước cấp sinh hoạt cho 182 người là 50x182/1000
= 9,1 m3/ngày.

(2). Nước cấp cho tưới cây xanh:
Chủ dự án sẽ thực hiện tưới cây xanh vào những ngày nắng nóng. Dự kiến lượng

nước cấp cho hoạt động này là 1,2 m3/ngày (chỉ tính ngày tưới cây).
(3). Nước cấp cho phun ẩm sân đường nội bộ:
Chủ dự án tập trung phun ẩm sân đường nội bộ tại vị trí cổng nhà máy có hoạt động

ra vào của nhiều phương tiện vận tải, phương tiện cá nhân. Lượng nước cấp cho hoạt động
này dự báo là 1 m3/ngày.

→ Như vậy, tổng lượng nước sử dụng lớn nhất trong giai đoạn vận hành giai đoạn
1 là 11,3 m3/ngày.

*Giai đoạn 2 (sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH):
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3

tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm), bổ sung sản xuất pin Ni-MH (520.000
sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm), nhu cầu sử dụng nước sạch là:
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- Nguồn cấp: hệ thống cấp nước chung của KCN;
- Mục đích: sinh hoạt của cán bộ công nhân viên (không nấu ăn, mua cơm hộp cho

cán bộ, công nhân viên), tưới cây xanh, phun ẩm sân đường nội bộ.
- Lượng sử dụng:
(1). Sinh hoạt của 600 người: theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh

hoạt cho 1 người tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày đêm
(tính cho 24 h làm việc). Mỗi công nhân làm việc 8 giờ/ngày nên định mức nước cấp sử
dụng là 50 lít/người/ngày đêm. Suy ra, lượng nước cấp sinh hoạt của 600 người là
50x600/1000 = 30 m3/ngày đêm.

(2). Nước cấp cho tưới cây xanh:
Chủ dự án sẽ thực hiện tưới cây xanh vào những ngày nắng nóng. Dự kiến lượng

nước cấp cho hoạt động này là 1,2 m3/ngày (chỉ tính ngày tưới cây) – diện tích cây xanh
không thay đổi so với GĐ 1;

(3). Nước cấp cho phun ẩm sân đường nội bộ:
Chủ dự án tập trung phun ẩm sân đường nội bộ tại vị trí cổng nhà máy có hoạt động

ra vào của nhiều phương tiện vận tải, phương tiện cá nhân. Lượng nước cấp cho hoạt động
này dự báo là 2,5 m3/ngày (do GĐ 2 có công suất lớn gấp 7,7 lần GĐ 1).

→ Như vậy, tổng lượng nước sử dụng lớn nhất trong quá trình vận hành GĐ 2 là
33,7 m3/ngày (tăng 22,4 m3/ngày đêm so với GĐ 1).

1.3.5. Nước cất ((áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion (83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm), nhu cầu sử

dụng nước cất là:
- Nguồn gốc: mua từ nhà cung cấp tại Việt Nam;
- Dùng để cấp cho quá trình làm khô keo UV bằng công nghệ làm lạnh tại máy UV

sản xuất pin Li-ion (nước cất được cấp vào máy làm lạnh sử dụng gas lạnh để hạ nhiệt độ
xuống 200C, sau đó, cấp theo đường ống vào máy UV, hơi lạnh tỏa ra sẽ làm khô keo để cố
định mối hàn). Nước sau làm khô keo sẽ được thu gom, làm lạnh và tuần hoàn sản xuất.

- Lượng dùng: với công suất sản xuất là 83.000 sản phẩm/năm thì cứ 3 ngày sử dụng
40 lít nước đầu vào ~ 13,3 lít/ngày ~ 4160 lít/năm;

(2). Giai đoạn 2:
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3

tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm), bổ sung sản xuất pin Ni-MH (520.000
sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm), nhu cầu sử dụng nước cất là:

(2.1). Sản xuất pin Li-ion:
- Nguồn gốc: mua từ nhà cung cấp tại Việt Nam;
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- Dùng để cấp cho quá trình làm khô keo UV bằng công nghệ làm lạnh tại máy UV
sản xuất pin Li-ion (nước cất được cấp vào máy làm lạnh sử dụng gas lạnh để hạ nhiệt độ
xuống 200C, sau đó, cấp theo đường ống vào máy UV, hơi lạnh tỏa ra sẽ làm khô keo để
cố định mối hàn). Nước sau làm khô keo sẽ được thu gom, làm lạnh và tuần hoàn sản xuất.

- Lượng dùng:
+ Giai đoạn 1: với công suất sản xuất là 83.000 sản phẩm/năm thì cứ 3 ngày sử dụng

40 lít nước đầu vào ~ 13,3 lít/ngày ~ 4160 lít/năm
+ Giai đoạn 2: với công suất sản xuất là 380.000 sản phẩm/năm thì cứ 3 ngày sử

dụng 61 lít nước đầu vào ~ 20,3 lít/ngày ~ 6334 lít/năm;
(2.2). Sản xuất pin Ni-MH
- Nguồn gốc: mua từ nhà cung cấp tại Việt Nam;
- Dùng để pha dung dịch kiềm sản xuất pin Li-MH và vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha

trộn dung dịch kiềm (tần suất cứ 100 sản phẩm thì sẽ vệ sinh 1 lần).
- Lượng dùng:
+ Pha dung dịch kiềm: khối lượng kiềm sử dụng là 1,79 tấn/năm (Bảng 1.4). Tỷ lệ

pha trộn với nước cất (theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án tại Tập đoàn Highpower
technology) là 4:6, suy ra lượng nước cất sử dụng là 2,67 tấn/năm ~ 2,67 m3/năm ~ 0,009
m3/ngày ~ 9 lít/ngày (tính cho 312 ngày làm việc/năm)

+ Vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha trộn dung dịch kiềm: theo kinh nghiệm sản xuất của
chủ dự án tại Tập đoàn Highpower technology cứ 100 sản phẩm sẽ tiến hành vệ sinh 1 lần,
công suất sản xuất đăng ký là 520.000 sản phẩm/năm ~ 1667 sản phẩm/ngày. Như vậy 1
ngày sẽ thực hiện vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha trộn khoảng 17 lần, mỗi lần khoảng 200 lít
nước cất, suy ra, tổng lượng nước cất sử dụng dự báo là 3,4 m3/ngày ~ 3400 lít/ngày.

+ Rửa sản phẩm pin: theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án tại Tập đoàn
Highpower technology cứ 300 sản phẩm thì cần 0,7 m3 nước cất để rửa, tiến hành xả thải
vào modul xử lý nước thải sản xuất. Công suất sản xuất pin Ni-MH là 520.000 sản
phẩm/năm ~ 1666 sản phẩm/ngày, tỷ lệ pin bẩn phải rửa chiếm 3% công suất sản xuất ~ 50
sản phẩm/năm, tổng lượng nước sử dụng là 50/300 x 0,7 ~ 0,12 m3/ngày.

Như vậy, tổng lượng nước cất sử dụng cho sản xuất pin Ni-MH (áp dụng GĐ 2) là
3,529 m3/ngày.

Bảng cân bằng sử dụng nước:

Hoạt động Đơn vị Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra

Sinh hoạt của cán bộ công
nhân viên m3/ngày 9,1 9,1 30 30
Tưới cây xanh m3/ngày 1,2 0
Phun ẩm sân đường nội
bộ m3/ngày 1 0
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Dùng để cấp cho quá trình
làm khô keo UV bằng
công nghệ làm lạnh tại
máy UV sản xuất pin Li-
ion

m3/ngày 0,04 0 61 0

Pha dung dịch kiềm sản
xuất pin Li-MH m3/ngày - - 0,009 0
Vệ sinh dụng cụ, thiết bị
pha trộn dung dịch kiềm
(tần suất cứ 100 sản phẩm
thì sẽ vệ sinh 1 lần).

m3/ngày - - 3,4 3,4

Rửa sản phẩm pin Ni-MH m3/ngày - - 1,2 1,2
Tổng 11,34 9,1 95,609 34,6

1.3.6. Sản phẩm của dự án
- Công suất sản xuất:
Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6533070664 do Ban quản lý Khu

kinh tế Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/7/2023 thì công suất đăng ký lớn nhất là 900.000
sản phẩm/năm ~ 64 tấn/năm ~ 2500 KWh/năm được chia thành 2 giai đoạn:

Bảng 1.7. Công suất sản xuất của dự án

STT Sản phẩm Sản
phẩm/năm Tấn/năm KWh/năm Tiến độ thực hiện

I Giai đoạn 1:

- Hệ thống pin Li-ion 83.000 8,3 300

- Lắp đặt máy móc: 1 tháng
(dự kiến tháng 3/2024)
- Vận hành thử nghiệm: 3
tháng (dự kiến từ tháng
4/2024 đến tháng 6/2024)
- Vận hành ổn định: dự kiến
từ tháng 7/2024.

Tổng 83.000 8,3 300
II Giai đoạn 2:

- Hệ thống pin Li-ion 380.000 38 800

- Lắp đặt máy móc: 1 tháng
(dự kiến tháng 8/2024)
- Vận hành thử nghiệm: 3
tháng (dự kiến từ tháng
9/2024 đến tháng 11/2024)
- Vận hành ổn định: dự kiến
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từ tháng 12/2024.

- Hệ thống pin Ni-
MH 520.000 26 1.700

Tổng 900.000 64 2.500
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- Hình ảnh sản phẩm:

Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Kích thước Mục đích sử
dụng

Pin Ni-MH

- Điện áp: 0-1,5(V)
- Dung lượng: 0-5 (Ah)
- Dòng xả: 0-12 (A) 10,15x45,25mm

Thiết bị điện
tử (Máy quay
phim, chụp

ảnh, máy tính,
điện thoại,…)

Pin Li-ion

- Điện áp: 0-26(V)
- Dung lượng: 0-11 (Ah)
- Dòng xả: 0-30 (A) 10,15x45,25mm

Thiết bị điện
tử (Máy quay
phim, chụp

ảnh, máy tính,
điện thoại,…)
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1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH
1.4.1. Công nghệ sản xuất
1.4.1.1. Sản xuất pin Li-ion (Giai đoạn 1 và 2)
- Giai đoạn 1: đầu tư 3 dây chuyền để sản xuất pin Li-ion, công suất là 83.000 sản

phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm;
- Giai đoạn 2: đầu tư bổ sung 06 dây chuyền để sản xuất pin Li-ion. Để sản xuất

công suất đăng ký tối đa, dự án có 09 dây chuyền sản xuất pin Li-ion, công suất 380.000
sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm (gấp 4,58 lần so với GĐ 1).

*Sơ đồ công nghệ:

Hình 1.4. Quy trình sản xuất Pin Li - ion

Bảng mạch PCBA

Hàn dây điện (thủ công + tự
động)Dây thiếc

không chì

Kiểm tra ngoại quan + chức
năng

Phủ keo UV

Sấy UV (công nghệ lạnh)

Hàn cell pin

Keo UV

Điện (đèn UV),
nước lạnh

Kiểm tra nguyên liệu

Hơi thiếc, hơi đồng, dây
hàn thải, nhiệt dư, dây
điện thải

Bảng mạch PCBA thải,
dây điện thải

Keo thải, vỏ đựng keo

Hơi keo, Nước làm mát tuần
hoàn, nhiệt dư

Lỗi: trả lại nhà cung cấp

Khắc
phục

Cell pin Li-ion, thanh
truyền dẫn

Kiểm tra nguyên liệu

Hơi thiếc, hơi đồng, dây
hàn thải, nhiệt

Kiểm tra ngoại quan

Dây thiếc
không chì

Kiểm tra mối hàn

Khắc
phục

Sản
phẩm
thải bỏ

Đóng gói
Túi PE, sách hướng dẫn,
tem nhãn, hộp Carton Bao bì thải, giấy nến thải
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*Thuyết minh quy trình:
- Nguyên liệu đầu vào gồm:
+ Bảng mạch PCBA, dây điện, cell pin Li-ion, thanh truyền dẫn được nhập mua sẵn

từ nhà cung cấp;
+ Dây thiếc không chì, keo UV;
+ Vật liệu đóng gói (bao bì Carton, nilon, tem dán, sách hướng dẫn).
- Kiểm tra nguyên liệu:
Nguyên liệu đầu vào sẽ được kiểm tra bằng ngoại quan và máy để xác định lỗi, nếu

đạt thì phân bổ về chuyền sản xuất, nếu không đạt thì trả lại nhà cung cấp và đổi nguyên
liệu mới.

- Hàn dây điện:
Bảng mạch PCBA được hàn kết nối với dây điện bằng dây thiếc không chì. Phương

pháp hàn thủ công, hàn tự động trên máy. Tại mỗi vị trí hàn đều có lắp đặt họng hút thu gom
khí thải về hệ thống tập trung để xử lý bằng công nghệ hấp phụ than hoạt tính.

- Kiểm tra ngoại quan + kiểm tra chức năng:
+ Kiểm tra ngoại quan: cụm bảng mạch và dây điện được công nhân kiểm tra ngoại

quan các lỗi về đứt dây. Nếu đứt dây thì sẽ quay lại công đoạn hàn để thay dây, hàn lại, kiểm
tra cho đến khi đạt. Nếu đạt thì chuyển sang công đoạn kiểm tra chức năng.

+ Kiểm tra chức năng: thực hiện kiểm tra tính năng dòng điện tại máy ATE. Các lỗi
thường gặp là không có điện, màn hình hiển thị thông số chập chờn. Nếu lỗi không có điện
thực hiện thay thế bảng mạch PCBA (bảng mạch hỏng được thải bỏ, quản lý là CTNH);
nếu lỗi chập chờn thì sẽ quay lại công đoạn hàn để thay dây, hàn lại, kiểm tra cho đến khi
đạt. Tỷ lệ khắc phục tại công đoạn này là 100%, không có sản phẩm không sửa được thải
bỏ.

- Phủ keo: mục đích là giữ chặt mối hàn. Keo UV sẽ được gia nhiệt nóng lên ở 1200C,
bơm phủ tự động vào vị trí cần phủ (lượng keo, vị trí phủ đều được cài đặt chính xác).

- Sấy UV: bán thành phẩm theo băng tải vào buồng sấy có bố trí đèn UV mục đích
làm khô lớp keo vừa phủ, tăng độ bám dính của keo và mối hàn. Công nghệ sấy lạnh: nước
cất được cấp vào máy làm lạnh sử dụng gas lạnh để hạ nhiệt độ xuống 200C, sau đó, cấp
theo đường ống vào máy UV, hơi lạnh tỏa ra sẽ làm khô keo để cố định mối hàn. Nhiệt độ
sấy khô là 150C. Nước sau làm khô keo sẽ được thu gom, làm lạnh và tuần hoàn sản xuất.
Sản phẩm tạo thành là cụm bảng mạch PCBA và dây điện (cụm chi tiết 1).
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- Hàn Cell pin:
+ Đầu tiên, nhiều cell pin (2 hoặc 4 hoặc 8 cell pin) được hàn kết nối vào thanh truyền

dẫn (tấm niken) bằng dây thiếc, phương pháp hàn thủ công và tự động tạo cụm chi tiết 2.
+ Tiếp theo, cụm chi tiết 1 được hàn với cụm chi tiết 2 bằng dây thiếc, phương pháp

hàn thủ công và máy tự động. Sản phẩm tạo thành là bán thành phẩm 1+2.
- Kiểm tra ngoại quan: công nhân kiểm tra ngoại quan các lỗi về vị trí các cụm chi

tiết đã đúng chưa, vị trí thanh truyền đã kết nối chặt với các cell pin hay chưa, nếu lỗi thì
thải bỏ và quản lý là CTNH.

- Kiểm tra mối hàn: thực hiện kiểm tra mối hàn bằng máy CCD, mối hàn sẽ được
phóng to để đánh giá. Các lỗi thường gặp là hàn thiếu thiếc, phương án khắc phục là chuyển
lại công đoạn hàn cell pin để công nhân hàn bù thiếc, kiểm tra cho đến khi đạt. Nếu không
sửa chữa được thì thải bỏ và quản lý là CTNH.

- Đóng gói: sản phẩm được công nhân dán tem nhãn (tem được mua sẵn từ nhà cung
cấp, công nhân bóc giấy nến phía dưới và dán tem lên vị trí quy định của sản phẩm), đóng
gói vào túi PE, hộp Carton cùng sách hướng dẫn.

Một số hình ảnh minh họa quá trình sản xuất:

Hàn nhiều cell pin (4
hoặc 8 cell pin) được
hàn kết nối vào thanh
truyền dẫn (tấm niken)

Hàn tự động Hàn cụm chi tiết 1, 2
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Kiểm tra mối hàn bằng máy
CCD

Sản phẩm tạo thành

→ Các nguồn thải:
- Công đoạn hàn dây điện: hơi thiếc, hơi đồng, hơi bạc, dây hàn thải, nhiệt dư, dây

điện thải;
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan + kiểm tra chức năng: bảng mạch PCBA thải, dây

điện thải,
- Công đoạn phủ keo UV: keo thải, vỏ đựng keo;
- Công đoạn sấy UV: hơi keo, nước làm mát tuần hoàn, nhiệt dư
- Công đoạn hàn cell pin: Hơi thiếc, hơi đồng, dây hàn thải, nhiệt;
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan, kiểm tra mối hàn: sản phẩm thải bỏ
- Công đoạn đóng gói: bao bì thải, giấy nến thải.
- Tiếng ồn từ máy móc sản xuất.
1.4.1.2. Sản xuất pin Ni-MH (được đầu tư vào Giai đoạn 2)
- Giai đoạn 2 đầu tư máy móc để sản xuất sản phẩm pin Ni-MH. Quy trình công nghệ

như sau:
Hình 1.5. Quy trình sản xuất Pin Ni-MH
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Cuộn Niken, cuộn giấy
cách điện

Cuộn lại

Kiểm tra thông mạch

Lắp vòng cách điện

Bơm nước kiềm

Rửa (nếu có)

Phân loại công suất

Kiềm + nước cất

ồn

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Khay nhựa thải

Nước thải sản xuất, vỏ bao
bì thải

Sạc trước

Kiểm tra điện

Kiểm tra độ lão hóa lần 1

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Nước cất

Tạo rãnh, gấp mép

Sạc, xả pin lần 1

Kiểm tra độ lão hóa lần 2

Sạc, xả pin lần 2

Bọc nhựaMàng PVC, Điện (1800C)

Đóng gói

Hàn nắp, kiểm tra Khói hàn, xỉ hàn, nhiệt

Nước thải sản xuất

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Sản phẩm lỗi thải bỏ

Pha trộn

Vòng cách điện

ồn

Gấp mép
ồn

Dây hàn
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- Nguyên liệu đầu vào là 02 cuộn Niken, 01 cuộn giấy cách điện;
- Cuộn lại: cuộn nguyên liệu được cắt theo kích thước vừa đủ sau đó cuộn tự động

lại với nhau thành sản phẩm có 3 lớp (cực âm, cách điện, cực dương). Máy tích hợp công
đoạn cắt và cuộn nguyên liệu;

- Kiểm tra thông mạch: sản phẩm 3 lớp được kiểm tra thông mạch trên máy. Nếu lỗi
thì thải bỏ và quản lý là CTCN.

- Lắp vòng cách điện: vòng cách điện nhập mua sẵn được công nhân đặt vào phần
nạp liệu của máy, máy sẽ tự động đặt vào đúng vị trí trên sản phẩm 3 lớp sau kiểm tra thông
mạch;

- Tạo rãnh, gấp mép: tiếp theo sản phẩm theo băng tải vào máy để tự động tạo rãnh,
gấp mép để giữ chặt vòng cách điện vừa đặt tại công đoạn trước;

- Bơm nước kiềm: các chất kiềm (NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH, Ba(OH)2) được
công nhân pha thủ công với nước cất theo tỷ lệ 4:6, sau đó trộn tự động để trộn đều kiềm
và nước cất với nhau. Dự án bố trí 01 phòng pha nước kiềm riêng, sau đó, xả vào thùng
trung chuyển có nắp đậy, di chuyển ra khu vực máy rót dung dịch kiềm để thực hiện thao
tác rót. Vào cuối ngày sẽ thực hiện vệ sinh dụng cụ bồn chứa bằng nước cất, toàn bộ nước
thải này được thu gom chuyển giao là nước thải nguy hại. Dung dịch kiềm được bơm rót tự
động theo tỷ lệ vào sản phẩm (khối lượng nước kiềm sẽ phụ thuộc vào mã sản phẩm).

- Hàn nắp: nắp trên, nắp dưới được hàn để gắn chặt vào sản phẩm pin. Quy trình thực
hiện trên máy hàn CO2 có sử dụng khí bảo vệ CO2. Đây là loại khí giúp bảo vệ mối hàn
trong quá trình thực hiện hàn nhằm tránh các tác động Oxi hoá khỏi môi trường bên ngoài
giúp mối hàn được sáng bóng, ít tạo xỉ, bắn toé và có tính thẩm mỹ cao. Trong quá trình
hàn, với nguồn hồ quang điện có nhiệt lượng lớn và tập trung, tạo thành ngọn lửa có nhiệt
độ cao (vùng cao nhất tới 3200oC) đốt cháy các chất trong dây hàn, làm nóng chảy dây hàn
và kết nối 2 chi tiết lại với nhau. Thành phần của dây hàn gồm có Ag 3%, Sn 96,5% và Cu
0,5%. Vậy, trong quá trình hàn, các oxit kim loại sẽ hình thành do phản ứng giữa các kim
loại trong dây hàn với O2 khi gặp nhiệt độ cao (nhiệt độ cao khoảng 3200oC). Các phản ứng
hóa học diễn ra như sau:

Ag + ½ O2 →Ag2O
Sn + O2 → SnO2

Cu + ½ O2 → CuO
Như vậy theo phản ứng trên, các chất tạo thành trong quá trình hàn gồm có các oxit

kim loại như AgO, CuO, SnO2, CO2 và H2O. Các chất tạo thành là các kim loại không tan,
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các oxit acid yếu nên không có phản ứng với nhau
Sau hàn sẽ thực hiện kiểm tra mối hàn bằng máy CCD, mối hàn sẽ được phóng to

để đánh giá. Các lỗi thường gặp là hàn thiếu dây hàn, phương án khắc phục là hàn lại, kiểm
tra cho đến khi đạt. Nếu không sửa chữa được thì thải bỏ và quản lý là CTNH

- Gấp mép: sản phẩm theo băng tải vào máy để tự động gấp mép để giữ chặt vòng
nắp vừa hàn tại công đoạn trước

- Kiểm tra độ lão hóa lần 1: sản phẩm được đặt trong máy kiểm tra độ lão hóa trong
thời gian 48 tiếng (nhiệt độ duy trì 54-600C). Mục đích để kiểm tra độ bền của sản phẩm:
có bị bung lớp vật liệu, nổ ở nhiệt độ cao. Nếu sản phẩm bị lỗi sẽ được thu gom, quản lý là
CTNH;

- Sạc, xả pin lần 1: các sản phẩm pin đạt được sạc, xả tại trạm chuyên dụng để kiểm
tra khả năng tích điện, xả điện của sản phẩm lần 1. Sạc pin có đạt ngưỡng thông số cài đặt
100% hay không? Xả pin để xem có về mức 0 được hay không.

- Kiểm tra độ lão hóa lần 2: sản phẩm được đặt trong máy kiểm tra độ lão hóa ở nhiệt
độ cao (55-700C) trong thời gian 72 tiếng để kiểm tra độ bền của sản phẩm: có bị bung lớp
vật liệu, nổ ở nhiệt độ cao. Nếu sản phẩm bị lỗi sẽ được thu gom, quản lý là CTNH;

- Sạc, xả pin lần 2: các sản phẩm pin đạt được sạc, xả tại trạm chuyên dụng để kiểm
tra khả năng tích điện, xả điện của sản phẩm lần 2. Sạc pin có đạt ngưỡng thông số cài đặt
100% hay không? Xả pin để xem có về mức 0 được hay không.

- Rửa (nếu có): pin sau sạc có thể dính bẩn nên được rửa tự động bằng nước cất tại
máy rửa trên chuyền (đối với số lượng pin cần rửa nhiều) và khu vực rửa thủ công (số lượng
pin cần rửa ít). Máy sẽ có chế độ cài đặt, cứ rửa 300 sản phẩm pin sẽ tự động xả nước theo
đường ống D75 về bể thu gom chuyển giao là nước thải nguy hại. Sản phẩm sẽ để khô tự
nhiên.

- Phân loại công suất: sản phẩm được phân loại công suất theo dung lượng (880
mAH, 700-800 mAH, 800-900 mHA.

- Sạc trước: sản phẩm pin được sạc đủ dung lượng trước khi đóng gói. Nếu trong quá
trình sạc, pin không vào điện bị lỗi thì sẽ thu gom, quản lý là CTNH;

- Kiểm tra: thực hiện kiểm tra điện thế, điện áp của sản phẩm pin trước khi chuyển
công đoạn tiếp theo.

- Bọc nhựa: đầu tiên xỏ màng nhựa PVC nhập mua sẵn vào pin, đưa vào máy ép điện
ở 1800C để màng nhựa co lại ép chặt xung quanh sản phẩm pin.
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- Đóng gói: đóng gói tự động theo tệp (4 pin/tệp). Sau đó, đóng gói 10 -15 tệp vào
thùng Carton theo yêu cầu của từng mã hàng.

→ Các nguồn thải:
- Kiểm tra thông mạch, kiểm tra độ lão hóa, sạc, xả pin, sạc trước, kiểm tra điện:

sản phẩm lỗi thải bỏ;
- Lắp vòng cách điện: bao bì thải;
- Bơm nước kiềm: nước thải sản xuất, vỏ bao bì thải;
- Hàn nắp: khói hàn, xỉ hàn, nhiệt dư;
- Rửa: nước thải sản xuất;
- Tạo rãnh, gấp mép: bụi, ồn;
- Tiếng ồn từ máy móc sản xuất.
Một số hình ảnh minh họa:

Cuộn nguyên liệu Kiểm tra thông mạch Gấp mép, tạo rãnh
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Bơm chất điện giải hàn nắp Phòng kiểm tra độ lão hóa

Sạc trước Kiểm tra điện Bọc nhựa

Đóng gói
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1.4.2. Máy móc phục vụ sản xuất (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

TT Tên thiết bị

Số lượng (chiếc)
Năm

sản xuất Xuất xứ Mục đích sử
dụngGiai

đoạn 1
Bổ
sung

Giai
đoạn 2

I Sản xuất pin Li-ion

1 Chuyền lắp
ráp pin Li-ion 03 06 09 2023 Trung Quốc

- Máy hàn tự
động 15 24 39 2023 Trung Quốc Hàn cố định dây

điện, hàn cell pin

- Máy hàn tay 05 10 15 2023 Trung Quốc Hàn cố định dây
điện

- Máy phủ keo tự
động 03 05 08 2023 Trung Quốc Giữ chặt mối hàn

- Lò sấy UV tự
động 03 05 09 2023 Trung Quốc Sấy khô keo sau

phủ UV

- Máy kiểm tra
chức năng ATE 03 06 09 2023 Trung Quốc Kiểm tra tính

năng của dây điện

- Máy kiểm tra
CCD 03 06 09 2023 Trung Quốc Kiểm tra mối hàn

- Máy đóng gói
tự động 02 03 05 2023 Trung Quốc Đóng gói sản

phẩm
II Sản xuất pin Ni-MH

1 Máy cuộn tự
động 0 12 12 2023 Trung Quốc

Cuộn nguyên liệu
thành 3 lớp (cực
âm, cực dương,
cách điện), tích
hợp công đoạn
cắt và cuộn
nguyên liệu

2 Máy lắp vòng
cách điện 0 02 02 2023 Trung Quốc Lắp vòng cách

điện

3 Máy hàn CO2
tự động 0 02 02 2023 Trung Quốc Hàn nắp

4 Máy tạo rãnh, 0 02 02 2023 Trung Quốc Tạo rãnh gấp mép
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gấp mép để giữ chặt vòng
cách điện và sau
công đoạn hàn

5 Máy trộn nước
kiềm tự động 0 02 02 2023 Trung Quốc Trộn đều kiềm và

nước cất

6 Máy bơm nước
kiềm tự động 0 02 02 2023 Trung Quốc

Bơm dung dịch
kiềm vào sản
phẩm pin

7 Máy rửa pin 0 02 02 2023 Trung Quốc Tự động rửa pin
bẩn

8 Hệ thống sạc,
xả pin 0 01 01 2023 Trung Quốc Sạc, xả pin

9 Máy kiểm tra
mối hàn CCD 0 02 02 2023 Trung Quốc Kiểm tra mối hàn

sau hàn

10 Máy bọc nhựa 0 02 02 2023 Trung Quốc Bọc ống nhựa
PVC

11 Máy đóng gói
tự động 0 02 02 2023 Trung Quốc Đóng gói sản

phẩm
III Máy móc khác

1 Máy nén khí
Model XS-50 02 0 02 2023 Việt Nam Hỗ trợ sản xuất

2 Xe nâng điện 05 0 05 2023 Việt Nam Hỗ trợ sản xuất

3 Máy lạnh 02 0 02 2023 Việt Nam
Điều hòa nhiệt độ
tại các phòng sản
xuất, phòng làm
việc

Mặt bằng bố trí máy móc sản xuất:
Hình 1.6. Mặt bằng máy móc của dự án giai đoạn 1, 2
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→ Sự phù hợp của máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 và 2:
(1). Đối với Giai đoạn 1 (áp dụng cho sản phẩm pin Li-ion):
Đầu tư 3 dây chuyền với công suất thiết kế như sau:
+ Dây chuyền 1: 3.380 sản phẩm/tháng
+ Dây chuyền 2: 1950 sản phẩm/tháng
+ Dây chuyền 3: 1820 sản phẩm/tháng
Tổng công suất của 3 dây chuyền là 7150 sản phẩm/tháng.
Thời gian sản xuất là 12 tháng, 1 ca làm việc/ngày thì công suất sản xuất tối đa của

3 chuyền đạt 85.800 sản phẩm/năm. Công suất đăng ký theo giấy chứng nhận đầu tư là
83.000 sản phẩm/năm thì năng lực sản xuất của 3 chuyền dự kiến lắp đặt là phù hợp. Giai
đoạn vận hành ổn định, chủ dự án cam kết vận hành đúng công suất đăng ký theo giấy chứng
nhận đầu tư là 83.000 sản phẩm/năm.

(2). Đối với Giai đoạn 2 (áp dụng cho sản phẩm pin Li-ion và Pin Ni-MH):
(2.1). Pin Li-ion:
- Tiếp tục tận dụng 3 dây chuyền tại Giai đoạn 1, nâng công suất từ 1 ca/ngày lên 2

ca/ngày. Công suất của 3 chuyền là 7150 sản phẩm/tháng. Thời gian sản xuất là 12 tháng,
2 ca làm việc/ngày thì công suất sản xuất tối đa của 3 chuyền đạt 171.160 sản phẩm/năm.

- Đầu tư 6 dây chuyền sản xuất mới tại Giai đoạn 2 với công suất thiết kế là 5.460
sản phẩm/tháng/chuyền ~ 32.760 sản phẩm/tháng. Thời gian sản xuất là 12 tháng, 2 ca làm
việc/ngày thì công suất sản xuất tối đa của 6 chuyền đạt 393.120 sản phẩm/năm.

Tổng công suất thiết kế của 9 chuyền là 564.280 sản phẩm/năm. Công suất đăng ký
theo giấy chứng nhận đầu tư là 380.000 sản phẩm/năm thì năng lực sản xuất của 9 chuyền
dự kiến lắp đặt là phù hợp. Giai đoạn vận hành ổn định, chủ dự án cam kết vận hành đúng
công suất đăng ký theo giấy chứng nhận đầu tư là 380.000 sản phẩm/năm

(2.2). Pin Ni-MH:
Đầu tư 2 dây chuyền sản xuất với công suất thiết kế là 22.360 sản

phẩm/tháng/chuyền. Thời gian sản xuất là 12 tháng, 2 ca làm việc/ngày thì công suất sản
xuất tối đa của 2 chuyền đạt 536.640 sản phẩm/năm. Công suất đăng ký theo giấy chứng
nhận đầu tư là 520.000 sản phẩm/năm thì năng lực sản xuất của 2 chuyền dự kiến lắp đặt là
phù hợp. Giai đoạn vận hành ổn định, chủ dự án cam kết vận hành đúng công suất đăng ký
theo giấy chứng nhận đầu tư là 520.000 sản phẩm/năm.

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
1.5.1. Giai đoạn cải tạo nhà xưởng (thực hiện tại Giai đoạn 1)
Các công việc cần làm:
(1). Phân khu sản xuất trong xưởng bằng tấm panel cách nhiệt;
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(2). Thi công bệ móng đặt modul xử lý nước thải sản xuất, bệ móng đặt hệ thống xử
lý khí thải;

(3). Lắp đặt máy móc thiết bị, PCCC, chuyền sản xuất phục vụ gia công, lắp ráp;
Các công việc thực hiện song song để tiết kiệm thời gian.
a. Tổ chức công trường
- Do địa điểm thi công tại nhà xưởng xây sẵn của Công ty Tường Viên nên sẽ tận

dụng xưởng hiện có để thuận tiện cho việc lưu giữ các loại chất thải phát sinh từ quá trình
cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc. Sử dụng luôn nhà văn phòng làm văn phòng điều hành
trong quá trình cải tạo, lắp đặt máy móc.

- Máy móc, thiết bị sản xuất, lắp đặt được tập kết trực tiếp trong xưởng.
- Sử dụng các nhà vệ sinh và 03 bể tự hoại (dung tích 7,8 m3/bể) hiện trạng tại dự án

để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết
bị.

- Thời gian thi công dự kiến là 1 tháng;
- Số lượng lao động sử dụng là 30 người.
b. Nguyên vật liệu xây dựng, cải tạo xưởng
Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cải tạo xưởng của dự án (giai đoạn 1)

Stt Tên nguyên vật liệu xây dựng Đơn vị Khối lượng (tấn)
1 Xi măng PCB 30 tấn 7,8
2 Ván cốp pha (vào, ra) tấn 7,2
3 Thép tấn 11,5
4 Gạch chỉ tấn 12,6
5 Bê tông thương phẩm tấn 9,9
6 Đường ống, vật tư khác tấn 3
7 Que hàn Tấn 1,2
8 ốc vít Tấn 1,2
9 Cọc BTCT Tấn 4,3
10 Panel cách nhiệt, cửa Tấn 15,4
11 Thiết bị PCCC Tấn 7,5

Tổng Tấn 81,3



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

74

Như vậy, tổng khối lượng nguyên vật liệu cải tạo xưởng tại dự án dự kiến là 81,3
tấn.

c. Máy móc phục vụ
Bảng 1.10. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn cải tạo xưởng (giai đoạn 1)

Stt Tên các máy,
thiết bị

Đơn
vị

Số
lượng

Nhiên
liệu sử
dụng

Xuất
xứ Tình trạng máy móc

1 Máy xúc

Chiếc

01

Dầu DO Nhật
Bản

+ Cam kết sử dụng
thiết bị có nguồn gốc
xuất xứ
+ Tình trạng: 80%

2
Xe bồn chở bê tông
thương phẩm 10-
12 m3

01

3 Máy đầm bàn 01
4 Máy đầm dùi 01
5 Xe ô tô 7,5 – 10 tấn 01
8 Máy ép cọc 01
9 Máy san nền 01
10 Máy nén khí

Chiếc

01

Điện
Việt
Nam

+ Cam kết sử dụng
thiết bị có nguồn gốc
xuất xứ
+ Tình trạng: 80%

11 Máy cắt sắt 01
12 Máy uốn sắt 01
13 Máy hàn 01
14 Máy khoan 01
15 Xe nâng 02
16 Máy bắn ốc vít 05

d. Nhu cầu sử dụng nước, điện
- Nước sạch: sử dụng nước sạch của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1). Chủ

yếu cấp cho sinh hoạt của 30 công nhân thi công. Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức
nước cấp cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày
đêm (24 giờ làm việc) ~ 50 lít/người/ngày đêm (tính cho 8 h làm việc). Suy ra, lượng nước
cấp cho sinh hoạt của 30 người là 1,5 m3/ngày đêm.

- Điện: sử dụng hệ thống cấp điện của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1).
Lượng sử dụng dự báo 2600 KW/tháng.

e. Biện pháp thi công
(1). Thi công 02 bệ móng đặt 02 hệ thống xử lý khí thải (kích thước 6x3m và 10x3m
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và lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải (8.000 m3/giờ):
- Ép cọc D300;
- Nén thử tải;
- Ép cọc đại trà
- Đào đất sâu 90 cm;
- Đổ bê tông lót;
- Lắp đặt thép và đổ bê tông đáy;
- Đổ trụ đặt tấm thép;
- Lấp đất;
- Đặt hệ thống xử lý khí thải (giai đoạn 1 lắp đặt hệ thống 8000 m3/giờ) trước.
(2). Xây dựng 01 nhà vệ sinh trong xưởng và 02 bể tự hoại 3 ngăn (12,5 m3/bể):
- Thi công nhà vệ sinh: xây tường, lắp đặt đường ống thoát nước thải, đường ống cấp

điện, cấp nước sạch, lắp đặt thiết bị vệ sinh;
- Thi công bể tự hoại:
+ Sử dụng máy xúc đào đất theo kích thước thiết kế;
+ Thi công phần nền (sử dụng thép, sắt để gia cố nền, đổ lớp vữa bê tông);
+ Xây tường, chia ngăn của bể;
+ Đổ nắp bể;
+ Lắp đặt đường ống, thiết bị;
+ Kiểm tra và san lấp mặt bằng.
(3). Thi công 01 bệ móng đặt modul xử lý nước thải sinh hoạt:
- Ép cọc D300;
- Nén thử tải;
- Ép cọc đại trà
- Đào đất sâu 1,7m;
- Đổ bê tông lót;
- Lắp đặt thép và đổ bê tông đáy;
- Đổ trụ đặt tấm thép;
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- Lấp đất;
- Đặt modul xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất.
(4). Xây dựng 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (1,7 m3):
- Sử dụng máy xúc đào đất theo kích thước thiết kế;
- Thi công phần nền (sử dụng thép, sắt để gia cố nền, đổ lớp vữa bê tông);
- Xây tường;
- Đổ nắp bể;
- Lắp đặt đường ống, thiết bị;
- Kiểm tra và san lấp mặt bằng.
(4). Thực hiện lắp đặt vách ngăn panel cách nhiệt:
- Vách được lắp đặt các tấm panel cách nhiệt;
- Chủ dự án sử dụng vách ngăn panel cách nhiệt 3 lớp được thiết kế thành tấm, khối

hoàn thiện. Chỉ tiến hành luôn thao tác lắp đặt mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ
công đoạn gia công nào.

- Quy trình lắp đặt:
+ Đo và đánh dấu xác định các điểm dự kiến lắp đặt vách ngăn bằng bút mực.
+ Lắp đặt thanh ngang: tùy theo bề dày thiết kế của vách để chọn thanh vách ngang

cho phù hợp. Dự án dự kiến sử dụng và lắp đặt thanh U ngang các loại. Các thanh ngang sẽ
được lắp đặt theo đường mực đã đã được đánh dấu trên sàn nhà, trần và vách theo bản vẽ
đợc duyệt. Sau đó, dùng khoan bê tông khoan và đóng tắt kê vào lỗ vừa khoan và dùng vít
để vặn cố định các điểm để cố định thanh U

+ Lắp đặt các thanh đứng. Đầu tiên, lắp các thanh này vào tường và liên kết với thanh
ngang đã lắp sẵn ở bước trên theo phương thẳng đứng.

Khoảng cách giữa các thanh thẳng đứng là 406 mm, thanh đứng đầu tiên được chèn
sát tường. Dùng khoan bên tông khoan xuyên qua đứng và đóng tắc kê và lỗ vừa khoan sau
đó dùng vít vặn để cố định tương tự như thanh ngang ở trên.

+ Các thanh đứng phải được cắt đúng tỉ lệ kích thước chiều cao theo bản vẽ đã được
duyệt. Sử dùng kềm chuyên dụng crevit để bấm 2 thanh đứng với ngang lại với nhau. Tiếp
theo đó, chèn tiếp các thanh đứng đã được đánh dấu trước đó.

Lưu ý: Lắp thanh đứng phải xong xong và thẳng hàng với nhau.
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+ Lắp tấm panel ép cách nhiệt lên khung sườn đã dựng: Dùng vít và khoan bắt cố
định các tấm panel cách sàn 10mm. Khoảng cách giữa các vít không quá 300mm. Dùng
phấn để canh đúng đường để bắn vít vào tránh bắn sai vị trí thanh đứng sẽ làm thủng nhiều
lỗ không sử dụng gây mất thẩm mỹ. Tiếp theo, đặt các tấm panel vào các khung kế tiếp và
thực hiện lần lược như tấm đầu tiên cho đến khi kết thúc xong vách. Lắp tấm tiếp theo cho
mặt vách đối diện làm xong cho vít không được trùng nhau để tránh đụng đầu vít khó bắn
ốc vít vào.

Lưu ý: Luôn cách mặt sàn 10mm cho đến khi hoàn thiện mặt vách bên ngoài.
(5). Lắp đặt bổ sung thiết bị PCCC:
Thiết bị gồm đường ống, thiết bị được gia công sẵn từ bên ngoài, vận chuyển về lắp ráp

lại bằng ốc vít, hàn điện.
(6). Vệ sinh mặt bằng xưởng sản xuất sau khi lắp đặt, cải tạo xong.
1.5.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc (Giai đoạn 1, 2)
1.5.2.1. Giai đoạn 1
a. Tổ chức công trường
- Máy móc, thiết bị sản xuất, lắp đặt được tập kết trực tiếp trong xưởng.
- Sử dụng các nhà vệ sinh và 03 bể tự hoại (dung tích 7,8 m3/bể) hiện trạng tại dự án

để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết
bị.

- Thời gian thi công dự kiến là 1 tháng;
- Số lượng lao động sử dụng là 20 người.
b. Nguyên vật liệu, máy móc lắp đặt
Bảng 1.11. Nhu cầu sử dụng thiết bị, máy móc lắp đặt tại nhà máy giai đoạn 1

Stt Tên nguyên vật liệu xây dựng Đơn vị Khối lượng (tấn)
1 Bulong, ốc vít Tấn 1,5
2 Que hàn Tấn 1,5

3
Thiết bị, máy móc phụ trợ và 03 chuyền sản
xuất pin Li-ion, hệ thống xử lý khí thải (8000
m3/giờ), modul xử lý nước thải (40 m3/ngày
đêm).

Tấn 289
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Tổng Tấn 291,9
Như vậy, tổng khối lượng nguyên liệu, máy móc lắp đặt tại dự án dự kiến là 291,9

tấn.
c. Máy móc

Bảng 1.12. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn lắp đặt máy móc giai đoạn 1

Stt Tên các máy,
thiết bị

Đơn
vị

Số
lượng

Nhiên
liệu sử
dụng

Xuất
xứ Tình trạng máy móc

1 Máy khoan

chiếc

01

Điện Việt
Nam Tình trạng sử dụng tốt2 Xe nâng 02

3 Máy bắn ốc vít 05
4 Máy hàn 03

d. Nhu cầu sử dụng nước, điện
- Nước sạch: sử dụng nước sạch của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1). Chủ

yếu cấp cho sinh hoạt của 20 công nhân thi công. Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức
nước cấp cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày
đêm (24 giờ làm việc) ~ 50 lít/người/ngày đêm (tính cho 8 h làm việc). Suy ra, lượng nước
cấp cho sinh hoạt của 20 người là 1 m3/ngày đêm.

- Điện: sử dụng hệ thống cấp điện của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1).
Lượng sử dụng dự báo 3.500 KW/tháng.

e. Biện pháp lắp đặt máy móc
Sử dụng xe nâng hỗ trợ đặt máy móc vào các vị trí quy hoạch của chủ đầu tư. Thực hiện

khoan cấy bulong để cố định chân máy móc với nền xưởng để hạn chế tiếng ồn.
Vệ sinh mặt bằng xưởng sản xuất sau khi lắp đặt, cải tạo xong.
1.5.2.2. Giai đoạn 2
Thời điểm lắp đặt, nhà máy đang vận hành giai đoạn 1. Vì vậy, các biện pháp lắp

đặt giảm thiểu tối đa tác động cộng hưởng nguồn thải đến hoạt động sản xuất hiện tại, cụ
thể:

a. Tổ chức công trường
- Máy móc, thiết bị sản xuất, lắp đặt được tập kết trực tiếp tại các vị trí trống trong

xưởng và thực hiện lưu Container tại nhà máy, lắp đến đâu tháo dỡ đến đó;
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- Sử dụng nhà vệ sinh và bể tự hoại trong xưởng (7,8 m3/bể và 12,5 m3/bể) để thu
gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân cải tạo xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị.

- Thời gian thi công dự kiến là 1 tháng (thời gian lắp đặt vào ca 2, ca 3 và cả ngày
nghỉ chủ nhật để tiết kiệm thời gian, không ảnh hưởng đến sản xuất hiện trạng vì giai đoạn
1 thực hiện sản xuất 1 ca);

- Số lượng lao động sử dụng là 20 người.
b. Nguyên vật liệu, máy móc lắp đặt
Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng thiết bị, máy móc lắp đặt tại nhà máy giai đoạn 2

Stt Tên nguyên vật liệu xây dựng Đơn vị Khối lượng (tấn)
1 Bulong, ốc vít Tấn 2,7
2 Que hàn Tấn 0,5

3
Thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất pin Li-
ion (06 chuyền) và máy móc sản xuất pin Ni-
MH, hệ thống xử lý khí thải (16.000 m3/giờ)

Tấn 382

Tổng Tấn 385,2
Như vậy, tổng khối lượng nguyên liệu, máy móc lắp đặt tại dự án dự kiến là 385,2

tấn.
c. Máy móc

Bảng 1.14. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn lắp đặt máy móc giai đoạn 2

Stt Tên các máy,
thiết bị

Đơn
vị

Số
lượng

Nhiên
liệu sử
dụng

Xuất
xứ Tình trạng máy móc

1 Máy khoan

chiếc

01

Điện Việt
Nam Tình trạng sử dụng tốt2 Xe nâng 02

3 Máy bắn ốc vít 05
4 Máy hàn 02

d. Nhu cầu sử dụng nước, điện
- Nước sạch: sử dụng nước sạch của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1). Chủ

yếu cấp cho sinh hoạt của 20 công nhân thi công. Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức
nước cấp cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày
đêm (24 giờ làm việc) ~ 50 lít/người/ngày đêm (tính cho 8 h làm việc). Suy ra, lượng nước
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cấp cho sinh hoạt của 20 người là 1 m3/ngày đêm.
- Điện: sử dụng hệ thống cấp điện của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1).

Lượng sử dụng dự báo 4.200 KW/tháng.
e. Biện pháp lắp đặt máy móc
Sử dụng xe nâng hỗ trợ đặt máy móc vào các vị trí quy hoạch của chủ đầu tư. Thực hiện

khoan cấy bulong để cố định chân máy móc với nền xưởng để hạn chế tiếng ồn.
Vệ sinh mặt bằng xưởng sản xuất sau khi lắp đặt, cải tạo xong.
1.6. TIẾN ĐỘ, TỔNGMỨCĐẦUTƯ, TỔCHỨCQUẢNLÝVÀTHỰCHIỆN

DỰ ÁN
1.6.1. Tiến độ dự án
* Đối với Giai đoạn 1 (sản xuất pin Li-ion):
- Lắp đặt máy móc: 1 tháng (dự kiến tháng 3/2024
- Vận hành thử nghiệm: 3 tháng (dự kiến từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024)
- Vận hành ổn định: dự kiến từ tháng 7/2024.
* Đối với Giai đoạn 2 (sản xuất pin Li-ion và pin Ni-MH):
- Lắp đặt máy móc: 1 tháng (dự kiến tháng 8/2024)
- Vận hành thử nghiệm: 3 tháng (dự kiến từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024)
- Vận hành ổn định: dự kiến từ tháng 12/2024.
1.6.2. Tổng mức đầu tư
Tổng vốn đầu tư dự án là 472.000.000.000 đồng.
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, thực hiện vận hành thử nghiệm cho

các công trình xử lý nước thải, khí thải, kho chứa chất thải.
- Bố trí nhân viên môi trường để giám sát các hoạt động môi trường tại dự án.
- Phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc giám sát môi trường Công ty định kỳ theo

đúng tần suất, thông số cam kết trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
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- Phối hợp với đơn vị có chức năng chuyển giao chất thải định kỳ.

Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức của Nhà máy

Bộ phận quản lý

Ban giám đốc

Phân xưởng sản xuấtPhòng ban nghiệp vụ Bộ phận kỹ thuật
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG
MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
- Địa điểm thực hiện dự án nằm trong KCN Nam Đình Vũ (Khu I) đã được xây dựng

đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước sạch, PCCC, thông tin liên lạc,
hệ thống thu thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, Trạm xử lý nước thải tập
trung,…) thuận tiện cho quá trình hoạt động sản xuất của dự án. Đây là KCN có rất nhiều
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện điện tử nên thuận lợi cho
việc kết nối trong sản xuất.

- Mặt khác, trên địa bàn phường Đông Hải có lực lượng lao động dồi dào đáp ứng
cho việc tuyển dụng công nhân của dự án.

- Ngoài ra, địa điểm thực hiện dự án hiện hữu đầy đủ nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật
ngoài nhà (sân đường nội bộ, cây xanh, PCCC,..), công trình bảo vệ môi trường (bể tự hoại
3 ngăn, hệ thống thu thoát nước mưa, hệ thống thu thoát nước thải sinh hoạt) do Công ty
Tường Viên xây dựng sẵn, cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu đầu tư của Công ty. Chủ đầu
tư cần thực hiện cải tạo xưởng về việc phân chia khu vực sản xuất, cải tạo hệ thống PCCC
phù hợp với luật PCCC hiện hành, tự lắp đặt máy móc sản xuất, công trình xử lý bụi, khí
thải, kho chất thải, vận hành dự án, điều này sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cải tạo của chủ dự
án.

Thông tin về Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1):
2.1.1. Về hồ sơ môi trường
Khu công nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép môi trường

số 311/GPMT-BTNMT ngày 30/8/2023.
2.1.2. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật
*Quy hoạch đường giao thông nội bộ:
- Mạng lưới giao thông KCN được quy hoạch thành dạng ô bàn cơ nhằm khai thác

tối đa tính hiệu quả và dễ dàng tiếp cận các đối tượng trong khu vực.
- Hệ thống đường giao thông chính: bề rộng khoảng 60 m, 68m và 56m, phân thành

2 làn đường rõ rệt, xây dựng các gờ giảm tốc gần vị trí giao cắt giữa các tuyến đường. Mặt
bằng trục đường chính đã được rải nhựa, chất lượng đường cấp I, chịu được tải trọng của
các phương tiện vận tải trên 16 tấn.

- Hệ thống giao thông phân cấp nội bộ: bề rộng khoảng 42m, 36m, 34m, 21m và
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16m, phân thành 2 làn đường, bố trí gờ giảm tốc gần vị trí giao cắt giữa các tuyến đường.
Mặt bằng đường phân cấp đã được rải nhựa, chất lượng đường chịu được tải trọng của các
phương tiện trên 16 tấn

*Quy hoạch hệ thống cấp điện:
- Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp cho khu công nghiệp trong giai đoạn đầu sẽ là

nguồn 22KV từ Khu công nghiệp Đình Vũ.
- Mạng lưới cấp điện: Lưới 22KV từ thanh cái của trạm biến áp được nối đến các

trạm biến áp phụ tải bằng đường cáp ngầm 22KV-XPLE 3x240mm đi trong hào kỹ thuật
dưới vỉa hè.

*Quy hoạch hệ thống cấp nước:
- Nguồn nước: Nguồn cung cấp nước cho khu công nghiệp được lấy từ hệ thống cấp

nước hiện có của Khu công nghiệp Đình Vũ.
- Mạng lưới đường ống:
+ Hệ thống ống cấp nước sẽ được bố trí trong các hào kỹ thuật nằm dưới hè đường

dọc theo các tuyến có lô công nghiệp và được nối với nhau thành các mạch vòng kín. Xây
dựng hệ thống ống trong khu công nghiệp từ F50 - F200.

+ Mỗi nhà máy sẽ có một điểm đấu nối với hệ thống ống cấp nước của KCN.
+ Bố trí các tuyến ống cấp nước bằng nhựa dẻo, trong các xí nghiệp công nghiệp bố trí

các họng chờ cấp nước tại khu vực hàng rào xí nghiệp gần đường ống cấp nước chính.
- Nước cứu hỏa:
+ Toàn khu vực tính cho hai đám cháy đồng thời, lưu lượng cho 1 đám cháy là 15

l/s. Tổng lượng nước chữa cháy là: 30 l/s.
+ Hệ thống cấp nước cứu hoả cho khu công nghiệp là hệ thống cứu hoả áp lực thấp

kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Các trụ cứu hoả được bố trí dọc theo
các tuyến đường với khoảng cách trung bình 150m/trụ.

*Thông tin liên lạc:
+ Xây dựng tuyến cáp ngầm thông tin và hệ thống tủ thông tin liên lạc tổng tại các

khu vực trong khu công nghiệp.
+ Tuyến cáp ngầm được đặt trong các hào kỹ thuật dưới vỉa hè.
2.1.3. Về công tác bảo vệ môi trường
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(1). Thông tin về Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
(Khu I):

- Hiện tại, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu I) đang vận hành 01 modul xử lý
nước thải công suất 2500 m3/ngày đêm, đã được Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
số 119/GP-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 15/1/2019;

- Quy định về nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ các nhà đầu tư thứ cấp
xả vào Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp NamĐình Vũ (Khu I) như sau:

Bảng 2.1. Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của HTXLNT tập trung
KCN Nam Đình Vũ (khu 1)

STT Thông số Đơn vị Giá trị tối đa
1 Nhiệt độ 0C 45
2 Màu Pt/Co 170
3 pH - 5 – 9
4 BOD5 (200C) mg/l 300
5 COD mg/l 500
6 TSS mg/l 200
7 Asen mg/l 0,1
8 Thủy ngân mg/l 0,01
9 Chì mg/l 0,5
10 Cadimi mg/l 0,1
11 Crom (VI) mg/l 0,1
12 Crom (III) mg/l 1
13 Đồng mg/l 2
14 Kẽm mg/l 3
15 Niken mg/l 0,5
16 Mangan mg/l 1
17 Sắt mg/l 5
18 Tổng xianua mg/l 0,1
19 Tổng Phenol mg/l 0,5
20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10
21 Sunfua mg/l 0,5
22 Florua mg/l 10
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23 Amoni (tính theo N) mg/l 20
24 Tổng nitơ mg/l 80
25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 8

26 Clorua (không áp dụng khi xả
vào nguồn nước mặn, nước lợ) mg/l 1.000

27 Clo dư mg/l 2

28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật
clo hữu cơ mg/l 0,1

29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật
phốt pho hữu cơ mg/l 1

30 Tổng PCB mg/l 0,01
31 Coliform VK/100 ml 7.500
32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1
33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0
34 Chất hoạt động bề mặt mg/l 10

- Quy trình xử lý:
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Hình 2.1. Quy trình xử lý nước thải của Trạm xử lý tập trung Khu công nghiệp Nam Đình
Vũ (Khu I)

Một số hình ảnh của Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình
Vũ (Khu I):
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Hình 2.2. Hình ảnh Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
(Khu I)

(2). Chất thải :
- Chất thải trong khu công nghiệp từ các nhà máy sẽ được phân loại riêng ngay trong

từng nhà máy. Việc phân loại phải đảm bảo tách riêng rác thải sinh hoạt và sản xuất thông
thường không độc hại ra khỏi rác thải công nghiệp độc hại. Các loại rác này được tập trung
tại vị trí qui định trong từng nhà máy và được thu gom, xử lý ở nơi khác bởi đơn vị có chức
năng theo hợp đồng với các nhà máy.

- Đối với các tuyến đường trong khu công nghiệp sẽ bố trí các thùng rác công cộng
với khoảng cách 100m/thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.

2.1.4. Sức chịu tải của môi trường
(1). Sức chịu tải của Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình

Vũ (Khu I) khi có thêm hoạt động của dự án:
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- Hiện tại, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu I) đang vận hành 01 modul xử lý
nước thải công suất 2500 m3/ngày đêm.

- Theo số liệu thống kê năm 2022 và đến thời điểm này, lượng nước thải thu gom và
xử lý tại Trạm tập trung của KCN khoảng 200-250 m3/ngày đêm.

- Theo tính toán: lượng nước thải của dự án là nước thải sinh hoạt và sản xuất với
lượng thải là 40m3/ngày (tính bằng công suất thiết kế modul xử lý nước thải 40 m3/ngày
đêm của dự án). Nâng tổng lượng nước thải cần xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung của
KCN là 290 m3/ngày nhỏ hơn rất nhiều công suất thiết kế của trạm nên khi có thêm hoạt
động sản xuất của dự án thì công suất và công nghệ xử lý của trạm là hoàn toàn đảm bảo.

- Đồng thời, tại Văn bản số 132/2023/CV-TĐ ngày 18/12/2023 của Công ty cổ phần
đầu tư Tập đoàn Sao Đỏ về tham vấn nội dung báo cáo ĐTM của dự án có nêu: “Nước thải
sinh hoạt: trong giai đoạn vận hành số lượng công nhân có thể lên đến 600 người, nước thải
sinh hoạt phát sinh với số lượng nhiều, chứa nhiều cặn lơ lửng, chất hữu cơ, nếu không được
xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Lượng nước thải theo báo cáo ĐTM dự kiến phát sinh
khoảng 30 m3/ngày đêm, sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án đạt
tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN sẽ được dẫn về hệ thống thu gom chung của KCN. Với lượng
nước thải này, KCN hoàn toàn có khả năng đáp ứng và xử lý, do công suất của nhà máy là
2500 m3/ngày đêm, lượng nước thải thu về trạm đang đạt khoảng 10% công suất”.

(2). Về khí thải:
- Giai đoạn vận hành sẽ phát sinh khí thải từ quá trình sản xuất pin Li-ion. Chủ dự

án lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải (Giai đoạn 1: 3 chuyền: 01 hệ thống 8000 m3/giờ và
Giai đoạn 2: 06 chuyền: 01 hệ thống 16.000 m3/giờ), công nghệ xử lý hấp phụ than hoạt
tính. Kết quả quan trắc nền ngày 19/9/2023 cho thấy: nồng độ ô nhiễm hiện trạng thấp hơn
TCCP (QCVN 05:2023/BTNMT) vì vậy, sức chịu tải của khu vực thực hiện dự án vẫn đảm
bảo.

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH
HỌC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tại thời điểm quan trắc, Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt
Nam tại lô CN5-05A (dự kiến sản xuất ván sàn nhựa, công suất thiết kế sàn SPC là
4.200.000 m2/năm và sàn LVT: 800.000 m2/năm và đã được Ban quản lý Khu kinh tế Hải
Phòng cấp giấy phép môi trường), đang chuẩn bị lắp đặt máy móc, chưa có hoạt động sản
xuất chính thức.

Dự án thực hiện tại nhà xưởng xây sẵn nên chủ dự án đã phối hợp đơn vị tư vấn, đơn
vị lấy mẫu phân tích chất lượng không khí xưởng sản xuất. Cụ thể:

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần công nghệmôi trườngHải Việt (Vimcerts 312) ;
- Ngày lấy mẫu: 19/9/2023.
- Vị trí lấy mẫu:
+KK1:Mẫu khí tại khu vực trung tâm dự án. Tọa độ: X(m)=2302568; Y(m)=611030.
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+ KK2: Mẫu khí tại khu vực giáp đường nội bộ KCN. Tọa độ: X(m)=2302447;
Y(m)=611041.

+ KK3: Mẫu khí tại khu vực giáp nhà máy sản xuất. Tọa độ: X(m)=2302547;
Y(m)=610978.

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu :

Hình 2.3. Vị trí lấy mẫu nền dự án
- Kết quả phân tích:

Bảng 2.2. Kết quả quan trắc môi trường nền

Stt Thông số Đơn vị Phương pháp
phân tích

Kết quả phân tích QCVN
05:2023/
BTNMTKK1 KK2 KK3

1. Nhiêṭ đô ̣ oC
QCVN

46:2012/BTNMT

30 31 31 -

2. Đô ̣ ẩm % 72 74 72 -
3. Tốc đô ̣gió m/s 0,1 0,3 0,2 -
4. Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2018 41 44 46 70 (1)

5. Bụi lơ lửng µg/m3 TCVN 5067:1995 125 122 130 300
6. CO µg/m3 QT-PT.33 <4.100 <4.100 <4.100 30.000
7. SO2 µg/m3 TCVN 5971:1995 77 79 81 350
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8. NO2 µg/m3 TCVN 6137:2009 68 62 63 200
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

(trung bình 1 giờ);
+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 6h đến

21h).
- Nhận xét: Căn cứ kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực dự án khi chưa

có các hoạt động xây dựng cho thấy: các thông số ô nhiễm phân tích đều thấp hơn tiêu chuẩn
cho phép tương ứng tại QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về tiếng ồn;
QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM
VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Các đối tượng bị tác động của dự án:
+ Môi trường không khí,
+ Hệ thống thoát nước thải và nước mưa của KCN Nam Đình Vũ (khu 1);
+ Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1);
+ Các đơn vị sản xuất bên cạnh: Công ty TNHH Texsun New Material Technology

Việt Nam (có hoạt động sản xuất sàn nhựa tại xưởng 1, 2 thuê của Tường Viên).
- Yếu tố nhạy cảm môi trường: theo quy định tại khoản 4 Điều 25, Nghị định số

08/2022/NĐ-CP, dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường, cụ thể: Khu công nghiệp Nam
Đình Vũ (khu 1) thuộc quận Hải An nằm trong nội thành, nội thị của thành phố Hải Phòng.

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN
- Khu vực có điều kiện về khí hậu, thủy văn ôn hòa, không có hiện tượng về thiên

tai, lũ lụt trong các năm gần đây.
- Kết quả quan trắc môi trường nền ngày 19/9/2023 cho thấy, nồng độ các chất ô

nhiễm đều thấp hơn TCCP (QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2023/BTNMT).
Như vậy, đặc điểm tự nhiên khu vực phù hợp với việc đầu tư và triển khai dự án.
- Hạ tầng kỹ thuật tại khu vực dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nên dự án sẽ

được thừa hưởng những tiện nghi này.
- Dân cư địa phương có trình độ dân trí được nâng cao, sức khỏe tốt nên đáp ứng nhu
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cầu lao động của dự án khi vận hành.
- Hoạt động kinh tế phát triển tại KCN Nam Đình Vũ (khu 1) khá mạnh mẽ, với

nhiều loại hình đầu tư nên thuận tiện cho dự án trong việc phát triển thị trường tiêu thụ.
Vậy nên, có thể nhận định, vị trí thực hiện dự án tại KCN Nam Đình Vũ (khu 1) là

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội khu vực.
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
3.1. ĐÁNHGIÁ TÁCĐỘNGVÀĐỀXUẤTCÁCBIỆN PHÁP, CÔNGTRÌNH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG DỰ ÁN
3.1.1. Đánh giá tác động
3.1.1.1. Trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng
3.1.1.1.1. Nước thải
a. Nước thải sinh hoạt
- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 30 công nhân, công nhân sẽ tự túc ăn

uống;
- Lượng thải: lượng nước sử dụng đầu vào của 30 người là 1,5 m3/ngày đêm. Theo

Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải bằng 100% lượng nước sử dụng ~ 1,5 m3/ngày
đêm.

- Thành phần ô nhiễm:
Bảng 3.1. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn thi công

Stt Chất ô
nhiễm

Đơn
vị

Hê ̣số phát thải
(g/người.ngày)*

Định
mức TB

Số
lượng
(người)

Thải
lượng

(g/ngày)
Nồng độ
(g/m3) TC

KCN
x/3 y z=x*y z/1,5

1 BOD5 mg/l 55-60 (*) 60/3 30 600 400,00 300
2 TSS mg/l 60-65 (*) 65/3 30 650 433,33 200
3 Tổng N mg/l 6 - 12 12/3 30 120 80,00 80
4 Tổng P mg/l 1,1-2,2 2,2/3 30 22 14,67 8
5 Amoni mg/l 8-10,5 (*) 10,5/3 30 105 70,00 20
(*). Bảng 21 TCVN 7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết
kế.
TC Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1): Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào của Khu công
nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)

Số liệu tính toán trên cho thấy; nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh
hoạt đều cao hơn TC Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1). Nếu xả trực tiếp sẽ gây sức
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ép đến hệ thống xử lý tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1). Tuy nhiên,
giai đoạn thi công, chủ dự án sử dụng bể tự hoại hiện có do Công ty Tường Viên xây dựng
(03 bể tự hoại, dung tích 7,8 m3/bể) nên mức độ tác động được giảm thiểu.

b. Nước mưa chảy tràn
Phát sinh vào những ngày mưa. Nước mưa sẽ cuốn theo bụi bẩn trên công trường thi

công, chất thải từ quá trình cải tạo xưởng lưu chứa bừa bãi ngoài xưởng sẽ bị nước mưa
cuốn đi gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước mặt tại dự án và Khu công nghiệp
Nam Đình Vũ.

Theo Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức Hạ,
lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án được tính toán theo phương pháp cường độ
giới hạn như sau:

Qmax = 0,278 x K x I x A (m3/s)
(Nguồn:Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức

Hạ)
Trong đó:
Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/s);
K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (chọn K= 0,9 tính cho mặt đất

nền của khu đất dự án)
I: Cường độ mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất. I = 80

mm/h ~ 2,2*10-5 m/s.
A: Diện tích mặt bằng dự án, F = 15.106 m2

Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên mặt bằng dự án là:
Qmax = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 15.106 = 0,370 (m3/s)
+ Tính toán tải lượng ô nhiễm chất bẩn, bùn đất rửa trôi trên bề mặt do nước mưa

chảy tràn được tính toán theo công thức:
G = Mmax [1 - exp (-kz. T)]. S
(Nguồn:Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức

Hạ)
Trong đó:
Mmax: Lượng chất tích luỹ lớn nhất trong khu vực, 50 kg/ha.
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kz : Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, kz = 0,3 ng-1.
T : Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày.
F : Diện tích khu vực thoát nước mưa; F = 15.106 m2 ~ 1,5 ha.
Vậy tải lượng cặn trong nước mưa là:
G = 50 x [1-exp (-0,3 x 15)] x 1,5 = 5,04 kg.
Hoạt động cải tạo bên trong xưởng, văn phòng do Công ty Tường Viên xây dựng

sẵn, đã lắp đặt đầy đủ đường ống thu thoát nước mưa mái và hệ thống thu thoát nước mưa
mặt bằng xung quanh gồm hố ga, cống BTCT. Vì vậy, mức độ tác động của nguồn thải này
là không lớn.

c. Nước thải thi công
*Nguồn phát sinh: quá trình thi công bể tự hoại mới (02 bể), bể thu gom nước thải

sinh hoạt, bệ móng đặt modul xử lý nước thải sẽ phát sinh nước thải. Thành phần ô nhiễm
chính trong nước thải thi công là chất rắn lơ lửng. Mặt khác, quá trình thi công cần sự hỗ
trợ của thiết bị, máy móc sử dụng dầu DO, trong quá trình vận hành, dầu DO có thể vương
vãi trên mặt bằng và bị cuốn theo dòng nước thải vào nguồn tiếp nhận. Thời gian đào móng
trong 1-3 ngày.

*Thành phần ô nhiễm: chủ yếu là bụi bẩn, đất cát, chất rắn lơ lửng. Nồng độ ô nhiễm
nước thải thi công được dự báo như bảng sau:

Bảng 3.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công dự án

Stt Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nước thải thi công QCVN 40:2011 (cột B)
1 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100
2 Dầu mỡ khoáng mg/l 3 10

[Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA]
QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B: xả vào
nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt)

*Lượng thải:
Việc xác định chính xác lượng nước thải đào móng phát sinh là rất khó do còn phụ

thuộc vào địa chất khu vực dự án. Theo tính toán của chủ đầu tư và tham khảo kinh nghiệm
thi công thực tế của một số nhà thầu đã thi công công trường dưới KCNNamĐình Vũ (Khu
1) (Ecoba, GM, Kiến Hưng,..) thì lượng nước thải đào móng phát sinh dự báo khoảng 2
m3/ngày đêm;
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*Tác động: Theo số liệu dự báo trên, nồng độ dầu mỡ khoáng thấp hơn tiêu chuẩn,
trong khi đó, nồng độ TSS cao hơn 6 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, thành phần ô
nhiễm đặc trưng chứa trong loại nước thải này là chất rắn lơ lửng ~ thành phần với nước
mưa chảy tràn. Việc xả trực tiếp nước thải thi công ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến hệ thống thoát nước mưa KCN. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất đã có hệ thống thu
thoát nước mưa gồm hố ga, cống BTCT. Vì vậy, mức độ tác động của nguồn thải này nêu
trên là không lớn.

3.1.1.1.2. Chất thải công nghiệp
a. Chất thải sinh hoạt
- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 30 công nhân (không có hoạt động

nấu ăn trong giai đoạn này).
- Lượng thải:
+ Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác sinh hoạt phát sinh của 1 người là 1,3

kg/ngày đêm/người (cho 24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (cho 8 h làm việc). Suy
ra, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh của 30 người là 12,9 kg/ngày đêm.

Thành phần rác sinh hoạt gồm vô cơ (nilon, giấy, hộp, lon,…) và hữu cơ (vỏ hoa
quả, thức ăn thừa,…). Chủ dự án sẽ thực hiện phân loại; bố trí các thùng rác nhựa để lưu
giữ và chuyển giao hàng ngày nên mức độ tác động không lớn.

b. Chất thải rắn xây dựng
*Nguồn phát sinh: loại chất thải này phát sinh từ quá trình đào móng xây bể tự hoại

3 ngăn, bể thu gom nước thải sản xuất, bể thu gom nước thải sinh hoạt, bệ móng đặt modul
xử lý nước thải, bệ móng lắp đặt hệ thống xử lý khí thải và sử dụng nguyên vật liệu xây
dựng; quá trình cải tạo xưởng.

*Thành phần: đất thải và phế phẩm xây dựng (bao bì thải bỏ, dây buộc, gỗ,...);
*Lượng phát sinh dự báo:
1. Đất thải:

STT Tên công trình Khối lượng
đất thải (m3) Tận thu (m3) Thải bỏ (m3)

1 Bể tự hoại 3 ngăn dung tích
12,5 m3 (02 bể) 25 15 10

2 Bệ đỡ 02 hệ thống xử lý
khí thải 43,2 28 15,2
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3 Bệ đỡ modul xử lý nước
thải sinh hoạt, sản xuất 77 56 21

4
Bể thu gom nước thải sinh
hoạt và bể thu gom nước
thải sản xuất

2,7 1,5 1,2

Tổng 147,9 100,5 47,4
(Nguồn: Hồ sơ thi công của dự án)

Khối lượng đất đào là 147,9 m3 ~ 177,48 tấn (tỷ trọng là 1,2 tấn/m3). Chủ dự án sẽ
sử dụng 100,5 m3 ~ 53,244 tấn để san lấp hố móng, còn lại 47,4 m3 ~ 56,88 tấn chuyển giao
cho đơn vị có chức năng là chất thải xây dựng.

2. Bao bì thải:
Theo thực tế thi công của một số đơn vị nhà thầu trên địa bàn như Ecoba, GM, Kiến

Hưng,..): nguyên vật liệu xây dựng được tính toán sử dụng đủ cho công trình, hoạt động
vận chuyển từ khu vực bãi tập kết vật liệu trên công trường đến chân công trình được che
phủ bạt kín, không để rơi vãi trên đường, do đó, việc thất thoát nguyên vật liệu là không có
và chất thải xây dựng phát sinh chủ yếu là bao bì đựng nguyên vật liệu xây dựng với thành
phần là nilon, thùng bìa Carton, bao dứa, lõi nhựa, dây buộc, palet.

Theo Quyết định số 12:2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây
dựng ngày 31/8/2021: Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, tỷ lệ hao hụt
nguyên vật liệu dao động lựa chọn khoảng 3%. Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng
sử dụng là 81,3 tấn (Bảng 1.9). Suy ra, lượng chất thải bị hao hụt ~ 2,439 tấn. Thành phần
chất thải đều có giá trị tận thu, nên chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết vào khu vực chứa
trên công trường và bán phế liệu.

(3). Bavia panel:
Khối lượng panel sử dụng là 15,4 tấn. Tỷ lệ bavia thải bỏ dự kiến chiếm 2% ~ 0,308

tấn.
Bảng 3.3. Khối lượng chất thải xây dựng phát sinh giai đoạn thi công dự án

STT Danh mục Khối lượng (tấn)
Phát sinh Tận thu Thải ra môi trường

1 Đất thải lẫn gạch vỡ,
xi măng 177,48 53,244 56,88

2 Bao bì thải 2,439 0 2,439
3 Bavia panel 0,308 0 0,308
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4 Tổng 180,227 53,244 59,627
*Đối tượng chịu tác động: công trường thi công, môi trường đất, nước khu vực
*Tác động: Trong trường hợp nguồn thải không được thu gom, quản lý phù hợp sẽ

làm tăng độ đục nước nguồn tiếp nhận, mất mỹ quan khu vực. Khi trời mưa, đất thải sẽ bị
nhão ra và gây trơn trượt trên bề mặt công trường, rất dễ gây tai nạn lao động cho công nhân.
Hay, trường hợp chất thải rắn xây dựng chưa được thu gom hết và gặp mưa sẽ bị cuốn trôi
gây tắc nghẽn đường thoát nước khu vực, gây ngập úng cục bộ. Tuy nhiên, giai đoạn này,
chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết chất thải vào khu vực trên công trường, chuyển giao
định kỳ cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định, cho nên, mức độ tác động nêu trên
không lớn.

3.1.1.1.3. Chất thải nguy hại
*Nguồn phát sinh:
- Hoạt động hàn điện gắn kết các cấu kiện phục vụ lắp đặt sẽ phát sinh que hàn thải

và đầu mẩu que hàn.
- Bao dưỡng máy móc trên công trường. Thành phần: giẻ lau, găng tay dính dầu
*Lượng phát sinh:
1. Que hàn, đầu mẩu que hàn: Khối lượng que hàn sử dụng là 1,2 tấn = 1200 kg.

Theo Thông tư số 12:2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng ngày
31/8/2021, lượng que hàn, đầu mẩu que hàn thải ước tính bằng khoảng 1% lượng que hàn
sử dụng và bằng 1200 x 1% = 12 kg.

2. Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải: dự báo khoảng 30 kg;
Tổng hợp

Bảng 3.4 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn thi công dự án

Stt Tên chất thải Trạng thái
tồn tại

Khối lượng
(kg) Mã CTNH

1
Giẻ lau, găng tay… nhiễm các thành
phần nguy hại (bao gồm cả gối thấm
dầu thải)

Rắn 30 18 02 01

2 Que hàn, đầu mẩu que hàn Rắn 12 07 04 01
Tổng 42

*Đối tượng chịu tác động: môi trường đất, nước
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*Tác động: Chất thải nguy hại phát sinh trên công trường dự án tồn tại ở dạng rắn,
lỏng nên trong trường hợp chất thải lưu chứa bừa bãi trên công trường bị cuốn theo nước
mưa sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy của hệ thống thu thoát nước hiện tại, nguồn nước bị nhiễm
dầu bám dính trong giẻ, găng tay thải. Tuy nhiên, giai đoạn này, chủ dự án sẽ bố trí 01 kho
chứa 40 m2 trong xưởng để chứa chất thải nguy hại, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức
năng theo đúng quy định. Như vậy, mức độ tác động nêu trên là không lớn.

3.1.1.1.4. Bụi, khí thải
a. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
Tổng khối lượng máy móc thiết bị hỗ trợ lắp đặt cần vận chuyển là 16 tấn, số chuyến

vận chuyển là 1 chuyến/ngày ~ 2 lượt ra vào dự án;
Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng, cải tạo tại xưởng cần vận chuyển là 81,3

tấn (không tính máy móc sản xuất tại Bảng 1.10), số chuyến vận chuyển là 5 chuyến/ngày
~ 10 lượt ra vào dự án;

Tổng số chuyến vận chuyển là 06 chuyến ~ 12 lượt ra vào dự án. Thời gian tập trung
vào 1 ngày. Các chuyến không liên tục do còn chờ bốc hàng lên xuống xe. Do đó, mức độ
tác động của bụi, khí thải lớn nhất vào ngày đầu tiên chuẩn bị mặt bằng xây dựng, cải tạo.
Ngoài ra, mặt bằng sân đường đã được rải nhựa, khuôn viên dự án đã trồng cây xanh và chủ
dự án thực hiện phun bụi sân đường hàng ngày nên mức độ tác động của nguồn thải này
không lớn.

b. Hoạt động lưu chứa nguyên vật liệu xây dựng rời
Dự án sử dụng một số loại vật liệu xây dựng rời như gạch chỉ với khối lượng là 12,6

tấn (Bảng 1.9). Trường hợp bị gió cuốn hay trong quá trình sử dụng loại nguyên vật liệu rời
này sẽ phát sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc. Trong tài liệu
Air Chief, 1995 của Cục môi trường Mỹ chỉ ra mối quan hệ giữa lượng bụi thải vào môi
trường do các đống nguyên vật liệu (cát, sỏi, đá dăm...) chưa sử dụng, mối quan hệ đó được
thể hiện bằng phương trình sau:

E = k.(0,0016). (kg/ tấn)
Trong đó:
- E: Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu.
- k: Hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước

< 30 micron).
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- U: Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 0,8 m/s)
- M: Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3%)
Thay các giá trị vào phương trình trên ta có: E = 0,123 (kg/tấn)
→Lượng bụi phát sinh dự báo: 12,6 x 0,123 ~ 2,5 kg ~ 0,312 kg/h (tính cho 1 tháng

xây dựng) – tải lượng rất thấp, mức độ ảnh hưởng không lớn
Bụi lơ lửng có khả năng phân tán rất nhanh ra không gian rộng và gây các bệnh về

mắt, bệnh hô hấp, bệnh về da... cho công nhân làm việc. Tuy nhiên, số liệu dự báo rất thấp,
ngoài ra, giai đoạn thi công, chủ dự án có phương án sử dụng, che phủ nguyên vật liệu nên
mức độ tác động không lớn.

c. Hoạt động của máy móc thi công xây dựng
Khi vận hành máy móc thi công đốt dầu DO sẽ phát sinh bụi, khí thải chứa CO, SO2,

NOx,... Số lượng máy móc sử dụng dầu DO là 09 chiếc (Bảng 1.10), thời gian hoạt động
trong 1-3 ngày, không liên tục suốt 1 tháng thi công. Địa điểm thực hiện có trồng cây xanh
điều hòa vi khí hậu, do đó, mức độ tác động của nguồn thải này là không lớn.

d. Hoạt động đào móng các hạng mục công trình dự án
- Đặc trưng nguồn thải là bụi lơ lửng. Theo số liệu nghiên cứu của WHO, 1993, hệ

số phát thải bụi là 1-10 g/m3. Khối lượng đất đào móng là 147,9 m3. Khi đó, tải lượng bụi
phát sinh là 147,9 – 14790 g.

Thời gian đào móng công trình xây dựng tối đa khoảng là 3 ngày. Tải lượng bụi phát
sinh tối đa là: E = Mkt/T = 14790/8/3 = 616,25 g/h. Tải lượng ô nhiễm trung bình là: Es =
103E/3.600/S = (106*616,25)/3600/15106 = 7,12 mg/m2/s (tải lượng sấp xỉ ngưỡng cho
phép).

Bụi lơ lửng có tỷ trọng nhẹ nên khi bị gió cuốn hoặc khi có chuyến xe đi qua nguồn
thải này phân tán ra không gian rộng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên,
số liệu dự báo cho thấy tải lượng ô nhiễm bụi là sấp xỉ ngưỡng cho phép nên giai đoạn cải
tạo chủ dự án sẽ chú trọng nguồn thải này.

e. Hoạt động hàn điện thi công dự án
- Qúa trình hàn điện nhằm gắn kết kết cấu thép phục vụ quá trình cải tạo xưởng. Khi

đó, việc đốt cháy que hàn sẽ phát sinh bụi kim loại, khói hàn, CO, NOx... Bụi kim loại, khói
hàn phát sinh từ hoạt động này sẽ gây các bệnh viêm phế quản, bệnh đau dạ dày, đau mắt
đỏ cho công nhân hít phải liên tục trong nhiều giờ. Khí thải chứa CO, NOx... vừa gây ô
nhiễm không khí vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cụ thể là công nhân hàn.
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- Dự án sử dụng 1200 kg que hàn nội ~ 30000 que (que hàn đường kính 4mm và cứ
25 que hàn nội như vậy có khối lượng là 1 kg). Thời gian hàn dự kiến là 1 tháng→ số lượng
que hàn sử dụng trong ngày là 1000 que/ngày ~ 125 que/h. Khi đó, tải lượng bụi, khí thải
phát sinh từ hoạt động này được dự báo như sau:

Bảng 3,5. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn điện thi công

Stt Danh mục Khói hàn CO NOx
1 Hệ số thải (mg/que hàn) 706 25 30
2 Khối lượng que hàn (que/h) 125
3 Tải lượng ô nhiễm E (mg/h) 24004 850 1020

4 Tải lượng trung bình ES (mg/m2/s)
= E/3.600/S = E/3600/15106 1,02E-04 3,61E-06 4,32E-06

Theo số liệu dự báo, tải lượng ô nhiễm của khói hàn; CO, NOx phát sinh đều rất
thấp. Nguồn thải chỉ mang tính chất gián đoạn không liên tục trong ngày và khi kết hợp với
biện pháp bảo hộ lao động thì mức độ tác động của nguồn thải được giảm thiểu.

3.1.1.1.5. Tiếng ồn
*Nguồn phát sinh: nguồn thải phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị hỗ trợ quá

trình cải tạo.
*Đối tượng chịu tác động được xác định là công nhân làm việc;
*Dự báo mức ồn:
+ Công thức: Để dự báo mức ồn ở môi trường xung quanh gây ra bởi các nguồn tiếng

ồn trong khu vực thi công dựa vào tính toán theo các mô hình lan truyền tiếng ồn. Tiếng ồn
truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm từ nguồn ồn sinh
ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến ảnh hưởng nhiễu
xạ của công trình và kết cấu xung quanh.

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là:
- Đối với nguồn điểm (máy móc thiết bị): rL = 20.lg (r2/r1)1+a
- Đối với nguồn đường (xe vận chuyển): rL = 10.lg (r2/r1)1+a
Trong đó:
rL: Độ giảm tiếng ồn (dBA).
r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1,5 m)
r2: Khoảng cách cách r1.
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a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất.
+ Đối với mặt đất trồng cỏ a= 0,1;
+ Đối với mặt đất trống trải không có cây a= 0;
+ Đối với mặt đường nhựa và bê tông a= - 0,1.
Trong giai đoạn thi công xây dựng, nên có hệ số a= 0:
- Đối với nguồn điểm
+ Với khoảng cách r2 = 20m: rL = 20.lg (20/1,5)1-0 = 22,4 dBA
+ Với khoảng cách r2 = 50m: rL = 20.lg (50/1,5)1-0 = 30,4 dBA
+ Với khoảng cách r2 = 100m: rL = 20.lg (100/1,5)1-0 = 36,4 dBA
- Đối với nguồn đường (xe tải):
+ Với khoảng cách r2 = 20m: rL = 10.lg (20/1,5)1-0 = 11,2 dBA
+ Với khoảng cách r2 = 50m: rL = 10.lg (50/1,5)1-0 = 15,2 dBA
+ Với khoảng cách r2 = 100m: rL = 10.lg (100/1,5)1-0 = 18,2 dBA
Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính

theo công thức: Lå = 10lg (dBA)
+ Tính toán, dự báo:

Bảng 3.6. Dự báo mức ồn phát sinh trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng

Stt Máy móc, thiết bị
Mức ồn

trung bình
tại nguồn
(dBA) (*)

Mức ồn trung
bình cách 1,5
m (dBA)

Mức ồn cách nguồn (dBA)

20 m 50 m 100 m

1 Máy xúc 72,0 – 74,0 73,0 70,6 62,6 56,6

2 Xe bồn chở bê tông
thương phẩm 10-12 m3 72,0 – 84,0 73,0 50,6 42,6 36,6

3 Máy đầm bàn 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1
4 Máy đầm dùi 87,0 – 88,5 86,5 64,1 56,1 50,1
5 Máy san 96,0 – 106,0 81,0 58,6 50,6 44,6
6 Máy nén khí 69,8 – 74,1 60,5 78,1 70,1 64,1
7 Máy cắt sắt 65 - 68 66,5 47,1 39,1 33,1
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8 Máy uốn sắt 71,5-72 66,5 44,1 36,1 30,1
9 Máy hàn 72,0 – 74,0 71,75 60,55 56,55 53,55
10 Máy khoan 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1
11 Máy ép cọc 77-79,1 77,3 75,1 73,4 71,3

Mức ồn trung bình - 78,75 59,40 51,68 45,95
Mức ồn cộng hưởng - 102,38 77,23 67,18 59,74

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA
(*) Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động -
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

*Tác động: Việc tiếp xúc liên tục với mức ồn lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe
công nhân làm việc tại công trường với những biểu hiện như giảm khả năng nghe, có thể
gây bệnh điếc nghề nghiệp; gây rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, chóng mặt,
cảm giác sợ hãi làm giảm năng suất lao động và gây tổn thương hệ tim mạch và tăng bệnh
về đường tiêu hóa. Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, mức ồn giảm dần theo không gian
phân tán, càng gần nguồn thải, mức ồn càng lớn và vượt ngưỡng cho phép; tại khoảng cách
20 m đến 100 m thì mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn. Dự án giáp xưởng 1, 2 đang có hoạt động
sản xuất của Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam. Khi vận hành
cùng lúc nhiều/tất cả máy móc hỗ trợ thi công sẽ gây ồn cộng hưởng thì mức ồn cộng hưởng
dự báo cao hơn so với tiêu chuẩn kể cả ở các khoảng cách xa dự án. Có thể nhận định, đối
tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân làm việc. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp
giảm thiểu nhằm hạn chế tác động tiêu cực của nguồn thải này đến đối tượng tiếp nhận.

3.1.1.1.6. Rung động
- Hoạt động của máy móc thiết bị hỗ trợ quá trình cải tạo nhà xưởng còn gây ra độ

rung gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, đối tượng xung quanh đồng thời tiềm ẩn nguy
cơ gây nứt vỡ tường công trình lân cận. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học – Đại học
Quốc gia Hà Nội, năm 2016, mức rung quá lớn sẽ làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra
di lệch các nội tạng trong ổ bụng. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi
hoạt động chức năng của tuyến giáp, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức
năng giữ thăng bằng của cơ quan này. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính
giác bị mệt mỏi quá mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. Rung động lâu ngày gây nên các
bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống xương khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất
định có thể phát triển gây thành bệnh rung động nghề nghiệp.

- Theo Nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao
động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; mức rung động phát sinh trong giai đoạn thi
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công xây dựng dự án được dự báo như sau:
Bảng 3.7. Dự báo mức rung động phát sinh trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng

Stt Máy móc thiết bị Mức rung cách
nguồn 10 m

Mức rung cách
nguồn 30 m

Mức rung cách
nguồn 60 m

1 Máy xúc 79 69 59

2 Xe bồn chở bê tông thương
phẩm 10-12 m3 77 67 57

4 Máy đầm bàn 81 71 61
5 Máy đầm dùi 69 58,1 52,2
6 Máy ép cọc li tâm 78 75 71
7 Máy san 78 75 71
8 Máy nén khí 75 65 55
9 Máy cắt sắt 75 65 55
10 Máy uốn sắt 65 54 43
11 Máy hàn 78 75 71
12 Máy khoan 79 69 59

Độ rung trung bình 75,45 67,19 59,11
Độ rung cộng hưởng 98,09 87,35 76,84
(*) Độ rung cộng hưởng được dự báo theo mức ồn cộng hưởng.
QCVN 27:2010/BTNMT 70 dB

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới - WHO 1993)
Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, độ rung trung bình của các thiết bị thi công dự án

gần nguồn thải 10m lớn hơn tiêu chuẩn, cách nguồn thải 30 m, 60m thấp hơn tiêu chuẩn
cho phép. Việc vận hành cùng lúc nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ trên công trường sẽ gây độ
rung cộng hưởng, theo dự án, độ rung cộng hưởng cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối với vị
trí cách nguồn 10, 30 hay 60 m. Dự án giáp xưởng 1, 2 đang có hoạt động sản xuất của Công
ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam. Đối tượng chịu tác động trực tiếp
là công nhân, hoạt động sản xuất tại xưởng 1, 2. Vì vậy, các biện pháp giảm thiểu đối với
nguồn thải này sẽ được chủ dự án đưa ra.

3.1.1.1.7. Nhiệt dư
Nhiệt dư phát sinh do điều kiện thời tiết nắng nóng kết hợp với nhiệt dư phát sinh từ

máy móc thiết bị hỗ trợ. Nhiệt độ cao gây gây mất mồ hôi, kèm theo là mất mát một lượng
muối khoáng như các muối K, Na,…, cơ tim phải làm việc nhiều hơn. Ngoài ra, làm việc
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trong môi trường nóng thường dễ mắc các bệnh hơn so với các điều kiện bình thường, ví
dụ bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% trong khi điều kiện bình thường chỉ chiếm 7,5%, bệnh ngoài
da là 6,3% so với 1,6%. Rối loạn sinh lý thường gặp ở một số công nhân làm việc trong môi
trường nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, nặng hơn là choáng nhiệt, khi đó, tiềm ẩn
cao nguy cơ tai nạn lao động. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu đối với
nguồn thải này.

3.1.1.1.8. Tác động giao thông của khu vực
Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc sản xuất của đơn vị cung ứng sẽ đi

qua các tuyến đường giao thông khu vực như tuyến đường tỉnh lộ 356, đường nội bộ của
Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1). Hoạt động này sẽ gia tăng mật độ các phương tiện
lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tắc đường, tai nạn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao
điểm. Tuy nhiên, tác động này là không lớn do chủ dự án sẽ yêu cầu nhà cung cấp thực hiện
đúng luật giao thông, phân bổ thời gian vận chuyển phù hợp, không vận chuyển vào giờ
cao điểm.

3.1.1.1.9. Tác động đến hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của Công ty Tường Viên
Dự án thuê hạ tầng kỹ thuật do Công ty Tường Viên xây dựng sẵn. Chủ dự án thực

hiện cải tạo, xây bổ sung công trình (đã đề cập tại Mục 1.5.3) nên trong quá trình xây dựng
sẽ tiềm ẩn nguy cơ về sụt lún, nứt vỡ công trình, vỡ bục đường ống ngầm hiện có. Tuy nhiên,
theo thỏa thuận giữa 2 bên thì trước khi cải tạo, chủ đầu tư phải có bản vẽ thi công cải tạo
gửi Tường Viên, chỉ diễn ra các hoạt động cải tạo khi có sự đồng thuận của Tường Viên và
dưới sự giám sát, phối hợp chặt chẽ với Tường Viên. Đồng thời, việc xây dựng mới bể tự
hoại 3 ngăn, bể thu gom nước thải sinh hoạt, bể thu gom nước thải sản xuất, bệ đỡ hệ thống
xử lý, bệ đỡ modul xử lý nước thải đều được tính toán, thí nghiệm tải trọng trước khi tiến
hành triển khai. Với những phân tích này thì hoạt động cải tạo của dự án không ảnh hưởng
nhiều đến hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của Tường Viên.

3.1.1.1.10. Sự cố, rủi ro
a. Sự cố cháy nổ
Nguyên nhân do:
- Hệ thống điện lưới khu vực bị quá tải.
- Hoạt động hàn điện tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện, cháy nổ.
- Do sét đánh.
- Công nhân hút thuốc tại khu vực thi công.
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Trong trường hợp xảy ra sẽ gây ra cháy nổ nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và
tính mạng trực tiếp của người lao động đang làm việc, gây thiệt hại đến các cơ sở hạ tầng
kỹ thuật trên công trường, từ đó, hao tổn chi phí đầu tư của doanh nghiệp. Đối với đám cháy
lớn còn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình lân cận gây thiệt hại đến tài sản,
con người của các cơ sở xung quanh khu vực dự án,… Vì vậy, việc giảm thiểu/hạn chế đến
mức tối đa các tác động do sự cố cháy nổ này là rất cần thiết đối với mỗi công trình.

b. Sự cố an toàn lao động
Nguyên nhân do:
+ Do sự bất cẩn của công nhân xây dựng trong việc tuân thủ nội quy an toàn công

trường.
+ Do máy móc, thiết bị thi công gặp trục trặc.
+ Ô nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công

nhân trong quá trình làm việc.
+ Do quá trình lắp đặt, phân khu sản xuất khoan vào vị trí có đường dây điện trong

tường sẵn có của Công ty Công ty Tường Viên.
Nhẹ thì bị xước xác, gẫy chân tay; nặng thì tàn tật suốt đời thậm chí phải trả giá bằng

cả tính mạng. Từ đó, kéo theo nhiều hệ lụy đối với gia đình công nhân gặp nạn. Vì vậy, việc
hạn chế tối đa sự cố này trong suốt quá trình cải tạo được đặt lên hàng đầu.

c. Sự cố rò rỉ điện
Qúa trình đấu nối điện cho máy móc thiết bị sẽ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện năng gây

nguy hiểm cho công nhân trực tiếp thao tác, có thể dẫn đến chết người. Vì vậy, chủ dự án
sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này.

d. Sự cố dịch bệnh
Thời điểm cải tạo xưởng sẽ tiềm ẩn các sự cố dịch bệnh, nhất là bệnh dễ lây nhiễm

qua đường hô hấp như cảm cúm, covid do tập trung công nhân làm việc trong một không
gian cố định. Do đó, trong quá trình cải tạo, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp,
hạn chế sự cố lây lan diện rộng.

3.1.1.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị
3.1.1.2.1. Bụi, khí thải
a. Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển máy móc mua mới về lắp đặt (áp dụng

cho giai đoạn 1, 2)
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Sử dụng mô hình Sutton để dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này,
cụ thể:

- Công thức tính toán:
E = n x k (mg/s) (Công thức 3.2)

Trong đó:
n: Lưu lượng xe vận chuyển.
k: Hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km)
Tải lượng, nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán

nguồn đường dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO đối với các xe vận tải
dùng xăng dầu như sau:

(Công thức Sutton – Công thức 3.3)

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học
và kỹ thuật).

Trong đó:
là hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương thẳng đứng

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);
E: Lưu lượng nguồn thải (mg/m.s); E = Số xe/giờ x Hệ số ô nhiễm/1000km x 1h
z: độ cao điểm tính (m);
u: tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với nguồn đường (m/s);
h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m).
Áp dụng công thức Sutton, chọn điều kiện tính toán, có bảng tính toán dự báo sau:
- Giai đoạn 1: Tổng khối lượng máy móc cần vận chuyển là 289 tấn (Bảng 1.11).

Phương tiện vận chuyển là Container tải trọng 30 tấn. Số chuyến vận chuyển là 10 chuyến
~ 20 lượt ra vào công trường. Địa điểm vận chuyển từ cảng Hải Phòng về cơ sở, quãng
đường di chuyển là 3 km. Tổng số quãng đường vận chuyển là 60km. Nồng độ ô nhiễm bụi,
khí thải:

Bảng 3.8. Tải lượng, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc
(giai đoạn 1)
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Stt Chỉ
tiêu

Điều kiện
tính

Hệ số ô
nhiễm
(kg/1000
km) (*)

Hệ số ô
nhiễm = k
(60km)

E
(mg/m.s)

Nồng độ
gia tăng
các chất ô
nhiễm C
(mg/m3)

QCVN
05:2023
/BTNMT

1 Bụi + n = 1
chuyến/h
+ x = 1,5m →
α = 0,713
+ u = 0,2m/s
(kết quả quan
trắc nền ngày
19/9/2023)
+ h = 1,5m
+ z = 1,5m

0,9 0,012 0,0005 0,0005 0,3
2 NO2 11,8 0,1565 0,008 0,0025 0,2
3 SO2 4,29 0,057 0,003 0,004 0,35
4 CO 6,0 0,0795 0,004 0,0055 30

5 VOC 2,6 0,0345 0,002 0,0025 -

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
(*) Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993 – đối với phương tiện
3,5-16 tấn

- Giai đoạn 2: Tổng khối lượng máy móc cần vận chuyển là 382 tấn (Bảng 1.13).
Phương tiện vận chuyển là Container tải trọng 30 tấn. Số chuyến vận chuyển là 38 chuyến
~ 76 lượt ra vào công trường. Địa điểm vận chuyển từ cảng Hải Phòng về cơ sở, quãng
đường di chuyển là 3 km. Tổng số quãng đường vận chuyển là 228 km. Nồng độ ô nhiễm
bụi, khí thải:

Bảng 3.9. Tải lượng, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc
(giai đoạn 2)

Stt Chỉ
tiêu

Điều kiện
tính

Hệ số ô
nhiễm
(kg/1000
km) (*)

Hệ số ô
nhiễm = k
(228 km)

E
(mg/m.s)

Nồng độ
gia tăng
các chất ô
nhiễm C
(mg/m3)

QCVN
05:2023
/BTNMT

1 Bụi + n = 1
chuyến/h
+ x = 1,5m →
α = 0,713
+ u = 0,2m/s
(kết quả quan
trắc nền ngày
19/9/2023)

0,9 0,0456 0,0019 0,0019 0,3
2 NO2 11,8 0,5947 0,0304 0,0095 0,2
3 SO2 4,29 0,2166 0,0114 0,0152 0,35
4 CO 6,0 0,3021 0,0152 0,0209 30

5 VOC 2,6 0,1311 0,0076 0,0095 -
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+ h = 1,5m
+ z = 1,5m

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
(*) Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993 – đối với phương tiện
3,5-16 tấn

Theo dự báo, nồng độ các thông số đều thấp hơn TCCP. Thành phần ô nhiễm phát
sinh từ hoạt động này sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, góp phần gia tăng các hiện
tượng thời tiết cực đoan như trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính,... từ đó, gây nguy hại đến
sức khỏe nhân loại. Nếu liên tục hít phải bụi, khí thải chứa CO, SO2, NO2,... sẽ gây các bệnh
về đường hô hấp, bệnh về da, về mắt,... Bụi phát tán từ phương tiện vận chuyển gây ảnh
hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người lưu thông phía dưới. Phạm vi ảnh hưởng trong và
ngoài dự án; đối tượng chịu tác động là công nhân làm việc tại công trường. Tuy nhiên,
trong giai đoạn thi công chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải
này nên mức độ tác động không lớn.

b. Bụi từ hoạt động lắp đặt tấm panel cách nhiệt 3 lớp (áp dụng cho giai đoạn 1)
Nguồn thải đặc trưng phát sinh là bụi lơ lửng chủ yếu từ công đoạn cắt panel để lắp

đặt. Bụi lơ lửng có tỷ trọng nhẹ nên khả năng phát tán ra không gian rộng là rất cao và gây
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân lắp đặt như gây đau mắt đỏ, hen suyễn, mẩn
ngứa. Tuy nhiên, các hoạt động lắp đặt được thực hiện bên trong nhà xưởng đã có đầy đủ
thông gió tự nhiên. Hơn nữa, thời gian lắp đặt ngắn tập trung khoảng 1-2 tuần nên nguồn
thải chỉ mang tính chất tạm thời, không liên tục, do đó, nguồn thải có thể được khống chế,
giảm thiểu.

c. Bụi lơ lửng từ quá trình khoan định vị để cấy bulong tại chân máy (áp dụng
cho giai đoạn 1, 2)

Để dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định và phát sinh độ ồn, độ rung ở mức thấp
nhất cũng như giảm thiểu tối đa sự cố tai nạn lao động cho máy móc đang vận hành gây ra,
trước khi lắp đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị sản xuất, dự án sẽ tiến hành khoan định vị,
cấy bulong, lắp máy và bắt đinh vít, cho nên, hoạt động khoan trên nền bê tông của nhà
xưởng sẽ phát sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm
việc. Tuy nhiên, thời gian khoan diễn ra không liên tục suốt 8h làm việc trong ngày, mỗi
lần khoan rải rác từ 1 – 2h, quá trình khoan diễn ra trong nhà xưởng được thiết kế thông
thoáng nên giảm thiểu được tác động do bụi gây ra cho công nhân. Hơn nữa, trong quá trình
khoan, chủ dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động cũng như bố trí thời gian làm việc hợp lý cho
công nhân nên nguồn thải này hoàn toàn có thể được khống chế, giảm thiểu.
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3.1.1.2.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường (áp dụng cho giai đoạn 1, 2)
- Giai đoạn 1: Chất thải này phát sinh từ quá trình tháo dỡ máy móc ra khỏi kiện để

lắp đặt trong xưởng. Thành phần gồm thùng bìa Carton, gỗ, nilon, xốp - đều có thành phần
tận thu. Theo số liệu của đơn vị cung cấp máy móc thì tỷ lệ chiếm khoảng 0,5% khối lượng
kiện hàng. Tổng khối lượng máy móc nhập về lắp đặt giai đoạn 1 là 289 tấn ~ 0,5% x 289
tấn = 1,445 tấn.

- Giai đoạn 2: Chất thải này phát sinh từ quá trình tháo dỡ máy móc ra khỏi kiện để
lắp đặt trong xưởng. Thành phần gồm thùng bìa Carton, gỗ, nilon, xốp - đều có thành phần
tận thu. Theo số liệu của đơn vị cung cấp máy móc thì tỷ lệ chiếm khoảng 0,5% khối lượng
kiện hàng. Tổng khối lượng máy móc nhập về lắp đặt giai đoạn 2 là 382 tấn ~ 0,5% x 382
tấn = 1,91 tấn.

3.1.1.2.3. Chất thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Giai đoạn 1: Số lượng người làm việc là 20 nhân công. Theo QCVN

01:2021/BXD, định mức rác sinh hoạt phát sinh của 1 người là 0,43 kg/người/ngày đêm.
Suy ra, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc giai đoạn 1 là 8,6
kg/ngày đêm. Chất thải rắn sinh hoạt rất dễ phân hủy, đặc biệt dưới điều kiện trời nắng. Tuy
nhiên, tại công trường, chủ dự án sẽ phân loại và bố trí thùng chứa rác sinh hoạt, chuyển
giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển hàng ngày.

- Giai đoạn 2: Số lượng người làm việc là 20 nhân công. Theo QCVN
01:2021/BXD, định mức rác sinh hoạt phát sinh của 1 người là 0,43 kg/người/ngày đêm.
Suy ra, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc giai đoạn 2 là 8,6
kg/ngày đêm. Chất thải rắn sinh hoạt rất dễ phân hủy, đặc biệt dưới điều kiện trời nắng. Tuy
nhiên, tại công trường, chủ dự án sẽ phân loại và bố trí thùng chứa rác sinh hoạt, chuyển
giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển hàng ngày.

3.1.1.2.4. Chất thải nguy hại (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn sử dụng dầu bôi trơn để thuận tiện cho quá

trình lắp đặt, cố định máy móc vào các vị trí trong xưởng; vệ sinh máy móc. Thành phần
gồm giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại; bao bì đựng dầu bôi trơn thải. Lượng thải dự
báo:

- Giai đoạn 1:
+ Giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại (mã 18 02 01): khối lượng khăn sạch sử

dụng giai đoạn lắp đặt máy móc là 80 kg, suy ra, khối lượng giẻ lau phát sinh gấp 1,5 lần
lượng khăn sử dụng đầu vào do dính bụi, dính dầu là 120 kg;
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+ Bao bì đựng dầu bôi trơn thải (mã 18 01 02): khối lượng dầu bôi trơn sử dụng
khoảng 200 kg, đóng trong thùng phuy 200 lít. Khối lượng vỏ chiếm 20 kg, suy ra, lượng
bao bì thải là 20 kg;

Tổng khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn lắp đặt máy móc giai đoạn 1 là: 140 kg.
- Giai đoạn 2:
+ Giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại (mã 18 02 01): khối lượng khăn sạch sử

dụng giai đoạn lắp đặt máy móc là 100 kg, suy ra, khối lượng giẻ lau phát sinh gấp 1,5 lần
lượng khăn sử dụng đầu vào do dính bụi, dính dầu là 150 kg;

+ Bao bì đựng dầu bôi trơn thải (mã 18 01 02): khối lượng dầu bôi trơn sử dụng
khoảng 300 kg, đóng trong thùng phuy 200 lít ~ 2 thùng. Khối lượng vỏ chiếm 20 kg, suy
ra, lượng bao bì thải là 40 kg;

Tổng khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn lắp đặt máy móc giai đoạn 2 là: 190 kg.
3.1.1.2.5. Nước thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Giai đoạn 1: Số lượng người làm việc là 20 nhân công. Theo QCVN

01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức nước cấp
sinh hoạt cho 1 người tối thiểu là 80 lít/người/ngày (dự án chọn là 150 lít/người/ngày (tính
cho 24 h làm việc/ngày) ~ 50 lít/người/ngày (tính cho 8 h làm việc). Suy ra, lượng nước
thải sinh hoạt của 20 người là 1 m3/ngày đêm. Giai đoạn lắp đặt tại khu đất đã có đầy đủ bể
tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt nên hoàn toàn đảm bảo xử lý với lượng 1 m3/ngày.

- Giai đoạn 2: Số lượng người làm việc là 20 nhân công. Theo QCVN
01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức nước cấp
sinh hoạt cho 1 người tối thiểu là 80 lít/người/ngày (dự án chọn là 150 lít/người/ngày (tính
cho 24 h làm việc/ngày) ~ 50 lít/người/ngày (tính cho 8 h làm việc). Suy ra, lượng nước
thải sinh hoạt của 20 người là 1 m3/ngày đêm. Giai đoạn lắp đặt tại khu đất đã có đầy đủ bể
tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt nên hoàn toàn đảm bảo xử lý với lượng 1 m3/ngày.

4.1.1.2.6. Tiếng ồn, rung động (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ thiết bị hỗ trợ lắp đặt (xe nâng, khoan,...).
- Theo số liệu nghiên cứu của WHO, 1993:
+ Mức ồn, rung trung bình của xe vận chuyển là 83 dBA;
+ Mức ồn, rung trung bình của xe nâng là 65-66 dBA dBA;
+ Mức ồn, rung trung bình của máy khoan bê tông là 85 – 95,0 dBA;
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Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính

theo công thức: Lå = 10lg (dBA) = 95,4 dBA
Mức ồn, rung khá lớn, cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Đối tượng chịu tác động trực

tiếp là công nhân lắp đặt. Việc tiếp xúc liên tục với độ ồn rung quá lớn, trong nhiều giờ sẽ
giảm khả năng nghe, ảnh hưởng đến thần kinh, thị giác, gây choáng váng và rất dễ xảy ra
tai nạn lao động. Tuy nhiên, không gian thực hiện bên trong nhà xưởng thông thoáng, thời
gian vận hành thiết bị không liên tục nên mức độ tác động có thể chấp nhận được. Ngoài
ra, trong quá trình lắp đặt, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu mức ồn, rung tại
nguồn nên mức độ tác động đến công nhân càng được giảm thiểu.

4.1.1.2.7. Cộng hưởng nguồn thải với sản xuất tại giai đoạn 1 (áp dụng cho giai
đoạn 2)

Giai đoạn 2 sẽ lắp đặt bổ sung 06 chuyền sản xuất pin Li-ion, 01 hệ thống xử lý khí
thải (16000 m3/giờ), máy móc sản xuất pin Ni-MH. Thời điểm lắp đặt, nhà máy đang hoạt
động sản xuất pin Li-ion giai đoạn 1 với 1 ca sản xuất. Nếu không bố trí phù hợp thì sẽ có
cộng hưởng nguồn thải về nước thải sinh hoạt, chất thải với hoạt động sản xuất tại giai đoạn
1. Vì vậy, chủ dự án có kế hoạch: bố trí thời gian lắp đặt vào ca 2, ca 3 và cả ngày nghỉ chủ
nhật để tiết kiệm thời gian, không ảnh hưởng đến sản xuất hiện trạng vì giai đoạn 1 thực
hiện sản xuất 1 ca. Với giải pháp này mức độ cộng hưởng nguồn thải với giai đoạn 1 là rất
thấp.

4.1.1.2.8. Sự cố, rủi ro (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Sự cố đáng chú ý nhất là sự cố cháy nổ và sự cố an toàn lao động của công nhân trong

quá trình gia cố, lắp đặt thiết bị.
*Sự cố cháy nổ:
Nguyên nhân do:
- Qúa trình lắp đặt có thể dẫn đến chập cháy điện do công nhân không cẩn thận,

không kiểm tra các thiết bị điện và các thiết bị xung quanh trước.
- Do dòng điện quá tải.
- Do thời điểm triển khai lắp đặt có mưa lớn kèm sét đánh.
Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng công nhân làm việc, hủy hoại

tài sản hiện trạng của Nhà máy.
- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động trên công trường, chủ đầu tư.
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- Phạm vi tác động: lớn;
*Sự cố an toàn lao động:
Nguyên nhân do:
- Do sự bất cẩn của công nhân khi vận hành máy móc.
- Do máy móc gặp trục trặc trong quá trình vận hành.
Sự cố này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân, giảm khả năng

lao động.
- Đối tượng chịu tác động: công nhân lao động;
- Phạm vi tác động: lớn;
3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.1.2.1. Trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng (áp dụng cho Giai đoạn 1)
3.1.2.1.1. Nước thải
a. Nước thải sinh hoạt
Tiếp tục sử dụng 03 bể tự hoại tổng dung tích 23,4 m3 và hệ thống thu gom, xử lý

nước thải sinh hoạt hiện tại do Công ty Tường Viên xây dựng:
Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của 30 người lao động được thu gom, xử lý tại

bể tự hoại (số lượng 03 bể, dung tích 7,8 m3/bể tại nhà xưởng, văn phòng và tổng dung tích
là 23,4 m3). Toàn bộ nước thải rửa tay, thoát sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường
ống HDPE D90, D110 về hố ga thoát nước sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt tại
bồn cầu được thu gom theo đường ống HDPE D110 vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó,
vào hệ thống thoát nước thải sinh hoạt xung quanh các xưởng ra hố ga (sử dụng riêng của
xưởng), đấu nối vào hố ga đấu nối cuồi cùng của khu đất (sử dụng chung với xưởng 1, 2)
đấu nối vào hệ thống thu gom và Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam
Đình Vũ (Khu 1).

Theo tính toán dự báo, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn cải tạo nhà
xưởng là 1,5 m3/ngày đêm (lượng thải ít). Trong khi đó, dự án đã có 03 bể tự hoại tổng dung
tích 23,4 m3 nên hoàn toàn đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh
giai đoạn này.

b. Nước mưa chảy tràn
Tiếp tục sử dụng hệ thống thu thoát nước mưa hiện tại do Công ty Tường Viên xây

dựng:
Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên mái công trình văn phòng, xưởng, công trình phụ

trợ được thu gom vào ống dẫn đứng ống đường ống dẫn đứng PVC D160; hố thu kích thước
0,6x0,7m; 0,5x0,8m; 0,9x0,9m vào hệ thống thoát nước mưa mặt bằng gồm cống thoát
BTCT D300, D400, D600; hố ga lắng cặn xen kẽ đường ống thoát nước mưa kích thước
2x1,5x2,225m sau đó, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Nam
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Đình Vũ (khu 1) qua 1 điểm xả (sử dụng riêng với xưởng 1, 2).
Chủ dự án thực hiện nghiêm túc việc lưu chứa nguyên vật liệu trong xưởng, ngoài

trời, thực hiện thu gom, quản lý, tập kết chất thải rắn và chất thải nguy hại vào kho chứa,
tuyệt đối không lưu chứa ngoài trời.

c. Nước thải xây dựng
- Đối với nước thải xây dựng: được thu gom về rãnh thu kích thước 01x01m và

hố ga lắng tạm kích thước 1x1x1 (m) có bố trí gối thấm dầu để tách váng dầu mỡ, phần
nước sạch được tuần hoàn tưới ẩm nguyên vật liệu xây dựng, không thải bỏ vào hệ thống
thoát nước mưa của Khu công nghiệp.

Quy trình: Nước thải xây dựng→Rãnh thu→Hố ga ga lắng tạm→Tuần hoàn
tưới ẩm nguyên vật liệu xây dựng, không thải bỏ vào hệ thống thoát nước mưa của Khu
công nghiệp.

3.1.2.1.2. Đối với chất thải
a. Chất thải rắn sinh hoạt
Trong xưởng thi công, bố trí 03 thùng rác nhựa, dung tích 240 lít/thùng. Sau đó, thực

hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng vào cuối ngày (dự kiến là Công ty TNHH MTV
Môi trường đô thị Hải Phòng, bãi rác Đình Vũ).

b. Chất thải rắn từ quá trình thi công cải tạo xưởng
- Đất thải từ quá trình đào móng tập kết gọn gàng gần khu vực thi công (che phủ bạt)

để tận dụng hoàn trả hố móng một phần và còn lại thực hiện chuyển giao là chất thải xây
dựng (do đất thải lẫn gạch vỡ, xi măng).

- Chất thải khác được tập kết vào kho chứa 96 m2 bố trí trong xưởng (giai đoạn vận
hành đây là kho chứa chất thải công nghiệp của nhà máy), sau đó, chuyển giao cho đơn vị
xử lý, tần suất 1 tuần/lần.

3.1.2.1.3. Đối với chất thải nguy hại
Bố trí 01 kho rác nguy hại diện tích 40 m2 trong xưởng (kho này sẽ chứa chất thải

nguy hại giai đoạn vận hành). Bố trí 02 thùng rác có nắp đậy để chứa các mã CTNH phát
sinh giai đoạn cải tạo xưởng. Với khối lượng phát sinh ít (42 kg – Bảng 3.4) thì sẽ chuyển
giao cho đơn vị xử lý khi kết thúc thi công.

3.1.2.1.4. Bụi, khí thải
a. Từ hoạt động vận tải
Yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ, không

quá cũ, tuân thủ đúng luật giao thông trên suốt quá trình vận chuyển. Yêu cầu che phủ bằng
bạt kín các nguyên vật liệu rời, đảm bảo không rơi vãi nguyên vật liệu trên đường. Ngoài
ra, tại công trường bố trí bảo vệ để điều phối phương tiện ra vào, tốc độ quy định 5-10 km/h;
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thực hiện phun ẩm, tưới bụi mặt bằng công trường xây dựng 3 lần/ngày. Quán triệt nhà thầu
không vận chuyên vào giờ cao điểm.

b. Từ hoạt động lưu chứa, sử dụng nguyên vật liệu rời
Bố trí khu vực chứa nguyên vật rời tại các vị trí phù hợp, thuận tiện cho thi công trên

công trường; yêu cầu công nhân khi sử dụng xong phải vun vén và che phủ bạt kín, thực
hiện phun ẩm xung quanh khu vực chứa nhằm hạn chế không gian phân tán của bụi. Yêu
cầu công nhân sử dụng nguyên vật liệu phải đeo khẩu trang, găng tay,...

c. Từ hoạt động thi công xây dựng, hoạt động đào móng công trình
- Qúa trình đào móng sẽ thực hiện phun nước tưới ẩm, đất thải phát sinh được tưới

ẩm, che phủ kín khi chưa thực hiện hoàn trả hố móng.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng như khẩu trang, quần áo

bảo hộ, mũ,...
- Tuyệt đối không thực hiện đào móng vào ngày gió lớn.
d. Từ hoạt động của máy móc thi công
Sử dụng máymóc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ thường

xuyên trong 1 tháng cải tạo; có kế hoạch vận hành máy móc hợp lý, tránh chồng chéo, theo
dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu trục trặc khi hoạt động. Trang bị đầy
đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay.
Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với đầy đủ hệ thống thông gió tự nhiên
qua nóc gió, cửa ra vào nên cũng giảm thiểu được tác động của nguồn thải này.

e. Từ hoạt động hàn điện
Biện pháp giảm thiểu tốt nhất là nhà thầu sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho

công nhân hàn điện như kính hàn, khẩu trang, găng tay...; bố trí thời gian hàn và nghỉ ngơi
phù hợp, tránh làm việc liên tục suốt 8 h đồng hồ.

3.1.2.1.5. Tiếng ồn, rung động
Chủ dự án phối hợp với chủ thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn thải ngay

tại từng nguồn phát sinh, giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng cộng hưởng ồn, rung,
cụ thể:

- Sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ
thường xuyên trong 1 tháng cải tạo; có kế hoạch vận hành máy móc hợp lý, tránh chồng
chéo, theo dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu trục trặc khi hoạt động.



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

116

- Thiết lập nội quy công trường; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm
việc và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện.

Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với đầy đủ hệ thống thông gió
nên cũng giảm thiểu được tác động của nguồn thải này.

3.1.2.1.6. Nhiệt dư
- Sử dụng máy móc hỗ trợ chạy bằng điện, tra dầu mỡ thường xuyên trong 1 tháng

cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị;
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân và yêu cầu công nhân mặc khi làm việc.
- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân

tại công trường.
3.1.2.1.7. Tác động đến giao thông khu vực
Chủ dự án yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc sản xuất

đến dự án phải tuân thủ luật giao thông, bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, không vận
chuyển vào giờ cao điểm.

3.1.1.1.8. Tác động đến hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của Công ty Tường Viên (đơn
vị cho thuê nhà xưởng)

- Cam kết sử dụng điện, nước sạch đúng mục đích, tiết kiệm,
- Thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Hợp đồng đã ký giữa chủ dự án và Tường

Viên gồm phải có bản vẽ thi công cải tạo gửi Tường Viên, chỉ diễn ra các hoạt động cải tạo
khi có sự đồng thuận của Tường Viên và dưới sự giám sát, phối hợp chặt chẽ với Tường
Viên. Đồng thời, việc xây dựng mới các công trình đều phải tính toán, thí nghiệm tải trọng
trước khi tiến hành triển khai. Với những phân tích này thì hoạt động cải tạo của dự án
không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của Tường Viên. Chủ dự án có trách nhiệm
trao đổi với nhà thầu về các nội dung đã cam kết và chịu trách nhiệm trước Tường Viên khi
thực hiện sai.

3.1.2.1.9. Phòng chống, giảm thiểu sự cố, rủi ro
a. Sự cố cháy nổ
- Công nhân đều phải tham gia lớp học nội quy an toàn để đảm bảo nắm rõ nội quy

và các điều kiện an toàn trước khi làm việc.
- Chủ dự án và công nhân phụ trách lắp đặt phải thực hiện kiểm tra đường cấp điện

hiện trạng tại cơ sở trước khi thực hiện thao tác lắp đặt; hạn chế sự cố quá tải điện gây chập
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cháy.
- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng

điện, và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng
- Tuyệt đối không được sử dụng điện khi sấm sét lớn, tắt aptomat tổng để hạn chế sự

cố chập cháy do thiên tai gây ra.
b. Sự cố tai nạn lao động
- Chủ dự án cam kết sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực

hiện tra dầu mỡ thường xuyên trong 1 tháng cải tạo.
- Chủ dự án yêu cầu công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động trong suốt quá trình lắp

đặt; đồng thời, bố trí đầy đủ nước uống cho công nhân.
- Chủ dự án sẽ quán triệt công nhân trong việc tắt máy móc hoạt động không hiệu

quả khi thấy có hiện tượng trục trặc, hỏng hóc khi vận hành, tránh sự cố mất an toàn đáng
tiếc xảy ra gây nguy hiểm cho công nhân làm việc.

- Ngoài ra, không gian lắp đặt thông thoáng, có đầy đủ thông gió nên tạo môi trường
làm việc thoải mái cho công nhân.

c. Sự cố rò rỉ điện
- Chủ dự án và công nhân phụ trách lắp đặt phải thực hiện kiểm tra đường cấp điện

hiện trạng tại cơ sở trước khi thực hiện thao tác lắp đặt; hạn chế sự cố quá tải điện gây chập
cháy.

- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng
điện, và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng

- Thực hiện nối đất cho máy móc thiết bị sản xuất.
d. Sự cố dịch bệnh
- Yêu cầu công nhân đeo đầy đủ khẩu trang khi làm việc;
- Trang bị dung dịch khử khuẩn tại xưởng lắp đặt để công nhân chủ động vệ sinh tay

trong quá trình làm việc;
- Khi có biểu hiện mắc covid, yêu cầu test nhanh, nếu bị mắc sẽ tự cách ly ở nhà;
- Sử dụng lao động đã tiêm đầy đủ vắc xin phòng chống Covid.
3.1.2.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
3.1.2.2.1. Bụi, khí thải (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
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a. Từ hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị
Yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ, không

quá cũ, tuân thủ đúng luật giao thông trên suốt quá trình vận chuyển. Bố trí bảo vệ, baren
chắn để điều phối phương tiện ra vào, tốc độ quy định 5-10 km/h; thực hiện phun ẩm, tưới
bụi mặt bằng công trường xây dựng 1 lần/ngày. Quán triệt nhà thầu không vận chuyên vào
giờ cao điểm.

b. Từ hoạt động lắp đặt máy móc tại xưởng sản xuất
- Công nhân thực hiện lắp đặt tuân thủ đầy đủ nội quy an toàn lao động, mặc đầy đủ

bảo hộ lao động;
- Bố trí thời gian hàn và nghỉ ngơi phù hợp, tránh làm việc liên tục suốt 8 h đồng hồ.
3.1.2.2.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Giai đoạn 1: Thời điểm này dự án đã bố trí xong kho chứa chất thải rắn công nghiệp

(96 m2 trong xưởng). Chủ dự án sẽ tập kết tạm vào kho và chuyển giao định kỳ cho đơn vị
có chức năng. Đây toàn là chất thải có thể tái chế nên dự kiến sẽ bán cho đơn vị có đầy đủ
chức năng tái chế. Kho chứa có sức chứa tối đa là 1,5 tấn/ngày. Khối lượng phát sinh dự
kiến là 1,445 tấn, chủ dự án đề xuất tần suất chuyển giao là 1 lần.

- Giai đoạn 2: Thời điểm này dự án giai đoạn 1 đã sản xuất, dự án đã có kho chứa
chất thải rắn công nghiệp (96 m2 trong xưởng). Chủ dự án sẽ tập kết tạm vào kho và chuyển
giao định kỳ cho đơn vị có chức năng. Đây toàn là chất thải có thể tái chế nên dự kiến sẽ
bán cho đơn vị có đầy đủ chức năng tái chế. Khối lượng phát sinh dự kiến là 1,91 tấn + chất
thải công nghiệp giai đoạn vận hành (0,474 tấn/năm ~ 15 kg/ngày ~ 450 kg/30 ngày lắp
máy), kho chứa có sức chứa tối đa là 1,5 tấn/ngày, chủ dự án đề xuất tần suất chuyển giao
là 2 ngày/lần là phù hợp.

3.1.2.2.3. Chất thải nguy hại (áp dụng cho Giai đoạn 1,2)
- Giai đoạn 1: Thời điểm này dự án đã bố trí xong kho chứa chất thải nguy hại, diện

tích 40 m2 trong xưởng. Chủ dự án sẽ tập kết tạm vào kho chứa chất thải nguy hại, đảm bảo
kho được thiết kế đầy đủ biển báo, gờ chống tràn. Chất thải được tập kết vào thùng phuy
đặt trong kho và chuyển giao định kỳ cho đơn vị có chức năng. Khối lượng phát sinh dự
kiến là 140 kg, chủ dự án đề xuất tần suất chuyển giao là 1 lần trong thời gian lắp đặt máy
móc.

- Giai đoạn 2: Thời điểm này dự án giai đoạn 1 đã sản xuất và dự án đã có 01 kho
chứa chất thải nguy hại, diện tích 40 m2 trong xưởng. Chủ dự án sẽ tập kết tạm vào kho chứa
chất thải nguy hại, đảm bảo kho được thiết kế đầy đủ biển báo, gờ chống tràn. Chất thải
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được tập kết vào thùng phuy đặt trong kho và chuyển giao định kỳ cho đơn vị có chức năng.
Khối lượng phát sinh dự kiến là 190 kg cộng với chất thải nguy hại giai đoạn vận hành (giai
đoạn 1) là 2.405,9 kg/năm = 7,7 kg/ngày = 231 kg/30 ngày lắp máy, chủ dự án đề xuất tần
suất chuyển giao là 2 ngày/lần.

3.1.2.2.4. Chất thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Giai đoạn 1: Tại xưởng, chủ dự án sẽ bố trí 03 thùng chứa rác nhựa có nắp đậy,

dung tích 240 lít/thùng. Cuối ngày chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ chức năng.
- Giai đoạn 2: chủ dự án sẽ bố trí riêng 03 thùng chứa rác nhựa có nắp đậy, dung

tích 240 lít/thùng. Cuối ngày chuyển giao cho đơn vị có đầy đủ chức năng
3.1.2.2.5. Nước thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Giai đoạn 1:
Tiếp tục sử dụng 05 bể tự hoại tổng dung tích 48,4 m3 (03 bể do Tường Viên xây

dựng và 02 bể do chủ đầu tư xây mới), modul xử lý nước thải 40 m3/ngày đêm và hệ thống
thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt hiện tại do Công ty Tường Viên xây dựng:

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của 20 người lao động được thu gom, xử lý tại
bể tự hoại (số lượng 05 bể, dung tích 7,8 m3/bể tại xưởng, văn phòng do Tường Viên xây
sẵn, 12,5 m3/bể tại xưởng và tổng dung tích là 48,4 m3). Toàn bộ nước thải rửa tay, thoát
sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống HDPE D90, D110 về hố ga thoát nước
sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt tại bồn cầu được thu gom theo đường ống HDPE
D110 vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó, dẫn vào modul xử lý nước thải 40 m3/ngày
đêm để xử lý, nước sau xử lý ra hố bơm của xưởng (sử dụng riêng với xưởng 1, 2) đấu nối
vào hố ga đấu nối (sử dụng chung với xưởng 1, 2) đấu nối vào hệ thống thu gom và Trạm
xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1).

Theo tính toán dự báo, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn cải tạo nhà
xưởng là 1 m3/ngày đêm, lượng thải ít. Trong khi đó, dự án có 05 bể tự hoại, tổng dung tích
48,4 m3 và 01 modul xử lý nước thải tập trung (40 m3/ngày đêm) nên hoàn toàn đảm bảo
thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn này.

- Giai đoạn 2:
Tiếp tục sử dụng 05 bể tự hoại tổng dung tích 48,4 m3 (03 bể do Tường Viên xây

dựng và 02 bể do chủ đầu tư xây mới), modul xử lý nước thải 40 m3/ngày đêm và hệ thống
thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt hiện tại do Công ty Tường Viên xây dựng:

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của 20 người lao động được thu gom, xử lý tại
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bể tự hoại (số lượng 05 bể, dung tích 7,8 m3/bể tại xưởng, văn phòng do Tường Viên xây
sẵn, 12,5 m3/bể tại xưởng và tổng dung tích là 48,4 m3). Toàn bộ nước thải rửa tay, thoát
sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống HDPE D90, D110 về hố ga thoát nước
sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt tại bồn cầu được thu gom theo đường ống HDPE
D110 vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó, dẫn vào modul xử lý nước thải 40 m3/ngày
đêm để xử lý, nước sau xử lý ra hố bơm của xưởng (sử dụng riêng với xưởng 1, 2) đấu nối
vào hố ga đấu nối (sử dụng chung với xưởng 1, 2) đấu nối vào hệ thống thu gom và Trạm
xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1).

Thời điểm này giai đoạn 1 đã hoạt động và chủ dự án có phương án lắp đặt vào ca
2, 3 và chủ nhật để không ảnh hưởng đến sản xuất nên không có cộng hưởng nước thải.
Theo tính toán dự báo, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn cải tạo nhà xưởng là
1 m3/ngày đêm, lượng thải ít. Trong khi đó, dự án có 05 bể tự hoại, tổng dung tích 48,4 m3

và 01 modul xử lý nước thải tập trung (40 m3/ngày đêm) nên hoàn toàn đảm bảo thu gom,
xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn này.

4.1.2.2.6. Tiếng ồn, rung động (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Thời điểm lắp đặt, nhà xưởng đã có hệ thống thông gió nên cũng giảm thiểu được

tiếng ồn, rung động
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lắp đặt;
- Tắt các thiết bị khi không sử dụng.
4.1.2.2.7. Sự cố, rủi ro (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
* Sự cố cháy nổ:
Thời điểm lắp đặt, nhà xưởng đã hoàn thiện PCCC nên có thể ứng phó được các sự

cố cháy nổ. Kiểm tra đường điện trước khi sử dụng. Hướng dẫn công nhân sử dụng bình
bột chữa cháy để nhanh chóng khắc phục sự cố.

* Sự cố an toàn lao động:
Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lắp đặt. Thực hiện kiểm tra máy móc

trước khi sử dụng. Chỉ cho phép lao động có chuyên môn vận hành thiết bị hỗ trợ lắp đặt.
3.2. ĐÁNHGIÁ TÁCĐỘNGVÀĐỀXUẤTCÁCBIỆN PHÁP, CÔNGTRÌNH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
Dự án chia thành 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1:



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

121

+ Hệ thống Pin Li-ion: 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm ~ 300 KWh/năm
Giai đoạn 2:
+ Hệ thống Pin Li-ion: 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm ~ 800 KWh/năm
+ Hệ thống Pin Ni-MH: 520.000 sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm ~ 1.700 KWh/năm.
Tổng là 900.000 sản phẩm/năm ~ 64 tấn/năm ~ 2.500 KWh/năm.
Trong đó, Giai đoạn 2 có tổng công suất sản xuất lớn nhất.
Tại nội dung này, đánh giá tác động và đề xuất biện pháp giảm thiểu cho 2 giai đoạn

sản xuất.
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.2.1.1. Nước thải
a. Nước thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 182 cán bộ, công nhân viên Nhà máy

(không nấu ăn, mua cơm hộp);
- Thành phần ô nhiễm: hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), tổng N, tổng P, TSS, dầu mỡ

động thực vật, Coliforms,.....
- Lượng thải:
+ Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh hoạt cho 1 người tối thiểu 80

lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày đêm (tính cho 24 h làm việc). Mỗi
công nhân làm việc 8 giờ/ngày nên định mức nước cấp sử dụng là 50 lít/người/ngày đêm.
Suy ra, lượng nước cấp cho sinh hoạt của 182 người là 50x182/1000 = 9,1 m3/ngày đêm.
Theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, định mức nước thải
sinh hoạt bằng 100% nước cấp đầu vào và bằng 9,1 m3/ngày đêm. Trong đó:

+ Nước thải bồn cầu: định mức 6 lít/1 lần giật nước, tần suất đi vệ sinh 3
lần/người/ngày đêm, lượng nước thải phát sinh là 182x6/1000x3 ~ 3,3 m3/ngày đêm;

+ Nước thải rửa tay: 9,1-3,3 = 5,8 m3/ngày đêm;
- Nồng độ ô nhiễm:
Bảng 3.10. Nồng độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành (Giai đoạn 1)

Stt Chất ô Đơn Hê ̣số phát thải Định
mức Số lượng Thải Nồng

độ TC KCN
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nhiễm vị (g/người.ngày)* TB (người) lượng
(g/ngày)

(g/m3)

x/2 y z=x/2*y z/9,1
1 BOD5 mg/l 55-60 (*) 60/3 182 3640 400,00 300
2 TSS mg/l 60-65 (*) 65/3 182 3943,3 433,33 200
3 Tổng N mg/l 6 – 12 (**) 12/3 182 728 80,00 80
4 Tổng P mg/l 1,1-2,2 (**) 2,2/3 182 133,47 14,67 8
5 amoni mg/l 8-10,5 (*) 10,5/3 182 637 70,00 20

(**). Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh
Triết, 2004.
(*). Bảng 21 TCVN 7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu
thiết kế.
TC Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1): Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào của Khu công
nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)

→ Kết quả tính toán cho thấy: nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
của 182 người cao hơn rất nhiều so với TC KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Nếu xả thải trực
tiếp gây sức ép lên Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Giai
đoạn vận hành, chủ dự án có 05 bể tự hoại, tổng dung tích 48,4 m3 (03 bể do Tường Viên
xây sẵn 7,8 m3/bể và 02 bể do chủ đầu tư xây mới, dung tích 12,5 m3/bể), lắp đặt mới 01
modul xử lý nước thải tập trung (40 m3/ngày đêm) để xử lý nên mức độ tác động là không
lớn.

(2). Giai đoạn 2:
- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của 600 cán bộ, công nhân viên Nhà máy

(không nấu ăn, mua cơm hộp);
- Thành phần ô nhiễm: hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), tổng N, tổng P, TSS, dầu mỡ

động thực vật, Coliforms,....
- Lượng thải:
+ Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh hoạt cho 1 người tối thiểu 80

lít/người/ngày đêm, chọn định mức 150 lít/người/ngày đêm (tính cho 24 h làm việc). Mỗi
công nhân làm việc 8 giờ/ngày nên định mức nước cấp sử dụng là 50 lít/người/ngày đêm.
Suy ra, lượng nước cấp cho sinh hoạt của 600 người là 50x600/1000 = 30 m3/ngày đêm.
Theo Nghị định số 80:2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, định mức nước thải
sinh hoạt bằng 100% nước cấp đầu vào và bằng 30 m3/ngày đêm. Trong đó:
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+ Nước thải bồn cầu: định mức 6 lít/1 lần giật nước, tần suất đi vệ sinh 3
lần/người/ngày đêm, lượng nước thải phát sinh là 600x6/1000x3 ~ 10,8 m3/ngày đêm;

+ Nước thải rửa tay: 30 – 10,8 = 19,2 m3/ngày đêm;
- Nồng độ ô nhiễm:
Bảng 3.11. Nồng độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành (giai đoạn 2)

Stt Chất ô
nhiễm

Đơn
vị

Hê ̣số phát thải
(g/người.ngày)*

Định
mức
TB

Số lượng
(người)

Thải
lượng

(g/ngày)

Nồng
độ

(g/m3) TC KCN
x/2 y z=x/2*y z/30

1 BOD5 mg/l 55-60 (*) 60/3 600 12000 1318,68 300
2 TSS mg/l 60-65 (*) 65/3 600 13000 1428,57 200
3 Tổng N mg/l 6 – 12 (**) 12/3 600 2400 263,74 80
4 Tổng P mg/l 1,1-2,2 (**) 2,2/3 600 440 48,35 8
5 amoni mg/l 8-10,5 (*) 10,5/3 600 2100 230,77 20

(**). Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh
Triết, 2004.
(*). Bảng 21 TCVN 7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu
thiết kế.
TC Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1): Tiêu chuẩn chất lượng nước đầu vào của Khu công
nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)

→ Kết quả tính toán cho thấy: nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
của 600 người cao hơn rất nhiều so với TC KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Nếu xả thải trực
tiếp gây sức ép lên Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Giai
đoạn vận hành, chủ dự án có 05 bể tự hoại, tổng dung tích 48,4 m3 (03 bể do Tường Viên
xây sẵn 7,8 m3/bể và 02 bể do chủ đầu tư xây mới, dung tích 12,5 m3/bể), lắp đặt mới 01
modul xử lý nước thải tập trung (40 m3/ngày đêm) để xử lý nên mức độ tác động là không
lớn.

b. Nước mưa chảy tràn (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Diện tích dự án cho 2 giai đoạn là như nhau nên nội dung này đánh giá chung:
- Loại nước này phát sinh vào những ngày mưa lớn, kéo dài. Dòng nước mưa sẽ cuốn

theo bụi bẩn, tạp chất thô bám dính trên mặt bằng của dự án vào công trình thoát nước nội
bộ, thoát nước của KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) có thể gây tắc nghẽn hư hỏng, đồng thời,
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gia tăng độ đục nguồn tiếp nhận.
- Theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993, nồng độ các chất

ô nhiễm trong nước mưa khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l
và 10 - 20 mg TSS/l.

- Dự báo lượng phát sinh: theo số liệu tại Mục 3.1.1.2:
+ Diện tích 15.106 m2.
+ Lưu lượng nước mưa: Qmax = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 15.106 = 0,052 (m3/s)
+ Lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại dự án là: G = 50 x [1-exp (-0,3

x 15)] x 1,51 = 1,22 kg.
- So với những loại nước thải khác thì nước mưa có độ sạch cao nhất. Ngoài ra, khu

đất dự án đã có đầy đủ hệ thống thu thoát nước mưa mái, nước mưa mặt bằng sân đường
nội bộ kết nối với hệ thống thoát nước mưa của KCN. Đồng thời, giai đoạn vận hành, chủ
dự án sẽ thực hiện các biện pháp quản lý chất thải, giữ gìn vệ sinh công nghiệp nên cũng
giảm thiểu các tác động tiêu cực của nguồn thải này nêu trên.

c. Nước thải sản xuất (áp dụng cho Giai đoạn 2)
Giai đoạn 2 sản xuất pin Ni-MH nên sẽ phát sinh nước thải sản xuất từ công đoạn

rửa thiết bị trộn nước kiềm; rửa pin Ni-MH bị bẩn từ các công đoạn sản xuất, lắp ráp trước
đó.

Thành phần ô nhiễm:
- Kiềm sử dụng gồm NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH, Ba(OH)2) nên khi vệ sinh thiết

bị trộn nước kiềm thì thành phần nước thải gồm NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH, Ba(OH)2)
còn dính trong bồn trộn;

- Pin Ni-MH bị bẩn trong quá trình gia công, sạc, xả nên sẽ được rửa bằng nước cất.
Khi thải bỏ thành thành phần nước thải gồm cặn rắn lơ lửng, kim loại nặng (đồng, thiếc)
bám trên bề mặt pin tại công đoạn hàn nắp bằng dây hàn, khí bảo vệ là CO2.

Vậy, với phân tích trên thì thành phần ô nhiễm trong nước thải sản xuất gồm bazo
(NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH, Ba(OH)2); kim loại nặng (đồng, thiếc), cặn rắn lơ lửng.

Lượng thải:
+ Vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha trộn dung dịch kiềm: theo kinh nghiệm sản xuất của

chủ dự án tại Tập đoàn Highpower technology tại Thẩm Quyến, Trung Quốc cứ 100 sản
phẩm sẽ tiến hành vệ sinh 1 lần, công suất sản xuất đăng ký là 520.000 sản phẩm/năm ~
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1667 sản phẩm/ngày. Như vậy 1 ngày sẽ thực hiện vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha trộn khoảng
17 lần, mỗi lần khoảng 200 lít nước cất, suy ra, tổng lượng nước cất sử dụng dự báo là 3,4
m3/ngày ~ 3400 lít/ngày.

+ Rửa sản phẩm pin: theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án tại Tập đoàn
Highpower technology tại Thẩm Quyến, Trung Quốc cứ 300 sản phẩm thì cần 0,7 m3 nước
cất để rửa, tiến hành xả thải vào modul xử lý nước thải sản xuất. Công suất sản xuất pin Ni-
MH là 520.000 sản phẩm/năm ~ 1666 sản phẩm/ngày, tỷ lệ pin bẩn phải rửa chiếm 3% công
suất sản xuất ~ 50 sản phẩm/năm, tổng lượng nước sử dụng là 50/300 x 0,7 ~ 0,12 m3/ngày.

Như vậy, tổng lượng nước cất sử dụng cho 2 quá trình sản xuất pin Ni-MH nêu trên
(áp dụng GĐ 2) là 3,52 m3/ngày. Theo Nghị định 08:2014/NĐ-CP, lượng nước thải sản
xuất bằng 100% nước sử dụng đầu vào nên lượng nước thải sản xuất thải bỏ là 3,52 m3/ngày
đêm.

Hạ tầng thoát nước do Tường Viên xây dựng chỉ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
nên chủ dự án có giải pháp thu gom, quản lý, chuyển giao là nước thải nguy hại.

3.2.1.2. Chất thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
*Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 182 cán bộ, công nhân viên.
*Lượng thải:
- Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức chất thải sinh hoạt của 1 người là 1,3

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc).
- Số lượng công nhân là 182 người thì lượng chất thải sinh hoạt phát sinh là 78,26

kg/ngày đêm.
* Thành phần ô nhiễm gồm:

Bảng 3.12. Thành phần chất thải sinh hoạt (giai đoạn 1)

Stt Thành phần Tỷ lệ % (*) Khối lượng
1 Rác hữu cơ 70 5,48
2 Nhựa và chất dẻo 3 0,23
3 Rác vô cơ 17 1,33
4 Các thành phần khác 10 0,78
5 Độ ẩm 65-69 -
6 Tỷ trọng 0,178 – 0,45 tấn/ m3 (lấy 420 kg/m3) -
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(*). Nguồn: Lâm Minh Triết, 2006, Kỹ thuật môi trường, NXB ĐHQG TP Hồ Chí
Minh

→ Thành phần hữu cơ trong chất thải sinh hoạt khá lớn rất dễ phân hủy dưới nhiệt
độ cao, trời nắng nóng, quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn gây mùi khó chịu, phát sinh
khí thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân sinh. Ngoài ra, nước rỉ rác sẽ gây ô
nhiễm nguồn nước mặt. Đồng thời, rác sinh hoạt phân hủy là điều kiện cho sinh vật, ký sinh
trùng gây bệnh phát triển. Giai đoạn vận hành, chủ dự án bố trí thùng chứa chất thải sinh
hoạt trong nhà xưởng, thực hiện phân loại theo thành phần phát sinh, chuyển giao cho đơn
vị xử lý nên mức độ tác động nêu trên được giảm thiểu đáng kể.

(2). Giai đoạn 2:
*Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 600 cán bộ, công nhân viên.
*Lượng thải:
- Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức chất thải sinh hoạt của 1 người là 1,3

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc).
- Số lượng công nhân là 600 người thì lượng chất thải sinh hoạt phát sinh là 258

kg/ngày đêm.
* Thành phần ô nhiễm gồm:

Bảng 3.12a. Thành phần chất thải sinh hoạt (giai đoạn 2)

Stt Thành phần Tỷ lệ % (*) Khối lượng
1 Rác hữu cơ 70 180,6
2 Nhựa và chất dẻo 3 7,74
3 Rác vô cơ 17 43,86
4 Các thành phần khác 10 25,8
5 Độ ẩm 65-69 -
6 Tỷ trọng 0,178 – 0,45 tấn/ m3 (lấy 420 kg/m3) -

(*). Nguồn: Lâm Minh Triết, 2006, Kỹ thuật môi trường, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh
→ Thành phần hữu cơ trong chất thải sinh hoạt khá lớn rất dễ phân hủy dưới nhiệt

độ cao, trời nắng nóng, quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn gây mùi khó chịu, phát sinh
khí thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân sinh. Ngoài ra, nước rỉ rác sẽ gây ô
nhiễm nguồn nước mặt. Đồng thời, rác sinh hoạt phân hủy là điều kiện cho sinh vật, ký sinh
trùng gây bệnh phát triển. Giai đoạn vận hành, chủ dự án bố trí thùng chứa chất thải sinh
hoạt trong nhà xưởng, thực hiện phân loại theo thành phần phát sinh, chuyển giao cho đơn
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vị xử lý nên mức độ tác động nêu trên được giảm thiểu đáng kể.
(3). Tổng hợp:

Bảng 3.12b. Khối lượng chất thải sinh hoạt giai đoạn 1, 2 của dự án

STT Thành phần Khối lượng (kg/ngày đêm) Tăng/giảmGiai đoạn 1 Giai đoạn 2
1 Chất thải sinh hoạt 78,26 258 +179,74

3.2.1.3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
A. Giai đoạn 1:
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion (công suất 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm)

nên nguồn, lượng thải được dự báo như sau:
*Nguồn phát sinh:
- Công đoạn hàn dây điện: dây hàn thải, dây điện thải;
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan + kiểm tra chức năng: dây điện thải,
- Công đoạn hàn cell pin: dây hàn thải;
- Công đoạn đóng gói: bao bì thải, giấy nến thải.
- Qúa trình sử dụng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, lắp ráp: bao bì, nilon, thùng

bìa Carton thải bỏ, dây buộc, palet,…
- Bùn thải từ modul xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm), bùn thải tại bể tự hoại 3 ngăn.
* Lượng phát sinh:
(1). Chất thải công nghiệp phát sinh từ sản xuất:
Theo định luật cân bằng khối lượng, có:
Khối lượng nguyên vật liệu = Khối lượng sản phẩm + Khối lượng chất thải công

nghiệp + Khối lượng chất thải nguy hại + Khối lượng bụi, khí thải.
Trong đó:
Khối lượng nguyên vật liệu = 8,8 tấn/năm (Bảng 1.4)
Khối lượng sản phẩm = 8,3 tấn/năm (Bảng 1.7)
Khối lượng chất thải nguy hại (chỉ tính các mã CTNH đi vào sản phẩm) = keo thải

+ vỏ bao bì đựng keo + sản phẩm pin Li-ion hỏng + bảng mạch PCBA hỏng = 0,09 + 4 +
12 + 0,4 = 16,49 kg/năm ~ 0,016 tấn/năm (chi tiết tại Mục 3.2.1.4A và Bảng 3.14).

Khối lượng bụi, khí thải từ quá trình sản xuất = khí thải từ quá trình hàn dây điện =
60,2 kg/năm ~ 0,06 tấn/năm (chi tiết tính toán tại Mục 3.1.2.5b).

Còn lại, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường = 8,8 – 8,3 – 0,016 – 0,06
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= 0,424 tấn/năm. Được phân bổ theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án như sau:
+ Chất thải có thể tái chế, chuyển giao cho đơn vị có chức năng (gồm bao bì, nilon,

khay chứa linh kiện, Carton, palet,…): chiếm khoảng 85% khối lượng = 85% x 0,424 =
0,36 tấn/năm;

+ Chất thải công nghiệp phải xử lý, chuyển giao cho đơn vị có chức năng (gồm bao
bì rách, dây hàn thải, dây điện thải,…): 0,424 – 0,36 = 0,064 tấn/năm.

(2). Chất thải công nghiệp phát sinh từ quá trình đóng gói:
Khối lượng vật liệu đóng gói là 2,5 tấn/năm. Tỷ lệ bao bì thải chiếm 2% (theo số liệu

nhà cung cấp đưa ra) thì khối lượng vật liệu đóng gói thải bỏ là 0,05 tấn/năm. Đây đều là
chất thải công nghiệp có thể tái chế và bán phế liệu.

(3). Ngoài ra, còn phát sinh bùn thải từ modul xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm) và
bùn thải tại bể tự hoại 3 ngăn:

+ Bùn thải tại modul xử lý 40 m3/ngày đêm: Giai đoạn này chủ dự án sản xuất pin
Li-ion chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải sản xuất và vận hành
01 modul xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm). Giai đoạn này lưu lượng nước thải đầu vào là
9,1 m3/ngày đêm. Lượng bùn thải được tính toán tại bảng sau:

BỂ CHỨA BÙN THẢI

STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Kết quả

1 Lưu lượng nước thải ngày Qd 9,1 m3/ngày đêm

2 BOD vào BODv 400 mg/l

3 BODra BODr 300

4 Cặn lơ lửng trong dòng vào SSv 300 mg/l

5
Cặn lơ lửng ra khỏi bể lắng
1 SSr1 200 mg/l

6
Hiệu suất xử lý SS của bể
lắng E 50,00 %

7
Lượng bùn thải sinh ra từ
bể lắng sơ cấp P1 36,5 kg/d

8 Tỷ trọng cặn tươi T 1,02 Tấn/m3

9 Nồng độ cặn ở bể lắng p1 5 %
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10 Thể tích cặn tươi V1 0,72 m3/ngày đêm

11
Tổng lượng cặn tạo ra trong
công trình P 0,61 kg/d

12 Tổng thể tích bùn cặn Vb total 0,03 m3/ngày đêm

13 Thời gian lưu bùn t 0,05 d

14 Thể tích bể chứa bùn V tank 9,72 m3

15
Tổng lượng cặn tạo ra trong
công trình 0,61 kg/ngày

16
Lượng cặn giữ lại trong bể
chứa bùn khi xử lý (20%) 0,09 kg/ngày

17

Lượng cặn đưa vào xử lý
và tạo bùn thải hàng
ngày/Sludge generate in
the STP

0,52 kg/ngày

Với số liệu tính toán trên thì lượng bùn thải tại modul xử lý nước thải trong giai đoạn
1 là 0,52 kg/ngày ~ 162 tấn/năm.

+ Bùn thải từ bể tự hoại: Khối lượng bùn lắng thải từ các công trình bể tự hoại của
dự án được tính trung bình theo hệ số sử dụng bể là α = 0,6 lít/người.ngày.đêm. Số lượng
cán bộ công nhân viên là 182 người nên khối lượng bùn thải từ bể tự hoại khoảng 0,11
m3/ngày ~ 34,32 m3/năm ~ 51,48 tấn/năm (tỷ trọng riêng của bùn là 1,5 tấn/m3). Thành
phần bùn trong bể tự hoại, bể tách mỡ pH=7±0,1; độ ẩm: 96,6±0,2%; TSS: 35,7±0,6 g/l;
COD: 39,8±13,6 g/l; Tổng N: 1751±19,8 g/l (theo trang https://phapluatmoitruong.vn/xu-
ly-bun-be-tu-hoai-voi-nuoc-thai-tai-cac-nha-may-xu-ly-nuoc-thai/).

Như vậy, tổng lượng chất thải công nghiệp phát sinh giai đoạn 1 của dự án là
213,954 tấn/năm. Trong đó:

- Chất thải công nghiệp thông thường có thể tái chế, bán phế liệu gồm bao bì, nilon,
khay chứa linh kiện, Carton, palet,… là 0,36 + 0,05 = 0,41 tấn/năm.

- Chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý gồm bao bì rách, palet hỏng, dây
điện thải, dây hàn thải, bùn thải,… là 0,064 + 162 + 51,48 = 213,544 tấn/năm.

Các loại chất thải này nếu lưu chứa ngoài trời, khi gặp mưa sẽ gây ô nhiễm, tắc nghẽn
hệ thống thu thoát nước mưa của dự án. Giai đoạn 1, chủ dự án sẽ tự bố trí 01 kho chứa chất
thải công nghiệp diện tích 96 m2, thực hiện lưu giữ và chuyển giao phù hợp nên mức độ tác
động nêu trên là không có. Riêng bùn thải được thuê đơn vị xử lý hút trực tiếp vào xe bồn,
không lưu chứa trong kho chất thải công nghiệp (96 m2) trong xưởng.
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B. Giai đoạn 2:
Giai đoạn này nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3

tấn/năm lên 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm gấp 4,58 lần so với Giai đoạn 1) và sản
xuất mới pin Ni-MH nên nguồn, lượng thải được dự báo như sau:

* Nguồn phát sinh:
(1). Quá trình sản xuất pin Li-ion: giống Giai đoạn 1:
- Công đoạn hàn dây điện: dây hàn thải, dây điện thải;
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan + kiểm tra chức năng: dây điện thải,
- Công đoạn hàn cell pin: dây hàn thải;
- Công đoạn đóng gói: bao bì thải, giấy nến thải.
- Qúa trình sử dụng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, lắp ráp: bao bì, nilon, thùng

bìa Carton thải bỏ, dây buộc, palet,…
(2). Qúa trình sản xuất pin Ni-MH (bổ sung so với Giai đoạn 1):
- Công đoạn lắp vòng cách điện: bao bì thải;
- Qúa trình sử dụng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, lắp ráp: bao bì, nilon, thùng

bìa Carton thải bỏ, dây buộc, palet,…
* Khối lượng phát sinh:
(1). Sản xuất pin Li-ion:
Tính toán tương tự giai đoạn 1, có kết quả sau:
(1.1). Chất thải công nghiệp phát sinh từ sản xuất:
Theo định luật cân bằng khối lượng, có:
Khối lượng nguyên vật liệu = Khối lượng sản phẩm + Khối lượng chất thải công

nghiệp + Khối lượng chất thải nguy hại + Khối lượng bụi, khí thải.
Trong đó:
Khối lượng nguyên vật liệu = 40,33 tấn/năm (Bảng 1.5)
Khối lượng sản phẩm = 38 tấn/năm (Bảng 1.7)
Khối lượng chất thải nguy hại (chỉ tính các mã CTNH đi vào sản phẩm) = keo thải

+ vỏ bao bì đựng keo + sản phẩm pin Li-ion hỏng + bảng mạch PCBA hỏng = 0,41 + 17
+ 57 + 2 = 76,41 kg/năm ~ 0,076 tấn/năm (chi tiết tại Mục 3.2.1.4B và Bảng 3.15).

Khối lượng bụi, khí thải từ quá trình sản xuất = khí thải từ quá trình hàn dây điện =
151 + 123 = 274 kg/năm ~ 0,274 tấn/năm (chi tiết tính toán tại Mục 3.1.2.5b).

Còn lại, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường = 40,33 – 38 – 0,076 – 0,274
= 1,98 tấn/năm. Được phân bổ theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án như sau:
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+ Chất thải có thể tái chế, chuyển giao cho đơn vị có chức năng (gồm bao bì, nilon,
khay chứa linh kiện, Carton, palet,…): chiếm khoảng 85% khối lượng = 85% x 1,98 = 1,683
tấn/năm;

+ Chất thải công nghiệp phải xử lý, chuyển giao cho đơn vị có chức năng (gồm bao
bì rách, dây hàn thải, dây điện thải,…): 1,98 – 1,683 = 0,297 tấn/năm.

(1.2). Chất thải công nghiệp phát sinh từ quá trình đóng gói:
Khối lượng vật liệu đóng gói là 11,45 tấn/năm. Tỷ lệ bao bì thải chiếm 2% (theo số

liệu nhà cung cấp đưa ra) thì khối lượng vật liệu đóng gói thải bỏ là 0,229 tấn/năm. Đây đều
là chất thải công nghiệp có thể tái chế và bán phế liệu.

(3). Ngoài ra, còn phát sinh bùn thải từ modul xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm) và
bùn thải tại bể tự hoại 3 ngăn:

+ Bùn thải tại modul xử lý 40 m3/ngày đêm: Giai đoạn này chủ dự án sản xuất pin
Li-ion chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải sản xuất và vận hành
01 modul xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm). Giai đoạn này lưu lượng nước thải đầu vào là
30 m3/ngày đêm. Lượng bùn thải được tính toán tại bảng sau:

BỂ CHỨA BÙN THẢI

STT Tên thông số Kí hiệu Công thức Kết quả Kết quả

1 Lưu lượng nước thải ngày Qd 30 m3/ngày đêm

2 BOD vào BODv 400 mg/l

3 BODra BODr 300

4 Cặn lơ lửng trong dòng vào SSv 300 mg/l

5
Cặn lơ lửng ra khỏi bể lắng
1 SSr1 200 mg/l

6
Hiệu suất xử lý SS của bể
lắng E 50,00 %

7
Lượng bùn thải sinh ra từ
bể lắng sơ cấp P1 36,5 kg/d

8 Tỷ trọng cặn tươi T 1,02 Tấn/m3

9 Nồng độ cặn ở bể lắng p1 5 %

10 Thể tích cặn tươi V1 0,72 m3/ngày đêm
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11
Tổng lượng cặn tạo ra trong
công trình P 2,01 kg/d

12 Tổng thể tích bùn cặn Vb total 0,08 m3/ngày đêm

13 Thời gian lưu bùn t 0,16 d

14 Thể tích bể chứa bùn V tank 9,72 m3

15
Tổng lượng cặn tạo ra trong
công trình 2,03 kg/ngày

16
Lượng cặn giữ lại trong bể
chứa bùn khi xử lý (20%) 0,30 kg/ngày

17

Lượng cặn đưa vào xử lý
và tạo bùn thải hàng
ngày/Sludge generate in
the STP

1,72 kg/ngày

Với số liệu tính toán trên thì lượng bùn thải tại modul xử lý nước thải trong giai đoạn
1 là 1,72 kg/ngày ~ 537 tấn/năm.

+ Bùn thải từ bể tự hoại: Khối lượng bùn lắng thải từ các công trình bể tự hoại của
dự án được tính trung bình theo hệ số sử dụng bể là α = 0,6 lít/người.ngày.đêm. Số lượng
cán bộ công nhân viên là 600 người nên khối lượng bùn thải từ bể tự hoại khoảng 0,36
m3/ngày ~ 112,32 m3/năm ~ 168,48 tấn/năm (tỷ trọng riêng của bùn là 1,5 tấn/m3). Thành
phần bùn trong bể tự hoại, bể tách mỡ pH=7±0,1; độ ẩm: 96,6±0,2%; TSS: 35,7±0,6 g/l;
COD: 39,8±13,6 g/l; Tổng N: 1751±19,8 g/l (theo trang https://phapluatmoitruong.vn/xu-
ly-bun-be-tu-hoai-voi-nuoc-thai-tai-cac-nha-may-xu-ly-nuoc-thai/).

Tổng lượng chất thải công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất pin Li-ion giai
đoạn 2 là 707,689 tấn/năm. Trong đó:

- Chất thải công nghiệp thông thường có thể tái chế, bán phế liệu gồm bao bì, nilon,
khay chứa linh kiện, Carton, palet,… là 1,683 + 0,229 = 1,912 tấn/năm.

- Chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý gồm bao bì rách, palet hỏng, dây
điện thải, dây hàn thải, bùn thải là 0,297 + 537+168,48 = 705,777 tấn/năm.

(2). Sản xuất pin Ni-MH (bổ sung so với Giai đoạn 1):
(2.1). Chất thải công nghiệp từ quá trình sản xuất:
Theo định luật cân bằng khối lượng, có:
Khối lượng nguyên vật liệu = Khối lượng sản phẩm + Khối lượng chất thải công

nghiệp + Khối lượng chất thải nguy hại + Khối lượng bụi, khí thải.
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Trong đó:
Khối lượng nguyên vật liệu = 27,97 tấn/năm (Bảng 1.5)
Khối lượng sản phẩm = 26 tấn/năm (Bảng 1.7)
Khối lượng chất thải nguy hại (chỉ tính các mã CTNH đi vào sản phẩm) = keo thải

+ vỏ bao bì chứa keo thải + vỏ bao bì chứa kiềm thải + sản phẩm pin Ni-MH hỏng = 0,41
+ 17 + 72 + 52 = 140,41 kg/năm ~ 0,14 tấn/năm (chi tiết tại Mục 3.2.1.4B và Bảng 3.16).

Khối lượng bụi, khí thải từ quá trình sản xuất pin Ni-MH = bụi từ công đoạn cắt
nguyên liệu + bụi, khí thải từ hàn nắp + khí thải từ quá trình pha trộn, rót nước kiềm = 0,001
tấn/năm + 0 + 0 = 0,001 tấn/năm (chi tiết tính toán tại Mục 3.1.2.5c).

Còn lại, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường = 27,97 – 26 – 0,14 – 0,001
= 1,829 tấn/năm. Được phân bổ theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án như sau:

+ Chất thải có thể tái chế, chuyển giao cho đơn vị có chức năng (gồm bao bì, nilon,
khay chứa linh kiện, Carton, palet,…): chiếm khoảng 80% khối lượng còn lại = 80% x
1,829 = 1,463 tấn/năm;

+ Chất thải công nghiệp phải xử lý, chuyển giao cho đơn vị có chức năng (gồm bao
bì rách): 1,829 – 1,463 = 0,366 tấn/năm.

(2.2). Chất thải công nghiệp từ công đoạn đóng gói:
Khối lượng vật liệu đóng gói là 9,7 tấn/năm. Tỷ lệ bao bì thải chiếm 2% (theo số liệu

nhà cung cấp đưa ra) thì khối lượng vật liệu đóng gói thải bỏ là 0,194 tấn/năm. Đây đều là
chất thải công nghiệp có thể tái chế, bán phế liệu.

Tổng khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất pin Ni-MH
là 1,829 + 0,194 = 2,023 tấn/năm. Trong đó:

- Chất thải công nghiệp thông thường có thể tái chế, bán phế liệu gồm bao bì, nilon,
khay chứa linh kiện, Carton, palet,… là 1,463 + 0,194 = 1,657 tấn/năm.

- Chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý gồm bao bì rách, palet hỏng… là
0,366 tấn/năm.

Như vậy, tổng khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuát pin
Li-ion và pin Ni-MH là 707,689 + 2,023 = 709,712 tấn/năm. Trong đó:

- Chất thải công nghiệp thông thường có thể tái chế, bán phế liệu gồm bao bì, nilon,
khay chứa linh kiện, Carton, palet,… là 1,912 + 1,657 = 3,569 tấn/năm.

- Chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý gồm bao bì rách, palet hỏng, dây
điện thải, dây hàn thải, bùn thải,… là 705,777 + 0,366 = 706,143 tấn/năm.

C. Tổng hợp
Bảng 3.13. Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh giai đoạn 1,2

STT Thành phần Khối lượng (tấn/năm) Tăng/giảm
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Giai đoạn 1 Giai đoạn 2

1 Chất thải công nghiệp có
thể tái chế 0,41 3,569 +3,159

2 Chất thải công nghiệp phải
xử lý 213,544 706,143 +492,599

Tổng 213,954 709,712 +495,758
Các loại chất thải này nếu lưu chứa ngoài trời, khi gặp mưa sẽ gây ô nhiễm, tắc nghẽn

hệ thống thu thoát nước mưa của dự án. Giai đoạn 2 chủ dự án dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng
kho chứa chất thải công nghiệp đã bố trí trong giai đoạn 1, thực hiện lưu giữ và tăng tần
suất chuyển giao nên mức độ tác động nêu trên là không có.

3.2.1.4. Chất thải nguy hại (áp dụng cho giai đoạn 1, 2)
A. Giai đoạn 1:
* Nguồn phát sinh:
- Bảo dưỡng máy móc sản xuất: giẻ lau găng tay dính dầu, dầu thải, bao bì kim loại

cứng thải;
- Thay thế ắc quy của xe nâng: ắc quy chì thải;
- Công đoạn phủ keo UV: keo thải, vỏ đựng keo;
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan + kiểm tra chức năng: bảng mạch PCBA thải,
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan, kiểm tra mối hàn: sản phẩm pin thải bỏ;
- Chất thải thứ cấp từ quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải (8.000 m3/giờ): than

hoạt tính thải bỏ định kỳ.
- Chất thải thứ cấp từ quá trình xử lý nước thải: vỏ bao bì đựng hóa chất xử lý nước

(vỏ can nhựa đựng Javen, mật rỉ đường, vỏ bao dứa đựng PAC).
* Khối lượng phát sinh:
(1). Giẻ lau, găng tay dính dầu:
Khối lượng khăn sử dụng là 500 kg/năm. Khi thải khăn sẽ dính dầu, chất bẩn nên sẽ

nặng gấp 1,5 lần khối lượng ban đầu (theo kinh nghiệm sản xuất thực tế của chủ dự án) =
1,5x500 = 750 kg/năm;

(2). Dầu thải: dự báo khoảng 1.200 kg/năm.
(3). Keo thải:
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Khối lượng keo cách điện sử dụng là 0,09 tấn/năm (Bảng 1.4). Theo kinh nghiệm
sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung Quốc thì tỷ lệ keo
thải bỏ chiếm 0,1% ~ 0,09 kg/năm.

(4). Vỏ bao bì đựng keo thải:
Khối lượng keo sử dụng sản xuất pin Li-ion là 0,09 tấn (Bảng 1.4), được đóng gói

trong can sắt 25 kg/can, số lượng can sử dụng là 4 can, mỗi can nặng 1 kg nên khối lượng
vỏ can phát sinh là 4 kg/năm

(5). Vỏ bao bì đựng Javen, mật rỉ đường:
- Tổng khối lượng Javen, mật rỉ đường sử dụng là 14,2 + 22,7 = 36,9 kg/năm. Đóng

gói trong can nhựa 25 kg/can nên số lượng can sử dụng là 2 can/năm. Mỗi vỏ can nặng 1
kg nên khối lượng vỏ can nhựa phát sinh là 2 kg/năm.

(6). Vỏ bao bì mềm thải:
Tổng khối lượng PAC sử dụng là 14,2 kg/năm (Bảng 3.26). Đóng gói trong bao dứa

25 kg/bao ~ sử dụng 1 bao/năm. Mỗi vỏ bao nặng 10 g nên lượng vỏ bao mềm thải bỏ là 10
g/năm ~ 0,01 kg/năm.

(7). Pin, ắc quy chì thải:
- Từ quá trình thay thế ắc quy của xe nâng điện: Giả sử một năm thay bình ắc quy

của 2 xe nâng, mỗi bình có khối lượng 50 kg nên khối lương ắc quy thải bỏ dự báo là 100
kg/năm.

- Từ sản xuất: công suất sản xuất là 83.000 sản phẩm/năm ~ 8,3 tấn/năm. Theo kinh
nghiệm sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung Quốc thì tỷ
lệ sản phẩm hỏng chiếm 0,15% công suất sản xuất nên khối lượng sản phẩm pin hỏng là
0,012 tấn/năm = 12 kg/năm.

→ Tổng khối lượng pin, ắc quy chì thải bỏ là 112 kg/năm.
(8). Bảng mạch PCBA thải bỏ:
Khối lượng bảng mạch PCBA sản xuất pin Li-ion là 4,1 tấn/năm. Theo kinh nghiệm

sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung Quốc thì tỷ lệ bảng
mạch hỏng thải bỏ trong quá trình sản xuất chiếm 0,1% khối lượng đầu vào nên khối lượng
bảng mạch thải bỏ làm tròn 0,4 kg/năm.

(9). Than hoạt tính thải:
Khối lượng than hoạt tính sử dụng tại hệ thống xử lý khí thải 8000 m3/giờ là 241
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kg/năm. Khi thải bỏ than hoạt tính này đã hấp phụ một lượng khí thải và tăng khối lượng
gấp khoảng 1,4 lần so với ban đầu ~ 337,4 kg/năm. Chủ dự án sẽ thực hiện chuyển giao
luôn cho đơn vị xử lý vào thời điểm thay thế không lưu chứa trong kho nguy hại.

→ Có bảng tổng hợp:
Bảng 3.14. Khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn vận hành dự án (giai đoạn 1)

Stt Danh mục Trạng
thái

Khối lượng
dự báo
(kg/năm)

Mã chất
thải

Ký hiệu
phân loại

1 Giẻ lau, găng tay dính thành
phần nguy hại Rắn 750 18 02 01 KS

2 Dầu thải Lỏng 1.200 17 02 05 NH

3 Keo thải Lỏng 0,09 08 03 01 NH

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 112 19 06 01 NH

5 Vỏ bao bì đựng keo thải
(bao bì kim loại) Rắn 4 18 01 02 KS

6 Vỏ bao bì đựng Javen, mật
rỉ đường (bao bì nhựa thải) Rắn 2 18 01 03 KS

7 Vỏ bao bì chứa PAC (bao
bì mềm thải) Rắn 0,01 18 01 01 KS

8 Linh kiện điện tử thải bỏ Rắn 0,4 19 02 06 NH

9 Than hoạt tính thải Rắn 337,4 12 01 04 NH
Tổng 2.405,9

Như vậy, tổng khối lượng CTNH phát sinh của dự án (giai đoạn 1) là 2.405,9
kg/năm.

CTNH là chất thải có chứa các đơn chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính
gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, nổ, gây ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ gây ô nhiễm môi trường và
các đặc tính nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường,
động thực vật và sức khỏe con người. Giai đoạn 1 chủ dự án bố trí kho chứa chất thải nguy
hại riêng trong xưởng và thực hiện chuyển giao cho đơn vị xử lý nên khi quản lý tốt, nguồn
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thải này sẽ có mức độ tác động không lớn đến môi trường.
B. Giai đoạn 2:
Giai đoạn này nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 8,3 tấn/năm lên 38 tấn/năm

gấp 4,58 lần so với Giai đoạn 1) và sản xuất pin Ni-MH nên nguồn, lượng CTNH phát sinh
dự báo như sau:

* Nguồn phát sinh:
(1). Từ quá trình sản xuất pin Li-ion:
- Công đoạn phủ keo UV: keo thải, vỏ đựng keo;
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan + kiểm tra chức năng: bảng mạch PCBA thải,
- Công đoạn kiểm tra ngoại quan, kiểm tra mối hàn: sản phẩm pin thải bỏ;
(2). Từ quá trình sản xuất pin Ni-MH:
- Kiểm tra thông mạch, kiểm tra độ lão hóa, sạc, xả pin, sạc trước, kiểm tra điện: sản

phẩm lỗi pin thải bỏ;
- Bơm nước kiềm: vỏ bao bì chứa kiềm thải;
- Nước thải từ công đoạn rửa pin Ni-MH thải bỏ.
(3). Từ hoạt động khác:
- Bảo dưỡng máy móc sản xuất: giẻ lau găng tay dính dầu, dầu thải, bao bì kim loại

cứng thải;
- Thay thế ắc quy của xe nâng: ắc quy chì thải;
- Chất thải thứ cấp từ quá trình xử lý nước thải: vỏ bao bì đựng hóa chất xử lý nước

(vỏ can nhựa đựng Javen, mật rỉ đường, vỏ bao dứa đựng PAC).
- Chất thải thứ cấp từ quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải (8.000 m3/giờ và

16.000 m3/giờ): than hoạt tính thải bỏ định kỳ.
* Khối lượng phát sinh:
(1). Giẻ lau, găng tay dính dầu:
Khối lượng khăn sử dụng là 1500 kg/năm. Khi thải khăn sẽ dính dầu, chất bẩn nên

sẽ nặng gấp 1,5 lần khối lượng ban đầu (theo kinh nghiệm sản xuất thực tế của chủ dự án)
= 1,5x1500 = 2250 kg/năm;

(2). Dầu thải: dự báo khoảng 2.300 kg/năm.
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(3). Keo thải:
Khối lượng keo cách điện sử dụng sản xuất pin Li-ion là 0,41 tấn/năm (Bảng 1.5).

Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung
Quốc thì tỷ lệ keo thải bỏ chiếm 0,1% ~ 0,41 kg/năm.

(4). Vỏ bao bì đựng keo thải:
Khối lượng keo cách điện sử dụng sản xuất pin Li-ion là 0,41 tấn/năm (Bảng 1.5),

được đóng gói trong can sắt 25 kg/can, số lượng can sử dụng là 17 can, mỗi can nặng 1 kg
nên khối lượng vỏ can phát sinh là 17 kg/năm

(5). Vỏ bao bì đựng kiềm, vỏ bao bì đựng Javen, mật rỉ đường:
- Các loại kiềm được chứa trong can nhựa 25 kg/can. Khối lượng kiềm sử dụng cho

sản xuất pin Ni-MH là 1,79 tấn/năm (Bảng 1.5) ~ 72 can. Mỗi vỏ can nặng 1 kg nên khối
lượng vỏ can nhựa thải bỏ là 72 kg/năm.

- Tổng khối lượng Javen, mật rỉ đường sử dụng là 62,4 + 62,4 = 124,8 kg/năm (Bảng
3.29). Đóng gói trong can nhựa 25 kg/can nên số lượng can sử dụng là 5 can/năm. Mỗi vỏ
can nặng 1 kg nên khối lượng vỏ can nhựa phát sinh là 5 kg/năm.

Tổng vỏ bao bì nhựa thải là 77 kg/năm.
(6). Vỏ bao bì mềm thải:
Tổng khối lượng PAC sử dụng là 62,4 kg/năm (Bảng 3.29). Đóng gói trong bao dứa

25 kg/bao ~ sử dụng 3 bao/năm. Mỗi vỏ bao nặng 10 g nên lượng vỏ bao mềm thải bỏ là 30
g/năm ~ 0,03 kg/năm.

(7). Pin, ắc quy chì thải:
- Từ quá trình thay thế ắc quy của xe nâng điện: Giả sử một năm thay bình ắc quy

của 3 xe nâng, mỗi bình có khối lượng 50 kg nên khối lương ắc quy thải bỏ dự báo là 150
kg/năm.

- Từ sản xuất pin Li-ion: công suất sản xuất là 380.000 sản phẩm/năm ~ 38 tấn/năm.
Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung
Quốc thì tỷ lệ sản phẩm hỏng chiếm 0,15% công suất sản xuất pin Li-ion nên khối lượng
sản phẩm pin hỏng là 0,057 tấn/năm = 57 kg/năm.

- Từ sản xuất pin Ni-MH: công suất sản xuất là 520.000 sản phẩm/năm ~ 26 tấn/năm.
Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung
Quốc thì tỷ lệ sản phẩm hỏng chiếm 0,2% công suất sản xuất pin Li-ion nên khối lượng sản
phẩm pin hỏng là 0,052 tấn/năm = 52 kg/năm.
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→ Tổng khối lượng pin, ắc quy chì thải bỏ là 259 kg/năm.
(8). Bảng mạch PCBA thải bỏ:
Khối lượng bảng mạch PCBA sản xuất pin Li-ion là 18,77 tấn/năm. Theo kinh

nghiệm sản xuất của chủ dự án (tập đoàn Highpower) tại Thẩm Quyến, Trung Quốc thì tỷ
lệ bảng mạch hỏng thải bỏ trong quá trình sản xuất chiếm 0,1% khối lượng đầu vào nên
khối lượng bảng mạch thải bỏ làm tròn 2 kg/năm.

(9). Than hoạt tính thải:
Khối lượng than hoạt tính sử dụng tại hệ thống xử lý khí thải là 1245 kg/năm (Hệ

thống 8000 m3/giờ: 241 kg/năm và hệ thống 16.000 m3/giờ: 1004 kg/năm). Khi thải bỏ than
hoạt tính này đã hấp phụ một lượng khí thải và tăng khối lượng gấp khoảng 1,4 lần so với
ban đầu ~ 1743 kg/năm. Chủ dự án sẽ thực hiện chuyển giao luôn cho đơn vị xử lý vào thời
điểm thay thế không lưu chứa trong kho nguy hại.

(10). Nước thải từ công đoạn rửa pin Ni-MH thải bỏ: khối lượng thải bỏ theo tính
toán là 3,52 m3/ngày đêm ~ 3,52 tấn/ngày đêm (tỷ trọng riêng là 1 tấn/m3) ~ 1098 tấn/năm
= 1.098.000 kg/năm.

→ Có bảng tổng hợp:
Bảng 3.14a. Khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn vận hành dự án (giai đoạn 2)

Stt Danh mục Trạng
thái

Khối lượng
dự báo
(kg/năm)

Mã chất
thải

Ký hiệu
phân loại

1 Giẻ lau, găng tay dính thành
phần nguy hại Rắn 2250 18 02 01 KS

2 Dầu thải Lỏng 2300 17 02 05 NH

3 Keo thải Lỏng 0,41 08 03 01 NH

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 259 19 06 01 NH

5 Vỏ bao bì đựng keo thải
(bao bì kim loại) Rắn 17 18 01 02 KS

6
Vỏ bao bì đựng kiềm thải,
Javen, mật rỉ đường, NaOH,
H2SO4 (bao bì nhựa thải)

Rắn 77 18 01 03 KS
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7 Vỏ bao bì chứa PAC (bao
bì mềm thải) Rắn 0,03 18 01 01 KS

8 Linh kiện điện tử thải bỏ Rắn 2 19 02 06 NH

9 Than hoạt tính thải Rắn 1743 12 01 04 NH

10 Nước thải chứa thành phần
nguy hại Lỏng 1.098.000 02 02 02 NH

Tổng 1.104.648,44
Như vậy, tổng khối lượng CTNH phát sinh của dự án (giai đoạn 2) là 1.104.648,44

kg/năm.
CTNH là chất thải có chứa các đơn chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính

gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, nổ, gây ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ gây ô nhiễm môi trường và
các đặc tính nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường,
động thực vật và sức khỏe con người. Giai đoạn 2 chủ dự án tiếp tục sử dụng kho chứa chất
thải nguy hại đã có tại giai đoạn 1 và thực hiện chuyển giao cho đơn vị xử lý, tăng tần suất
chuyển giao so với giai đoạn 1 nên khi quản lý tốt, nguồn thải này sẽ có mức độ tác động
không lớn đến môi trường.

C. Tổng hợp:
Bảng 3.14b. Khối lượng CTNH phát sinh giai đoạn 1, 2

STT Thành phần Khối lượng (kg/năm) Tăng/giảmGiai đoạn 1 Giai đoạn 2
1 Chất thải nguy hại 2.405,9 1.104.648,44 + 1.102.242,54

2 Mã CTNH 09 mã 10 mã

Bổ sung mã nước
thải chứa thành
phần nguy hại từ
quá trình rửa pin
Ni-MH (sản phẩm
mới giai đoạn 2)

3.2.1.5. Bụi, khí thải
a. Từ hoạt động vận tải (áp dụng cho giai đoạn 1, 2)
(1). Từ hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu thành phẩm, chất thải
Hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên liệu, thành phẩm sản xuất bằng xe Container

tải trọng tối đa là 30 tấn/xe, phương tiện chạy bằng dầu DO, khi vận hành sẽ phát sinh bụi,
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khí thải (CO, SO2, NOx,...). Hoạt động vận chuyển này không tập trung vào một thời điểm
cố định mà phân chia theo kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Thực tế
hoạt động sản xuất của nhà máy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: quá trình sản xuất, thời
điểm xuất hàng, thời gian nhập nguyên liệu,… Vào những ngày cao điểm, có thể hoạt động
sản xuất của nhà máy vừa diễn ra hoạt động xuất hàng, vừa diễn ra hoạt động nhập nguyên
liệu về để sản xuất.

+ Bụi sẽ gây các bệnh liên quan đến đường hô hấp, dị ứng, viêm da;
+ Khí thải (CO, SO2, NO2) sẽ gây ô nhiễm không khí, gây ra các hiện tượng thời tiết

cực đoan, hủy hoại đời sống của con người và sinh vật trên Trái đất.
Nồng độ ô nhiễm:
*Đối với Giai đoạn 1:
Khối lượng nguyên vật liệu đầu vào là 11,3 tấn/năm. Số chuyến vận chuyển là 1

chuyến/ngày nhập nguyên liệu.
Khối lượng sản phẩm pin Li-ion là 8,3 tấn/năm. Số chuyến vận chuyển tính là 1

chuyến/ngày xuất kho.
Khối lượng chất thải công nghiệp là 0,474 tấn/năm, tần suất chuyển giao dự kiến là

1 năm/lần nên số chuyến vận chuyển tính là 1 chuyến/ngày chuyển giao
Khối lượng chất thải nguy hại là 2.405,9 kg/năm, tần suất chuyển giao dự kiến là 3

tháng/lần nên số chuyến vận chuyển tính là 1 chuyến/ngày chuyển giao
Khi các hoạt động này diễn ra đồng thời thì tổng số chuyến vận chuyển lớn nhất

trong 1 ngày là 4 chuyến.
- Quãng đường vận chuyển trung bình tính từ cổng vào đầu xưởng (kho nguyên liệu,

thành phẩm), kho chất thải tại cuối xưởng (300 m), lấy trung bình khoảng 250m ~ 0,25 km.
Khi đó, tổng số quãng đường vận chuyển là 4 chuyến/ngày x 0,25 km x 2 lượt ra vào = 2
km

Sử dụng mô hình Sutton để dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này,
dự báo nồng độ ô nhiễm như sau:

Bảng 3.15. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải giai đoạn 1

Stt Chỉ
tiêu Điều kiện tính

Hệ số ô
nhiễm
(kg/1000
km) (*)

Hệ số ô
nhiễm = k
(2 km)

E
(mg/m.s)

Nồng độ gia
tăng các chất ô

nhiễm C
(mg/m3)

QCVN
05:2023/
BTNMT
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1 Bụi + n = 1 chuyến/h
+ x = 1,5m -> α
= 0,713
+ u = 0,2 (kết
quả quan trắc
nền dự án ngày
19/9/2023)
+ h = 1,5 m
+ z = 1,5m

0,9 0,038 0,002 0,002 0,3
2 NO2 11,8 0,493 0,026 0,033 0,2
3 SO2 4,29 0,180 0,009 0,012 0,35
4 CO 6,0 0,251 0,013 0,017 30

5 VOC 2,6 0,109 0,006 0,007 -

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
(*) Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993 – đối với phương tiện 3,5-16 tấn

Căn cứ theo kết quả tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các
phương tiện giao thông vận tải ra vào khu vực hoạt động sản xuất của dự án cho thấy: tất
cả nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN
05:2023/BTNMT. Mặc dù vậy, trong giai đoạn vận hành, chủ dự án sẽ có các phương án
điều tiết giao thông cũng như sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý để tránh trường hợp tập
trung cùng lúc nhiều các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào khu vực
dự án, đồng thời, trong suốt quá trình làm hàng hóa, động cơ dừng hoạt động. Khi đó, mức
độ tác động đến môi trường không khí khu vực là không đáng kể.

*Đối với Giai đoạn 2:
Khối lượng nguyên vật liệu đầu vào là 89,45 tấn/năm. Số chuyến vận chuyển là 1

chuyến/ngày nhập nguyên liệu.
Khối lượng sản phẩm pin Li-ion + pin Ni-MH là 64 tấn/năm. Số chuyến vận chuyển

tính là 1 chuyến/ngày xuất kho.
Khối lượng chất thải công nghiệp là 5,792 tấn/năm, tần suất chuyển giao dự kiến là

4 tháng/lần nên số chuyến vận chuyển tính là 1 chuyến/ngày chuyển giao
Khối lượng chất thải nguy hại là 1.104.648,44 kg/năm, tần suất chuyển giao dự kiến

là 1 tháng/lần nên số chuyến vận chuyển tính là 1 chuyến/ngày chuyển giao
Khi các hoạt động này diễn ra đồng thời thì tổng số chuyến vận chuyển lớn nhất

trong 1 ngày là 4 chuyến.
- Quãng đường vận chuyển trung bình tính từ cổng vào đầu xưởng (kho nguyên liệu,

thành phẩm), kho chất thải tại cuối xưởng (300 m), lấy trung bình khoảng 250m ~ 0,25 km.
Khi đó, tổng số quãng đường vận chuyển là 4 chuyến/ngày x 0,25 km x 2 lượt ra vào = 2
km
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Áp dụng Công thức 3.1 và 3.2, tính toán tương tự giai đoạn 1 dự báo nồng độ ô nhiễm
như sau:

Bảng 3.16. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải giai đoạn 2

Stt Chỉ
tiêu Điều kiện tính

Hệ số ô
nhiễm
(kg/1000
km) (*)

Hệ số ô
nhiễm = k
(2 km)

E
(mg/m.s)

Nồng độ gia
tăng các chất ô

nhiễm C
(mg/m3)

QCVN
05:2023/
BTNMT

1 Bụi + n = 1 chuyến/h
+ x = 1,5m -> α
= 0,713
+ u = 0,2 (kết
quả quan trắc
nền dự án ngày
19/9/2023)
+ h = 1,5 m
+ z = 1,5m

0,9 0,038 0,002 0,002 0,3
2 NO2 11,8 0,493 0,026 0,033 0,2
3 SO2 4,29 0,180 0,009 0,012 0,35
4 CO 6,0 0,251 0,013 0,017 30

5 VOC 2,6 0,109 0,006 0,007 -

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
(*) Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993 – đối với phương tiện 3,5-16 tấn

Căn cứ theo kết quả tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các
phương tiện giao thông vận tải ra vào khu vực hoạt động sản xuất của dự án cho thấy: tất
cả nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN
05:2023/BTNMT. Mặc dù vậy, trong giai đoạn vận hành, chủ dự án sẽ có các phương án
điều tiết giao thông cũng như sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý để tránh trường hợp tập
trung cùng lúc nhiều các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào khu vực
dự án, đồng thời, trong suốt quá trình làm hàng hóa, động cơ dừng hoạt động. Khi đó, mức
độ tác động đến môi trường không khí khu vực là không đáng kể.

(2). Từ hoạt động của phương tiện cá nhân, khách hàng
Phương tiện cá nhân của công nhân, khách hàng sử dụng nhiên liệu dầu DO (xe ôtô),

xăng (xe máy, ôtô con). Khi phương tiện vận hành sẽ phát sinh bụi, khí thải (CO, SO2, NOX)
tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.

- Tác động tiêu cực:
+ Bụi sẽ gây các bệnh liên quan đến đường hô hấp, dị ứng, viêm da;
+ Khí thải (CO, SO2, NO2) sẽ gây ô nhiễm không khí, gây ra các hiện tượng thời tiết

cực đoan, hủy hoại đời sống của con người và sinh vật trên Trái đất.
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- Dự báo nồng độ ô nhiễm:
*Đối với Giai đoạn 1:
Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là 182 người ~ 95 xe máy và 3 xe oto (xe

29 chỗ đưa đón công nhân); cộng thêm trung bình khoảng 5 phương tiện của khách hàng
giao dịch tại Công ty, tổng phương tiện lên đến 103 chiếc/ngày (98 xe máy + 5 xe ôtô).
Nguồn thải chỉ phát sinh tập trung tại thời điểm công nhân đi làm và tan ca (đây là thời điểm
tập trung khá lớn các phương tiện cùng một không gian, rất dễ gây ô nhiễm cục bộ, cộng
hưởng).

Quãng đường di chuyển trung bình của các phương tiện này từ cổng đến vị trí nhà
để xe (tầng 1 nhà văn phòng) là 200m ~ 0,2 km/lượt ~ 0,4 km/2 lượt ra vào:

→ Tổng quãng đường xe máy đi trong một ngày là 98 xe/ngày x 0,4 km/2lượt/xe
= 39,2 km/ngày;

→ Tổng quãng đường xe con đi trong một ngày là: 5 xe/ngày x 0,4 km/2lượt/xe =
2 km/ngày.

Áp dụng Công thức Sutton, chọn điều kiện tính toán:
z =1,5m (chiều cao hít thở)
u = 0,2 m/s (kết quả quan trắc nền dự án ngày 19/9/2023)
H = 1,5 m.
Độ cao điểm tính được lấy là độ cao con người chịu tác động trực tiếp của bụi, khí

thải chưa bị khí quyển pha loãng; x là khoảng cách (tọa độ) của điểm tính so với nguồn thải,
tính theo chiều gió thổi. Để đơn giản cho việc tính toán, ta lấy biến thiên mỗi tọa độ ngang
và tọa độ thẳng đứng là như nhau hay x = z = 1,5m.

Tải lượng, nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện cá nhân của cán bộ, công
nhân viên trong giai đoạn vận hành của dự án được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.17. Dự báo nồng độ chất ô nhiễm của các phương tiện cá nhân ra vào dự án
(Giai đoạn 1)

Các loại xe
Khoảng
cách di
chuyển

TSP
(kg/U) SO2 (kg/U) NOx

(kg/U)
CO

(kg/U)
VOC
(kg/U)

Xe ca (ô tô và xe con) Động cơ >2000cc
Hệ số ô nhiễm trung 1.000 0,05 1,17S 3,14 6,99 1,05
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bình km
Tải lượng ô nhiễm 2 km 0,00014 0,00001 0,00905 0,02024 0,00304
Xe máy, hai thì >50cc
Hệ số ô nhiễm trung
bình

1.000
km 0,12 0,6S 0,08 22 15

Tải lượng ô nhiễm 39,2 km 0,0108 0,0027 0,0071 1,9659 0,1340
Tổng lượng phát thải - 0,01094 0,00271 0,01615 1,98614 0,13704
QCVN
05:2023/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 -

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, tổng lượng bụi, SO2, NOx, CO phát sinh từ
hoạt đôṇg của phương tiện cá nhân trong giai đoạn hoạt đôṇg hầu hết đều thấp hơn so với
quy chuẩn cho phép. Mức độ ô nhiễm gây ra chỉ mang tính chất cục bộ khoảng 30 phút
trước giờ làm việc và 30 phút sau giờ tan ca, tổng là 1 tiếng/ca/ngày. Khuôn viên dự án đã
bố trí cây xanh điều hòa khí hậu. Ngoài ra, trong giai đoạn vận hành, Công ty yêu cầu công
nhân dắt xe máy từ cổng vào nhà để xe, ô tô tắt động cơ khi dừng đỗ. Khi đó, mức độ tác
động của nguồn thải đến môi trường không khí khu vực là không lớn.

*Đối với Giai đoạn 2:
Số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là 600 người ~ 310 xe máy và 10 chuyến

xe oto (xe 29 chỗ đưa đón công nhân) (sản xuất 2 ca/ngày); cộng thêm trung bình khoảng
5 phương tiện của khách hàng giao dịch tại Công ty, tổng phương tiện lên đến 318
chiếc/ngày (313 xe máy + 5 xe ôtô). Nguồn thải chỉ phát sinh tập trung tại thời điểm công
nhân đi làm và tan ca (đây là thời điểm tập trung khá lớn các phương tiện cùng một không
gian, rất dễ gây ô nhiễm cục bộ, cộng hưởng).

Quãng đường di chuyển trung bình của các phương tiện này từ cổng đến vị trí nhà
để xe (tầng 1 nhà văn phòng) là 200m ~ 0,2 km/lượt ~ 0,4 km/2 lượt ra vào:

→ Tổng quãng đường xe máy đi trong một ngày là 318 xe/ngày x 0,4 km/2lượt/xe
= 127,2 km/ngày;

→ Tổng quãng đường xe con đi trong một ngày là: 5 xe/ngày x 0,4 km/2lượt/xe =
2 km/ngày.

Áp dụng Công thức Sutton, tính tương tự giai đoạn 1 có bảng dự báo sau:
Bảng 3.18. Dự báo nồng độ chất ô nhiễm của các phương tiện cá nhân ra vào dự án

(Giai đoạn 2)
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Các loại xe
Khoảng
cách di
chuyển

TSP
(kg/U) SO2 (kg/U) NOx

(kg/U)
CO

(kg/U)
VOC
(kg/U)

Xe ca (ô tô và xe con) Động cơ >2000cc
Hệ số ô nhiễm trung
bình

1.000
km 0,05 1,17S 3,14 6,99 1,05

Tải lượng ô nhiễm 2 km 0,00014 0,00001 0,00905 0,02024 0,00304
Xe máy, hai thì >50cc
Hệ số ô nhiễm trung
bình

1.000
km 0,12 0,6S 0,08 22 15

Tải lượng ô nhiễm 127,2
km 0,0350 0,0088 0,0230 6,3791 0,4348

Tổng lượng phát thải - 0,03518 0,00877 0,03209 6,39938 0,43786
QCVN
05:2023/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 -

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, tổng lượng bụi, SO2, NOx, CO phát sinh từ
hoạt đôṇg của phương tiện cá nhân trong giai đoạn hoạt đôṇg hầu hết đều thấp hơn so với
quy chuẩn cho phép. Mức độ ô nhiễm gây ra chỉ mang tính chất cục bộ khoảng 30 phút
trước giờ làm việc và 30 phút sau giờ tan ca, tổng là 1 tiếng/ca/ngày. Giai đoạn 2 chủ dự án
tiếp tục áp dụng biện pháp như giai đoạn 1: khuôn viên dự án đã bố trí cây xanh điều hòa
khí hậu. Ngoài ra, trong giai đoạn vận hành, Công ty yêu cầu công nhân dắt xe máy từ cổng
vào nhà để xe, ô tô tắt động cơ khi dừng đỗ. Khi đó, mức độ tác động của nguồn thải đến
môi trường không khí khu vực là không lớn.

b. Khí thải từ quá trình sản xuất giai đoạn 1
Giai đoạn này sản xuất pin Li-ion. Các nguồn phát sinh bụi, khí thải như sau:
- Khí thải từ công đoạn hàn dây điện vào bảng mạch PCBA, hàn cell pin;
- Khí thải từ công đoạn sử dụng keo (sấy UV) để cố định mối hàn sau hàn dây điện;
- Mùi từ hệ thống xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm).
Được đánh giá, dự báo cụ thể như sau:
(1). Khí thải từ công đoạn hàn dây điện vào bảng mạch PCBA:
Công đoạn này sử dụng phương pháp hàn dây thiếc không chì bằng thủ công và máy

tự động. Dự án sử dụng dây hàn thiếc để hàn dây điện vào bảng mạch PCBA. Thành phần
của dây thiếc hàn là 99,3% thiếc và 0,7% là đồng.
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Nếu hít liên tục trong thời gian dài thì hơi đồng, hơi thiếc gây ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe của công nhân làm việc với các bệnh liên quan đến đường hô hấp (khó thở,
đau tức ngực,...), bệnh dị ứng về da.

Theo kinh nghiệm sản xuất nhiều năm của chủ dự án tại tập đoàn Highpower ở Thẩm
Quyến, Trung Quốc, tỷ lệ hao hụt dây hàn trong quá trình sản xuất này là 0,3% và giả sử
toàn bộ lượng thất thoát là do bay hơi.

Lượng dây thiếc không chì sử dụng là 0,11 tấn/năm (Bảng 1.4). Tải lượng ô nhiễm
phát sinh:

+ Hơi thiếc: 0,11x0,3x99,3/100 = 0,033 tấn/năm = 33 kg/năm
+ Hơi đồng: 0,11x0,3x0,7/100 = 0,0002 tấn/năm = 0,2 kg/năm
Diện tích khu vực hàn tự động, hàn thủ công trên chuyền là 15 m2 (giai đoạn 1 bố trí

3 chuyền, diện tích tại các khu vực hàn dây thiếc là 5 m2/chuyền), chiều cao xáo trộn được
tính là 1,5m (chiều cao con người chịu ảnh hưởng nhiều nhất). Vậy, thể tích không gian
phát tán là 15 x 1,5 = 22,5m3.

Giả sử, điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất ổn định, các chất thải không tự
phân hủy, khi đó nồng độ các chất ô nhiễm trong phòng được tính bằng công thức sau:

C (t) = (S/IV) * (1-e-It) (3.3)
(Nguồn: Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải – Trần Hồng Côn)

Trong đó:
- V: thể tích khu vực sản xuất, m3.
- I: hệ số thay đổi không khí của phòng (lần/h).
+ Chọn I1 = 1 lần/h – đối với nhà xưởng chưa có công trình thông gió, lúc này, nồng

độ nguồn thải là max.
+ Chọn I2 = 6 lần/h đối với nhà xưởng đã có đầy đủ hệ thống thông gió, lúc này nồng

độ nguồn thải là nhỏ nhất – TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn thiết kế về thông gió, áp dụng
cho đối tượng nhà xưởng.

- S: Tải lượng ô nhiễm thải ra trong phòng, mg/h;
- C: nồng độ chất ô nhiễm trong phòng, mg/m3;
- t: thời gian phát sinh chất ô nhiễm (tính cho 8 giờ làm việc/ngày)
Áp dụng công thức (3.3) để tính nồng độ hơi thiếc, hơi đồng tại các khu vực trên trong

http://congnghemoitruong.com.vn/giao-trinh-cong-nghe-xu-ly-khi-thai/
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trường hợp có thông gió (I = 6 lần/h) và trong trường hợp không có thông gió (I = 1 lần/h).
Thay số vào ta có:

Bảng 3.19. Nồng độ khí thải phát sinh trong công đoạn hàn dây điện, hàn cell pin sản
xuất pin Li-ion (giai đoạn 1)

TT Khí thải phát
sinh

Tải lượng Nồng độ (mg/m3) Quyết định
3733/2002/QĐ

-BYTkg/năm mg/h Khi I =
1 lần/h

Khi I =
6 lần/h

1 Hơi thiếc 33 13221 587,61 97,93 1

2 Hơi đồng 0,2 80,128 3,5613 0,59 0,1(1)

Tổng 33,2 13301 591,17 98,53

- Tiêu chuẩn so sánh:
+Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên

tắc và 07 thông số vệ sinh lao động (trung bình 8 giờ). (Tại QCVN 03:2019/BYT không quy định
nồng độ tối đa cho phép của các thông số trên).

+ (1): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho
phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc – Giới hạn tiếp xúc ca làm việc.

Từ kết quả tính toán trên ta thấy: nồng độ hơi thiếc và hơi đồng đều cao hơn TCCP
trong điều kiện nhà xưởng đã có và chưa có thông gió. Giai đoạn 1, tại mỗi vị trí hàn máy,
hàn thủ công sẽ lắp đặt miệng hút, đường ống thu gom khí thải vào hệ thống xử lý 8.000
m3/giờ để xử lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính. Khi đó, mức độ tác động của
nguồn thải được giảm thiểu.

(2). Khí thải từ công đoạn sấy UV để cố định mối hàn dây điện:
Công đoạn này sử dụng keo cách điện UV. Keo này được quét tự động lên vị trí mối

hàn, sau đó, được sấy khô tại lò sấy UV bằng công nghệ sấy lạnh, nước cất được cấp vào
máy làm lạnh sử dụng gas lạnh để hạ nhiệt độ xuống 200C, sau đó, cấp theo đường ống vào
máy UV, hơi lạnh tỏa ra sẽ làm khô keo để cố định mối hàn). Nước sau làm khô keo sẽ được
thu gom, làm lạnh và tuần hoàn sản xuất. Nhiệt độ sấy là 150C.

Công đoạn này sử dụng keo cách điện UV với thành phần khí thải với thành phần ô
nhiễm sau:

Bảng 3.20. Thành phần khí thải từ công đoạn sấy UV (giai đoạn 1)
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Tên hoá chất Thành phần hóa chất

Khối lượng sử dụng (Bảng
1.4)

Thành phần
khí thải theo

QĐ
3733:2002/QĐ-
BYT và QCVN
02:2019/BYT

tấn/năm kg/năm

Keo cách điện UV
– 7993

+) Isobornyl acrylate (10-30%)
+) 2-Phenoxyethyl acrylate (10-
30%)
+) Hexane, 1,6-diisocyanato-,
homopolymer (10-30%)
+ 2-Propenoic acid, 2-methyl-,
2-[[2,3,3a,4,7,7a(or
3a,4,5,6,7,7a)-hexahydro-4,7-
methano-1Hindenyl]oxy]ethyl
ester (10-30%)
+) Ethanone, 2,2-dimethoxy-
1,2-diphenyl- (1-5%)
+) Triphenyl phosphite (0,1-1%)
+) 2-benzyl-2-dimethylamino-4-
Morpholinobutyrophenone (0,1-
0,25%)

0,09 90
n - H e x a n ;
Acrylamit;
Etanolamin

Như vậy, dựa theo MSDS thì thành phần khí thải từ công đoạn này là n-Hexan;
Acrylamit; Etanolamin. Tuy nhiên, keo này được quét tự động lên vị trí mối hàn, sau đó,
được sấy khô tại lò sấy UV ở nhiệt độ 150C, với nhiệt độ này sẽ không làm phát sinh khí
thải gồm n-Hexan; Acrylamit; Etanolamin. Đồng thời, công đoạn sấy trong thiết bị kín nên
không làm phát sinh khí thải gồm n-Hexan; Acrylamit; Etanolamin ra ngoài môi trường.
Giai đoạn vận hành, chủ dự án cam kết thực hiện quan trắc giám sát khí thải n-Hexan;
Acrylamit; Etanolamin tại khu vực sấy UV, trường hợp vượt TCCP thì cam kết lắp đặt hệ
thống xử lý khí thải.

(3). Mùi từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
- Công nghệ xử lý nước thải là sinh học và khử trùng nên mùi hôi từ trạm xử lý nước

thải tập trung do quá trình phân hủy kỵ khí tại cụm bể sinh học. Quá trình phân hủy hiếu
khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhưng ở mức độ rất thấp.

- Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi nhiều nhất như: bể gom, bể phân
hủy kỵ khí,...

- Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane,
CO2, CH4,...Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây cháy
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nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.
Ngoài ra, trạm xử lý nước thải còn là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể phát tán theo

gió tới vài chục mét. Trong sol khí, thường bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,...có thể là mầm
bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng đường hô hấp. Do vậy, sự hình thành và phát
tán sol khí sinh học có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phạm vi khuôn viên
trạm xử lý nước thải tập trung là E.Coli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột và các loại nấmmốc.

c. Khí thải từ quá trình sản xuất giai đoạn 2
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 8,3 tấn/năm lên 48 tấn/năm gấp

4,58 lần giai đoạn 1) và sản xuất mới sản phẩm pin Ni-MH. Các nguồn phát sinh bụi, khí
thải như sau:

- Các nguồn thải từ sản xuất pin Li-ion (giống giai đoạn 1):
+ Khí thải từ công đoạn hàn dây điện vào bảng mạch PCBA, hàn cell pin;
+ Khí thải từ công đoạn sử dụng keo (sấy UV) để cố định mối hàn sau hàn dây điện;
- Các nguồn thải từ sản xuất pin Ni-MH (bổ sung mới):
+ Bụi từ công đoạn cắt nguyên liệu;
+ Khí thải từ công đoạn hàn nắp pin;
+ Khí thải từ công đoạn pha nước kiềm;
+ Khí thải từ công đoạn rót nước kiềm vào pin Ni-MH;
- Mùi từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm).
Được đánh giá, dự báo cụ thể như sau:
(1). Khí thải từ công đoạn hàn dây điện vào bảng mạch PCBA (sản xuất pin Li-ion)

(gia tăng nồng độ so với giai đoạn 1):
Thành phần khí thải giống giai đoạn 1 vì nguyên liệu, máy móc, quy trình sản xuất

không thay đổi (giai đoạn này sẽ lắp đặt bổ sung 6 chuyền sản xuất giống giai đoạn 1, khi
vận hành có tổng là 9 chuyền).

Tính toán tương tự giai đoạn 1:
Lượng dây thiếc không chì sử dụng là 0,5 tấn/năm (Bảng 1.5). Tải lượng ô nhiễm

phát sinh:
+ Hơi thiếc: 0,5x0,3x99,3/100 = 0,15 tấn/năm = 150 kg/năm
+ Hơi đồng: 0,11x0,3x0,7/100 = 0,001 tấn/năm = 1 kg/năm
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Diện tích khu vực hàn tự động, hàn thủ công trên chuyền là 45 m2 (giai đoạn 2 có 9
chuyền, bổ sung 6 chuyền so với giai đoạn 1, diện tích tại các khu vực hàn dây thiếc là 5
m2/chuyền), chiều cao xáo trộn được tính là 1,5m (chiều cao con người chịu ảnh hưởng
nhiều nhất). Vậy, thể tích không gian phát tán là 45 x 1,5 = 67,5m3.

Áp dụng công thức (3.3) để tính nồng độ hơi thiếc, hơi đồng tại các khu vực trên trong
trường hợp có thông gió (I = 6 lần/h) và trong trường hợp không có thông gió (I = 1 lần/h)
tương tự giai đoạn 1, thời gian làm việc là 2 ca/ngày (16 giờ/ngày), thay số vào ta có:

Bảng 3.21. Nồng độ khí thải phát sinh trong công đoạn hàn dây điện, hàn cell pin sản
xuất pin Li-ion (giai đoạn 2)

TT Khí thải phát
sinh

Tải lượng Nồng độ (mg/m3) Quyết định
3733/2002/QĐ

-BYTkg/năm mg/h Khi I =
1 lần/h

Khi I =
6 lần/h

1 Hơi thiếc 150 30048 1335,5 222,6 1

2 Hơi đồng 1 200,32 8,9 1,5 0,1(1)

Tổng 151 30248 1344,4 224,1

- Tiêu chuẩn so sánh:
+Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên

tắc và 07 thông số vệ sinh lao động (trung bình 8 giờ). (Tại QCVN 03:2019/BYT không quy định
nồng độ tối đa cho phép của các thông số trên).

+ (1): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho
phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc – Giới hạn tiếp xúc ca làm việc.

Từ kết quả tính toán trên ta thấy: nồng độ hơi thiếc và hơi đồng đều cao hơn TCCP
trong điều kiện nhà xưởng đã có và chưa có thông gió. Giai đoạn 2, chủ dự án tiếp tục sử
dụng 01 hệ thống xử lý khí thải cho 3 chuyền (8000 m3/giờ) và bổ sung mới 01 hệ thống xử
lý khí thải cho 6 chuyền lắp đặt thêm (16.000 m3/giờ). Tại mỗi vị trí hàn máy, hàn thủ công
sẽ lắp đặt miệng hút, đường ống thu gom khí thải vào 02 hệ thống xử lý 8.000 m3/giờ và
16000 m3/giờ để xử lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính. Khi đó, mức độ tác động
của nguồn thải được giảm thiểu.

(2). Khí thải từ công đoạn sấy UV để cố định mối hàn dây điện (sản xuất pin Ni-MH)
Thành phần khí thải giống giai đoạn 1 vì nguyên liệu, máy móc, quy trình sản xuất
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không thay đổi (giai đoạn này sẽ lắp đặt bổ sung 6 chuyền sản xuất giống giai đoạn 1, khi
vận hành có tổng là 9 chuyền), cụ thể: n-Hexan; Acrylamit; Etanolamin;

Tuy nhiên, keo này được quét tự động lên vị trí mối hàn, sau đó, được sấy khô tại lò
sấy UV ở nhiệt độ 150C, với nhiệt độ này sẽ không làm phát sinh khí thải gồm n-Hexan;
Acrylamit; Etanolamin. Đồng thời, công đoạn sấy trong thiết bị kín nên không làm phát
sinh khí thải gồm n-Hexan; Acrylamit; Etanolamin ra ngoài môi trường. Giai đoạn vận
hành, chủ dự án cam kết thực hiện quan trắc giám sát khí thải n-Hexan; Acrylamit;
Etanolamin tại khu vực sấy UV, trường hợp vượt TCCP thì cam kết lắp đặt hệ thống xử lý
khí thải.

(3). Bụi từ công đoạn cắt nguyên liệu (sản xuất pin Ni-MH) (bổ sung so với giai đoạn
1):

Dự án đầu tư 12 máy cuộn tích hợp công đoạn cắt và cuộn nguyên liệu (02 cuộn Niken
và 01 cuộn giấy cách điện). Sử dụng dao cắt cơ học, thời gian cắt rất nhanh (trong tích tắc)
và thực hiện tự động, khép kín trên máy.

Công đoạn này sẽ phát sinh bụi. Theo kinh nghiệm sản xuất nhiều năm của chủ dự án
tại tập đoàn Highpower ở Thẩm Quyến, Trung Quốc tỷ lệ bụi phát sinh chiếm 0,005%
nguyên liệu đầu vào ~ 0,005% x 25,14 tấn/năm (cuộn Niken: 19,57 tấn/năm và cuộn giấy
cách điện: 5,57 tấn/năm) = 0,001 tấn/năm = 251,8 mg/h (tính cho 312 ngày làm việc và 16
giờ/ngày).

Diện tích khu vực đặt 12 máy cuộn là 30 m2, chiều cao phát tán bụi là 1,5m (chiều cao
con người chịu ảnh hưởng nhiều nhất). Vậy, thể tích không gian phát tán là 30 x 1,5 = 45
m3.

Áp dụng công thức (3.3) để tính nồng độ bụi trong trường hợp có thông gió (I = 6
lần/h) và trong trường hợp không có thông gió (I = 1 lần/h), thay số vào ta có:

+ Trong điều kiện nhà xưởng chưa có thông gió: I1 = 5,6 mg/m3

+ Trong điều kiện nhà xưởng đã có thông gió: I2 = 0,7 mg/m3

Theo QCVN 02:2019/BYT, nồng độ bụi quy định là 8 mg/m3. Nồng độ ô nhiễm dự
báo trong điều kiện nhà xưởng có thông gió và chưa có thông gió đều thấp hơn TCCP. Như
vậy, giải pháp thông gió nhà xưởng là phù hợp với nguồn thải này.

(4). Khí thải từ công đoạn hàn nắp pin (sản xuất pin Ni-MH) (bổ sung so với Giai
đoạn 1)

Công đoạn này sử dụng phương pháp hàn CO2. Trong quá trình hàn, với nguồn hồ
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quang điện có nhiệt lượng lớn và tập trung, tạo thành ngọn lửa có nhiệt độ cao (vùng cao
nhất tới 3200oC) đốt cháy các chất trong dây hàn, làm nóng chảy dây hàn và kết nối 2 chi
tiết lại với nhau. Thành phần của dây hàn gồm có Ag 3%, Sn 96,5% và Cu 0,5%. Vậy, trong
quá trình hàn, các oxit kim loại sẽ hình thành do phản ứng giữa các kim loại trong dây hàn
với O2 khi gặp nhiệt độ cao (nhiệt độ cao khoảng 3200oC). Các phản ứng hóa học diễn ra
như sau:

Ag + ½ O2 àAg2O Sn + O2 àSnO2
Cu + ½ O2 àCuO

Như vậy theo phản ứng trên, các chất tạo thành trong quá trình hàn gồm có các oxit
kim loại như AgO, CuO, SnO2, CO2 và H2O. Các chất tạo thành là các kim loại không tan,
các oxit acid yếu nên không có phản ứng với nhau.

Khói hàn xâm nhập qua cơ thể người qua đường hô hấp và đọng lại phế quản nang
phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng sơ hóa phổi gây ra các bệnh về đường hô
hấp. Các hạt mịn của khói hàn gây khô họng, tức ngực, khó thở đối với các công nhân trực
tiếp hàn.

Ngoài ra trong quá trình hàn kim loại thì ánh sáng từ tia lửa phát ra cũng gây tác động
trực tiếp đến giác mạc và da làm tổn hại đến mắt và da gây ảnh hưởng sức khỏe công nhân
trực tiếp sản xuất

- Dự báo nồng độ:
Theo kết quả quan trắc định kỳ của Dự án “Nhà máy RRC Power Solutions” của Công

ty TNHH RRC POWER SOLUTIONS tại Khu C (bao gồm nhà xưởng C1, C2, C3 và các
công trình khác), lô CN4-01, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu I), phường Đông Hải,
thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, có công đoạn hàn
công suất 910.363 sản phẩm/năm (công nghệ hàn, phương pháp thông gió nhà xưởng bằng
điều hòa trung tâm giống dự án), nồng độ khí thải đo được tại khu vực hàn tháng 12/2023
như sau:

Bảng 3.22. Kết quả quan trắc bụi tại khu vực hàn của Công ty TNHH RRC POWER
SOLUTIONS (công suất 910.363 sản phẩm/năm)

STT Danh mục
Kết quả (mg/m3)

Khói hàn
AgO, CuO,

SnO2

CO NOx

1 Ngày 17/12/2023 0,01 2,14 0,23



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

154

2 QCVN
02:2019/BYT 8 40 10

Giả sử các điều kiện khu vực sản xuất của dự án giống Công ty TNHH RRC POWER
SOLUTIONS thì nồng độ ô nhiễm của dự án dự báo bằng tỷ lệ thuận với công suất sản xuất
như sau:

Bảng 3.23. Dự báo nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn của dự án (công
suất 520.000/năm)

STT Danh mục
Dự án (mg/m3)

Khói hàn AgO,
CuO, SnO2

CO NOx

1 Khu vực hàn 0,018 3,746 0,403

2 QCVN
02:2019/BYT 8 40 10

Theo số liệu trên: nồng độ khói hàn, CO, NOx đều thấp hơn TCCP trong điều kiện
nhà xưởng đã có thông gió. Như vậy, giải pháp thông gió nhà xưởng là phù hợp với nguồn
thai này.

(5). Khí thải từ công đoạn sử dụng kiềm (pha nước kiềm, rót nước kiềm vào pin) (sản
xuất pin Ni-MH) (bổ sung so với Giai đoạn 2)

- Dự án bố trí 01 phòng pha nước kiềm diện tích 10 m2 trong xưởng để thực hiện pha
kiềm với nước cất theo tỷ lệ nhất định. Công nhân sẽ thực hiện cân dung dịch kiềm và nước
theo tỷ lệ 4:6 thủ công, sau đó, đổ vào máy trộn để trộn đều tự động. Công đoạn này sẽ phát
sinh khí thải là hơi kiềm (hơi NaOH, Ni(OH)2; KOH, LiOH, Ba(OH)2). Khối lượng kiềm
sử dụng là 1,79 tấn/năm ~ 5,7 kg/ngày. Thời gian pha không liên tục suốt 16 giờ làm việc,
tập trung vào 3 giờ/ngày là hoàn tất nên mức độ tác động của nguồn thải là gián đoạn, công
nhân được trang bị bảo hộ lao động, khu vực pha trộn có điều hòa do đó, mức độ tác động
không lớn. Giai đoạn vận hành, chủ dự án thực hiện quan trắc môi trường lao động tại khu
vực này nếu vượt TCCP thì cam kết lắp đặt hệ thống xử lý.

- Dự án bố trí 02 chuyền rót nước kiềm tự động, khép kín. Nước kiềm pha tại phòng
được xả vào thùng trung chuyển có nắp đậy để hơi kiềm không phát tán ra môi trường, vận
chuyển đến máy rót để rót nước kiềm vào pin. Khối lượng kiềm sử dụng là 1,79 tấn/năm
~ 5,7 kg/ngày. Lượng nước cất sử dụng để pha là 2,67 tấn/năm ~ 2,67 m3/năm ~ 0,009
m3/ngày ~ 0,009 kg/ngày (tính cho 312 ngày làm việc/năm). Tổng khối lượng nước kiềm
là 5,709 kg/ngày ~ 0,37 kg/giờ (khối lượng ít), khu vực rót nước kiềm trang bị đầy đủ bảo
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hộ cho công nhân, khu vực này có điều hòa do đó, mức độ tác động không lớn. Giai đoạn
vận hành, chủ dự án thực hiện quan trắc môi trường lao động tại khu vực này nếu vượt
TCCP thì cam kết lắp đặt hệ thống xử lý.

(5). Mùi từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Tương tự giai đoạn 1, đã nêu tại phần 3 Mục 3.2.1.5b.
3.2.1.6. Tiếng ồn (áp dụng cho giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion, mức ồn dự báo như sau:
*Nguồn phát sinh: từ hoạt động vận tải và hoạt động của máy móc phục vụ sản xuất

pin Li-ion.
*Tác động:
Theo thống kê của Bộ y tế và viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động –

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến tất cả các bộ phận
của trong cơ thể con người. Tác động này thể hiện ở các dải tần số khác nhau:

+ Mức tiếng ồn 0dB: ngưỡng nghe thấy
+ Mức ồn 100 dB: bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim
+ Mức ồn 110 dB: kích thích mạng màng nhĩ
+ Mức ồn 120 dB: ngưỡng chói tai
+ Mức ồn 130 dB: gây bệnh thần kinh và làm yếu xúc giác, cơ bắp
+ Mức ồn 140 dB: đau chói tai, gây bệnh mất trí và điên
+ Mức ồn 145 dB: giới hạn mà con người có thể chịu được tiếng ồn
+ Mức ồn 150 dB: nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai, gây điếc
+ Mức ồn 160 dB: gây hậu quả nguy hiểm lâu dài
*Dự báo mức ồn:
Tham khảo kết quả đo tiếng ồn tại Tập đoàn HighPower tại Thẩm Quyến, Trung

Quốc (Công ty mẹ) ngày 09/11/2022 và ngày 17/11/2023 dao động từ 75,1 - 80,3 dBA.
Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Dự án được đánh giá là tương đương với Tập đoàn
HighPower vì loại hình sản xuất, cách phân bổ mặt bằng, máy móc sản xuất giống nhau.
Do đó, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất nằm trong giới hạn cho phép đối với QCVN
24:2016/BYT.



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

156

(2). Giai đoạn 2:
Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 8,3 tấn/năm lên 48 tấn/năm gấp

4,58 lần giai đoạn 1) và sản xuất mới sản phẩm pin Ni-MH. Mức ồn dự báo như sau:
*Nguồn phát sinh: từ hoạt động vận tải và hoạt động của máy móc phục vụ sản xuất

pin Li-ion (giai đoạn này bổ sung 6 chuyền, 3 chuyền hiện tại, tổng là 8 chuyền) và máy
móc sản xuất pin Ni-MH (bổ sung mới).

*Tác động: giống giai đoạn 1;
*Dự báo mức ồn:
- Từ sản xuất pin Li-ion: tham khảo kết quả đo tiếng ồn tại Tập đoàn HighPower tại

Thẩm Quyến, Trung Quốc (Công ty mẹ) ngày 09/11/2022 và ngày 17/11/2023 dao động từ
75,1 - 80,3 dBA. Giai đoạn 2 có bổ sung thêm 6 chuyền so với giai đoạn 1 nhưng tiếng ồn
phát sinh từ hoạt động của Dự án được đánh giá là tương đương với Tập đoàn HighPower
và giai đoạn 1 vì loại hình sản xuất, cách phân bổ mặt bằng, máy móc sản xuất giống nhau.
Do đó, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất nằm trong giới hạn cho phép đối với QCVN
24:2016/BYT.

- Từ sản xuất pin Ni-MH: Tham khảo kết quả đo tiếng ồn tại Tập đoàn HighPower
tại Thẩm Quyến, Trung Quốc (Công ty mẹ) ngày 09/11/2022 và ngày 17/11/2023 dao động
từ 69,2 – 77,7 dBA. Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Dự án được đánh giá là tương
đương với Tập đoàn HighPower vì loại hình sản xuất, cách phân bổ mặt bằng, máy móc
sản xuất giống nhau. Do đó, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất nằm trong giới hạn
cho phép đối với QCVN 24:2016/BYT.

3.2.1.7. Nhiệt dư (áp dụng giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
Giai đoạn 1 sản xuất pin Li-ion, nhiệt dư dự báo như sau:
- Nguồn phát sinh: từ công đoạn sấy khô keo và máy móc sản xuất.
- Tác động tiêu cực: Nhiệt dư quá lớn trong nhà xưởng sản xuất sẽ gây ảnh hưởng

trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc thông qua các biểu hiện mất nước, ra mồ hôi
nhiều, gây choáng váng, từ đó, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động sản xuất.

- Dự báo nhiệt dư: nhiệt độ tại các phân xưởng chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời
tương đối thấp. Sự chênh lệnh nhiệt độ giữa mùa lạnh khoảng 2,50C và sự chênh lệnh nhiệt
độ giữa mùa nóng khoảng 6,60C.

(2). Giai đoạn 2:
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Giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất pin Li-ion (từ 8,3 tấn/năm lên 48 tấn/năm gấp
4,58 lần giai đoạn 1) và sản xuất mới sản phẩm pin Ni-MH. Nhiệt dư dự báo như sau:

- Nguồn phát sinh: từ công đoạn sấy khô keo (sản xuất pin Li-ion), kiểm tra độ lão
hóa, sạc, xả pin (sản xuất pin Ni-MH) và máy móc sản xuất.

- Tác động tiêu cực: Nhiệt dư quá lớn trong nhà xưởng sản xuất sẽ gây ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc thông qua các biểu hiện mất nước, ra mồ hôi
nhiều, gây choáng váng, từ đó, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động sản xuất.

- Dự báo nhiệt dư: nhiệt độ tại các phân xưởng chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời
tương đối thấp. Sự chênh lệnh nhiệt độ giữa mùa lạnh khoảng 2,50C và sự chênh lệnh nhiệt
độ giữa mùa nóng khoảng 6,60C.

3.2.1.8. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội (áp dụng giai đoạn 1, 2)
- Dự án đi vào vận hành sẽ tạo việc làm cho nhân dân địa phương, hạn chế tình trạng

thất nghiệp.
- Góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của thành phố phát triển.
Bên cạnh những lợi ích mà dự án mang lại, chúng ta không phủ nhận những tác động

tiêu cực tiềm ẩn sau:
+ Việc tập trung một lượng công nhân lớn trong một không gian rất dễ gây mất trật

tự tại khu vực nêu không có biện pháp quản lý phù hợp.
+ Hoạt động vận tải gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến vận chuyển, giao thông

nội bộ KCN Nam Đình Vũ (khu 1), gia tăng tình trạng tắc nghẽn và tai nạn giao thông. Bụi,
khí thải phát sinh từ hoạt động này gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân 2 bên đường
vận tải.

+ Công tác an toàn lao động tại Nhà máy không tốt sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng
công nhân, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội.

3.2.1.9. Tác động đến giao thông khu vực (áp dụng giai đoạn 1, 2)
Theo dự báo, số chuyến vận chuyển nguyên, nhiên liệu, thành phẩm khoảng 4

chuyến/ngày (giai đoạn 1: 4 chuyến/ngày và giai đoạn 2: 4 chuyến/ngày), điều này sẽ gia
tăng mật độ các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường vận chuyển, đường nội bộ
KCN, gây tắc nghẽn và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tác động chỉ mang tính cục
bộ tại thời điểm vận chuyển.

Số lượng người làm việc tại Nhà máy là khá lớn (Giai đoạn 1: 182 người và Giai
đoạn 2: 600 người). Địa điểm dự án nằm trong KCN với khá nhiều doanh nghiệp hoạt động.
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Khi đó, vào khung giờ đi làm (7h30 -8h) và tan (17h30-18h), tuyến đường này có nguy cơ
tắc nghẽn cao, đồng thời gia tăng khói bụi gây ô nhiễm cục bộ.

Phương tiêṇ vâṇ chuyển nguyên vâṭ liêụ và sản phẩm của dự án là các loại xe có tải
trọng lớn có thể gây hư hại đến hạ tầng giao thông của khu vực.

3.2.1.8. Tác động do các rủi ro, sự cố
(1). Sự cố cháy nổ (Giai đoạn 1, 2)
Nguyên nhân:
- Do dòng điện quá tải.
- Do công nhân hút thuốc trong xưởng sản xuất.
- Do sấm sét.
- Do việc lưu chứa nhiên liệu, hóa chất không phù hợp dẫn đến tràn đổ và tự cháy

do nắng nóng.
- Trong quá trình sản xuất pin Li-ion và sạc, xả pin Ni-MH.
- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc, cơ sở hạ tầng của Nhà máy, cơ sở

lân cận.
- Quy mô tác động: lớn.
Trường hợp sự cố xảy ra sẽ gây các tác động xấu đến:
+ Sức khỏe, tính mạng công nhân.
+ Hủy hoại một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng sản xuất.
+ Thậm chí, đám cháy còn lan ra các cơ sở lân cận.
+ Nhiên liệu bị cháy sẽ phát sinh là khí độc gây ảnh hưởng đến môi trường không

khí khu vực và sức khỏe của con người tại chính cơ sở và các Công ty lân cận.
Theo đó, các giải pháp về phòng ngừa sự cố này sẽ được Nhà máy đặt lên hàng đầu.
(2). Tai nạn lao động (giai đoạn 1, 2)
Nguyên nhân:
- Do dây chuyền sản xuất gặp sự cố khi vận hành.
- Do thao tác vận hành thiết bị của công nhân.
- Môi trường làm việc nóng bức, ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng

làm việc của công nhân, khiến mệt mỏi.
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- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc.
- Quy mô tác động: lớn.
Sự cố sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động như xước ngoài da, gãy chân

tay, tàn tật, mất sức khỏe lao động, có thể là tử vong. Vì vậy, các giải pháp phòng chống sự
cố này sẽ được chủ dự án chú trọng.

(3). Sự cố giật điện (giai đoạn 1, 2)
Máy móc tại cơ sở chủ yếu bằng điện năng, bất kỳ một sự bất cẩn nào trong khâu

vận hành hệ thống sản xuất đều dẫn đến sự cố chập điện. Nguyên nhân dẫn đến sự cố được
xác định gồm do nguồn điện quá tải; do máymóc gặp sự cố lâu ngày không được bảo dưỡng,
phát hiện; do công nhân vận hành sai quy trình sản xuất. Hậu quả mà sự cố gây ra sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công nhân làm việc. Vì vậy, cùng với sự cố
cháy nổ, tai nạn lao động và những sự cố khác thì sự cố giật điện cũng sẽ được chủ dự án
chú trọng hàng đầu.

(4). Sự cố do thiên tai (bão, mưa lũ, nắng nóng, sấm sét) (giai đoạn 1, 2)
Các hiện tượng thiên tai đặc trưng hàng năm tại Hải Phòng gồm bão, mưa lớn, nắng

nóng, sấm sét.
- Phạm vi tác động: rộng.
- Đối tượng chịu tác động: tính mạng con người, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện trạng;

hoạt động sản xuất của Nhà máy. Cụ thể:
Hệ quả mà sự cố gây ra đối với một Nhà máy sản xuất gồm:
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thậm chí là tính mạng công nhân.
+ Cuốn trôi nhiều tài sản, công trình trên mặt bằng Nhà máy gây tổn thất cho doanh

nghiệp.
+ Gián đoạn hoạt động sản xuất, gây thiệt hại về tài chính.
+ Gây hư hỏng công trình tiêu thoát nước mưa, nước thải hiện trạng tại cơ sở.
(5). Sự cố ngộ độc thực phẩm (giai đoạn 1, 2)
*Biểu hiện ngộ độc: Sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc (sau vài phút,

vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người bệnh đột ngột có những triệu chứng: buồn
nôn và nôn ngay, có khi nôn cả ra máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần (phân nước, có thể lẫn
máu), có thể không sốt hoặc sốt cao trên 38oC.

*Nguyên nhân dẫn đến sự cố được chia thành 4 nhóm chính:
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- Nhóm 1: Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng
- Nhóm II: Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu
- Nhóm III: Ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc
- Nhóm IV: Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học
- Phạm vi tác động: rộng
- Đối tượng chịu tác động: tính mạng con người, hệ lụy xã hội.
Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến cũng sẽ ảnh hưởng

đến sức khỏe, tính mạng của công nhân làm việc tại dự án (Giai đoạn 1: 182 người và giai
đoạn 2: 600 người). Vì vậy, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại mỗi bếp ăn cần
được đặt lên hàng đầu.

(6). Sự cố đối với máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất (giai đoạn 1, 2)
- Sự cố đối với xe nâng:
Nguyên nhân dẫn đến sự cố đối với thiết bị này gồm: Lỗi hư hỏng ở cần điều khiển

số; Lỗi hư hỏng húc (Mayo) và niền bánh sau; Lỗi khi sử dụng pin ở xe nâng điện; Lỗi trầy
xước các ty thủy lực; Lỗi hư hỏng hộp số…

Xe nâng bị lỗi sẽ phát sinh nhiều bụi, khí thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân
làm việc trong xưởng, phát tán rộng ra là gây ô nhiễm không khí xung quanh; đồng thời,
các sự cố này cũng có thể dẫn đến việc rò rỉ dầu ra sàn xưởng, những chỗ mà xe nâng chạy
qua, gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là vào ngày mưa.

- Sự cố đối với máy nén khí:
Nguyên nhân dẫn đến sự cố gồm: cầu chì cháy; pha sai hoặc thiếu pha; dây cáp nối

lỏng chỗ tiếp xúc nhỏ; môtôr không hoạt động; dầu bôi trơn thiếu; máy làm mát bên sườn
bị tắt; lọc dầu bị tắt; van điều khiển không hoạt động; cảm biến nhiệt độ bị hỏng;...

Máy nén khí đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành dây chuyền lắp ráp tự động;
khi máy bị hỏng do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều sẽ làm ngừng trệ quá trình
lắp ráp của Nhà máy, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Cầu chì của máy bị cháy tiêm ẩn
nguy cơ cháy nổ cục bộ cho cơ sở, khí thải phát sinh từ đám cháy sẽ gây ô nhiễmmôi trường,
ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc.

(7). Sự cố rò rỉ điện (giai đoạn 1, 2)
Máy móc sản xuất đều chạy bằng điện nên sẽ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện năng gây

nguy hiểm cho công nhân trực tiếp thao tác, có thể dẫn đến chết người. Vì vậy, chủ dự án
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sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này.
(8). Sự cố dịch bệnh (giai đoạn 1, 2)
Giai đoạn sản xuất sẽ tiềm ẩn các sự cố dịch bệnh, nhất là bệnh dễ lây nhiễm qua

đường hô hấp như cảm cúm, covid do tập trung công nhân làm việc trong một không gian
cố định. Do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp, hạn chế sự cố lây lan diện
rộng.

(9). Sự cố rò rỉ khí gas của điều hòa trung tâm (giai đoạn 1, 2)
- Ngửi thấy mùi gas nồng nặc;
- Điều hòa vẫn chạy nhưng không mát;
- Điều hòa bị chảy nước, đóng tuyết ở ống nhỏ dàn nóng;
- Lốc và quạt dàn nóng vẫn chạy nhưng gió thổi ra từ dàn nóng không nóng lắm;
- Máy nháy đèn báo lỗi hoặc ngưng hoạt động.
Sự cố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, nếu lượng khí gas rò rỉ

nhiều, trong nhiều ngày, trong phòng kín sẽ có thể gây mùi hôi khó chịu, gây nôn mửa,
choáng, thậm chí bất tỉnh. Vì vậy, chủ dự án sẽ lưu tâm đến sự cố này.

(10). Sự cố hóa chất (giai đoạn 1, 2)
Quá trình hoạt động của Công ty sử dụng các loại hóa chất: keo, nước kiềm.
Khi làm việc với hóa chất dù là trực tiếp hay gián tiếp đều khó tránh khỏi các trường

hợp bị nhiễm độc mạn tính. Tức là nhiễm độc sẽ xảy ra từ từ, mỗi ngày một ít, nhưng rồi
đến một lúc nào đó, lượng chất độc tích tụ vượt quá khả năng tự đào thải của cơ thể, sẽ sinh
bệnh có thể dẫn đến suy giảm chức năng hô hấp, chức năng gan, viêm và thoái hóa da, thậm
chí ung thư…

Một trường hợp nhiễm độc khác sẽ xảy ra tức thời do bị chất độc hại bắn vào da, vào
mặt, vào mắt hoặc do những rủi ro hay tai nạn trong khi làm việc gây những hậu quả đáng
tiếc tức thì.

Sự cố hóa chất đối với Dự án ảnh hưởng không đáng kể, tuy nhiên chủ Dự án sẽ có
các biện pháp chủ động để ngăn ngừa sự cố hóa chất có thể xảy ra.

(11). Sự cố hàng loạt công nhân bị ô nhiễm khí độc gây khó thở hoặc có thể trầm
trọng hơn trong trường hợp hệ thống thông khí, xử lý khí thải bị sự cố dừng hoạt động

Nhà máy có hệ thống thông gió xưởng chủ đạo gồm tự nhiên và điều hòa trung tâm
cho các phòng sản xuất, phòng chức năng. Khi thiết bị gặp sự cố thì lượng gió tươi từ ngoài
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trời vào xưởng sẽ bị ảnh hưởng làm cho không khí trong xưởng sản xuất bị ngột ngạt, gây
khó chịu cho công nhân làm việc. Khí thải từ công đoạn sản xuất sẽ có thể gây khó thở cho
công nhân.

(12). Sự cố đối với công trình thu thoát nước mưa, nước thải (giai đoạn 1, 2)
*Các sự cố có thể xảy ra:
- Sự cố tại công trình tiêu thoát nước mưa chảy tràn: do đường ống thu gom, dẫn

nước mưa bị nứt vỡ; bùn cặn tại hố ga lắng cặn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn dòng
chảy.

- Sự cố tại công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt: do đường ống thu gom, dẫn
nước thải bị nứt vỡ, gây rò rỉ dẫn đến việc nước thải không được thu gom, xử lý triệt để;
bùn thải tại bể tự hoại 3 ngăn, ga thu làm giảm hiệu suất xử lý, chất lượng nước đầu ra không
đạt tiêu chuẩn cho phép.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường nước, không khí, đất, gây ô
nhiễm môi trường.

(13). Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải ((giai đoạn 1, 2)
Giai đoạn 1 có 01 hệ thống xử lý hấp phụ than hoạt tính (8000 m3/giờ), giai đoạn 2

bổ sung thêm 01 hệ thống xử lý hấp phụ than hoạt tính (16000 m3/giờ), nguyên nhân do
động cơ quạt hút, đường ống gom, than hoạt tính bị bão hòa:

- Sự cố quạt hút: quạt hút bị hỏng động cơ, chạy yếu, có tiếng kêu lớn;
- Sự cố đường ống gom: bị rò rỉ do han rỉ hoặc rò rỉ tại các đoạn khớp nối;
- Sự cố than hoạt tính: than hoạt tính lâu ngày không thay thế theo khuyến cáo của

nhà sản xuất, tháp hấp phụ bị rò rỉ tại khớp nối hoặc bắt vít;
Thiết bị xử lý bị hỏng hoặc trục trặc đồng nghĩa việc khí thải không được thu gom,

xử lý hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công nhân làm việc trong nhà xưởng và môi
trường không khí.

(14). Sự cố đối với modul xử lý nước thải 40 m3/ngày đêm:
Nguyên nhân dẫn đến sự cố:
+ Sự cố đối với máy bơm: máy bơm hỏng không vận hành, không bơm được nước

thải từ bể này sang bể khác.
+ Sự cố khi sục khí: oxi là tác nhân quan trọng nhất kích hoạt sinh khối hoạt tính

phát triển. Nếu nguồn oxi bị cắt hoặc ngay cả khi cung cấp hạn chế, sinh khối sẽ trở nên
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sẫm màu, gây mùi khó chịu và chất lượng nước sau xử lý sẽ bị suy giảm.
+ Sự cố về đóng/mở van: Có 2 trường hợp xảy ra: các van cấp nước thải vào không

mở/đóng và các van thải sinh khối không mở/đóng.
Các van thải sinh khối được dùng để loại bỏ sinh khối dư từ các bể sinh khối hoạt

tính. Trong trường hợp hư hỏng, sinh khối dư không được lấy ra và hàm lượng MLSS sẽ
tăng lên. Khi hàm lượng MLSS quá cao làm cho quá trình tách sinh khối, xử lý nước trở lên
khó khăn.

+ Sự cố về dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng trong nước thải gồm N, P. Hàm lượng
N trong nước thải đầu vào được coi là đủ nếu tổng N trong nước đã xử lý là 1-2 mg/l. Nếu
cao hơn, nghĩa là hàm lượng N trong nước thải dư thừa thì cần chấm dứt việc bổ sung N
bên ngoài.

+ Sự cố về sinh khối: sinh khối nổi lên trên mặt nước; phát triển tản mạ; tạo thành
hỗn hợp đặc

Modul xử lý nước thải tập trung có tác dụng xử lý triệt để thành phần ô nhiễm chứa
trong nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Do đó, trường
hợp hệ thống gặp sự cố đồng nghĩa việc một lượng nước ô nhiễm chưa được xử lý xả vào
KCN.

3.2.2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận
hành ổn định dự án

3.2.2.1. Nước thải
a. Nước thải sinh hoạt (Giai đoạn 1 và 2)
Chủ đầu tư có phương án:
- Tận dụng 03 bể tự hoại 3 ngăn hiện tại do Tường Viên xây dựng (01 bể tại văn

phòng, 02 bể tại xưởng, dung tích 7,8 m3/bể); tận dụng 01 hố bơm nước thải sau xử lý do
Tường Viên xây sẵn để chứa và kiểm tra nước thải sau xử lý tại modul tập trung của dự án
(sử dụng riêng với xưởng 1, 2);

- Xây mới: 01 nhà vệ sinh và 02 bể tự hoại 3 ngăn tại xưởng sản xuất (12,5 m3/bể);
01 bể thu gom nước thải sản xuất (dung tích 1 m3, kích thước 1x1x1m), đặt 02 bơm công
suất 1,25 KW/bơm; xây mới 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (dung tích 1,7 m3, kích thước
1,7x1x1m), đặt 02 bơm công suất 1,25 KW/bơm;

- Lắp đặt mới: 01 modul xử lý nước thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm) bằng thép, sơn
chống gỉ gồm bể điều hòa, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng, bể chứa bùn.
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Toàn bộ các công trình xây mới, lắp đặt mới được thực hiện trong giai đoạn 1. Theo
từng giai đoạn chủ dự án sẽ vận hành công trình xử lý phù hợp theo đặc trưng nguồn nước
thải phát sinh. Cụ thể:

(1). Đối với Giai đoạn 1:
*Biện pháp thu gom xử lý:
Giai đoạn 1 phát sinh nước thải sinh hoạt của 182 người (không có nước thải nhà

ăn do mua cơm hộp cho công nhân). Trong giai đoạn này, chủ dự án có biện pháp:
- Tiếp tục sử dụng 03 bể tự hoại 3 ngăn do Tường Viên xây dựng tại nhà văn phòng,

xưởng sản xuất (7,8 m3/bể); xây mới 02 bể tự hoại 3 ngăn tại xưởng (12,5 m3/bể); tổng giai
đoạn 1 có 05 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích là 48,4 m3;

- Xây mới 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (1,7 m3);
- Lắp đặt mới 01 modul xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày đêm.
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Quy trình cụ thể như sau:

Hình 3.1. Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt (giai đoạn 1)

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại 3 ngăn

Bể thu gom nước
thải sinh hoạt

Bể điều hòa

Bể thiếu khí

Bể hiếu khí

Bể lắng

Bể khử trùng

Hố bơm sau xử lý
(sử dụng riêng với

xưởng 1, 2)

Hố ga đấu nối nước
thải (sử dụng chung
với xưởng 1, 2)

Hệ thống XLNT tập
trung của KCN Nam
Đình Vũ (Khu 1)

Thổi khí

Bùn tuần hoàn

Bể chứa bùn
Bùn

Vận chuyển xử lýJaven

Dinh
dưỡng

Modul xử lý nước thải (40
m3/ngày đêm)

PAC
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Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ bồn cầu được thu gom theo đường ống HDPE D90,
D110, xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm (số lượng 05 bể, 03 bể có dung tích 7,8 m3/bể
và 02 bể có dung tích 12,5 m3/bể), sau đó, cùng nước thải rửa tay, thoát sàn thu gom theo
đường ống dẫn HDPE D90 về bể thu gom nước thải sinh hoạt, bơm đẩy lên modul xử lý
nước thải tập trung (công suất thiết kế 40 m3/ngày đêm) để xử lý.

Bể điều hòa: có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần, nồng độ và nhiệt độ nước
thải, tránh gây hiện tượng quá tải cho vi sinh vật trong các bể phía sau. Điều này giúp tạo
chế độ làm việc ổn định, đồng thời giảm kích thước, giá thành các công trình đơn vị phía
sau, tránh tình trạng quá tải vào các giờ cao điểm. Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống
đường ống và thiết bị phân phối khí thô nhằm mục đích xáo trộn đều nước thải, tránh sự
lắng cặn trong bể và phân hủy kỵ khí gây mùi hôi, giảm một phần các chất hữu cơ có trong
nước thải.

- Bể thiếu khí: có chức năng xử lý N và P thông qua quá trình khử Nitrat
(dinitrification) và Photphoril. Tại bể thiếu khí bố trí bơm đảo trộn để khuấy trộn dòng nước
tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. Tại bể thiếu khí lắp đặt
giá thể đệm sinh học di động để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật.

- Bể hiếu khí: diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrat hoá
trong điều kiện cấp khí bằng các máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích
cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và CO2,
nitơ hữu cơ thành ammonia và nitrat NO3-; xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều
kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý; giải phóng các khí ức chế quá trình
sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô
nhiễm; tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

+ Quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ:
Trong bể sinh học các vi sinh vật (VSV) hiếu khí sử dụng oxi được cung cấp chuyển

hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải một phần thành vi sinh vật mới, một phần thành
khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:

VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới
+ Quá trình nitrate hóa:
Quá trình Nitrate hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất chứa Nitơ, đầu tiên là

Ammonia thành Nitrite sau đó oxy hóa Nitrite thành Nitrate. Quá trình Nitrate hóa ammonia
diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.

Bước 1: Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi Nitrosomonas:
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NH4+ + 1,5O2 →NO2- + 2H+ + H2O
Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter:
NO2- + 0,5O2 →NO3-

Bể sinh học hiếu khí có hàm lượng bùn hoạt tính và nhu cầu oxy đồng nhất trong
toàn bộ thể tích bể. Bể này có ưu điểm chịu được quá tải rất tốt. Trong bể sinh học hiếu khí
kết hợp quá trình bùn hoạt tính, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan chuyển hóa thành
bông bùn sinh học - quần thể vi sinh vật hiếu khí - có khả năng lắng dưới tác dụng của trọng
lực. Nước thải chảy liên tục vào bể sinh học trong đó khí được đưa vào cùng xáo trộn với
bùn hoạt tính (oxy hòa tan DO > 2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ.
Dưới điều kiện như vậy, vi sinh sinh trưởng tăng sinh khối và kết thành bông bùn.

Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn (mixed liquor), hỗn
hợp này sẽ chảy qua bể lắng sinh học.

- Bể lắng sinh học: có nhiệm vụ tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm giảm chất
rắn lơ lửng, được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể.
Một phần bùn hoạt tính được hồi lưu về bể thiếu khí, một phần bùn dư đưa về bể chứa bùn.
Sử dụng PAC để tăng hiệu quả lắng cặn chất bẩn.

- Bể khử trùng: có nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải.
Hóa chất khử trùng (Javen) được châm tự động vào bể.

- Bể chứa bùn: có chức năng chứa bùn thải đã được lắng tại bể lắng. Chủ dự án sẽ
thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải định kỳ (bùn thải giai đoạn 1 được quản lý là chất
thải công nghiệp do thành phẩn nước thải đầu vào là nước thải sinh hoạt).

Nước sau xử lý được thu gom về hố bơm sau xử lý (do Tường Viên thiết kế riêng
cho dự án để kiểm tra thành phần nước thải, sử dụng riêng với xưởng 1, 2) trước khi đấu
nối về hố ga cuối cùng của lô CN5-05 (sử dụng chung với xưởng 1, 2), đấu nối vào hệ thống
xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1).

- Trách nhiệm của chủ dự án: Chủ dự án đã ký Hợp đồng xử lý nước thải số
1711/2023/HĐXLNT ngày 17/11/2023 trực tiếp với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao
Đỏ (chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật của KCN) và chi trả chi phí xử lý nước thải định kỳ hàng
năm cho KCN. Giai đoạn vận hành thử nghiệm trong giai đoạn 1, chủ dự án sẽ vận hành
thử nghiệm modul xử lý nước thải sinh hoạt này theo đúng quy định (không quá 6 tháng kể
từ ngày vận hành) để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

- Trách nhiệm của Công ty cổ phần và phát triển Tường Viên: giám sát hoạt động xả
nước thải sinh hoạt của dự án
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- Trách nhiệm của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ (chủ đầu tư hạ tầng kỹ
thuật của KCN): tiếp nhận, xử lý nước thải trực tiếp cho chủ dự án, không qua bên Tường
Viên theo đúng Hợp đồng xử lý nước thải số 1711/2023/HĐXLNT ngày 17/11/2023. Tọa
độ tại hố ga đấu nối: 2302270,939 và 610637,432 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến
105o45’, múi chiếu 3o)

*Công trình thu gom xử lý:
- Bể tự hoại 3 ngăn: 05 bể, tổng dung tích 48,4 m3:
+ Bể tự hoại 3 ngăn do Tường Viên xây dựng: 01 bể tại nhà văn phòng (7,8 m3) và

02 bể tại nhà xưởng (7,8 m3/bể), (kích thước là 5,5x1,09x1,3 (m)/bể).
+ Bể tự hoại 3 ngăn do chủ đầu tư xây dựng: 02 bể tại nhà xưởng (12,5 m3/bể), (kích

thước 3,9x1,6x2(m)/bể);.
- Bể thu gom nước thải sinh hoạt do chủ dự án xây dựng: dung tích 1 m3 (kích thước

1x1x1), đặt 02 bơm công suất 1,25 KW/bơm;
- Modul xử lý nước thải tập trung do chủ dự án lắp đặt:
+ Công suất thiết kế: 40 m3/ngày đêm.
+ Thông số kỹ thuật:

Bảng 3.24. Thông số kỹ thuật của modul xử lý nước thải tập trung 40 m3/ngày đêm

Tên bể
Kích thước (m) Thể

tích
(m3)

Kết cấuDài Rộng Chiều cao
mức nước h H bể

Bể thu gom 1,7 1 0,8 1 1,7 Bể xây BTCT
Bể điều hòa 2,8 2,7 2,5 3,0 22,68 Khối bể hợp khối bằng

thép, kích thước
5,8mx3,0mx3,0m

Bể thiếu khí 1,8 2,7 2,5 3,0 14,58
Bể chứa bùn 1,2 2,7 2,5 3,0 9,72
Bể hiếu khí 2,5 2,7 2,5 3,0 20,25 Khối bể hợp khối bằng

thép kích thước
4,5mx3,0mx3,0m.

Bể lắng 2,0 2,0 2,5 3,0 12,0
Bể khử trùng 2,0 0,7 2,5 3,0 4,2

+ Máy móc thiết bị lắp đặt:
Bảng 3.25. Danh mục máy móc thiết bị lắp đặt tại modul xử lý nước thải tập trung 40

m3/ngày đêm
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STT HẠNG MỤC ĐẶC TÍNH KỸ
THUẬT

THƯƠNG
HIỆU

ĐƠN
VỊ

SỐ
LƯỢNG

I BỂ ĐIỀU HÒA

1 Hệ thống phân phối khí
bể điều hòa

Đĩa phân phối khí dạng
thô
Vật liệu màng bơm:
EPDM
Lưu lượng hoạt động: 5-
10m3/h

Đài Loan HT 1

2 Lưới chắn rác Vật liệu: Inox 304 Việt Nam cái 1

3 Bơm nước thải
Dạng bơm chìm.
Lưu lượng: Q=2m3/h
Cột áp: H =3m;
Điện áp: 220v, 50hz

Đài Loan cái 2

4 Phao báo mực nước Loại phao quả 2 mức
mức cao và mức thấp Ý Cái 1

II BỂ THIẾU KHÍ

1 Motor khuấy
Đặt cạn:
Tốc độ: 17-50 vòng/phút
Điện áp: 380v, 0,4kW,
50hz

Đài Loan cái 1

2 Trục cánh khuấy Vật liệu: Inox 304 Việt Nam cái 1
II BỂ HIẾU KHÍ

1 Hệ thống phân phối khí
loại khí mịn

Đĩa phân phối khí dạng
tinh
Lưu lượng thổi: 20 – 150
l/p
Vật liệu màng: EPDM

Đài Loan HT 1

2 Bơm nước thải
Dạng bơm chìm.
Lưu lượng: Q=2m3/h
Cột áp: H =3m;
Điện áp: 220v, 50hz

Đài Loan cái 2

III BỂ LẮNG SINH HỌC

1 Bơm nước thải bể lắng
Dạng bơm chìm.
Lưu lượng: Q=1m3/h
Cột áp: H =3m;
Điện áp: 220v, 50hz

Đài Loan cái 1
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2
Hệ thống ống phân phối
trung tâm, Hệ thống
máng thu, giá đỡ

Ống lắng
Kích thước: D400
Vật liệu: PVC
Hệ thống khung xương
đỡ ống lắng: inox 304

Việt Nam HT 1

IV BỂ KHỬ TRÙNG

1 Bơm nước thải
Lưu lượng: Q=2m3/h
Cột áp: H =10m;
Điện áp: 220v/380V,
50hz

Đài Loan cái 2

2 Phao báo mực nước Loại phao quả 2 mức
mức cao và mức thấp Ý Cái 1

3 Đồng hồ đo lưu lượng
nước thải DN50 Châu Á Cái 1

V NHÀ VẬN HÀNH

1 Máy thổi khí

Đặt cạn
Lưu lượng: 0,8 m3/phút
Cột áp : 2,5 m
Điện áp: 380v, 50Hz;
Công suất: 4 kW

Đài Loan cái 2

2 Bồn hóa chất Dung tích: 300L
Vật liệu: Nhựa Việt Nam cái 3

3 Bơm định lượng hóa chất
Lưu lượng: 0-10 l/h
Cột áp: 1 Bar
Điện áp: 220V

Châu Âu cái 3

VI HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN

1 Tủ điều khiển

Đã nhiệt đới hóa phù
hợp với điều kiện Việt
Nam, cấu trúc module
linh hoạt, khả năng mở
rộng tốt.

Việt Nam HT 1

2 Hệ thống cấp nguồn

Bao gồm: dây cáp và các
phụ kiện các loại đủ để
lắp đặt toàn bộ các thiết
bị điện động lực.
(không bao gồm cáp
động lực dẫn đến tủ điện
động lực)

Việt Nam HT 1

* Hóa chất sử dụng:
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Giai đoạn 1 phát sinh nước thải sinh hoạt của 182 người là 9,1 m3/ngày đêm. Lượng
hóa chất sử dụng vận hành hệ thống như sau:

Bảng 3.26. Hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải (tính cho lưu lượng nước
thải là 9,1 m3/ngày đêm)

Tên hóa chất
Định lượng theo
kinh nghiệm vận
hành của đơn vị
thiết kế HTXL

Lượng dùng
Mục đích sử dụng

kg/ngày kg/năm

Javen (dạng
lỏng) 5 g/m3 0,05 14,2 Khử trùng

Mật rỉ đường
(dạng lỏng)

5-8 g/m3 (chọn 8
g/m3 vì giai đoạn này
lượng nước thải đầu
vào bằng 23%công
suất thiết kế, lượng
dinh dưỡng bổ sung
sẽ sử dụng nhiều hơn)

0,07 22,7 Dinh dưỡng nuôi vi sinh
vật

PAC 5 g/m3 0,05 14,2 Tăng cường khả năng
lắng cặn chất ô nhiễm

Tổng - 0,17 51,1
→ Đánh giá sự phù hợp của số lượng, dung tích của bể tự hoại 3 ngăn hiện tại và

xây mới:
Lượng nước thải sinh hoạt từ bồn cầu của 182 người là 182*6/1000*3 ~ 3,3 m3/ngày

đêm (định mức nước cấp cho 1 lần giật bồn cầu là 6 lít/giờ/người, số lần giật bồn cầu giả
sử là 3 lần).

Bể tự hoại gồm 2 phần: phần thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng.
+ Thể tích phần chứa nước:

Wn = Q * T
T: thời gian lưu nước tại bể (T= 3 ngày)
Q: Lưu lượng nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, Q = 3,3 m3/ngày.
Vậy thể tích phần chứa nước là: Wn = 3,3 x 3 = 9,9 m3.
+ Thể tích phần bùn: Wb = (b x N x t)/1000
b: tiêu chuẩn lắng cặn trong bể tự hoại của một người trong 1 ngày đêm. Giá trị của

b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn của bể. Nếu thời gian giữa 2 lần hút cặn dưới 1 năm thì b
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lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm; nếu trên 1 năm thì b lấy bằng 0,08l/ng.ngày.đêm. (b = 0,1
l/ng.ngày.đêm)

N: Số công nhân viên, N= 182 người
t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (chọn t=180 ngày)
Vậy thể tích phần bùn là: Wb = (0,1 x 182 x 180)/1000 ≈ 3,3 m3

Vậy thể tích tính toán của bể tự hoại là: W = Wn + Wb= 13,2 m3

Dự án có 05 bể tự hoại 3 ngăn tổng dung tích là 48,4 m3 (03 bể do Tường Viên xây
dựng và 02 bể xây mới) lớn hơn dung tích tối thiểu cần thiết kế nên số lượng, dung tích bể
tự hoại hiện trạng hoàn toàn đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của 182
người.

→ Đánh giá sự phù hợp của modul xử lý nước thải sinh hoạt lắp đặt mới:
- Về công suất thiết kế: theo tính toán tại Mục 3.2.1.1a, lượng nước thải sinh hoạt

phát sinh của 182 người là 9,1 m3/ngày đêm. Do đó, modul xử lý thiết kế công suất 40
m3/ngày đêm là hoàn toàn đảm bảo thu gom, xử lý.

- Về công nghệ xử lý: thành phần ô nhiễm là nước thải sinh hoạt gồm các chất hữu
cơ, vô cơ, sinh vật gây bệnh. Việc lựa chọn công nghệ xử lý sinh học (thiếu khí, hiếu khí,
lắng, khử trùng) là hoàn toàn phù hợp. Hiệu suất xử lý của hệ thống là 90-95%.

- Về kích thước modul: thiết kế khối bể hợp khối bằng thép, kích thước
5,8mx3,0mx3,0m (bể điều hòa, bể thiếu khí, bể chứa bùn) và Khối bể hợp khối bằng thép
kích thước 4,5mx3,0mx3,0m (bể hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng). Địa điểm lắp đặt tại cuối
nhà xưởng hiện trạng thuê của Công ty Tường Viên. Ngoài ra, tải trọng của khối bể rất lớn
nên sẽ thực hiện làm bệ móng để đỡ thiết bị (chủ dự án đã thuê đơn vị tính toán tải trọng,
lựa chọn phương án thi công phù hợp để không ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhà
xưởng, sân đường hiện trạng của Tường Viên). Vị trí đặt modul, phương án thiết kế thi công
bệ móng, lắp đặt modul đã được Tường Viên chấp thuận.

- Về hiệu quả xử lý thực tế: chủ dự án sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm modul xử
lý không quá 6 tháng, lấy mẫu đo đạc, phân tích để đánh giá hiệu quả của công trình này
trước khi đi vào vận hành chính thức. Trong giai đoạn vận hành, mặc dù không thuộc đối
tượng quan trắc định kỳ nhưng chủ dự án vẫn tự đề xuất việc quan trắc mẫu nước thải tại
hố bơm sau xử lý (dự kiến 3 tháng/lần) để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình.

(2). Đối với Giai đoạn 2:
*Biện pháp thu gom xử lý:
Giai đoạn 2 phát sinh nước thải sinh hoạt của 600 người (không có nước thải nhà

ăn do mua cơm hộp cho công nhân)và nước thải sản xuất từ công đoạn rửa sản phẩm pin
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Ni-MH, vệ sinh thiết bị trộn nước kiềm. Trong giai đoạn này, chủ dự án có biện pháp:
- Tiếp tục sử dụng các công trình đã vận hành tại giai đoạn 1 gồm 05 bể tự hoại 3

ngăn, tổng dung tích là 48,4 m3; 01 bể thu gom nước thải sinh hoạt (1,7 m3); 01 modul xử
lý nước thải công suất 40 m3/ngày đêm;

- Modul xử lý nước thải công suất 40 m3/ngày đêm xử lý cả nước thải sản xuất (sau
xử lý bậc 1 bằng phương pháp hóa lý) và nước thải sinh hoạt.

Quy trình cụ thể giống Giai đoạn 1.
*Công trình xử lý: giống Giai đoạn 1.
* Hóa chất sử dụng:
Bảng 3.29. Hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải (tính cho công suất thiết kế

tối đa)

Tên hóa chất
Định lượng theo
kinh nghiệm vận
hành của đơn vị
thiết kế HTXL

Lượng dùng
Mục đích sử dụng

kg/ngày kg/năm

I. Xử lý nước thải sinh hoạt (40 m3/ngày đêm)
Javen (dạng
lỏng) 5 g/m3 0,2 62,4 Khử trùng

Mật rỉ đường
(dạng lỏng)

5-8 g/m3 (chọn 5
g/m3 vì giai đoạn

này lượng nước thải
đầu vào bằng 90%
công suất thiết kế,
lượng dinh dưỡng
bổ sung sẽ sử dụng

vừa phải)

0,2 62,4 Dinh dưỡng nuôi vi sinh
vật

PAC (dạng bột) 5 g/m3 0,2 62,4 Tăng cường khả năng
lắng cặn chất ô nhiễm

Tổng I 0,6 187,2
→ Đánh giá sự phù hợp của số lượng, dung tích của bể tự hoại 3 ngăn hiện tại và

xây mới:
Giai đoạn 2 có 600 người làm việc. Lượng nước thải sinh hoạt từ bồn cầu của 600

người là 600*6/1000*3 ~ 10,8 m3/ngày đêm (định mức nước cấp cho 1 lần giật bồn cầu là
6 lít/giờ/người, số lần giật bồn cầu giả sử là 3 lần).

Bể tự hoại gồm 2 phần: phần thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng.
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+ Thể tích phần chứa nước:
Wn = Q * T

T: thời gian lưu nước tại bể (T= 3 ngày)
Q: Lưu lượng nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, Q = 10,8 m3/ngày.
Vậy thể tích phần chứa nước là: Wn = 10,8 x 3 = 32,4 m3.
+ Thể tích phần bùn: Wb = (b x N x t)/1000
b: tiêu chuẩn lắng cặn trong bể tự hoại của một người trong 1 ngày đêm. Giá trị của

b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn của bể. Nếu thời gian giữa 2 lần hút cặn dưới 1 năm thì b
lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm; nếu trên 1 năm thì b lấy bằng 0,08l/ng.ngày.đêm. (b = 0,1
l/ng.ngày.đêm)

N: Số công nhân viên, N= 600 người
t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (chọn t=180 ngày)
Vậy thể tích phần bùn là:

Wb = (0,1 x 600 x 180)/1000 ≈ 10,8 m3

Vậy thể tích tính toán của bể tự hoại là: W = Wn + Wb= 43,2 m3

Dự án có 05 bể tự hoại 3 ngăn tổng dung tích là 48,4 m3 (03 bể do Tường Viên xây
dựng và 02 bể xây mới) lớn hơn dung tích tối thiểu cần thiết kế nên số lượng, dung tích bể
tự hoại hiện trạng hoàn toàn đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của 600
người.

→ Đánh giá sự phù hợp của modul xử lý nước thải (40 m3/ngày đêm):
- Về công suất thiết kế: theo tính toán tại Mục 3.2.1.1a, lượng nước thải sinh hoạt

phát sinh của 600 người là 30 m3/ngày đêm Do đó, modul xử lý thiết kế công suất 40
m3/ngày đêm là hoàn toàn đảm bảo thu gom, xử lý.

- Về công nghệ xử lý: thành phần ô nhiễm là nước thải sinh hoạt gồm các chất hữu
cơ, vô cơ, sinh vật gây bệnh. Việc lựa chọn công nghệ xử lý sinh học (thiếu khí, hiếu khí,
lắng, khử trùng) là hoàn toàn phù hợp. Hiệu suất xử lý của hệ thống là 90-95%.

→ Đánh giá sự phù hợp của kích thước modul xử lý nước thải với hiện trạng của
Tường Viên:

Thiết kế khối bể hợp khối bằng thép, kích thước 5,8mx3,0mx3,0m (bể điều hòa, bể
thiếu khí, bể chứa bùn) và khối bể hợp khối bằng thép kích thước 4,5mx3,0mx3,0m (bể
hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng). Địa điểm lắp đặt tại cuối nhà xưởng hiện trạng thuê của
Công ty Tường Viên. Ngoài ra, tải trọng của khối bể rất lớn nên sẽ thực hiện làm bệ móng
để đỡ thiết bị (chủ dự án đã thuê đơn vị tính toán tải trọng, lựa chọn phương án thi công phù
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hợp để không ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhà xưởng, sân đường hiện trạng của Tường
Viên). Vị trí đặt modul, phương án thiết kế thi công bệ móng, lắp đặt modul đã được Tường
Viên chấp thuận.

→ Đánh giá hiệu quả xử lý thực tế của modul xử lý:
Giai đoạn 2 khi tăng khối lượng nước thải sinh hoạt do tăng người, chủ dự án sẽ thực

hiện vận hành thử nghiệm modul xử lý 40 m3/ngày đêm không quá 6 tháng, lấy mẫu đo đạc,
phân tích để đánh giá hiệu quả của công trình này trước khi đi vào vận hành chính thức.
Trong giai đoạn vận hành, mặc dù không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ nhưng chủ dự
án vẫn tự đề xuất việc quan trắc mẫu nước thải tại hố bơm sau xử lý (dự kiến 3 tháng/lần)
để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình.

b. Nước thải sản xuất
Đối nước thải nguy hại chứa thành phần nguy hại từ quá trình rửa pin Ni-MH

mã 02 02 02 được lưu chứa vào Tank dung tích 4 m3, tập kết vào kho chứa chất thải
nguy hại 40 m2 bên trong xưởng sản xuất và chuyển giao hàng ngày cho đơn vị có
đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

c. Nước mưa chảy tràn (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Diện tích hoạt động của 2 giai đoạn không thay đổi nên giải pháp là tiếp tục sử dụng

hệ thống thu thoát nước mưa do Tường Viên xây dựng:
* Sơ đồ thu gom:

Hình 3.3. Mạng lưới thu gom nước mưa chảy tràn tại dự án
Mặt bằng thu thoát nước mưa:

Nước mưa từ mái nhà Đường ống
PVC D160

Nước mưa chảy tràn
trên bề mặt

Hố ga lắng cặn

Cống BTCT

01 điểm đấu nối vào KCN (sử
dụng riêng với xưởng 1,2)

Hố ga lắng cặn
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Hình 3.3a. Mặt bằng thu thoát nước mưa của dự án
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* Mạng lưới thu gom:
- Toàn bộ nước mưa mái nhà văn phòng, nhà xưởng được thu gom vào đường ống

dẫn PVC D160 đấu nối vào hố thu kích thước 0,6x0,7m; 0,5x0,8m; 0,9x0,9m và công trình
thu thoát nước mưa mặt bằng gồm cống thoát BTCT D400, D500, D600; hố ga lắng cặn
xen kẽ đường ống thoát nước mưa kích thước 2x1,5x2,225m để lắng cặn chất bẩn, sau đó,
đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)
qua 1 điểm xả thải. Tọa độ tại hố ga đấu nối: 2302416,400 và 610827,578 (Hệ tọa độ
VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o)

* Công trình thu thoát nước mưa:
- Thoát nước mưamái: đường ống dẫn đứng PVCD160; hố thu kích thước 0,6x0,7m;

0,5x0,8m; 0,9x0,9m;
- Thoát nước mưa mặt bằng: cống thoát BTCT D400, D500, D600; hố ga lắng cặn

xen kẽ đường ống thoát nước mưa kích thước 2x1,5x2,225m.
* Biện pháp giảm thiểu: Công ty sẽ thực hiện thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt,

chất thải công nghiệp, phế liệu, chất thải nguy hại trong thiết bị, kho chứa tương ứng đảm
bảo hành lang tiêu thoát nước mưa; sẽ thực hiện vệ sinh mặt bằng cơ sở hàng ngày; thực
hiện thuê đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn tại hố ga định kỳ 3 tháng/lần.

3.2.2.2. Chất thải sinh hoạt (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Giai đoạn 1, 2 đều phát sinh thành phần chất thải sinh hoạt như nhau, chỉ khác nhau

về khối lượng (GĐ 1: 78,26 kg/ngày đêm; GĐ 2: 258 kg/ngày đêm). Vì vậy, các giải pháp
giảm thiểu đối với nguồn thải này trong 2 giai đoạn là như nhau, cụ thể:

Công ty tự bố trí thùng chứa chất thải sinh hoạt:
- Công ty sẽ ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng; bố trí các thùng chứa rác nhựa

có nắp đậy, dung tích 240 lít/thùng, 50 lít/thùng tại nhà văn phòng, xưởng sản xuất, khuôn
viên;

- Đào tạo công nhân thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt theo Quyết định số
06/2023/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn, trong
đó quy định rõ cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt, việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển
chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại:

+ Nhóm chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, vỏ hoa quả,…) chứa vào thùng rác màu
xanh;

+ Nhóm chất thải có thể tái chế (chai lọ, nilon, Carton, lon nước ngọt,…) chứa vào
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thùng rác màu trắng;
+ Nhóm chất thải khác (vỏ hộp, nilon rách,…) chứa vào thùng rác màu vàng.
- Yêu cầu công nhân vứt rác vào thùng chứa theo đúng màu sắc quy định;
- Thực hiện chuyển chất thải vào cuối ngày.
- Thiết bị lưu giữ chất thải sinh hoạt: thùng rác nhựa 240 lít/thùng tại nhà xưởng,

khuôn viên và 50 lít/thùng tại nhà văn phòng (Giai đoạn 1 dự kiến 25 thùng; Giai đoạn 2
dự kiến 60 thùng).

3.2.2.3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
Chủ dự án tự bố trí 01 kho chứa chất thải công nghiệp 96 m2 bên trong nhà xưởng

sản xuất:
- Chủ dự án sẽ ký Hợp đồng mua bán phế liệu và chuyển giao chất thải công nghiệp

thông thường cho đơn vị có chức năng;
- Chủ dự án tự bố trí 01 kho chứa chất thải công nghiệp 96 m2 bên trong nhà xưởng,

chủ dự án bố trí biển báo, bình bột đảm bảo quy cách thiết kế của kho.
- Thực hiện quản lý, lưu giữ và chuyển giao chất thải như sau:
+ Bao bì nguyên vẹn, không bị rách được thu gom, tập kết vào kho chứa và bán phế

liệu;
+ Bao bì rách, hỏng được thu gom, tập kết vào kho chứa và chuyển giao định kỳ cho

đơn vị có chức năng xử lý.
* Công trình lưu giữ CTRCNTT:
- Số lượng: 01 kho
- Diện tích 96 m2. Kho chứa khép kín, tường quây panel cách nhiệt, bố trí cửa ra vào,

có đầy đủ biển cảnh báo, bình bột chữa cháy.
→ Lựa chọn tần suất chuyển giao:
Theo dự án tại Mục 3.2.1.3A, khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh giai đoạn

1 là 2,034 tấn/năm, trong đó, lượng chất thải cần lưu chứa trong kho là 0,474 tấn/năm
(không tính bùn thải từ modul xử lý nước thải vì mã này được chuyển giao trực tiếp, không
chứa trong kho). Kho chứa có diện tích 96 m2, do đặc thù chất thải chủ yếu là bao bì,
Carton,… nhẹ, cồng kềnh, tốn diện tích lưu kho nên theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự
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án thì sức chứa tối đa là 1,5 tấn/năm. Như vậy, tần suất chuyển giao chất thải công nghiệp
là 1 năm/lần.

(2). Giai đoạn 2:
Tiếp tục sử dụng 01 kho chứa chất thải công nghiệp 96 m2 đã bố trí bên trong nhà

xưởng tại giai đoạn 1, duy trì Hợp đồng chuyển giao đã ký với đơn vị có chức năng; thực
hiện thu gom, phân loại tập kết chất thải công nghiệp vào kho chứa, tăng tần suất chuyển
giao từ 1 năm/lần lên 4 tháng/lần.

* Công trình lưu giữ CTRCNTT:
- Số lượng: 01 kho
- Diện tích 96 m2. Kho chứa khép kín, tường quây panel cách nhiệt, bố trí cửa ra vào,

có đầy đủ biển cảnh báo, bình bột chữa cháy.
→ Sự phù hợp của kho chứa chất thải công nghiệp trong giai đoạn 2:
Theo dự báo tại Mục 3.2.1.3B, khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh là 5,792

tấn/năm ~ 13,5 kg/ngày. Kho chứa có diện tích 96 m2, do đặc thù chất thải chủ yếu là bao
bì, Carton,… nhẹ, cồng kềnh, tốn diện tích lưu kho nên theo kinh nghiệm sản xuất của chủ
dự án thì sức chứa tối đa là 1,5 tấn/năm. Cứ 110 ngày thì kho đầy nên tần suất chuyển giao
lựa chọn là 4 tháng/lần.

3.2.2.4. Chất thải nguy hại (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
(1). Giai đoạn 1:
Chủ dự án tự bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại 40 m2 bên trong nhà xưởng sản

xuất:
- Chủ dự án sẽ ký Hợp đồng vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn

vị có chức năng;
- Bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại, diện tích 40 m2.
- Biện pháp quản lý, lưu giữ và chuyển giao từng mã CTNH như sau:
+ Đối với mã than hoạt tính thì sẽ chuyển giao luôn vào thời điểm thải bỏ, không lưu

chứa trong kho nguy hại (ràng buộc về thời gian vận chuyển chất thải với đơn vị xử lý trên
Hợp đồng, báo trước thời gian vận chuyển trước 24h để đơn vị này chuẩn bị xe)

+ Đối với mã chất thải còn lại thì tập kết vào kho chứa và định kỳ chuyển giao.
- Thực hiện lưu giữ toàn bộ chứng từ CTNH và thống kê khối lượng chất thải nguy

hại trong báo cáo công tác BVMT cuối năm gửi cơ quan chức năng trước 15/1 hàng năm.
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* Thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại: các thùng chứa bằng nhựa, có nắp đậy, dung
tích 240 lít/thùng, ghi đầy đủ tên, mã CTNH, độc tính của CTNH;

* Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 01 kho chứa chất thải nguy hại, diện tích 40
m2. Bên trong bố trí 01 hố thu CTNH lỏng trong trường hợp tràn đổ (kích thước
80x80x80cm), bố trí biển cảnh báo, bình bột chữa cháy, thùng chứa cát, xẻng.

→ Lựa chọn tần suất chuyển giao:
Theo dự án tại Mục 3.2.1.1A, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn 1 là

2.405,9 kg/năm, khối lượng CTNH cần lưu giữ trong kho là 2.068,5 kg/năm (do không tính
mã than hoạt tính thải, mã này được chuyển giao luôn cho đơn vị xử lý tại thời điểm thải
bỏ) ~ 6,7 kg/ngày. Kho chứa có diện tích 40 m2, theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án
thì sức chứa tối đa là 600 kg/năm. Cứ 89 ngày thì đầy kho, tần suất chuyển giao lựa chọn là
3 tháng/lần.

(2). Giai đoạn 2:
Tiếp tục sử dụng 01 kho chứa chất thải nguy hại 40 m2 đã bố trí bên trong nhà xưởng

tại giai đoạn 1, duy trì Hợp đồng chuyển giao đã ký với đơn vị có chức năng; thực hiện thu
gom, phân loại tập kết chất thải nguy hại vào kho chứa, tăng tần suất chuyển giao từ 3
tháng/lần lên 1 tháng/lần. Đối với mã chất thải nguy hại phát sinh bổ sung trong giai đoạn
2 (sản xuất pin Ni-MH) sẽ có biện pháp quản lý, lưu giữ như sau:

- Pin Ni-MH, bảng mạch PCBA hỏng được thu gom, tập kết vào thùng chứa, lưu giữ
tại kho 40 m2;

- Đối nước thải nguy hại chứa thành phần nguy hại từ quá trình rửa pin Ni-MH
mã 02 02 02 được lưu chứa vào Tank dung tích 4 m3, tập kết vào kho chứa chất thải
nguy hại 40 m2 bên trong xưởng sản xuất và chuyển giao hàng ngày cho đơn vị có
đủ năng lực và chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Than hoạt tính thải từ hệ thống xử lý khí 16 000 m3/giờ đầu tư mới được chuyển
giao luôn trong ngày thực hiện thay thế, không lưu giữ trong kho 40 m2;

- Bùn thải tại hệ thống xử lý nước thải được hút trực tiếp vào xe bồn của đơn vị xử
ký, không lưu chứa trong kho 40 m2.

* Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 01 kho chứa chất thải nguy hại, diện tích 40
m2. Bên trong bố trí 01 hố thu CTNH lỏng trong trường hợp tràn đổ (kích thước
80x80x80cm), bố trí biển cảnh báo, bình bột chữa cháy, thùng chứa cát, xẻng.

→ Sự phù hợp của kho chứa chất thải nguy hại trong giai đoạn 2:
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Theo dự án tại Mục 3.2.1.4B, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn 2 là
6648,44 kg/năm, khối lượng CTNH cần lưu giữ trong kho là 4906,46 kg/năm (do không
tính mã than hoạt tính thải) ~ 15,7 kg/ngày. Kho chứa có diện tích 40 m2, theo kinh nghiệm
sản xuất của chủ dự án thì sức chứa tối đa là 600 kg/năm. Cứ 38 ngày thì đầy kho, tần suất
chuyển giao lựa chọn là 1 tháng/lần.

3.2.2.5. Bụi, khí thải
a. Từ hoạt động vận tải (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Công ty yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất

xứ rõ ràng, có các giấy tờ kiểm định được phép lưu hành theo quy định của các phương tiện
vận tải. Các phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong việc đỗ dừng để
xếp dỡ hàng hóa, tốc độ quy định 5-10 km/h. Yêu cầu các phương tiện khi đỗ dừng chờ xếp
dỡ nguyên nhiên liệu, thành phẩm phải tắt động cơ; đã bố trí bảo vệ để điều tiết, kiểm soát
phương tiện ra vào; yêu cầu công nhân tắt máy, dắt xe máy vào khu vực nhà xe. Ngoài ra,
khuôn viên của Công ty đã dành ra một phần diện tích trồng cây xanh vừa tạo cảnh quan
vừa điều hòa khí hậu khu vực (diện tích 5135,13 m2).

b. Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất pin Li-ion
(1). Đối với Giai đoạn 1
Giai đoạn 1 lắp đặt 03 dây chuyền lắp ráp pin Li-ion tại xưởng. Chủ dự án sẽ lắp

đặt mới 01 hệ thống xử lý khí thải cho 03 chuyền lắp ráp này tại các vị trí máy hàn dây thiếc
tự động, khu vực hàn dây thiếc thủ công, công suất thiết kế là 8.000 m3/giờ:

* Sơ đồ công nghệ:

Khí thải từ máy
hàn tự động

Họng
hút D90

Khí thải từ khu
vực hàn thủ
công

Họng
hút D90

Đường ống
nhánh D300,
D500

Tháp hấp phụ
than hoạt tính

Quạt hút

ống thoát khí
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Hình 3.4. Quy trình thu gom, xử lý khí thải từ 03 chuyền sản xuất pin Li-ion ( máy hàn
dây thiếc tự động, khu vực hàn dây thiếc thủ công (giai đoạn 1)

* Mạng lưới thu gom:
- Khí thải từ máy hàn tự động được quạt hút thu gom vào họng hút D90 theo đường

ống tổng D300, D500 vào hệ thống 8.000 m3/giờ để xử lý;
- Khí thải từ khu vực hàn thủ công được quạt hút thu gom vào họng hút D90 (có

miệng hút nhựa, dạng ống xoắn để công nhân chủ động di chuyển đưa sát vào vị trí hàn đảm
bảo hút hết khí thải phát sinh để xử lý) theo đường ống tổng D300, D500 vào hệ thống 8.000
m3/giờ để xử lý;

- Tại tháp xử lý có bố trí 04 khay chứa than hoạt tính (sử dụng than tổ ong), kích
thước 500x1100x100mm/khay. Khí thải được giữ lại trên bề mặt than hoạt tính, khí sau xử
lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kp=1, Kv = 0,6) thải ra ngoài môi trường qua ống
thoát khí cao 10 m, đường kính D500. Lượng than hoạt tính thải được quản lý là CTNH.
Hình 3.5. Mạng lưới thu gom khí thải về hệ thống xử lý khí thải (giai đoạn 1, lưu lượng

8000 m3/giờ)
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* Thông số kỹ thuật của hệ thống:
- Số lượng: 01 hệ thống;
- Lưu lượng thiết kế: 8000 m3/giờ
- Họng hút: 20 họng hút kích thước D90 (máy hàn: 15 họng, khu vực hàn tay: 05

họng):
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 1: máy hàn: 07 họng, khu vực hàn tay: 02 họng.
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 2: máy hàn: 02 họng, khu vực hàn tay: 01 họng.
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 3: máy hàn: 06 họng, khu vực hàn tay: 02 họng.
- Đường ống gom tổng D300, D500;
- Tháp hấp phụ than hoạt tính: kích thước 1900x1050x1200 (mm). Bên trong bố trí

04 khay chứa than hoạt tính kích thước 500x1100x100mm/khay. Sử dụng than tổ ong kích
thước 100x100x100mm/viên.

- Quạt hút: công suất 7,5 KW, cột áp 1600 Pa, lưu lượng 8000 m3/giờ.
- Ống thoát khí: đường kính D500, cao 10m.
* Khối lượng than hoạt tính sử dụng:
Tại Mục 3.1.2.5b, tính toán được:
- Từ công đoạn hàn dây điện: tải lượng hơi thiếc là 33 kg/năm và hơi đồng là 0,2

kg/năm, tổng là 33,2 kg/năm = 33.200 g/năm
Tổng tải lượng khí thải cần xử lý tại tháp hấp phụ than hoạt tính là 33.200 g/năm.

Dự kiến sử dụng than tổ ong dạng viên nén, chỉ số iot là 1200 mg/g. Theo
https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-adsorption, tải lượng
hấp phụ của than hoạt tính dao động từ 20-25 g khí thải/100 g than hoạt tính (chọn 25 g khí
thải/100 g than hoạt tính tương đương 250g khí thải/1kg than. Với tải lượng ô nhiễm là
33.200 g/năm thì lượng than hoạt tính sử dụng là 241 kg/năm.

* Tần suất thay thế than hoạt tính: cứ 1 tháng/lần sẽ thực hiện đo vận tốc dòng khí
tại miệng ống thoát khí (nếu nhỏ hơn thiết kế ban đầu là 15 m/s thì thực hiện kiểm tra than
hoạt tính, thực hiện đo chỉ số hấp phụ (iodine) của than hoạt tính để xác định tình trạng hấp
phụ, nếu dưới <400 mg/g sẽ thực hiện thay thế và quản lý là CTNH (chủ dự án thuê đơn vị
có chức năng để thực hiện lấy mẫu và phân tích chỉ số iodine của than hoạt tính làm căn cứ
thay thế than hoạt tính).

→ Sự phù hợp của hệ thống xử lý khí thải 8000 m3/giờ lắp đặt mới:

https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-adsorption
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* Tính toán công suất của hệ thống xử lý khí thải:
Theo thiết kế, dự án có số lượng và kích thước các miệng hút như sau:
20 họng hút kích thước D90 (máy hàn: 15 họng, khu vực hàn tay: 05 họng).
=> Tổng diện tích tiết diện các miệng hút là: {20 x 3,14 x [(90/2)/1000]2} = 0,146

m2.
Vận tốc gió yêu cầu tại mỗi miệng hút là 15m/s
Vậy, tổng lưu lượng cần thiết của hệ thống là: 0,127 m2 x 15m/s x 3.600 s/h = 7.884

m3/h.
Công suất của hệ thống sẽ lắp đặt tại nhà máy là 8.000 m3/h, lớn hơn thể tích tính toán

lý thuyết (7884 m3/h). Như vậy, hệ thống xử lý khí thải dự kiến lắp đặt hoàn toàn đáp ứng
được khả năng thu gom, xử lý khí thải tại các khu vực phát sinh của 3 chuyền sản xuất.

* Công nghệ xử lý: thành phần khí thải là hơi thiếc, hơi đồng. Do đó, việc lựa chọn
công nghệ xử lý là hấp phụ than hoạt tính là hoàn toàn phù hợp. Hiệu quả xử lý dự kiến đạt
90-95%. Hiệu quả xử lý thực tế sẽ căn cứ theo kết quả quan trắc ống thoát khí của hệ thống
trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành ổn định.

* Tính toán vận tốc khí thải qua lớp than:
Lưu lượng quạt hút: Q = 8000 m3/h = 2,22 m3/s
Theo thiết kế, hộp than chia thành 4 lớp độc lập, khí thải được hút qua cả 4 lớp than

cùng lúc, kích thước 500x1100x100mm/khay, thể tích chứa than là 0,055 m3/khay ~ 0,22
m3/4 khay.

Diện tích một lớp than: S = 0,5 x 1,1 = 0,55 m2

Vận tốc khí thải qua lớp than là 𝑣 = Q/4S = 2,22/(4x0,55) = 1,01 (m/s)
Theo Giáo trình “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – tập 3 – Lý thuyết tính toán

và công nghệ xử lý khí độc hại – chương 16 – ô nhiễm mùi và phương pháp xử lý” vận tốc
tính toán trên toàn tiết diện ngang của lớp vật liệu hấp phụ nằm trong khoảng 2 ÷2,5 m/s.

Như vậy, vận tốc khí qua lớp than đang tính toán là 1,01 m/s thấp hơn khuyến cáo
đảm bảo quá trình hấp phụ diễn ra triệt để hơn.

* Tính toán thời gian dòng khí lưu trên bề mặt than:
Vận tốc khí thải qua lớp than là 𝑣 = Q/4S = 2,22/(4x0,55) = 1,01 (m/s)
Theo thiết kế, hộp than chia thành 4 lớp độc lập, khí thải được hút qua cả 4 lớp than
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cùng lúc, chiều dày 100mm/khay. Tổng quãng đường dòng khí đi quan than hoạt tính là
400mm = 0,4 m.

Khi đó, thời gian dòng khí lưu trên bề mặt than = 1,01 m/s : 0,4 m = 2,525 s. Thời
gian lưu khí dao động từ 1-2s. Thời gian thiết kế này lớn hơn khoảng khuyến cao nên hoàn
toàn phù hợp đảm bảo quá trình hấp phụ khí thải của than hoạt tính.

Hình ảnh họng hút khí thải dự kiến lắp đặt:

(2). Đối với Giai đoạn 2
Giai đoạn 2 lắp đặt bổ sung 06 dây chuyền lắp ráp pin Li-ion tại xưởng. Biện pháp

như sau:
- Tiếp tục vận hành 03 dây chuyền sản xuất pin Li-ion và 01 hệ thống xử lý khí thải

8000 m3/giờ tại giai đoạn 1;
- Lắp đặt bổ sung 01 hệ thống xử lý khí thải cho 06 chuyền lắp ráp mới tại các vị trí

máy hàn dây thiếc tự động, khu vực hàn dây thiếc thủ công, công suất thiết kế là 16.000
m3/giờ.

Như vậy, giai đoạn 2 sẽ vận hành tổng 02 hệ thống (8000 m3/giờ và 16000 m3/giờ),
tổng lưu lượng thải là 24000 m3/giờ:

- Đối với hệ thống xử lý lưu lượng 8000 m3/giờ: đã nêu tại phần 1 Mục 4.2.2.5b;
- Đối với hệ thống xử lý lưu lượng 16.000 m3/giờ:



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

186

* Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.6. Quy trình thu gom, xử lý khí thải từ 06 chuyền sản xuất pin Li-ion (máy hàn dây
thiếc tự động, khu vực hàn dây thiếc thủ công (giai đoạn 2)

* Mạng lưới thu gom:
- Khí thải từ máy hàn tự động được quạt hút thu gom vào họng hút D90 theo đường

ống tổng D300, D500, D750 vào hệ thống 16.000 m3/giờ để xử lý;
- Khí thải từ máy hàn thủ công được quạt hút thu gom vào họng hút D90 (có miệng

hút nhựa, dạng ống xoắn để công nhân chủ động di chuyển đưa sát vào vị trí hàn đảm bảo
hút hết khí thải phát sinh để xử lý) theo đường ống tổng D300, D500, D750 vào hệ thống
16.000 m3/giờ để xử lý;

- Tại tháp xử lý có bố trí 06 khay chứa than hoạt tính (sử dụng than tổ ong), kích
thước 600x1100x100mm/khay. Khí thải được giữ lại trên bề mặt than hoạt tính, khí sau xử
lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kp=1, Kv = 0,6) thải ra ngoài môi trường qua ống
thoát khí cao 10 m, đường kính D750. Lượng than hoạt tính thải được quản lý là CTNH.
Hình 3.7. Mạng lưới thu gom khí thải về hệ thống xử lý khí thải (giai đoạn 2, lưu lượng

16.000 m3/giờ)
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* Thông số kỹ thuật của hệ thống:
- Số lượng: 01 hệ thống;
- Lưu lượng thiết kế: 16000 m3/giờ
- Họng hút: 34 họng hút kích thước D90 (máy hàn: 24 họng và hàn tay: 10 họng):
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 4: hàn tay: 02 họng
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 5: máy hàn: 06 họng, hàn tay: 02 họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 6: máy hàn: 02 họng, hàn tay: 01 họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 7: máy hàn: 06 họng, hàn tay: 02 họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 8: máy hàn: 02 họng, hàn tay: 01 họng;
+ Chuyền sản xuất pin Li-ion 9: máy hàn: 06 họng, hàn tay: 02 họng;
- Đường ống gom tổng D300, D500, D750;
- Tháp hấp phụ than hoạt tính: kích thước 1700x1150x1350 (mm). Bên trong bố trí

06 khay chứa than hoạt tính kích thước 600x1100x100mm/khay. Sử dụng than tổ ong kích
thước 100x100x100mm/viên.

- Quạt hút: công suất 18,5 KW, cột áp 2000 Pa, lưu lượng 16000 m3/giờ.
- Ống thoát khí: đường kính D750, cao 10m.
* Khối lượng than hoạt tính sử dụng:
Tại Mục 3.2.1.5c, tính toán được:
- Từ công đoạn hàn dây điện: tải lượng hơi thiếc là 150 kg/năm và hơi đồng là 1

kg/năm, tổng là 151 kg/năm = 151.000 g/năm
Tổng tải lượng khí thải cần xử lý tại tháp hấp phụ than hoạt tính là 151.000 g/năm.

Dự kiến sử dụng than tổ ong dạng viên nén, chỉ số iot là 1200 mg/g. Theo
https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-adsorption, tải lượng
hấp phụ của than hoạt tính dao động từ 20-25 g khí thải/100 g than hoạt tính (chọn 25 g khí
thải/100 g than hoạt tính tương đương 250g khí thải/1kg than. Với tải lượng ô nhiễm là
151.000 g/năm thì lượng than hoạt tính sử dụng là 1.004 kg/năm.

* Tần suất thay thế than hoạt tính: cứ 1 tháng/lần sẽ thực hiện đo vận tốc dòng khí
tại miệng ống thoát khí (nếu nhỏ hơn thiết kế ban đầu là 15 m/s thì thực hiện kiểm tra than
hoạt tính, thực hiện đo chỉ số hấp phụ (iodine) của than hoạt tính để xác định tình trạng hấp
phụ, nếu dưới <400 mg/g sẽ thực hiện thay thế và quản lý là CTNH (chủ dự án thuê đơn vị

https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/activated-carbon-adsorption
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có chức năng để thực hiện lấy mẫu và phân tích chỉ số iodine của than hoạt tính làm căn cứ
thay thế than hoạt tính).

→ Sự phù hợp của hệ thống xử lý khí thải 16000 m3/giờ lắp đặt mới:
* Tính toán công suất của hệ thống xử lý khí thải:

Theo thiết kế, dự án có số lượng và kích thước các miệng hút như sau:
34 họng hút kích thước D90 (máy hàn: 24 họng và hàn tay: 10 họng).
=> Tổng diện tích tiết diện các miệng hút là: {34 x 3,14 x [(90/2)/1000]2} = 0,248

m2.
Vận tốc gió yêu cầu tại mỗi miệng hút là 15m/s
Vậy, tổng lưu lượng cần thiết của hệ thống là: 0,248 m2 x 15m/s x 3.600 s/h = 13.392

m3/h.
Công suất của hệ thống sẽ lắp đặt tại nhà máy là 16.000 m3/h, lớn hơn thể tích tính

toán lý thuyết (13.392 m3/h). Như vậy, hệ thống xử lý khí thải dự kiến lắp đặt hoàn toàn đáp
ứng được khả năng thu gom, xử lý khí thải tại các khu vực phát sinh của 6 chuyền sản xuất.

* Công nghệ xử lý: thành phần khí thải là hơi thiếc, hơi đồng. Do đó, việc lựa chọn
công nghệ xử lý là hấp phụ than hoạt tính là hoàn toàn phù hợp. Hiệu quả xử lý dự kiến đạt
90-95%. Hiệu quả xử lý thực tế sẽ căn cứ theo kết quả quan trắc ống thoát khí của hệ thống
trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành ổn định.

* Tính toán vận tốc khí thải qua lớp than:
Lưu lượng quạt hút: Q = 16000 m3/h = 4,44 m3/s
Theo thiết kế, hộp than chia thành 6 lớp độc lập, khí thải được hút qua cả 4 lớp than

cùng lúc, kích thước 600x1100x100mm/khay, thể tích chứa than là 0,066 m3/khay ~ 0,396
m3/6 khay.

Diện tích một lớp than: S = 0,6 x 1,1 = 0,66 m2

Vận tốc khí thải qua lớp than là 𝑣 = Q/6S = 4,44/(6x0,66) = 1,12 (m/s)
Theo Giáo trình “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – tập 3 – Lý thuyết tính toán

và công nghệ xử lý khí độc hại – chương 16 – ô nhiễm mùi và phương pháp xử lý” vận tốc
tính toán trên toàn tiết diện ngang của lớp vật liệu hấp phụ nằm trong khoảng 2 ÷2,5 m/s.

Như vậy, vận tốc khí qua lớp than đang tính toán là 1,12 m/s thấp hơn khuyến cáo
đảm bảo quá trình hấp phụ diễn ra triệt để hơn.
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* Tính toán thời gian dòng khí lưu trên bề mặt than:
Vận tốc khí thải qua lớp than là 𝑣 = Q/6S = 4,44/(6x0,66) = 1,12 (m/s)
Theo thiết kế, hộp than chia thành 6 lớp độc lập, khí thải được hút qua cả 6 lớp than

cùng lúc, chiều dày 100mm/khay. Tổng quãng đường dòng khí đi quan than hoạt tính là
600mm = 0,6 m.

Khi đó, thời gian dòng khí lưu trên bề mặt than = 1,12 m/s : 0,6 m = 1,87 s. Thời gian
lưu khí dao động từ 1-2s. Thời gian thiết kế này nằm trong khoảng khuyến cao nên hoàn
toàn phù hợp đảm bảo quá trình hấp phụ khí thải của than hoạt tính.

d. Thông gió nhà xưởng (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
Thực hiện giải pháp thông gió tự nhiên tại xưởng sản xuất, lắp đặt mới điều hòa

trung tâm cho các phòng sản xuất kín:
Đối với các nguồn thải đã dự báo tại giai đoạn 2:
+ Bụi từ công đoạn cắt nguyên liệu;
+ Khí thải từ công đoạn hàn nắp pin;
+ Khí thải từ công đoạn pha nước kiềm;
+ Khí thải từ công đoạn rót nước kiềm vào pin Ni-MH;
Nồng độ dự báo đều thấp hơn TCCP nên giải pháp thông gió nhà xưởng là phù hợp

- Thông gió tự nhiên: nhà xưởng do Tường Viên xây dựng đã thiết kế đầy đủ thông
gió tự nhiên qua cửa, nóc gió;

- Do đặc thù sản xuất, chủ dự án thực hiện phân phòng sản xuất, lắp đặt hệ thống điều
hòa trung tâm:

Bảng 3.30. Hệ thống điều hòa của Dự án

TT Tên khu vực Tên thiết bị Số lượng
(bộ)

Công suất
(BTU)

Tổng công
suất (BTU)

1 Khu vực sản xuất Điều hòa trung tâm 10 2.880.000 28800000

2 Khu vực đóng gói Điều hòa trung tâm 02 480.000 960000

3 Khu vực kho Điều hòa trung tâm 05 1.728.000 8640000

4 Khu vực văn phòng Điều hòa trung tâm 01 384.000 384000
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Tổng 38.784.000

+ Các hệ thống điều hòa đều được làm lạnh bằng môi chất lạnh R-134, đây là những
môi chất lạnh thế hệ mới đang được khuyến khích sử dụng vì không có thành phần CFC và
HCFC là những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính.

e. Giảm thiểu mùi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 40 m3/ngày đêm
Xung quanh vị trí đặt modul xử lý đã trồng cây xanh, thảm cỏ do Tường Viên

trồng sẵn ; modul thiết kế hợp khối với các bể xử lý sinh học (thiếu khí, hiếu khí)
kín ; tại bể điều hòa bố trí máy thổi khí để khuấy trộn nước thải hạn chế lắng cặn trong
bể và phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

3.2.2.6. Tiếng ồn, rung động (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
a. Từ hoạt động vận tải nguyên liệu, thành phẩm sản xuất
Công ty yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất

xứ rõ ràng, có các giấy tờ kiểm định được phép lưu hành theo quy định của các phương tiện
vận tải. Các phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong việc đỗ dừng để
xếp dỡ hàng hóa, tốc độ quy định 5-10 km/h. Yêu cầu các phương tiện khi đỗ dừng chờ xếp
dỡ nguyên nhiên liệu thành phẩm phải tắt động cơ; đã bố trí bảo vệ để điều tiết, kiểm soát
phương tiện ra vào; yêu cầu công nhân tắt máy, dắt xe máy vào khu vực nhà xe. Ngoài ra,
Công ty tiếp tục chăm sóc cây xanh hiện trạng để tạo cảnh quan và điều hòa khí hậu khu
vực (diện tích 5135,13 m2).

b. Từ máy móc phục vụ sản xuất
- Công ty bố trí riêng bộ phận kỹ thuật bảo dưỡng dây chuyền sản xuất 3 tháng/lần;

máy móc đều được cố định trên nền xưởng bằng bulong, định vít;
- Phân chia từng khu vực sản xuất theo đặc trưng nguồn thải tại nhà xưởng sản xuất;

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như quần áo, khẩu trang, tắt, dừng
máy khi có sự cố trục trặc, ồn, rung lớn.

3.2.2.7. Nhiệt dư (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Nhà xưởng sản xuất thiết kế thông thoáng với đầy đủ thông gió tự nhiên và cưỡng

bức bằng điều hòa tại phòng sản xuất nhằm điều hòa không khí trong xưởng.
- Công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động làm việc như quần áo, khẩu trang, mũ, găng

tay,...
- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trong nhiều giờ

đồng hồ trong 1 ngày. Công ty đang thực hiện chế độ nghỉ giải lao 10 phút trên mỗi ca làm
việc;
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- Đa số máy móc của Công ty đều sử dụng năng lượng điện nên cũng giảm thiểu
được nhiệt dư so với máy móc chạy dầu DO.

3.2.2.8. Tác động đến kinh tế - xã hội (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Dự án góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, giảm thiểu tình trạng thất

nghiệp.
- Dự án bố trí bảo vệ điều tiết các phương tiện ra vào, đồng thời, quản lý công nhân.
- Công ty đã may đồng phục cho cán bộ công nhân viên để thuận tiện cho việc quản

lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý công nhân nhà máy.
Cung cấp đầy đủ trang phục, thẻ cho công nhân tuyến dụng bổ sung.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đưa ra, phối hợp với đơn vị có
chức năng quan trắc môi trường định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của biện pháp giảm
thiểu đang áp dụng và có phương án điều chỉnh phù hợp đảm bảo rằng hoạt động sản xuất
của Nhà máy đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tạo môi trường làm việc tốt cho
công nhân sản xuất.

3.2.2.9. Tác động đến giao thông khu vực (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Chủ dự án yêu cầu đơn vị vận chuyển phải tuân thủ luật giao thông, chú ý quan sát

tại những điểm giao cắt trên trên tuyến đường vận chuyển; tuyệt đối không được chở quá
tải trọng cho phép.

- Chủ dự án sẽ bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, tránh vào các khung giờ đi làm
(7h -8h) và tan ca của công nhân trong KCN, trên địa bàn phường (17h – 18h).

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an giao
thông, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ trong việc điều tiết giao thông, xử lý kịp
thời các sự cố xảy ra do hoạt động này.

3.2.2.10. Phòng chống sự cố, rủi ro
a. Sự cố cháy nổ (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Sử dụng hệ thống PCCC do Công ty Tường Viên lắp đặt gồm hệ thống PCCC tự

động bằng nước, bình bột chữa cháy, tiêu lệnh, hộp đựng vòi chữa cháy; lối thoát hiểm, đèn
chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chiếu sáng;... Bể nước kết hợp PCCC
dung tích 500 m3 và 250 m3;

- Lắp đặt bổ sung đầy đủ hệ thống PCCC theo đặc thù sản xuất và theo phương án
Cảnh sát PCCC thẩm duyệt, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu PCCC theo đúng quy định;

- Định kỳ 1 lần/năm, Công ty sẽ phối hợp với công an PCCC thực hiện diễn tập
PCCC, đồng thời, cử cán bộ tại cơ sở đi tập huấn các lớp về phòng cháy chữa cháy;

- Niêm yết tên, đơn vị phòng cháy chữa cháy của UBND quận, UBND phường, Cảnh
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sát PCCC, chủ đầu tư KCN, Công ty Tường Viên để liên lạc trong trường hợp sự cố xảy ra;
- Quy định khu vực hút thuốc tại Nhà máy, tránh xa các khu vực chứa nhiên liệu dễ

bắt cháy.
- Máy móc sản xuất sử dụng điện của Công ty đều có hệ thống tiếp đất riêng, do đó,

đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố cháy nổ trong vận hành.
- Sự cố cháy, nổ tại quy trình sản xuất pin Ni-MH: ngoài hệ thống PCCC do Tường

Viên cải tạo và chủ dự án tự cải tạo theo hạng mục nguy hiểm hạng C thì tại vị trí này chủ
dự án trang bị thêm bình chữa cháy (dạng bọt Foam), hướng dẫn cho công nhân về quy trình
chữa cháy: phun xịt bình chữa cháy dạng bọt Foam để dập tắt đám cháy chống lan rộng,
sau đó, dập tắt bằng nước.

b. Sự cố tai nạn lao động (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Chủ dự án sẽ thiết lập nội quy Nhà máy và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm

túc.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu trang, quần áo

bảo hộ...
- Niêm yết quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất để công nhân được biết, hạn

chế tình trạng vận hành sai gây sự cố đáng tiếc.
- Nhà xưởng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp về mức độ thông gió, điều

kiện chiếu sáng... tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân.
- Nhà máy sẽ thực hiện bảo dưỡng động cơ dây chuyền sản xuất định kỳ, tần suất dự

kiến 3 tháng/lần nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt thời gian hoạt động.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nguồn thải đã nêu trong hồ sơ môi

trường đồng thời vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở.
- Nhà máy sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường lao động định

kỳ (tần suất 3 tháng/lần) tại xưởng sản xuất nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm
thiểu mà Nhà máy áp dụng để đảm bảo rằng công nhân được làm việc trong môi trường an
toàn, không độc hại.

- Công ty yêu cầu tổ trưởng sản xuất nhắc nhở công nhân chú ý an toàn khi thực hiện
công đoạn vận chuyển, xếp dỡ nguyên liệu, sản phẩm trong kho chứa.

- Quy trình bảo dưỡng động cơ máy móc phải có kế hoạch và thông báo cho các tổ
sản xuất được biết, tránh tình trạng đang bảo dưỡng thì đóng điện vận hành máy gây sự cố
tai nạn đáng tiếc xảy ra;

- Công ty ký hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên Nhà
máy.
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c. Sự cố do điện giật (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Công ty bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về điện giám sát, bảo dưỡng hệ thống

điện của cơ sở hàng ngày.
- Thực hiện bảo dưỡng máy móc sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 3 tháng/lần để

phát hiện các sự cố trong đó có sự cố về điện, từ đó, có phương án khắc phục kịp thời.
- Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sẽ được đào tạo trước khi vào làm việc

chính thức.
- Công ty sẽ niêm yết quy trình vận hành máy móc tại từng thiết bị để công nhân nắm

rõ, hạn chế việc vận hành sai gây sự cố và ảnh hưởng đến sản xuất.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc gồm khẩu trang, quần áo

bảo hộ, găng tay,...
d. Sự cố do thiên tai
*Phòng chống sự cố bão lũ, mưa lớn:
- Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất

thải nguy hại đúng quy định.
- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng Nhà máy hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang

thoát nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở.
- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hệ thống tiêu thoát nước mưa

tại Nhà máy, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão.
*Phòng chống sự cố sấm sét: nhà xưởng đã lắp đặt đầy đủ thiết bị chống sét, bán

kính bảo vệ đảm bảo cho tất cả các công trình hiện hữu.
e. Sự cố đối với modul xử lý nước thải tập trung 40 m3/ngày đêm (áp dụng cho

giai đoạn 1, 2)
- Chủ dự án bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống, kiểm tra bơm, đường ống gom

nước thải, máy thổi khí, máy khuấy trộn tại các bể xử lý hàng ngày, đồng thời, liên hệ trực
tiếp với đơn vị lắp đặt phối hợp khắc phục sự cố càng sớm càng tốt. Ghi đầy đủ nhật ký vận
hành hệ thống.

- Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc mẫu nước đầu ra và kiểm
soát theo TC KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) làm căn cứ đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống
và có phương án khắc phục kịp thời.

- Kiểm tra và điều chỉnh chế độ làm việc của từng thiết bị trong quá trình hệ thống
hoạt động, tránh hệ thống hoạt động quá tải;

Các biện pháp giảm thiểu, khắc phục đối với từng sự cố được đề xuất như sau:
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+ Với hệ thống vi sinh gặp chất lượng xấu hoặc lỗi trong quá trình vận hành cần cân
nhắc nuôi cấy bổ sung chế phẩm hoặc bổ sung bùn trực tiếp từ các hệ thống xử lý nước thải
khác.

+ Hệ thống bơm trục trặc kỹ thuật như kẹt rác thì với hệ thống được thiết kế 02 bơm
song song và chạy luân phiên thì hoàn toàn có thể tháo lắp và sửa chữa.

+ Hệ thống toàn bộ đều được thiết kế với 02 bơm hoặc thiết bị thì có thể đóng van
khóa thiết bị, bơm bị hỏng, cài đặt lại rơ le thời gian cho thiết bị không hỏng chạy toàn thời
gian. Thời gian dành cho việc sửa chữa 01 thiết bị hỏng là trong vòng từ 5-7 ngày mà không
ảnh hưởng đến hệ thống;

+ Tủ điện bị chập, cháy một trong các thiết bị: Với trường hợp này cũng tương tự
như mục 3, tắt aptomat của các thiết bị điện bị hỏng và chỉ hoạt động các thiết bị còn. Đồng
thời điều chỉnh rơ le sao cho thiết bị điều điều khiển bơm chạy toàn thời gian trong thời gian
chờ mua hàng lắp đặt thiết bị điện bị hỏng. Nếu trường hợp hỏng rơ le thời gian hoặc tủ
hỏng nặng thì có thể chạy trực tiếp các bơm bằng tay theo phao báo mức nước đã được cài
đặt sẵn.

- Chủ dự án đã ký Hợp đồng xử lý nước thải số Hợp đồng xử lý nước thải số
1711/2023/HĐXLNT ngày 17/11/2023 với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ (chủ
đầu tư KCN), theo đó, chủ dự án sẽ tự chi trả chi phí xử lý nước thải và chịu trách nhiệm
về chất lượng nước thải trực tiếp với KCN. Khi nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn thì
sẽ dừng hoạt động xả thải, thông báo với chủ đầu tư KCN để có hướng giải quyết (chi trả
thêm chi phí xử lý cho từng thông số, số lần vượt theo đúng Hợp đồng 2 bên đã ký), thống
nhất cách khắc phục phù hợp.

f. Sự cố ngộ độc thực phẩm (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Ký Hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, đảm bảo chất lượng;
- Tại nhà xưởng, có bố trí phòng y tế để cấp cứu, cơ cứu các trường hợp ngộ độc hay

tai nạn lao động xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư KCN, trạm y tế/phòng khám chữa
bệnh gần nhất tại địa phương để sẵn sàng cấp cứu các trường hợp ngộ độc khi xảy ra.

- Chủ dự án sẽ bố trí tủ lưu mẫu thức ăn hàng ngày; bố trí khu vực rửa tay trước cửa
phòng ăn.

g. Sự cố đối với máy móc thiết bị (xe nâng, máy nén khí) (áp dụng cho Giai đoạn
1, 2)

- Chủ dự án bố trí tổ kỹ thuật thực hiện kiểm tra động cơ thiết bị hàng ngày; thực
hiện bảo dưỡng động cơ máy móc định kỳ (tần suất 3 tháng/lần).

- Khi thấy máy có dấu hiệu trục trặc hoặc hỏng thì ngay lập tức phải dừng vận hành
để bảo dưỡng, sửa chữa (lỗi nhẹ thì có thể bảo dưỡng trực tiếp ở Nhà máy, lỗi nặng thì phải
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đem ra ngoài bảo dưỡng), tuyệt đối không cố vận hành.
- Máynénkhí, xenâng sẽ thựchiệnkiểmđịnhvàbảodưỡng theoQCVNdoBộLĐTBXHban

hành.
i. Sự cố rò rỉ điện (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Bố trí kỹ thuật điện phụ trách kiểm tra đường cấp điện hiện trạng tại cơ sở trước

khi sản xuất; hạn chế sự cố quá tải điện gây chập cháy.
- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng

điện, và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng
- Thực hiện nối đất cho máy móc thiết bị sản xuất.
k. Sự cố dịch bệnh (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Yêu cầu công nhân đeo đầy đủ khẩu trang khi làm việc;
- Trang bị dung dịch khử khuẩn tại xưởng lắp đặt để công nhân chủ động vệ sinh tay

trong quá trình làm việc;
- Khi có biểu hiện mắc covid, yêu cầu test nhanh, nếu bị mắc sẽ tự cách ly ở nhà;
- Yêu cầu lao động tiêm đầy đủ vắc xin phòng chống Covid.
- Thực hiện khám chữa bệnh định kỳ, tần suất 2 lần/năm.
l. Sự cố rò rỉ khí gas của điều hòa (áp dụng cho Giai đoạn 1, 2)
- Bộ phận kỹ thuật điện của nhà máy sẽ kiểm tra điều hòa định kỳ hàng tháng;
- Trường hợp gặp sự cố sẽ kiểm tra phát hiện lỗi và thay thế linh kiện lỗi hỏng, nếu

hỏng nặng thì mua mới;
- Bổ sung lượng gas hao hụt.
m. Sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
- Bố trí kỹ thuật vận hành thường xuyên hệ thống và ghi đầy đủ nhật ký vận hành

hàng ngày;
- cứ 1 tháng/lần sẽ thực hiện đo vận tốc dòng khí tại miệng ống thoát khí (nếu nhỏ

hơn thiết kế ban đầu là 15 m/s thì thực hiện kiểm tra than hoạt tính, thực hiện đo chỉ số hấp
phụ (iodine) của than hoạt tính để xác định tình trạng hấp phụ, nếu dưới <400 mg/g sẽ thực
hiện thay thế và quản lý là CTNH (chủ dự án thuê đơn vị có chức năng để thực hiện lấy mẫu
và phân tích chỉ số iodine của than hoạt tính làm căn cứ thay thế than hoạt tính).

- Khi hệ thống hỏng, dừng chuyền sản xuất để sửa chữa, khắc phục đến khi đạt.
k. Sự cố hóa chất
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- Bố trí 01 kho chứa 20,4 m2 trong xưởng sản xuất để chứa hóa chất. Kho chứa thiết
kế đầy đủ biển báo, thiết bị PCCC, ứng phó sự cố hóa chất khi tràn đổ.

- Đào tạo an toàn hóa chất cho công nhân trực tiếp thao tác, sử dụng, tiếp xúc với
hóa chất hàng năm;

- Báo cáo với Sở Công thương về danh mục hóa chất sử dụng theo đúng quy định
của Nghị định 113:2017/NĐ-CP.

3.3. TỔCHỨCTHỰCHIỆNCÁCCÔNGTRÌNH, BIỆN PHÁP BẢOVỆMÔI
TRƯỜNG

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Được trình bày chi tiết tại Bảng 1.4
3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất

thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục
- Thời gian thực hiện các công trình bảo vệ môi trường song song với quá trình cải

tạo, lắp đặt máy móc, dự kiến vào tháng 3/2024;
- Kinh phí xây dựng dự kiến 2.500.000.000 đồng.
3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
- Bố trí kỹ thuật vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án, quản lý các

vấn đề môi trường của Nhà máy theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, phối hợp với
đơn vị có chức năng quan trắc định kỳ và chuyển giao chất thải phù hợp.

- Kinh phí vận hành:
Bảng 3.31 Dự toán kinh phí công trình xử lý môi trường trong quá trình vận hành

Như vậy, kinh phí bảo vệ môi trường hàng năm của Công ty dự kiến là 2.700.000.000
đồng.

Stt Nội dung Kinh phí
(đồng/năm)

1 Hợp đồng thu gom, vâṇ chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất
thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt 2.300.000.000

2 Giám sát chất lượng môi trường dự án, quan trắc môi trường 150.000.000
3 Hút bùn bể phốt 50.000.000
4 Vận hành, bảo dưỡng công trình BVMT 150.000.000
5 Chi phí dự phòng hàng năm 50.000.000

Tổng 2.700.000.000



Báo cáo ĐTM của Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam (nâng công suất) –
Địa chỉ: Nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô
đất CN5-05B, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải, Khu kinh tế Đình Vũ -

Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

197

3.4. NHẬNXÉTVỀMỨCĐỘCHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬYCỦACÁCKẾTQUẢ
NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động môi trường là xác định các ảnh hưởng tiềm
tàng về môi trường, xã hội, sức khỏe của người lao động trực tiếp và người dân tại khu vực
lân cận dự án bởi sự hoạt động của dự án gây ra, nhằm đưa ra những quyết định khoa học
và hợp lý để có biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trường.

Các đánh giá đối với tác động môi trường của dự án, đã cho thấy:
- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về tác động môi trường do hoạt động triển khai

dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến
môi trường và các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã xác
định được không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. Định lượng được nguồn
tác động và mức độ tác động.

- Về độ tin cậy của các đánh giá: Độ tin cậy của phương pháp đánh giá cao. Các công
thức, hệ số thực nghiệm ứng dụng có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu
thực tế.
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN
BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án không thuộc đối tượng nên không trình bày nội dung này.
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI
TRƯỜNG

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN
Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau:

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án

Các giai
đoạn của
dự án

Các hoạt
động của
dự án

Các tác
động môi
trường

Các công trình, biện pháp bảo vệ
môi trường

Thời gian
thực hiện
và hoàn
thành

Đơn vị
quản
lý,

giám
sát

1 2 3 4 5 6

Thi công,
lắp đặt máy

móc

Sinh hoạt
của công
nhân làm
việc

- Nước thải
sinh hoạt

Sử dụng nhà vệ sinh, 03 bể tự hoại
hiện có do Công ty Tường Viên xây
dựng, sau đó, đấu nối vào hệ thống
thoát nước thải ngoài nhà, ra hố
bơm kiểm tra nước (sử dụng riêng
với xưởng 1, 2), ra hố ga cuối cùng
của khu đất (sử dụng chung với
xưởng 1, 2) và đấu nối vào hệ thống
xử lý nước thải tập trung của KCN
Nam Đình Vũ (khu 1)

Trong suốt
thời gian
thi công,

lắp đặt máy
móc

Chủ dự
án

- Chất thải
sinh hoạt

Bố trí thùng rác nhựa tại xưởng sản
xuất, khuôn viên; chuyển giao hàng
ngày cho đơn vị có chức năng

Hoạt động
cải tạo, lắp
đặt máy
móc

Chất thải
rắn xây
dựng

Chủ dự án sẽ bố trí 01 khu vực chứa
chất thải công nghiệp thông thường
trong xưởng, diện tích 96 m2 để lưu
chứa bao bì thải từ quá trình lắp đặt
máy móc thiết bị, panel thải sẽ được
tập kết vào khu vực xưởng sản xuất,
định kỳ bán lại cho đơn vị có chức
năng tái chế (tần suất dự kiến 1
tuần/lần). Đất thải, vật liệu xây
dựng sẽ chuyển giao luôn trong
ngày.

Chất thải
nguy hại

Bố trí kho chứa CTNH trong xưởng
diện tích 40 m2. Các mã CTNH là
giẻ lau, găng tay dính dầu, bao bì
cứng thải bằng kim loại được thu
gom, lưu giữ vào thùng phuy ghi
đầy đủ tên, mã, trạng thái, độc tính,
tập kết vào kho chứa trong xưởng,
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định kỳ chuyển giao cho đơn vị
chức năng (tần suất là 1 lần trong
thời gian thi công).

Bụi, khí
thải

Địa điểm thi công đã có diện tích
cây xanh, không gian xưởng thông
thoáng, có thông gió tự nhiên; trang
bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công
nhân làm việc.

Tiếng ồn,
rung động

Bảo dưỡng máy móc; Sử dụng máy
móc không quá cũ; trang bị đầy đủ
bảo hộ lao động cho công nhân làm
việc

Sự cố an
toàn lao
động

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động,
bảo dưỡng máy móc

Sự cố cháy
nổ

Sử dụng thiết bị PCCC hiện có do
Tường Viên lắp đặt để phục vụ giai
đoạn thi công, lắp đặt máy móc.

Vận hành
Sinh hoạt
của cán bộ,
công nhân
viên

- Nước thải
sinh hoạt

Tiếp tục sử dụng 03 bể tự hoại 3
ngăn hiện tại do Tường Viên xây
dựng; xây mới 01 nhà vệ sinh và 02
bể tự hoại 3 ngăn; 01 modul xử lý
nước thải (40 m3/ngày đêm). Nước
sau xử lý thải ra hố bơm do Tường
Viên xây sẵn (sử dụng riêng với
xưởng 1, 2), sau đó, thoát vào điểm
đấu nối cuối cùng (sử dụng chung
với xưởng 1, 2) và thải vào hệ thống
xử lý nước thải tập trung của KCN
Nam Đình Vũ (Khu 1). Trong suốt

quá trình
hoạt động
của dự án

Chủ dự
án

Nước thải
sản xuất
(áp dụng
giai đoạn 2)

Thu gom, chuyển giao là nước thải
nguy hại

- Chất thải
sinh hoạt

Bố trí thùng rác nhựa tại xưởng sản
xuất khuôn viên; chuyển giao hàng
ngày cho đơn vị có chức năng

Chất thải
rắn thông
thường

Trong xưởng bố trí 01 kho chứa
chất thải công nghiệp diện tích 96
m2. Tự ký Hợp đồng mua bán phế
liệu và vận chuyển, xử lý chất thải
thông thường với đơn vị có chức
năng. Toàn bộ chất thải rắn thông
thường có thể tái chế gồm bìa
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Carton, khay đựng linh kiện, nilon,
xốp, palet được thu gom, tập kết
vào khu vực chứa trong xưởng và
bán lại cho đơn vị có chức năng tái
chế; chất thải rắn thông thường phải
xử lý gồm nilon rách, bao bì rách,
bìa Carton rách, palet gãy, vỡ được
thu gom, tập kết vào khu vực chứa
và chuyển giao định kỳ cho đơn vị
có chức năng.

Chất thải
nguy hại

Bố trí 01 kho chứa CTNH, diện tích
40 m2. Tự ký Hợp đồng thu gom,
vận chuyển và xử lý với đơn vị có
chức năng. Tại kho có dán biển cảnh
báo chất thải nguy hại theo đúng
quy định; có đầy đủ hố thu CTNH
lỏng tràn đổ. Bố trí thùng chứa chất
thải nguy hại, có nắp đậy; có dán
nhãn, định kỳ, chuyển giao cho đơn
vị có chức năng. Thực hiện lưu giữ
toàn bộ Biên bản bàn giao, chứng từ
CTNH và thống kê khối lượng rác
nguy hại trong báo cáo công tác
BVMT cuối năm gửi cơ quan chức
năng.

Bụi, khí
thải

Lắp đặt thông gió cưỡng bức bằng
điều hòa trung tâm, trang bị đầy đủ
bảo hộ lao động
- Giai đoạn 1: Lắp đặt và vận hành
01 hệ thống xử lý khí thải từ 3
chuyền lưu lượng 8000 m3/giờ;
- Giai đoạn 2: lắp đặt bổ sung 01 hệ
thống xử lý khí thải từ 6 chuyền lưu
lượng 16000 m3/giờ và tiếp tục vận
hành 01 hệ thống xử lý khí thải từ 3
chuyền lưu lượng 8000 m3/giờ giai
đoạn 1

Tiếng ồn,
rung động

Bảo dưỡng máy móc định kỳ; trang
bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công
nhân làm việc

Sự cố an
toàn lao
động

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động,
bảo dưỡng máy móc định kỳ

Sự cố cháy Vận hành hệ thống PCCC do Tường
Viên lắp đặt, lắp đặt đầy đủ hệ thống
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nổ PCCC riêng cho xưởng, phối hợp
với KCN thực hiện diễn tập PCCC.

Sự cố đối
với modul
xử lý nước
thải

Thuê đơn vị có chức năng hút bùn
thải tại bể tự hoại, modul xử lý nước
thải sản xuất, sinh hoạt. Ghi đầy đủ
nhật ký vận hành, bổ sung hóa chất
theo đúng liều lượng được nhà cung
cấp thiết bị hướng dẫn, thực hiện
quan trắc nước thải đầu ra định kỳ
để đánh giá hiệu quả xử lý

Sự cố đối
với hệ
thống xử lý
khí thải

Ghi đầy đủ nhật ký vận hành, thay
thế than hoạt tính định kỳ.

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA
CHỦ DỰ ÁN

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết
bị

*Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải

nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

*Chương trình giám sát khí thải:
- Vị trí giám sát: 02 vị trí.
+ Điểm 1 - Khu vực tiếp giáp xưởng 1, 2.
+ Điểm 2 - Khu vực tiếp giáp cuối hướng gió của Nhà máy.
- Tần suất giám sát: 01 tháng/lần.
- Thông số giám sát: tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng
ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm
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(1). Giai đoạn 1:
*Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải

nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

*Chương trình giám sát khí thải:
- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận

hành thử nghiệm;
- Công suất vận hành: dự kiến 100% công suất đăng ký giai đoạn 1;
- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử lý khí

thải (8000 m3/giờ)
- Vị trí lấy mẫu: 01 ống thoát khí của 01 hệ thống xử lý. Thông số giám sát:

Bảng 5.2. Thông số giám sát khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm (giai đoạn 1)

TT Chất ô nhiễm Đơn vị
tính

Giá trị giới hạn cho
phép QCVN

19:2009/BTNMT
(Cột B)

Tần suất quan trắc

1 Lưu lượng m3/h -

- Tần suất lấy mẫu:
- Giai đoạn điều chỉnh
hiệu suất:
+ Tần suất: tối thiểu
15 ngày/lần (trong 75
ngày);
+ Tổng số mẫu: 15
mẫu
- Giai đoạn đánh giá
hiệu quả:
+ Tần suất: 1 ngày/lần
(ít nhất là 7 ngày liên
tiếp);
+ Tổng số mẫu: 21
mẫu.
- Mẫu tổ hợp, mẫu

2
Đồng và hợp
chất tính theo
Cu

mg/Nm3 20
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đơn theo quy định tại
Khoản 1 Điều 21,
Thông tư số
02/2022/BTNMT của
Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định
chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi
trường năm 2020.

*Chương trình giám sát nước thải:
- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận

hành thử nghiệm;
- Công suất vận hành: dự kiến 100% công suất đăng ký giai đoạn 1;
- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 modul xử lý

nước thải 40 m3/ngày đêm;
- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước thải tại bể thu gom nước thải sinh hoạt và 01 mẫu

nước thải tại hố bơm nước đầu ra.
- Thông số giám sát: theo TC KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) với đặc trưng nước

thải sinh hoạt, cụ thể:
Bảng 5.3. Thông số giám sát nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm (giai đoạn

1)

STT Thông số Đơn vị Giá trị tối đa
1 Nhiệt độ 0C 45
2 Màu Pt/Co 170
3 pH - 5 – 9
4 BOD5 (200C) mg/l 300
5 TSS mg/l 200
6 Amoni (tính theo N) mg/l 20
7 Tổng nitơ mg/l 80
8 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 8
9 Coliforms VK/100 ml 7.500

- Tần suất giám sát:
- Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất:
+ Tần suất: tối thiểu 15 ngày/lần (trong 75 ngày);
+ Tổng số mẫu: 10 mẫu (02 mẫu x 5 ngày)
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- Giai đoạn đánh giá hiệu quả:
+ Tần suất: 1 ngày/lần (ít nhất là 7 ngày liên tiếp);
+ Tổng số mẫu: 08 mẫu (01 mẫu đầu vào và 7 mẫu đầu ra).
- Mẫu tổ hợp, mẫu đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều 21, Thông tư số

02/2022/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

(2). Giai đoạn 2:
*Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải

nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

*Chương trình giám sát khí thải:
- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận

hành thử nghiệm;
- Công suất vận hành: dự kiến 100% công suất đăng ký giai đoạn 2;
- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử lý khí

thải (8000 m3/giờ) và 01 hệ thống xử lý khí thải (16.000 m3/giờ)
- Vị trí lấy mẫu: 02 ống thoát khí của 02 hệ thống xử lý. Thông số giám sát: giống

Bảng 5.2.
*Chương trình giám sát nước thải:
- Thời gian vận hành thử nghiệm: không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận

hành thử nghiệm;
- Công suất vận hành: dự kiến 100% công suất đăng ký giai đoạn 2;
- Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 modul xử lý

nước thải 40 m3/ngày đêm
- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước thải tại bể thu gom nước thải sinh hoạt và 01 mẫu

nước thải tại hố bơm nước đầu ra.
- Thông số giám sát: theo TC KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) cụ thể: giống Bảng

5.3.
- Tần suất giám sát:
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- Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất:
+ Tần suất: tối thiểu 15 ngày/lần (trong 75 ngày);
+ Tổng số mẫu: 15 mẫu (3 mẫu x 5 ngày)
- Giai đoạn đánh giá hiệu quả:
+ Tần suất: 1 ngày/lần (ít nhất là 7 ngày liên tiếp);
+ Tổng số mẫu: 09 mẫu (02 mẫu đầu vào, 07 mẫu đầu ra).
- Mẫu tổ hợp, mẫu đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều 21, Thông tư số

02/2022/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

5.2.3. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành chính thức của Dự án
*Giám sát nước thải:
Dự án đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp Nam

Đình Vũ (khu 1), do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên
tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường. Tự đề xuất chương trình giám sát tần suất 3 tháng/lần. Tiêu chuẩn giám
sát: TC KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) giống Bảng 5.3.

*Giám sát khí thải:
Dự án lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải 8000 m3/giờ và 16000 m3/giờ, công nghệ

hấp phụ than hoạt tính, tổng lưu lượng xả khí thải là 24.000 m3/giờ (nhỏ hơn lưu lượng
quy định – 50.000 m3/giờ) không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ. Tuy nhiên,
chủ dự án vẫn đề xuất giám sát:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại ống thoát khí thải của 02 hệ thống xử lý khí thải phát
sinh từ quá trình hàn thiếc.

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, lưu lượng, bụi tổng, đồng và hợp chất (tính theo
Cu).

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp = 1,0 và Kv = 0,6).
*Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải

nguy hại theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn
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vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN
6.1. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử
Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về tham vấn

thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, Công ty đã gửi Công văn và kèm theo hồ
sơ ĐTM của dự án đến Bộ Tài nguyên và môi trường về việc xin đăng tải nội dung báo
cáo ĐTM trên cổng thông tin điện tử. Dự án đã được đăng tải trên cổng thông tin điện
tử của Bộ Tài nguyên và môi trường 15 ngày theo đúng quy định (từ 15/11/2023 –
30/11/2023).

Ngày 5/12/2023, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có Văn bản trả lời số 2210/VP-
TTTT về kết quả tham vấn thông qua đăng tải trên cổng thông tin điện tử về nội dung
báo cáo ĐTM của Dự án. Theo đó, dự án không có ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá
nhân và cộng đồng dân cư trong thời gian đăng tải tham vấn (Nội dung văn bản đính
kèm Phụ lục).

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến
a. Tham vấn Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Chủ dự án đã gửi Văn bản số 313/CV-EP ngày 6/11/2023 đến Ban quản lý Khu

kinh tế Hải Phòng về việc tham vấn nội dung báo cáo ĐTM.
Sau 15 ngày, Công ty chưa nhận được Văn bản trả lời của Ban quản lý Khu kinh

tế Hải Phòng về việc tham gia đối với nội dung Báo cáo ĐTM của dự án.
b. Tham vấn Công ty cổ phần Tập Đoàn đầu tư Sao Đỏ
Ngày 6/11/2023, Chủ dự án đã gửi Văn bản số 312/CV-CP đến Công ty cổ phần

Tập Đoàn Sao Đỏ - chủ đầu tư KCN Nam Đình Vũ để tham vấn ý kiến Nội dung báo
cáo ĐTM;

Tại thời điểm nộp báo cáo ĐTM vào bộ phận tiếp nhận 1 cửa của Bộ Tài nguyên
và môi trường thì sau 15 ngày, Công ty chưa nhận được Văn bản trả lời của Công ty cổ
phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ về việc tham gia đối với nội dung Báo cáo ĐTM của dự
án

Ngày 18/12/2023, chủ đầu tư nhận được Văn bản tham vấn ý kiến của Công ty
cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ về việc tham gia đối với nội dung Báo cáo ĐTM của dự
án (nội dung văn bản được bổ sung tại phụ lục báo cáo).

6.2. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC
CHUYÊN MÔN

Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số
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08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, do vậy, chủ đầu tư thực hiện tham vấn ý kiến của 3
chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hoạt động của
dự án và chuyên gia môi trường.

STT Nội dung cần giải trình Nội dung giải trình

I ÔNG LÊ SƠN - HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1

Bổ sung văn bản số 9368/BTNMT-
KSONMT ngày 2/11/2023 của Bộ Tài
nguyên và môi trường hướng dẫn kỹ thuật
về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Đã làm rõ tại Mục 2.1

2

Mục 1.1.3. Hiện trạng sử dụng đất… về
hạ tầng kỹ thuật, chủ dự án có kế
hoạch…. Đề nghị bổ sung thêm hạng mục
lắp đặt 01 hệ thống hợp khối modul xử lý
nước thải (sản xuất và sinh hoạt) cho đầy
đủ

Đã bổ sung thêm hạng mục lắp đặt 01 hệ
thống hợp khối modul xử lý nước thải
(sinh hoạt) tại Mục 1.1.3

3

Bảng 1.3 (trang 22): xem lại thứ tự 1: bể
tự hoại: thứ tự này có 2 dòng: dòng 2 có
số liệu không chuẩn về dung tích 02 bể là
72 m3 chứ không phải 92 m3. Ngoài ra,
trong suốt báo cáo không thấy xây thêm
+34,5 m3. Đề nghiij chỉnh lại cho chính
xác

Báo cáo điều chỉnh và thống nhất:
- Nhà xưởng: 02 bể hiện tại (7,8 m3/bể)
và 02 bể xâymới (dung tích 12,5 m3/bể)
- Nhà văn phòng: 01 bể (dung tích 7,8
m3)
- Tổng là 05 bể và tổng dung tích là 48,4
m3.

4

Về hệ thống hợp khối xử lý nước thải, lắp
ngoài nhà xưởng (thứ tự 11 trang 24): đề
nghị làm rõ hệ thống này đặt nổi hay chìm.
Nếu đặt nổi thì phải bơm từ bể tự hoại đặt
ngầm, nhưng trong suốt báo cáo không
thấy có bơm

Đã làm rõ:
- Hệ thống xử lý nước thải lắp đặt ngoài
xưởng;
- Đã đánh giá tác động môi trường tại
Mục 3.1.1.1

5

Ngoài ra, nước cất cho 2 mục đích pha với
KOH tỷ lệ 4:6 để tạo kiềm, bơm vào pin
Ni-MH và dùng để rửa sản phẩm. Đề nghị
làm rõ khối lượng từng mục đích. Trên cơ
sở tính toán nước thải sản xuất (thiếu mục
này)

- Nguồn gốc: mua từ nhà cung cấp tại
Việt Nam;
- Dùng để pha dung dịch kiềm sản xuất
pin Li-MH và vệ sinh dụng cụ, thiết bị
pha trộn dung dịch kiềm (tần suất cứ 100
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sản phẩm thì sẽ vệ sinh 1 lần).
- Lượng dùng:
+ Pha dung dịch kiềm: khối lượng kiềm
sử dụng là 1,79 tấn/năm (Bảng 1.5). Tỷ
lệ pha trộn với nước cất (theo kinh
nghiệm sản xuất của chủ dự án tại Tập
đoàn Highpower technology) là 4:6, suy
ra lượng nước cất sử dụng là 2,67
tấn/năm ~ 2,67 m3/năm ~ 0,009
m3/ngày ~ 9 lít/ngày (tính cho 312 ngày
làm việc/năm)
+ Vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha trộn dung
dịch kiềm: theo kinh nghiệm sản xuất
của chủ dự án tại Tập đoàn Highpower
technology cứ 100 sản phẩm sẽ tiến
hành vệ sinh 1 lần, công suất sản xuất
đăng ký là 520.000 sản phẩm/năm ~
1667 sản phẩm/ngày. Như vậy 1 ngày sẽ
thực hiện vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha
trộn khoảng 17 lần, mỗi lần khoảng 200
lít nước cất, suy ra, tổng lượng nước cất
sử dụng dự báo là 3,4 m3/ngày ~ 3400
lít/ngày.
+ Rửa sản phẩm pin: theo kinh nghiệm
sản xuất của chủ dự án tại Tập đoàn
Highpower technology cứ 300 sản phẩm
thì cần 0,7 m3 nước cất để rửa, tiến hành
xả thải vào modul xử lý nước thải sản
xuất. Công suất sản xuất pin Ni-MH là
520.000 sản phẩm/năm ~ 1666 sản
phẩm/ngày, tỷ lệ pin bẩn phải rửa chiếm
3% công suất sản xuất ~ 500 sản
phẩm/năm, tổng lượng nước sử dụng là
50/300 x 0,7 ~ 0,12 m3/ngày.
Như vậy, tổng lượng nước cất sử dụng
cho sản xuất pin Ni-MH (áp dụng GĐ 2)
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là 3,529 m3/ngày.

6

Giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết
bị: cần nói rõ hệ thống hợp khối xử lý
nước thải, lắp ngoài nhà xưởng đặt nổi
hay chìm. Nếu đặt chìm thì có hoạt động
đào hố, đào rãnh đặt đường ống phát sinh
chất thải

Đã làm rõ trong Mục 1.5. Biện pháp tổ
chức thi công

7

Báo cáo chỉ mô tả hoạt động lắp đặt thiết
bị sản xuất, bổ sung thêm hoạt động lắp
đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối, 02
hệ thống xử lý khí thải

Đã bổ sung tại Mục 1.5. Biện pháp tổ
chức thi công và đánh giá tác động môi
trường tại Mục 3.1.1.1

8

Mục 3.2.1.1. Nước thải: đề nghị tính toán
bổ sung nước thải sản xuất từ công đoạn
nào, khối lượng/ngày đêm

Lượng thải:
+ Vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha trộn dung
dịch kiềm: theo kinh nghiệm sản xuất
của chủ dự án tại Tập đoàn Highpower
technology cứ 100 sản phẩm sẽ tiến
hành vệ sinh 1 lần, công suất sản xuất
đăng ký là 520.000 sản phẩm/năm ~
1667 sản phẩm/ngày. Như vậy 1 ngày sẽ
thực hiện vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha
trộn khoảng 17 lần, mỗi lần khoảng 200
lít nước cất, suy ra, tổng lượng nước cất
sử dụng dự báo là 3,4 m3/ngày ~ 3400
lít/ngày.
+ Rửa sản phẩm pin: theo kinh nghiệm
sản xuất của chủ dự án tại Tập đoàn
Highpower technology cứ 300 sản phẩm
thì cần 0,7 m3 nước cất để rửa, tiến hành
xả thải vào modul xử lý nước thải sản
xuất. Công suất sản xuất pin Ni-MH là
520.000 sản phẩm/năm ~ 1666 sản
phẩm/ngày, tỷ lệ pin bẩn phải rửa chiếm
3% công suất sản xuất ~ 50- sản
phẩm/năm, tổng lượng nước sử dụng là
50/300 x 0,7 ~ 0,12 m3/ngày.
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Như vậy, tổng lượng nước cất sử dụng
cho 2 quá trình sản xuất pin Ni-MH nêu
trên (áp dụng GĐ 2) là 3,52 m3/ngày.
Theo Nghị định 08:2014/NĐ-CP, lượng
nước thải sản xuất bằng 100% nước sử
dụng đầu vào nên lượng nước thải sản
xuất thải bỏ là 3,52 m3/ngày đêm.

9

Mục 3.2.2.1. Xử lý nước thải: đoạn văn
thứ 2 (từ dưới lên) có mục mạng lưới thu
gom: toàn bộ nước thải sản xuất được thu
gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
Đề nghị xem lại mục này

Đã chỉnh sửa và thống nhất tại Mục
3.2.2.2

10

Ngoài ra, dòng cuối cùng trang 80 có nêu:
các hạng mục xử lý được đặt chìm, hối bể
lắng bê tông gách kết hợp. Đề nghị làm rõ
hệ thống này là đặt chìm hay nổi bằng bê
tông hay vật liệu gì (thép CT3 phủ
Composite trang 81, PVC,… cho thống
nhất với báo cáo)

Đã rà soát và lược bỏ nội dung này

11

Hệ thống thu gom, xử lý khí thải: đề nghị
làm rõ số lượng chụp hút, kích thước cụ
thể mỗi loại chụp hút. Dự tính % thu gom
khí thải phát sinh để vào hệ thống xử lý.
Dự báo hiệu suất % khí thải và nồng độ
khí thải sau xử lý

Đã làm rõ:
(1). Hệ thống xử lý 8000 m3/giờ:
- Số lượng: 01 hệ thống;
- Lưu lượng thiết kế: 8000 m3/giờ
- Họng hút: 20 họng hút kích thước D90
(máy hàn: 15 họng, khu vực hàn tay: 05
họng):
- Đường ống gom tổng D300, D500;
- Tháp hấp phụ than hoạt tính: kích
thước 1900x1050x1200 (mm). Bên
trong bố trí 04 khay chứa than hoạt tính
kích thước 500x1100x100mm/khay. Sử
dụng than tổ ong kích thước
100x100x100mm/viên.
- Quạt hút: công suất 7,5 KW, cột áp
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1600 Pa, lưu lượng 8000 m3/giờ.
- Ống thoát khí: đường kính D500, cao
10m.
(2). Hệ thống xử lý 16000 m3/giờ:
- Số lượng: 01 hệ thống;
- Lưu lượng thiết kế: 16000 m3/giờ
- Họng hút: 34 họng hút kích thước D90
(máy hàn: 24 họng và hàn tay: 10 họng):
- Đường ống gom tổng D300, D500,
D750;
- Tháp hấp phụ than hoạt tính: kích
thước 1700x1150x1350 (mm). Bên
trong bố trí 06 khay chứa than hoạt tính
kích thước 600x1100x100mm/khay. Sử
dụng than tổ ong kích thước
100x100x100mm/viên.
- Quạt hút: công suất 18,5 KW, cột áp
2000 Pa, lưu lượng 16000 m3/giờ.
- Ống thoát khí: đường kính D750, cao
10m.
Chi tiết tại Mục 3.2.2.5b

12

Báo cáo không đề cập chương trình vận
hành thử nghiệm. Tuy nhiên báo cáo cũng
cần lý giải tại sao dự án không thực hiện
vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ
môi trường. Về kinh phí cho bảo vệ môi
trường:

Đã bổ sung chương trình vận hành thử
nghiệm tại Mục 5.2.2.

13 Đề nghị bổ sung kinh phí cho hoạt động
kiểm tra định kỳ than hoạt tính

Đã bổ sung tại Bảng 3.31

II ÔNG TRẦN HỮU LONG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

1 - Phần trích dẫn các văn bản pháp lý, trang
8: Trích dẫn đầy đủ các thông tin của văn

Đã bổ sung tại Mục 2.1
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bản trích dẫn (1 số văn bản chưa đầy đủ)

2 - Vị trí địa lý của dự án, trang 14: Bổ sung
tọa độ khép góc của lô đất vị trí của dự án

Đã bổ sung tại Mục 1.1.2

3
- Thống nhất thông tin về kho chứa phế
liệu là 200m2 hay 300m2 (trang 15 là
200m2 , trang 21 là 300m2)

Đã điều chỉnh và thống nhất: 01 kho
chứa chất thải công nghiệp diện tích 96
m2

4

- Bảng 1.3. Danh mục các công trình bảo
vệ môi trường của dự án, trang 22: Bổ
sung các thông số kỹ thuật của bể tự hoại,
kho chứa chất thải nguy hại, kho phế liệu,
kho chứa chất thải công nghiệp, hệ thống
xử lý nước thải sản xuất, sinh hoạt.

Đã làm rõ tại Bảng 1.3

5

- Bổ sung thông tin về chất lượng sau trạm
xử lý nước thải của KCN Nam Đình Vũ
Cột A hay B, trang 38

Đã làm rõ tiêu chuẩn KCN Nam Đình
Vũ (Khu 1) không tuân thủ cột A, B của
QCVN 40:2011/BTNMT, mà có tiêu
chuẩn riêng

6
- Xem lại thông tin về khối lượng chất thải
nguy hại, trang 60: lẫn thông tin với chất
thải rắn công nghiệp thông thường

Đã rà soát và thống nhất tại Mục 3.2.1.4

7

- Cần xem lại bùn của trạm xử lý nước thải
sinh hoạt có phải là CTNH hay không?
Thường là bùn của trạm xử lý nước thải
sản xuất mới xem xét xem có là CTNH?
Trang 62

Đã rà soát:
- Giai đoạn 1,2: bùn thải là CTCN vì xử
lý nước thải sinh hoạt

8

- Mục 3.2.2 Trang 75: Cần mô tả làm rõ
các modul xử lý nước thải sinh hoạt, nước
thải sản xuất để phù hợp với thuyết minh
quy trình công nghệ xử lý. Nên tách riêng
quy trình công nghệ và thuyết minh. Ngoài
ra, bổ sung các thông số kỹ thuật của các
bể xử lý. Lưu ý phần thuyết minh phải phù
hợp với sơ đồ khối của công nghệ (Ví dụ
pH3, pH2,…hoặc sơ đồ sử dụng PAC
thuyết minh lại sử dụng phèn sắt,

Đã mô tả rõ quy trình xử lý của modul
xử lý nước thải 40 m3/ngày đêm tại Mục
3.2.2.1
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nhôm,…)

9

- Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi
trường của dự án, trang 96: bổ sung trách
nhiệm của của Cơ quan quản lý môi
trường địa phương, chứ không chỉ là trách
nhiệm của chủ dự án

Đã bổ sung tại Bảng 5.1

10
- Bổ sung các kết quả quan trắc chất lượng
môi trường nền, năng lực của đơn vị quan
trắc và phần phụ lục của báo cáo.

Đã bổ sung tại Phụ lục

III ÔNGĐOÀNHỮUCHỨC – TRƯỜNGĐẠI HỌCQUẢNLÝVÀCÔNGNGHỆ
HẢI PHÒNG

1

Về công trình lưu giữ chất thải: diện tích
kho chất thải nguy hại là 27 m2 và 02 kho
trong xưởng (300 m2 và 50 m2) là phù
hợp, yêu cầu chủ dự án cần tính toán và có
tần suất chuyển giao phù hợp, đảm bảo
vấn đề vệ sinh môi trường

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện chuyển
giao chất thải đúng quy định

2

- Xử lý nước thải nhà ăn: Cần làm rõ trách
nhiệm giữa chủ đầu tư và đơn vị thuê
xưởng bên cạnh (báo cáo có nêu là đơn vị
này cùng người đứng tên, thuê xưởng bên
cạnh)

Dự án không có nội dung này

3 - Rà soát lại thông số, chương trình quan
trắc phù hợp

Đã rà soát và thống nhất chương trình
quan trắc tại Mục 5.2
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. KẾT LUẬN
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được thực hiện theo các nội

dung hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTngày 10/01/2022 củaChính phủ về việc
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệmôi trường. Về cơ bản, Báo cáo đã liệt kê, định
lượng được hầu hết các nguồn thải và đề ra được biện pháp giảm thiểu xử lý khả thi,
đảm bảo xử lý các nguồn thải đạt tiêu chuẩn cho phép.

- Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và giám sát môi trường chi tiết,
nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong quá trình hoạt động.
Trong đó, các đối tượng cần được kiểm soát đặc biệt là khí thải, nước thải, chất thải nguy
hại và các sự cố cháy nổ,… có thể tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh dự án.

2. KIẾN NGHỊ
- Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường tạo điều kiện thuận lợi để dự án

được triển khai đúng tiến đô ̣nhằm mục tiêu đưa công trình sớm được hoàn thành và đưa
vào sử dụng.

- Kiến nghị các cơ quan nhà nước thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn
cụ thể để dự án thực hiện tốt việc báo cáo quan trắc, vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm
đảm bảo dự án hoạt động một cách an toàn đối với môi trường.

- Đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, an toàn
giao thông phối hợp với chủ đầu tư đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông khu
vực.

3. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
- Đảm bảo sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch có liên quan.
- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan,

đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.
- Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo quy định

của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp,

phòng chống cháy, nổ và các quy phạm kỹ thuật trong quá trình thực hiện Dự án theo
các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của Dự án, đảm bảo tuân
thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định có liên quan về bảo vệ môi trường.

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo
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vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả.
- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường; số liệu giám sát phải được

cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần
thiết.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường
trong suốt quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại Điều 53
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp
các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án đi vào hoạt
động theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin,
số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu phát
sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường

- Thực hiện Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động sản xuất theo quy định
Điều 119 Luật BVMT và Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Khi có kế hoạch nâng công suất sản xuất, chủ dự án sẽ thực hiện điều chỉnh giấy
chứng nhận đầu tư và làm hồ sơ môi trường theo đúng quy định hiện hành.
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UBND THANH pu6 Hru PHoNG
nAN euANr,VxrruKrltHTE HAr PHoNG

ceNG HoA xa ugt cHu Ncuia vIEr NAM
EQc lfp - Tg do - Hgnh phtic

sor?ti'i /BeL-erDo Hdi Phdng, ngdy lfthdng 9 ndm 2023

THONG BAO
xrr euA xrtnn rRA c0Nc rAc NGHTEM THU HoAN rnANn

HANG MUC c0Nc rRiNtt, c0Nc rRiNH xAv DUIYG

Kinh gtri: C0ng ty Cd phAn DAu tu vi Ph6t tri6n Tucrng Vi6n

C6n cir LuQt Xdy dpg sO SOtZOt4lQHl3 ngey fi/612014; LuQt X6y dr;ng

sO AZtZaZOlQHl4 ngey firc/2020 sria d6i, bO sung mQt sd di6u cria Luft XAy
dung;

CEn cir c6c Ngh! dinh cria Chinh pht: sti 06l202Ill\W-CP ngiy 26lU/2AZt
quy dinh chi titit mQt sd nQi dung vO quin l!, chdt lugng, thi c6ng xdy dpg vi b6o

tri cdng trinh x6y dpg; s6lStZO22/l{D-CP ngdy 28/5/2022 quy dinh vC quan t5i

khu c6ng nghiQp vd kftu kinh tti; s6 ZSnaz3AiE-CP ngey 2A/6D023 cira Chinh
phri srla AOi, UO sung mQt sd di6u cria c6c Ngh! dlnh thuQc linh v.uc quin ly nhn
nudc cta B$ XAy dpg;

CEn cir c6c Quyi5t dinh cria Uy ban nhen ddn thanh ph5: s6 l7l2023lQE-
UBND ngey 2t/6/2An quy dinh chric ntog, nhiQm vo, quyAn h4n vd co c6u t6
chric cira Ban Quan tlf Khu kinh tO Hii Phdng; sO |L/}AZ}!QD-UBND ngay
A9B/2022 quy dinh chi tit5t mQt si5 nQi dung vA quan lf du 6n dAu tu x6y d
qu6n ly chdt luqng vd b6o tri c6ng trinh xdy dpg tr6n dia bdn thinh pfrO Hai
Phdng;

Gi6y ph6p xdy dpg sO gtZtCPXD ngey 25/3/2022 do Ban Quan ly Khu
kinh te Hii Phdng c6p cho Dp 6n Xdy dpg vi khai th6c kinh doanh nhd xu6rng

CN5-05B do COng ty C6 phAn EAu tu vd Ph6t tri,5n Tucrng Vi6n ldm chri dAu tu.

Cdn cri 86o c6o hoan thenh thi c6ng xdy dpg hang mpc c6ng trinh, c6ng
trinh xdy dpg sO OZ|ZOZ3ITVDVC ngey 25/5DAn ctra COng ty CO phAn DAu tu
vi PhSt triiSn Tudrng Vi6n;

Cin cir VEn ban sO t t IAIT-PCCC ngdy 23/512023 cria Phdng Cinh s6t

PCCC&CNCH - Cdng an thinh ph6 nghiQm thu vC phdng ch6y chfia chdy;

Cdn cri K6t qui ki6m tra d6i v6i hpng mgc c6ng trinh, c6ng trinh tpi Bi6n
bin ki6m tra ngdy 29/6/2023 cria Phdng Quan lf Quy hopch vd Xiy dUng - Ban

Quin lf.
Ban Qu6n ly Khu kinh t6 Hai Phdng chdp thuQn k6t qui nghiQm thu hpng

mpc c6ng trinh, c6ng trinh Dg 6n Xdy dpg vd khai th6c kinh doanh nhi xucmg
CN5-05B v6i c6c nQi dung nhu sau:

ffi
WS



1. Th6ng tin chung v h?ng gc cdng trinh, cdng trinh xiy dr;ng:
a. TOn dy 6n: XAy dp va i th6c kinh doanh nhd xu6rng CN5-05B.
b. Nh6m dg 6n, lopi, quy 6 cdng trinh:
- Nh6m dg 6n: DU an C

-Loqi, c6p c6ng trinh: 6rrg

ryc6
t2-03

c. TCn chri ddu tu:
Dia chi cOng ty: LO u phi thu6 quan vdL Khu c6ng nghiQp Nam

Einh Vfi (khu 1) thuQc Khu inh t6 inh Vfi - Cat H6i, phu&ng D6ng Hei 2, quan
Hai An, thenh pfrO Uai

nghiQp Nam Dinh Vfi (khu
d. Dia 'di6m x6y LO

thr

E6ng Heiz, quAn Hei An, i Phdng.
DiQn tich 16 aat: Zl.nZ
e. Quy m6 c6ng trinh:

Ghi chrt: DiQn tich x6y ), TOng diQn tich sdn (TDTS),

Chi6u cao

:

L)

^ r .^ A
cOng nghiQp, c6p II.
rn DAu tu vd ph6t triOn Tuong Vi€n.

'5-058, KJru phi thu6 quan vd Khu c6ng
Khu kinh t0 Dinh vfi - c6t Hai, phulng

trinh

hri d,

cccr).
u tu:2. C6c y6u ciu A5i vcri

trinh; hO so phUc vr; qu6n lf,
theo quy dfnh cria ph6p luft;

theo dring c6ng ,tog, tfritit tti
an toAn phr\ng ch6ng chdy n6
Phdng C6nh s5t

chfra chdy, tu6n thri quy dfnh
todn lao dQng;

- Chir dAu tu, c6c dcrn vi
so ph6p ly, tfnh chfnh x6c cira

khai , vQn henh vd b6o tri c6ng trinh d6m b6o

yQt; tudn thri c5c quy dfnh cria ph6p lupt v6
bfrn sii 11IAIT-PCCC ngiy 23/5/2023 crta

an thdnh phtS nghiQm thu v6 phdng chdy

luQt vd v0 sinh m6i trudrn5, xh thii vd an

e nhe thAu thi c6ng chiu trdch nhiQm vA co

- Chli dAu tu c6 trrich 1em chric lQp vd luu trfr hO so hodn thenh c6ng

- Cht dAu tu c6 trdch iQm q ly, khai thdc, vQn hdnh, b6o tri c6ng trinh

13.650,00

1,533,4A 13,10

tin, hd so, tii liQu trong hd so hodn thenh

van



3

cdng trinh vd ch6t lugng c6ng trinh x6y dpg theo quy dinh; t6 chfrc nghiQm thu

hoin thanh hang mgc cdng trinh, cdng trinh xdy dpg dua vdo sri dpng theo quy
dinh;

- Thgc hiQn viQc quan trdc lirn cdng trinh trong qu6 trinh khai th6c, sri dpng

c6ng trinh theo quy dinh vd c6c cdng viQc kh6c thuQc trdch nhiQm cria Chtr dAu

tu;
- ViQc ki6m ffa cfia co quan chuyOn m6n vii x6y dpg kfrdng thay th6,

klrdng ldm gi6m tr{rchnhiQm cira chfi dAu tu vO c6ng t6c quin ly ch6,t luSng c6ng

trinh xdy dr;rrg vd k6ch nhi$m ct.r- cdc nhi thAu tham gia ho4t dQng x6y dpg v6
ch6t luqng cdng trinh x6y dpg a6i voi phen viQc do minh thgc hiQn theo quy

dinh cria phap luQt.

Ban Qu6n lf Khu kinh tti H6i Phdng th6ng b6o d6 Cdng ty C6 phAn EAu tu
vd Ph6t tri6n Tucmg Vi6n bitit vi thgc hipn./.

NoinhQn:
- Nhu tr6n;
- TB, PTB Chu Dfc Anh;
- C6ng ty C6 ptrin Tfp ttoan dAu hr Sao D6;
- Luu: YP, QrD(D.il{/

KT. TRTT6I\IG BAN
O TRTIONG BAN

Chu Erlc Anh
V











cONc AN THANH pHo sAr pHoNG
pnoNc cANu sAr pccc&cNcu

s64e /rD - pccc

cQNG noa xA Her cHU Ncnia. vrEr Nana
DQc tfp - Tgdo -H4nh phrlc

wtflu s5 pcoz

rHAM DUyEr *rrn8r*nYf#H8,Htil^y vA cHrrA cnAy

- cdn c{r Nghi dinl sii 136/2020/ND-GP ngdy 24/11/2020 cria chinh phtfi quy dinh
cht ttiit thi hdnh mit sd diiu vd biQn phdp tnr ilann LuQt phdng chay vd ch{ia chdy vd
LuQt stha dQi, b6 sung mit s6 {eu cr)i t uqt rhdng chdy vd chiiichdy.

xdt ho so vlvdn bdn,d€ ngh!,thdm duyQt ia picc ,i isiCi-TDpccc ghi ngay
I I/01/2022 cfia c6ng ty c6 phdn ddu tgr vd phdt triiin Tudng vian.

Ngudi dqi diQn theo phdp ludt ld 6ng Ed Trsng Traong; Chdrc danh: ph6 Gidm d6c.

PHONG cANTT sAT PCCC&CNCH. c6Nc AN TP TTAT PHdNG
CH{NG NHAN

COns trinh: Xiy dung vir khai thSc kinh doanh nhdr xu&ng CN5-05B

Eia ditim xdy dpg: L6 cN5-058, khu phi thu6.quan vd khu c6ng nghiQp Nam
Dinh Vfi, phudrng EOng IJei 2, quAn Hei An, tirarn pnO ftai phdns.

Chti dau turCQry ty c6 phdn dAu tu ".'piitt iili;;;Vffi:
Don vi tu vdn thi6t kti:
- C6ng rV .gIL1flvdn,xaf dung & dAu tu thucrng mpi Wnh LQc;
- C6ng ty TNHH n$1t116n g6$ nshe PCCC rudnlhuong.
Ed dugc th6m duyQt thitit kti yc nrtons chdy vi chta ch6y c6c nQi dung sau:
1. Giao thdng phUc vp chta ch6y;
2. Ldithorit nen; fhoAng ciich *'toa, pCCC;
3. Giei ph6p ng6n chdy chiSng ch6y lan;
4. Bfc chiu hia; Ddn chi6u s6ng slrpri, chi d6n thodt npn;

l. Itrg .nguy hi6m chdy vd ch6y n6 (heng C);
6. Hq t{6ng th6ng gi6 tho6t hgir Mdng ,ge,i nu6c Drencher;
1. S" d6.nguy6r, -ii Oier; HQ th6ng chOig Iei, 

'

S. H9 th6ng bao ci6y ipdQng nha xucrni;
9: He th6ng chfra ch6y tp dQng bd"e n*6" Sprinkler nhi xu6rng;
10. He th6ng hgng nu6c-cfria cfrayl I

I 1. Phuong tiQn chta ch6y di dQng.

. t .Quy mo 
-du 

5n/c6ng trinh vd danh mp c cdc tdi liQu, b6n v6 dugc th6m duyQt thiiit

Noi nhQn:
- Chri ttAu tu;
- Luu: Dl.

!* ,lrars 0t ndm 2022
NG puoxc



QUY nnQ nYANIcONc rniNu vA oaNu MUC TAI LIEU, nAN vr oA otlocruAivr nuyEr rnrfr *'vr pi6Nciniv v;i;Hir; ifrif ,L/YU

-r 
(Ki* *:r_g,E ch*ng nhdn thiim duyQt thtdt kd vi pttonfciiyli rn*o ,nay

^sd...... ...TD-pccc nsdv .../0r/2022 cia phdng cdni ,ar Fcci*cNcH _ cAHp)
so
TT GHI CHU

I. vur lYr(rt v AN/uuNG.I'RINH

Nhd xuong

-

lr^r -  t--

I

2.

3. rvrgr su nang mpc pnp ffg (nha b6o vQ, b6 nu6c, trpm bom...)
n a l.rrr nrrrnII rr rYrvr_ rAr IJr+u, lrAN vlt

1. \lau mong pnpc vU chua chay: 'lMB-01, HD-01, 02

-

l A:.L^t. ---

2.

3. .LUr rrrual n?n: Nx_u4u6, U9, Vp_01 tl6n 04, Vp-09, 12,13
DA^ ^L:-- 1-1-.^ /-- 1- r4. 'r*u u,ru rua (nna xucrng Dac IV; v6n phong bQc II): Nx-06, 07, vp_0g. 0g

5. Gi6i phrip ng

6.
I 

rr+rrts rguy nlerl cnay va cnay no: lhuyOt minh

HQ th6ng ch6ng sdt: TMB-OS

-

LfA aLA-- ^r-e.- -r r

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

t4 rre uruuB vrL*a anay Lu oeng bang nuoc nha xuong: CC_01, 07, 0g, 09, I Im15.

T rrlr r'r ThA-^. r,v,5 Lrrr LCr"r \rr.y ur.r,lg nnan nay cnl xac dtnh dam b60 c6c y6u cau v6vd chira chay, kh6ng co giit trf v6 quy6n s[r'crung d6t va c6c chirio, 
"Jqrvdung.

phdng ch6y
hoach, xdy
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN NHẬN XÉT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA CHUYÊN GIA THAM VẤN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG CHUYÊN GIA/NHÀ KHOA HỌC 

1. Họ và tên người nhận xét: Trần Hữu Long 

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện Môi trường 

3. Nơi công tác: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 Điện thoại: 0973776888     Email: longth.mt@vimaru.edu.vn 

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN LẬP BÁO CÁO ĐTM 

1. Tên dự án: Dự án hệ thống lắp ráp pin Li-Ion và Pin Ni-MH Việt Nam 

2. Địa điểm thực hiện dự án 

 Nhà xưởng, văn phòng, X3 thuê của Công ty cổ phần đầu tư và phát tiển 

Tường Viên, Lô đất CN5-05B, KCN Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải 

2, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, HP, VN 

3. Chủ dự án: Công ty TNHH  Khoa học Kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam 

III. Ý KIẾN GÓP Ý, NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA CHO BÁO CÁO ĐTM 

DỰ ÁN 

3.1. Những nội dung đạt yêu cầu 

a. Đánh giá chung 

 - Báo cáo được xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định số 08:2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ Môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

 - Thông tin về dự án được mô tả chi tiết, rõ ràng làm cơ sở cho các nội 

dung đánh giá tác động môi trường. Về cơ bản các nội dung trong báo cáo được 

mô tả chi tiết, đầy đủ, đã mô tả được các nguồn thải, dự báo tác động và đề xuất 

được các biện pháp giảm thiểu tiêu cực đến môi trường. 

mailto:longth.mt@vimaru.edu.vn


- Trong báo cáo cáo sử dụng các phương pháp đánh giá: Nhóm phương 

pháp ĐTM (Phương pháp mô hình, phương pháp đánh giá nhanh); Nhóm 

phương pháp khác (phương pháp điều tra, khảo sát, thực địa, phương pháp phân 

tích tổng hợp xây dựng báo cáo, phương pháp kế thừa, phương pháp chuyên gia,   

Các phương pháp sử dụng đánh giá là các phương pháp phổ biến, có độ 

tin cậy cao và thường được sử dụng trong đánh giá ĐTM 

b. Các tác động tiêu cực của dự án 

 * Giai đoạn thi công dự án: Các tác động của nước thải sinh hoạt, nước 

mưa chảy tràn, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, 

bụi khí thải, tiếng ồn, rung động, nhiệt dư, giao thông khu vực, sự cố rủi ro,… 

Báo cáo đã chỉ ra được các nguồn gây ra tác động từ quá trình thi công dự án. 

 * Giai đoạn vận hành của dự án: Các tác động của nước thải sinh hoạt, 

nước mưa chảy tràn, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại, bụi khí thải, tiếng ồn, rung động,.. Báo cáo đã chỉ ra được các 

nguồn gây ra tác động từ quá trình hoạt động của dự án. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án 

 Báo cáo đã nêu được các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự 

án trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động của dự án. Các biện pháp đưa 

ra phù hợp các tác động gây ra từ quá thi công và hoạt động của dự án.  

3.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa, bổ sung 

 - Phần trích dẫn các văn bản pháp lý, trang 8: Trích dẫn đầy đủ các thông 

tin của văn bản trích dẫn (1 số văn bản chưa đầy đủ) 

 - Vị trí địa lý của dự án, trang 14: Bổ sung tọa độ khép góc của lô đất vị 

trí của dự án. 

 - Thống nhất thông tin về kho chứa phế liệu là 200m2 hay 300m2 (trang 15 

là 200m2 , trang 21 là 300m2) 

 - Bảng 1.3. Danh mục các  công trình bảo vệ môi trường của dự án, trang 

22: Bổ sung các thông số kỹ thuật của bể tự hoại, kho chứa chất thải nguy hại, 

kho phế liệu, kho chứa chất thải công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải sản xuất, 

sinh hoạt. 



 - Bổ sung thông tin về chất lượng sau trạm xử lý nước thải của KCN Nam 

Đình Vũ Cột A hay B, trang 38 

 - Xem lại thông tin về khối lượng chất thải nguy hại, trang 60: lẫn thông 

tin với chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

 - Cần xem lại bùn của trạm xử lý nước thải sinh hoạt có phải là CTNH 

hay không? Thường là bùn của trạm xử lý nước thải sản xuất mới xem xét xem 

có là CTNH? Trang 62 

 - Mục 3.2.2 Trang 75: Cần mô tả làm rõ các modul xử lý nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất để phù hợp với thuyết minh quy trình công nghệ xử lý. 

Nên tách riêng quy trình công nghệ và thuyết minh. Ngoài ra, bổ sung các thông 

số kỹ thuật của các bể xử lý. Lưu ý phần thuyết minh phải phù hợp với sơ đồ 

khối của công nghệ (Ví dụ pH3, pH2,…hoặc sơ đồ sử dụng PAC thuyết minh lại 

sử dụng phèn sắt, nhôm,…) 

 - Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án, trang 96: bổ sung 

trách nhiệm của của Cơ quan quản lý môi trường địa phương, chứ không chỉ là 

trách nhiệm của chủ dự án. 

 - Bổ sung các kết quả quan trắc chất lượng môi trường nền, năng lực của 

đơn vị quan trắc và phần phụ lục của báo cáo. 

 Hải Phòng, ngày  8    tháng  11   năm 2023 

                     CHUYÊN GIA 

 

                        TS. Trần Hữu Long 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

 

Ý KIẾN THAM VẤN CHUYÊN GIA  
VỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

--------------------------------- 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam 

 

 

1. Họ và tên người nhận xét: Ông Đoàn Hữu Chức 

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: Tiến sỹ 

3. Nơi công tác: Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng, số 36 Đường 

Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng 

4. Tên Dự án: Dự án Hệ thống lắp ráp Pin Li-ion và pin Ni-MH Việt Nam . 

 

5. Ý kiến tham vấn: 

Sau khi nghiên cứu, xem xét Nội dung Báo cáo ĐTM Dự án Công ty TNHH 

Khoa học kỹ thuật Exquisite Power Việt Nam tại nhà xưởng, văn phòng X3 thuê của Công 

ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường Viên, Lô đất CN5-05B, khu phi thuế quan và khu 

công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, tôi có một số ý kiến như sau: 

5.1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 

Dự án thuê xưởng xây dựng sẵn của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tường 

Viên với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, nằm trong KCN Nam Đình Vũ, đồng thời, đã được 

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư nên hoàn toàn phù hợp quy hoạch.  

5.2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư: 

Nội dung Báo cáo ĐTM cơ bản phù hợp, đã đánh giá được tác động các nguồn 

thải gồm rác thải, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, tiếng ồn, rung động và các sự cố, 

rủi ro. Kết quả đánh giá nguồn thải cơ bản phù hợp, sử dụng số liệu đối chứng từ đơn 

vị sản xuất tương tự có độ tin cậy.  

5.3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: 
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- Về công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Dự án thuê xưởng xây dựng sẵn của 

Tường Viên nên sử dụng chung bể tự hoại xây sẵn và công trình thu thoát nước thải 

ngoài nhà.  

- Về công trình lưu giữ chất thải: diện tích kho chất thải nguy hại là 27 m2 và 

02 kho trong xưởng (300 m2 và 50 m2) là phù hợp, yêu cầu chủ dự án cần tính toán 

và có tần suất chuyển giao phù hợp, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường. 

- Các biện pháp giảm thiểu khác: đạt yêu cầu 

5.4. Về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường: 

+ Về chương trình giám sát môi trường: Đạt yêu cầu.  

+ Phương án phòng ngừa sự cố môi trường: Đạt yêu cầu. 

6. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư 

6.1. Chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh Báo cáo: Có một số nội dung sau: 

- Xử lý nước thải nhà ăn: Cần làm rõ trách nhiệm giữa chủ đầu tư và đơn vị thuê 

xưởng bên cạnh (báo cáo có nêu là đơn vị này cùng người đứng tên, thuê xưởng bên 

cạnh).  

- Rà soát lại thông số, chương trình quan trắc phù hợp. 

Trên đây là ý kiến tham vấn về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./. 

  

  Hải Phòng, ngày  11     tháng  11   năm 20233 

NGƯỜI NHẬN XÉT  

(Ký, ghi họ tên) 

 

 
 

TS Đoàn Hữu Chức 

 

 

 



















































 

编号 HFR-CQC-ZS-0041 

版次 A/0 

氢氧化镍（MSDS） 页 次 1/1 

1：化学名称 氢氧化镍；nickelous hydroxide; nickl (Ⅱ ) 
hydroxide  

 

 

2：组成/成分 Ni(OH)2 ， 

3：理化特性  一种粉末状翠绿色或浅绿色的晶体，微溶于水，溶

于酸和氢氧化铵。没有气味，≧200℃时会分解，密

度≧1.6g/cm3，能和酸反应。加热分解成氧化镍。遇

氧化剂生成黑色氢氧化高镍。 熔 点: 1453℃ 沸点：

2732℃；相对密度(水=1)8.90； 

4： 
危险性概述 

侵入途径：吸入、食入。 

健康危害：该品吸入或口服有害，对有机体有不可逆损伤的可能，使用时应避免吸入本

品的粉尘，接触皮肤能引起过敏。可引起镍皮炎，又称镍“痒疹”。皮肤剧痒，后出现

丘疹、疱疹及红斑，重者化脓、溃烂。长期吸入镍粉可致呼吸道刺激、慢性鼻炎，甚至

发生鼻中隔穿孔。尚可引起变态反应性肺炎、支气管炎、哮喘。人的镍中毒特有症状是

皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌。 
燃烧特性：本品难燃。 

5：急救措施 眼睛：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 

皮肤：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
吸入；移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，给氧。 
食入：饮足量温水，催吐，就医。 
 

6：消防措施 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿防火防毒服，

在上风处灭火。 

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 

7：泄露措施 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿

防毒服。不要直接接触物体。使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移

回收 

8：操作处置

与储存 
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相

应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 

9：接触控制 /
个体防护 

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。 
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 
身体防护：穿透气型防毒服。 
手防护：戴防化学品手套。 
 其它：工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。工作时皮肤划伤应及时处理。 
 

10：稳定性 稳定性：稳定；禁配物：强氧化剂。 

11：毒理料 金属镍几科没有急性毒性，一般的镍盐毒性也较低，但羰基镍却能产生很强的毒性。 

12：生态学 主要体现在对饮用水污染，在环境中可被生物降解和化学降解。 

13：废弃处置 将废物移置合适的处置设备中，或送至适当的回收厂。 

14：运输信息 无特殊要求。 
15：法规信息 化学危险物品安全管理条例、化学危险物品安全管理条例实施细则 
16：其他信息 填表部门：安全办 



 

 

Biên mã HFR-CQC-ZS-0041 

Phiên bản A/0 

NICKEL HYDROXIDE（MSDS） Trang 1/1 

1 ： Tên hóa 
chất  

氢 氧 化 镍 ； nickelous hydroxide; nickl (Ⅱ) 
hydroxide  

Nhãn cảnh báo 

 

2. Thành phần Ni(OH)2  
3 ： Tính chất 
hóa lý 

 Bột màu xanh ngọc lục bảo hoặc tinh thể màu 
xanh nhạt, ít tan trong nước, tan trong axit và 
amoni hydroxit. Không có mùi, nó sẽ phân hủy ở 
≧200oC, mật độ ≧1,6g/cm3 và có thể phản ứng 
với axit. Nó phân hủy thành oxit niken khi đun 
nóng. Khi tiếp xúc với chất oxy hóa, hình thành 
hydroxit niken cao màu đen. Điểm nóng chảy: 
1453°C Điểm sôi: 2732°C, tỷ trọng tương đối 
(nước=1) 8,90; 

4： 
Miêu tả nguy 
hại 

Đường xâm nhập: hít phải, nuốt phải. 
Nguy hiểm cho sức khỏe: Sản phẩm này có hại nếu hít phải hoặc uống và có thể gây 
tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Tránh hít phải bụi của sản phẩm này khi sử 
dụng. Tiếp xúc với da có thể gây dị ứng. Có thể gây viêm da do niken, còn được gọi là 
"ngứa" do niken. Da trở nên ngứa dữ dội, tiếp theo là mụn sẩn, mụn rộp và ban đỏ, và 
trong trường hợp nghiêm trọng là mưng mủ và loét. Hít phải bột niken trong thời gian 
dài có thể gây kích ứng đường hô hấp, viêm mũi mãn tính và thậm chí thủng vách 
ngăn mũi. Nó vẫn có thể gây viêm phổi dị ứng, viêm phế quản và hen suyễn. Các triệu 
chứng cụ thể của ngộ độc niken ở người là viêm da, rối loạn cơ quan hô hấp và ung 
thư đường hô hấp. 
Đặc tính cháy: Khó cháy. 

5：Sơ cứu Mắt: Nâng mí mắt và rửa sạch bằng nước chảy hoặc nước muối. Tìm kiếm sự chăm sóc 
y tế. 
Da: Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm và rửa kỹ da bằng xà phòng và nước. 
Hít vào; di chuyển đến không khí trong lành, giữ cho đường hô hấp thông thoáng và 
cung cấp oxy. 
Nuốt phải: Uống nhiều nước ấm, gây nôn và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

6：5：Sơ cứu Phương pháp chữa cháy: Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ lọc khí (khẩu trang che kín 
mặt) hoặc mặt nạ phòng độc cách ly, mặc quần áo chống cháy, chống khí và dập lửa 
theo chiều gió. 
Phương tiện chữa cháy: nước phun sương, bọt, bột khô, carbon dioxide, cát. 

7：Xử lý hóa 
chất tràn đổ ra 
bất ngờ 

Cô lập khu vực bị ô nhiễm bị rò rỉ và hạn chế truy cập. Cắt nguồn lửa. Người ứng cứu 
khẩn cấp nên đeo mặt nạ chống bụi có bộ lọc tự mồi và mặc quần áo bảo hộ. Không 
chạm trực tiếp vào đồ vật. Thu gom vào thùng chứa khô, sạch, có nắp đậy bằng dụng 
cụ không phát ra tia lửa điện. chuyển tái chế 

8：Sử dụng và 
bảo quản 

Bảo quản trong kho thoáng mát, mát mẻ. Tránh xa nguồn lửa và nhiệt. nên tránh xa 
chất oxy hóa, không lưu trữ cùng nhau. Được trang bị đủ loại và số lượng thiết bị chữa 
cháy. Khu vực bảo quản phải được trang bị thiết bị giải phóng khẩn cấp và vật liệu 
ngăn chặn phù hợp. 



9 ： Các biện 
pháp hạn chế 
tiếp xúc/bảo 
vệ cá nhân 

Bảo vệ hô hấp: Khi tiếp xúc với bụi của nó, bạn nên đeo mặt nạ chống bụi có bộ lọc tự 
mồi. 
Bảo vệ mắt: Đeo kính an toàn hóa chất. 
Bảo vệ cơ thể: Mặc quần áo bảo hộ thoáng khí. 
Bảo vệ tay: Đeo găng tay chống hóa chất. 
Khác: Sau giờ làm việc, tắm rửa và thay quần áo. Chú ý đến vệ sinh cá nhân. Những vết 
trầy xước trên da trong quá trình làm việc cần được xử lý kịp thời. 

10：tính ổn 
 định 

Tính ổn định: Ổn định; Vật liệu không tương thích: Tác nhân oxy hóa mạnh. 

11 ： Thành 
phần độc tính 

Niken kim loại không có độc tính cấp tính và muối niken nói chung có độc tính thấp, 
nhưng niken cacbonyl có thể tạo ra độc tính mạnh. 

12：sinh thái Nó chủ yếu được phản ánh trong tình trạng ô nhiễm nước uống và có thể bị phân hủy 
sinh học và phân hủy hóa học trong môi trường. 

13：Loại bỏ Loại bỏ chất thải đến cơ sở xử lý phù hợp hoặc gửi đến nhà máy tái chế thích hợp. 
14.vận chuyển Không có những đòi hỏi đặc biệt. 
15：Thông tin 
pháp luâth 

Quy định về quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm và Nguyên tắc thực hiện quy định về 
quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm 

16：Thông tin 
khác 

Bộ phận điền vào mẫu: Ban An toàn 

 



 

编号 HFR-CQC-ZS-0044 

版次 A/0.1 

氢氧化钾（MSDS） 页 次 1/1 

1：化学名称 氢氧化钾；potassium hydroxide  

 

2：组成/成分 KOH  ，氢氧化钾 ≥90.0％ 

3：理化特性  工业品为白色或淡灰色的块状或棒状，易潮解，溶

于水、乙醇，微溶于醚。溶解时放出大量热，有强

吸水性，在空气中吸收水份而溶解，吸收 CO2而生成

K2CO3，有极强的碱性和腐蚀性。溶点 400℃，沸点

1320-1324℃；闪点(℃)： 无意义；相对密度(水=1)： 
2.04；饱和蒸气压(kPa)： 0.13(719℃) 。 

4： 
危险性概述 

健康危害： 本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接

触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。  
环境危害： 对水体可造成污染。  
燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 
 

5：急救措施 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，就医。  
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

6：消防措施 危险特性： 与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成

腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 有害燃烧产物： 可能产生有害的毒性烟雾。  
灭火剂：雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。灭火时防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 

7：泄露措施 隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘面具，穿防酸碱工作服，不要直接

接触泄漏物。小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大

量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

8：操作处置

与储存 
密闭操作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴防尘

呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。

避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有

害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。  
储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最

好不大于 85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切

忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 
9：接触控制/
个体防护 

工程控制： 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。  
可能接触其粉尘时，佩戴防尘呼吸器；穿橡胶耐酸碱服。 戴橡胶耐酸碱手套。  
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。 

10：稳定性 稳定性：稳定；禁配物： 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。 
11：毒理料 亚急性和慢性毒性： 

12：生态学 呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 

13：废弃处置 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统 

14：运输信息 固体可装入钢桶中严封、塑料袋、或二层牛皮纸袋、螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、

塑料瓶或金属桶。运输时包装要完整，装载应稳妥。确保容器不泄漏、不倒塌、不坠

落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。 

15：法规信息 化学危险物品安全管理条例 、化学危险物品安全管理条例实施细则   

16：其他信息 填表部门：安全办 



 

 

Biên mã HFR-CQC-ZS-0044 

Phiên bản A/0.1 

Kali Hydroxit（MSDS） Trang 1/1 

1：Tên hóa 
chất  

Kali Hydroxit CAS: 1310-58-3 Nhãn nguy hại 

 

2. Thành 
phần 

KOH  ≥90.0％ 

3：Tính chất 
hóa lý 

 Sản phẩm công nghiệp có dạng khối hoặc hình que 
màu trắng hoặc xám nhạt, dễ chảy nước, hòa tan 
trong nước, etanol và ít tan trong ete. Nó tỏa nhiều 
nhiệt khi hòa tan, có khả năng hút nước mạnh, hấp 
thụ nước trong không khí và hòa tan, hấp thụ CO2 
để tạo ra K2CO3, có tính kiềm và ăn mòn cực cao. 
Điểm nóng chảy 400oC, điểm sôi 1320-1324oC; 
điểm chớp cháy (oC): vô nghĩa; mật độ tương đối 
(nước = 1): 2,04; áp suất hơi bão hòa (kPa): 0,13 
(719oC). 

4： 
Miêu tả nguy 
hại 

Mối nguy hiểm cho sức khỏe: Sản phẩm này có tính ăn mòn cao. Bụi gây kích ứng mắt và 
đường hô hấp, ăn mòn vách ngăn mũi; tiếp xúc trực tiếp giữa da và mắt có thể gây bỏng; 
vô tình nuốt phải có thể gây bỏng đường tiêu hóa, xói mòn màng nhầy, chảy máu và sốc. 
Nguy cơ môi trường: Có thể gây ô nhiễm nguồn nước. 
Nguy cơ cháy nổ: Sản phẩm này không bắt lửa, có tính ăn mòn cao và khó chịu và có thể 
gây bỏng cho cơ thể con người. 

5：Sơ cứu Tiếp xúc với da: Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức và rửa sạch dưới vòi nước chảy 
trong ít nhất 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Tiếp xúc với mắt: Ngay lập tức nhấc mí mắt lên và rửa kỹ bằng nhiều nước hoặc nước 
muối sinh lý trong ít nhất 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Hít phải: Di chuyển nhanh đến không khí trong lành. Giữ cho đường thở của bạn luôn 
thông thoáng. Nếu bạn khó thở, hãy tìm tư vấn y tế. 
Nuốt phải: Súc miệng bằng nước và cho sữa hoặc lòng trắng trứng. 

6：Biện pháp 
chữa cháy 

Đặc điểm nguy hiểm: Phản ứng trung hòa với axit và tỏa nhiệt. Sản phẩm này sẽ không 
cháy nhưng sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn khi tiếp xúc với nước và hơi nước, tạo thành 
dung dịch ăn mòn. Có tính ăn mòn cao. SẢN PHẨM CHÁY NGUY HIỂM: Có thể tạo ra khói 
độc hại có hại. 
Phương tiện chữa cháy: nước phun sương, bột khô, carbon dioxide, cát. Khi dập lửa cần 
tránh để các vật dụng bắn tung tóe khi tiếp xúc với nước và gây bỏng. 

7：Xử lý hóa 
chất tràn đổ 
ra bất ngờ 

Cô lập khu vực bị ô nhiễm bị rò rỉ và hạn chế truy cập. Người ứng cứu khẩn cấp nên đeo 
khẩu trang chống bụi và mặc quần áo chống axit và kiềm, đồng thời tránh tiếp xúc trực 
tiếp với rò rỉ. Dùng xẻng sạch để thu gom những chỗ rò rỉ nhỏ vào thùng khô, sạch, có 
nắp đậy. Bạn cũng có thể súc rửa bằng lượng nước lớn, pha loãng nước rửa rồi đưa vào 
hệ thống xử lý nước thải. Rò rỉ lớn: Thu gom và tái chế hoặc vận chuyển đến nơi xử lý 
rác thải để xử lý. 

8：Sử dụng 
và bảo quản 

Đối với các hoạt động khép kín, người vận hành phải được đào tạo đặc biệt và tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy trình vận hành; người vận hành nên đeo mặt nạ chống bụi, quần áo 
cao su chống axit và kiềm, đeo găng tay cao su chống axit và kiềm. Tránh xa các vật liệu 
dễ cháy và dễ cháy. Tránh phát sinh bụi. Tránh tiếp xúc với axit. Khi xử lý, hãy cẩn thận 



khi tải và dỡ hàng để tránh làm hỏng bao bì và thùng chứa. Thùng chứa rỗng có thể là 
chất cặn có hại. Khi pha loãng hoặc pha chế dung dịch, nên cho bazơ vào nước để tránh 
sôi và bắn tung tóe. 
Lưu ý khi bảo quản: Bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát. Tránh xa nguồn lửa và 
nhiệt. Độ ẩm trong kho không được lớn hơn 85%. Bao bì phải được niêm phong và bảo 
vệ khỏi độ ẩm. Chúng phải được bảo quản riêng biệt với các vật liệu dễ cháy (dễ cháy), 
axit, v.v. và tránh bảo quản hỗn hợp. Phải có sẵn các vật liệu phù hợp trong khu vực bảo 
quản để ngăn tràn. 

9：Các biện 
pháp hạn 
chế tiếp 
xúc/bảo vệ 
cá nhân 

Kiểm soát kỹ thuật: Hoạt động có kiểm soát. Vòi sen an toàn và thiết bị rửa mắt được 
cung cấp. 
Đeo mặt nạ phòng độc chống bụi khi bạn có thể tiếp xúc với bụi của nó; mặc quần áo cao 
su chống axit và kiềm. Mang găng tay cao su chống axit và kiềm. 
Các biện pháp bảo vệ khác: Cấm hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc và phải rửa tay trước 
bữa ăn. Sau giờ làm việc, hãy đi tắm. 

10：tính ổn 
 định 

Tính ổn định: Ổn định; Các vật liệu không tương thích: Axit mạnh, chất dễ cháy hoặc dễ 
bắt lửa, carbon dioxide, axit anhydrit, axit clorua. 

11 ： Thành 
phần độc 
tính 

Độc tính bán cấp và mãn tính: 

12：sinh thái Nó có tính kiềm, có thể gây ô nhiễm nguồn nước, cần đặc biệt chú ý đến thực vật và sinh 
vật dưới nước. 

13：Loại bỏ Cần phải tham khảo các quy định của quốc gia và địa phương trước khi thải bỏ. Sau khi 
trung hòa và pha loãng xả vào hệ thống nước thải 

14.vận 
chuyển 

Chất rắn có thể được cho vào các thùng thép buộc kín, túi nhựa, hoặc túi giấy kraft hai 
lớp, chai thủy tinh có nắp vặn, chai thủy tinh có nắp sắt, chai nhựa hoặc thùng kim loại. 
Trong quá trình vận chuyển, việc đóng gói phải hoàn chỉnh và vận chuyển phải an toàn. 
Đảm bảo thùng chứa không bị rò rỉ, sập, rơi hoặc hư hỏng. Nghiêm cấm trộn lẫn và vận 
chuyển với các vật liệu dễ cháy hoặc dễ cháy, axit, hóa chất ăn được, v.v. 

15 ： Thông 
tin pháp 
luâth 

Quy định về quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm và Nguyên tắc thực hiện quy định về 
quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm 

16 ： Thông 
tin khác 

Bộ phận điền vào mẫu: ban an toàn 

 



 

编号 HFR-CQC-ZS-0045 

版次 A/0 

氢氧化钠（MSDS） 页 次 1/1 

1：化学名称 氢氧化钠（苛性钠、烧碱、火碱）；sodiun hydroxide  

 

2：组成/成分 氢氧化钠 ≥99.5％ 

3：理化特性 白色不透明固体，易潮解。易溶于水、乙醇、甘油，

不溶于丙酮。熔点(℃)： 318.4 ；沸点(℃)： 1390；
相对密度(水=1)： 2.12 ；相对蒸气密度(空气=1)： 
无资料 ；饱和蒸气压(kPa)： 0.13(739℃)。 

4： 
危险性概述 

危险特性： 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易

爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 
有害燃烧产物： 可能产生有害的毒性烟雾。  
健康危害：粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服

可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血，休克。  
燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 
 

5：急救措施 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，就医。  
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

6：消防措施 危险特性： 与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成

腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 有害燃烧产物： 可能产生有害的毒性烟雾。  
灭火剂：雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。灭火时防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 

7：泄露措施 隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘面具，穿防酸碱工作服，不要直接

接触泄漏物。小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大

量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

8：操作处置

与储存 
密闭操作，操作人员必须经过培训，遵守操作规程；操作人员佩戴防尘呼吸器，穿橡

胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接

触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。稀释或

制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。  
储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度不

大于 85％。包装必须密封，切勿受潮。与可燃物、酸类等分开存放，切忌混储。 
9：接触控制/
个体防护 

工程控制： 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。  
可能接触其粉尘时，佩戴防尘呼吸器；穿橡胶耐酸碱服。 戴橡胶耐酸碱手套。  
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。 

10：稳定性 稳定性：稳定；禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 
11：毒理料 亚急性和慢性毒性： 
12：生态学 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。 

13：废弃处置 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 

14：运输信息 用钢桶严封、塑料袋、或二层牛皮纸袋、螺纹玻璃瓶、塑料瓶等。运输时包装要完整，

确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。禁与易燃物、酸类、食用品等混装混运。 

15：法规信息 化学危险物品安全管理条例 、化学危险物品安全管理条例实施细则   
16：其他信息 填表部门：安全办 

 



 

Biên mã 
HFR-CQC-ZS-004

5 
Phiên bản A/0 

Natri Hidroxit（MSDS） Trang 1/1 

1：tên  Natri hydroxit (xút, xút, xút lửa); sodiun hydroxide Nhãn cảnh báo 

 

2 ： thành 
phần 

Công thức hóa học: NaOH 

NaOH≥99.5％ 
3：tính chất 
lý hóa 

Chất rắn màu trắng đục, dễ chảy nước. Dễ tan trong 
nước, etanol và glycerol, nhưng không tan trong 
axeton. Điểm nóng chảy (°C): 318,4; Điểm sôi (°C): 
1390; Mật độ tương đối (nước=1): 2,12; Mật độ hơi 
tương đối (không khí=1): Không có dữ liệu; Áp suất 
hơi bão hòa (kPa): 0,13 (739°C) .。 

4： 
Nhận biết 
các nguy hại 

Đặc điểm nguy hiểm: Phản ứng trung hòa với axit và tỏa nhiệt. Nó ăn mòn nhôm, kẽm 
và thiếc khi tiếp xúc với độ ẩm và giải phóng hydro dễ cháy và nổ. Sản phẩm này sẽ 
không cháy nhưng sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn khi tiếp xúc với nước và hơi nước, tạo 
thành dung dịch ăn mòn. Có tính ăn mòn cao. 
SẢN PHẨM CHÁY NGUY HIỂM: Có thể tạo ra khói độc hại có hại. 
Nguy hiểm cho sức khỏe: Bụi gây kích ứng mắt và đường hô hấp, ăn mòn vách ngăn 
mũi; tiếp xúc trực tiếp giữa da và mắt có thể gây bỏng; vô tình nuốt phải có thể gây bỏng 
đường tiêu hóa, xói mòn màng nhầy, chảy máu và sốc. 
Nguy cơ cháy nổ: Sản phẩm này không bắt lửa, có tính ăn mòn cao và khó chịu và có thể 
gây bỏng cho cơ thể con người. 

5：Biện pháp 
sơ cứu 

Tiếp xúc với da: Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức và rửa sạch dưới vòi nước chảy 
trong ít nhất 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Tiếp xúc với mắt: Ngay lập tức nhấc mí mắt lên và rửa kỹ bằng nhiều nước hoặc nước 
muối sinh lý trong ít nhất 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Hít phải: Di chuyển nhanh đến không khí trong lành. Giữ cho đường thở của bạn luôn 
thông thoáng. Nếu bạn khó thở, hãy tìm tư vấn y tế. 
Nuốt phải: Súc miệng bằng nước và cho sữa hoặc lòng trắng trứng. Tìm kiếm sự chăm 
sóc y tế. 

6：Biện pháp 
chữa cháy 

Đặc điểm nguy hiểm: Phản ứng trung hòa với axit và tỏa nhiệt. Sản phẩm này sẽ không 
cháy nhưng sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn khi tiếp xúc với nước và hơi nước, tạo thành 
dung dịch ăn mòn. Có tính ăn mòn cao. SẢN PHẨM CHÁY NGUY HIỂM: Có thể tạo ra khói 
độc hại có hại. 
Phương tiện chữa cháy: nước phun sương, bột khô, carbon dioxide, cát. Khi dập lửa cần 
tránh để các vật dụng bắn tung tóe khi tiếp xúc với nước và gây bỏng. 

7：Xử lý hóa 
chất xả ra 
bất ngờ 

Cô lập khu vực bị ô nhiễm bị rò rỉ và hạn chế truy cập. Người ứng cứu khẩn cấp nên đeo 
khẩu trang chống bụi và mặc quần áo chống axit và kiềm, đồng thời tránh tiếp xúc trực 
tiếp với rò rỉ. Dùng xẻng sạch để thu gom những chỗ rò rỉ nhỏ vào thùng khô, sạch, có 
nắp đậy. Bạn cũng có thể súc rửa bằng lượng nước lớn, pha loãng nước rửa rồi đưa vào 
hệ thống xử lý nước thải. Rò rỉ lớn: Thu gom và tái chế hoặc vận chuyển đến nơi xử lý 
rác thải để xử lý. 

8：Sử dụng 
và bảo quản 

Đối với các hoạt động khép kín, người vận hành phải được đào tạo và tuân thủ các quy 
trình vận hành; người vận hành phải đeo mặt nạ phòng độc chống bụi, quần áo cao su 
chống axit và kiềm, găng tay cao su chống axit và kiềm. Tránh xa các vật liệu dễ cháy và 
dễ cháy. Tránh phát sinh bụi. Tránh tiếp xúc với axit. Khi xử lý, hãy cẩn thận khi tải và dỡ 



hàng để tránh làm hỏng bao bì và thùng chứa. Thùng chứa rỗng có thể là chất cặn có hại. 
Khi pha loãng hoặc pha chế dung dịch, nên cho bazơ vào nước để tránh sôi và bắn tung 
tóe. 
Lưu ý khi bảo quản: Bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát. Tránh xa nguồn lửa và 
nhiệt. Độ ẩm trong kho không được lớn hơn 85%. Bao bì phải được niêm phong và bảo 
vệ khỏi độ ẩm. Bảo quản chúng riêng biệt với các chất dễ cháy, axit, v.v. và tránh bảo 
quản hỗn hợp.。 

9：Các biện 
pháp hạn 
chế tiếp 
xúc/bảo vệ 
cá nhân 

Lưu ý khi bảo quản: Bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát. Tránh xa nguồn lửa và 
nhiệt. Độ ẩm trong kho không được lớn hơn 85%. Bao bì phải được niêm phong và bảo 
vệ khỏi độ ẩm. Bảo quản chúng riêng biệt với các chất dễ cháy, axit, v.v. và tránh bảo 
quản hỗn hợp. 

10：tính ổn 
định và khả 
năng phản 
ứng 

Tính ổn định: Ổn định;  
Các vật liệu không tương thích: axit mạnh, chất dễ cháy hoặc dễ cháy, carbon dioxide, 
peroxit, nước. 

11：độc tính Độc tính bán cấp và mãn tính 
12：sinh thái Vì nó có tính kiềm nên có thể gây ô nhiễm các vùng nước nên cần đặc biệt chú ý đến 

thực vật và sinh vật dưới nước. 
13：Các lưu 
ý tiêu hủy 

Cần phải tham khảo các quy định của quốc gia và địa phương trước khi thải bỏ. Sau khi 
trung hòa và pha loãng sẽ được thải vào hệ thống nước thải. 

14; vận 
chuyển 

Bịt kín bằng thùng phuy thép, túi nhựa, hoặc túi giấy kraft 2 lớp, chai thủy tinh có ren, 
chai nhựa,… Trong quá trình vận chuyển, việc đóng gói phải đầy đủ, đảm bảo thùng 
chứa không bị rò rỉ, xẹp, rơi, hư hỏng. Cấm trộn lẫn và vận chuyển với các chất dễ cháy, 
axit, sản phẩm ăn được, v.v. 

15：thông tin 
quy định 

Quy định về quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm và Nguyên tắc thực hiện quy định về 
quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm 

16. khác Bộ phận điền vào mẫu: ban an toàn 
 



 

编号 HFR-CQC-ZS-0046 

版次 A/0 

氢氧化锂（MSDS） 页 次 1/1 

1：化学名称 氢氧化锂；lithium hydroxide (LiOH)  
 

 

2：组成/成分 主要成分：含量：57.2%;55%;54%;53%。 

3：理化特性 外观与性状：白色细小单斜结晶；有辣味，强碱性，

在空气中能吸收二氧化碳及水分，能溶于水，微溶

于醇，相对密度 1.51（20℃），熔点 471℃，沸点

925℃。熔点(℃)： 471.2；沸点(℃)： 1626；相对

密度(水=1)： 2.54；相对蒸； 

 

4： 
危险性概述 

健康危害：本品腐蚀性极强，能灼伤眼睛、皮肤和上呼吸道，口服腐蚀消化道，可引起

死亡。吸入，可引起喉、支气管炎症、痉挛，化学性肺炎、肺水肿等。 
燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 
 

5：急救措施 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，就医。  
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 

6：消防措施 危险特性：腐蚀性极强。与酸发生中和反应并放热。在水中形成腐蚀性溶液。 
灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 
灭火剂：雾状水、干粉、二氧化碳、砂土。灭火时防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 

7：泄露措施 隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘面具，穿防酸碱工作服，不要直接接

触泄漏物。小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水

冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

8：操作处置

与储存 
密闭操作，操作人员必须经过培训，遵守操作规程；操作人员佩戴防尘呼吸器，穿橡胶

耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶

液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 
储存注意事项：储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。

应与氧化剂、酸类、二氧化碳、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材

料收容泄漏物。 
9：接触控制 /
个体防护 

工程控制： 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。  
可能接触其粉尘时，佩戴防尘呼吸器；穿橡胶耐酸碱服。 戴橡胶耐酸碱手套。  
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。 

10：稳定性 稳定性：稳定；禁配物：强氧化剂、强酸、二氧化碳。 
11：毒理料 亚急性和慢性毒性： 
12：生态学 该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染。 

13：废弃处置 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 

14：运输信息 用钢桶严封、塑料袋、或二层牛皮纸袋、螺纹玻璃瓶、塑料瓶等。运输时包装要完整，

确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。禁与易燃物、酸类、食用品等混装混运。 

15：法规信息 化学危险物品安全管理条例 、化学危险物品安全管理条例实施细则   

16：其他信息 填表部门：安全办 

 



 

Biên mã 
HFR-CQC-ZS-004

6 
Phiên bản A/0 

Liti hydroxit（MSDS） Trang 1/1 

1：tên  氢氧化锂；lithium hydroxide Nhãn cảnh báo 
 

 

2 ： thành 
phần 

Công thức: LiOH 

% Thành phần: 57.2%; 5 5%; 54%; 5 3%。 
3：tính chất 
lý hóa 

Hình thức và tính chất: Tinh thể đơn nghiêng mịn 
màu trắng; vị cay, có tính kiềm mạnh, có khả năng 
hấp thụ carbon dioxide và độ ẩm trong không khí, 
hòa tan trong nước, ít tan trong rượu, tỷ trọng tương 
đối 1,51 (20°C), nhiệt độ nóng chảy 471°C, sôi điểm 
925oC. Điểm nóng chảy (°C): 471,2; điểm sôi (°C): 
1626; tỷ trọng tương đối (nước=1): 2,54; độ bay hơi 
tương đối; 

4： 
Nhận biết 
các nguy hại 

Mối nguy hiểm cho sức khỏe: Sản phẩm này có tính ăn mòn cực cao và có thể gây bỏng 
mắt, da và đường hô hấp trên. Khi uống có thể ăn mòn đường tiêu hóa và gây tử vong. Hít 
phải có thể gây viêm thanh quản và phế quản, co thắt, viêm phổi do hóa chất, phù phổi, 
v.v. 
Nguy cơ cháy nổ: Sản phẩm này không bắt lửa, có tính ăn mòn cao và khó chịu và có thể 
gây bỏng cho cơ thể con người. 

5：Biện pháp 
sơ cứu 

Tiếp xúc với da: Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức và rửa sạch dưới vòi nước chảy 
trong ít nhất 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Tiếp xúc với mắt: Ngay lập tức nhấc mí mắt lên và rửa kỹ bằng nhiều nước hoặc nước 
muối sinh lý trong ít nhất 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Hít phải: Di chuyển nhanh đến không khí trong lành. Giữ cho đường thở của bạn luôn 
thông thoáng. Nếu bạn khó thở, hãy tìm tư vấn y tế. 
Nuốt phải: Súc miệng bằng nước và cho sữa hoặc lòng trắng trứng. Tìm kiếm sự chăm 
sóc y tế. 

6：Biện pháp 
chữa cháy 

Đặc tính nguy hiểm: Cực kỳ ăn mòn. Trung hòa bằng axit và giải phóng nhiệt. Tạo thành 
dung dịch ăn mòn trong nước. 
Phương pháp chữa cháy: Lính cứu hỏa phải mặc trang phục chữa cháy toàn thân chống 
axit và kiềm. Khi dập tắt đám cháy, hãy di chuyển thùng chứa từ hiện trường vụ cháy đến 
khu vực thoáng đãng càng nhiều càng tốt. Sau đó tùy theo nguyên nhân cháy mà chọn 
chất chữa cháy phù hợp để dập tắt đám cháy. 
Phương tiện chữa cháy: nước phun sương, bột khô, carbon dioxide, cát. Khi dập lửa cần 
tránh để các vật dụng bắn tung tóe khi tiếp xúc với nước và gây bỏng. 

7：Xử lý hóa 
chất xả ra 
bất ngờ 

Cô lập khu vực bị ô nhiễm bị rò rỉ và hạn chế truy cập. Người ứng cứu khẩn cấp nên đeo 
khẩu trang chống bụi và mặc quần áo chống axit và kiềm, đồng thời tránh tiếp xúc trực 
tiếp với rò rỉ. Dùng xẻng sạch để thu gom những chỗ rò rỉ nhỏ vào thùng khô, sạch, có 
nắp đậy. Bạn cũng có thể súc rửa bằng lượng nước lớn, pha loãng nước rửa rồi đưa vào 
hệ thống xử lý nước thải. Rò rỉ lớn: Thu gom và tái chế hoặc vận chuyển đến nơi xử lý rác 
thải để xử lý. 

8：Sử dụng 
và bảo quản 

Đối với các hoạt động khép kín, người vận hành phải được đào tạo và tuân thủ các quy 
trình vận hành; người vận hành phải đeo mặt nạ phòng độc chống bụi, quần áo cao su 
chống axit và kiềm, găng tay cao su chống axit và kiềm. Tránh xa các vật liệu dễ cháy và 
dễ cháy. Tránh phát sinh bụi. Tránh tiếp xúc với axit. Khi xử lý, hãy cẩn thận khi tải và dỡ 
hàng để tránh làm hỏng bao bì và thùng chứa. Thùng chứa rỗng có thể là chất cặn có hại. 



Khi pha loãng hoặc pha chế dung dịch, nên cho bazơ vào nước để tránh sôi và bắn tung 
tóe. 
Lưu ý khi bảo quản: Bảo quản trong kho khô ráo và sạch sẽ. Tránh xa nguồn lửa và nhiệt. 
Bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp. Bao bì được niêm phong. Chúng nên được bảo quản 
riêng biệt với các chất oxy hóa, axit, carbon dioxide và hóa chất thực phẩm, đồng thời 
tránh bảo quản hỗn hợp. Phải có sẵn các vật liệu phù hợp trong khu vực bảo quản để 
ngăn tràn. 

9：Các biện 
pháp hạn 
chế tiếp 
xúc/bảo vệ 
cá nhân 

Kiểm soát kỹ thuật: Hoạt động có kiểm soát. Vòi sen an toàn và thiết bị rửa mắt được 
cung cấp. 
Đeo mặt nạ phòng độc chống bụi khi bạn có thể tiếp xúc với bụi của nó; mặc quần áo cao 
su chống axit và kiềm. Mang găng tay cao su chống axit và kiềm. 
Các biện pháp bảo vệ khác: Cấm hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc và phải rửa tay trước 
bữa ăn. Sau giờ làm việc, hãy đi tắm. 

10：tính ổn 
định và khả 
năng phản 
ứng 

Tính ổn định: Ổn định; Các vật liệu không tương thích: chất oxy hóa mạnh, axit mạnh, 
carbon dioxide. 

11：độc tính Độc tính bán cấp và mãn tính 
12：sinh thái Chất này có thể gây hại cho môi trường và cần đặc biệt chú ý đến tình trạng ô nhiễm của 

các vùng nước. 
13：Các lưu ý 
tiêu hủy 

Cần phải tham khảo các quy định của quốc gia và địa phương trước khi thải bỏ. Sau khi 
trung hòa và pha loãng sẽ được thải vào hệ thống nước thải. 

14; vận 
chuyển 

Bịt kín bằng thùng phuy thép, túi nhựa, hoặc túi giấy kraft 2 lớp, chai thủy tinh có ren, 
chai nhựa,… Trong quá trình vận chuyển, việc đóng gói phải đầy đủ, đảm bảo thùng chứa 
không bị rò rỉ, xẹp, rơi, hư hỏng. Cấm trộn lẫn và vận chuyển với các chất dễ cháy, axit, 
sản phẩm ăn được, v.v. 

15：thông tin 
quy định 

Quy định về quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm và Nguyên tắc thực hiện quy định về 
quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm 

16. khác Bộ phận điền vào mẫu: ban an toàn 
 



 

编号 HFR-CQC-ZS-0047 

版次 A/0 

氢氧化钡（MSDS） 页 次 1/1 

1：化学名称 氢氧化钡；barium hydroxid  

 

2：组成/成分 分子式：Ba(OH)2；主要成分：工业级一级≥98.0％；

二级≥96.0％；特定级 97.0％。 
3：理化特性 外观与性状：白色粉末。熔点(℃)： 408；沸点(℃)：

无资料；相对密度(水=1)： 4.5；相对蒸气密度(空气

=1)：无资料； 

溶解性：微溶于水、乙醇，易溶于稀酸。 
4： 
危险性概述 

健康危害：毒害品，口服后急性中毒，表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行

性肌麻痹、心律紊乱、血压明显降低等，慢性影响主要损害是钡尘肺，部分出现钙-磷

代谢和副交感神经功能紊乱。可因心律紊乱和呼吸麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒，

但消化道症状不明显。长期接触钡化合物的工人，可有无力、气促、流涎、口腔粘膜

肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速。压增增高、脱发等。 
燃烧特性：本品不燃，无特殊的燃烧爆炸特性。  
 

5：急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸

停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。 

6：消防措施 本品不燃。灭火剂：水、砂土。 

7：泄露措施 隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘面具，穿防酸碱工作服，不要直接

接触泄漏物。小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大

量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

8：操作处置

与储存 
密闭操作，操作人员必须经过培训，遵守操作规程；操作人员佩戴防尘呼吸器，穿橡

胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接

触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。稀释或

制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 
储存注意事项：储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密

封。应与氧化剂、酸类、二氧化碳、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合

适的材料收容泄漏物。 
9：接触控制/
个体防护 

工程控制： 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。  
可能接触其粉尘时，佩戴防尘呼吸器；穿橡胶耐酸碱服。 戴橡胶耐酸碱手套。  
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。 

10：稳定性 稳定性：稳定；禁配物：强氧化剂、强酸、二氧化碳。 

11：毒理料 亚急性和慢性毒性： 
12：生态学 该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染。 

13：废弃处置 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。 
14：运输信息 用钢桶严封、塑料袋、或二层牛皮纸袋、螺纹玻璃瓶、塑料瓶等。运输时包装要完整，

确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。禁与易燃物、酸类、食用品等混装混运。 

15：法规信息 化学危险物品安全管理条例 、化学危险物品安全管理条例实施细则   
16：其他信息 填表部门：安全办 

 



 

Biên mã 
HFR-CQC-ZS-004
7 

Phiên bản A/0 

Bari hydroxit（MSDS） Trang 1/1 

1：tên  Tên tiếng anh: barium hydroxid Nhãn cảnh báo 

 

2 ： thành 
phần 

Công thức phân tử: Ba(OH)2;  

thành phần chính: cấp công nghiệp cấp 1 ≥98,0%; 
cấp 2 ≥96,0%; cấp cụ thể 97,0%. 

3：tính chất 
lý hóa 

Ngoại hình và tính chất: bột màu trắng. Điểm nóng 
chảy (°C): 408;Điểm sôi (°C): Không có dữ liệu;Mật 
độ tương đối (nước=1): 4,5;Mật độ hơi tương đối 
(không khí=1): Không có dữ liệu; 

Độ hòa tan: Ít tan trong nước và ethanol, dễ tan 
trong axit loãng. 

4： 
Nhận biết 
các nguy hại 

Mối nguy hiểm cho sức khỏe: chất độc hại, ngộ độc cấp tính sau khi uống, biểu hiện bằng 
buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mạch chậm, liệt cơ tiến triển, rối loạn nhịp tim, giảm 
huyết áp đáng kể, v.v. Tác dụng mãn tính chính là viêm phổi do bari, và một số trường 
hợp rối loạn chuyển hóa canxi-phốt pho và hệ thần kinh phó giao cảm. Tử vong có thể 
xảy ra do rối loạn nhịp tim và liệt hô hấp. Hít phải khói bụi có thể gây ngộ độc nhưng các 
triệu chứng về đường tiêu hóa không rõ ràng. Người lao động tiếp xúc với hợp chất bari 
trong thời gian dài có thể bị suy nhược, khó thở, tiết nước bọt, sưng tấy và ăn mòn niêm 
mạc miệng, viêm mũi, viêm kết mạc, tiêu chảy và nhịp tim nhanh. Tăng huyết áp, rụng 
tóc, v.v. 
Đặc tính cháy: Sản phẩm này không cháy và không có đặc tính cháy nổ đặc biệt. 

5：Biện pháp 
sơ cứu 

Tiếp xúc với da: Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và rửa kỹ da bằng xà phòng và nước. 
Tiếp xúc với mắt: Nâng mí mắt và rửa sạch bằng nước chảy hoặc nước muối. Tìm kiếm 
sự chăm sóc y tế. 
Hít phải: Di chuyển nhanh đến không khí trong lành. Giữ cho đường thở của bạn luôn 
thông thoáng. Nếu việc thở gặp khó khăn, hãy lấy thêm khí oxi. Nếu ngừng thở, hãy thực 
hiện hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Nuốt phải: Uống nhiều nước ấm và gây nôn. Dùng dung dịch natri sulfat 2% đến 5% để 
rửa dạ dày và tẩy rửa. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

6：Biện pháp 
chữa cháy 

Sản phẩm này không dễ cháy. Phương tiện chữa cháy: nước, cát. 

7：Xử lý hóa 
chất xả ra 
bất ngờ 

Cô lập khu vực bị ô nhiễm bị rò rỉ và hạn chế truy cập. Người ứng cứu khẩn cấp nên đeo 
khẩu trang chống bụi và mặc quần áo chống axit và kiềm, đồng thời tránh tiếp xúc trực 
tiếp với rò rỉ. Dùng xẻng sạch để thu gom những chỗ rò rỉ nhỏ vào thùng khô, sạch, có 
nắp đậy. Bạn cũng có thể súc rửa bằng lượng nước lớn, pha loãng nước rửa rồi đưa vào 
hệ thống xử lý nước thải. Rò rỉ lớn: Thu gom và tái chế hoặc vận chuyển đến nơi xử lý 
rác thải để xử lý. 

8：Sử dụng 
và bảo quản 

Đối với các hoạt động khép kín, người vận hành phải được đào tạo và tuân thủ các quy 
trình vận hành; người vận hành phải đeo mặt nạ phòng độc chống bụi, quần áo cao su 
chống axit và kiềm, găng tay cao su chống axit và kiềm. Tránh xa các vật liệu dễ cháy và 
dễ cháy. Tránh phát sinh bụi. Tránh tiếp xúc với axit. Khi xử lý, hãy cẩn thận khi tải và dỡ 
hàng để tránh làm hỏng bao bì và thùng chứa. Thùng chứa rỗng có thể là chất cặn có hại. 
Khi pha loãng hoặc pha chế dung dịch, nên cho bazơ vào nước để tránh sôi và bắn tung 
tóe. 



Lưu ý khi bảo quản: Bảo quản trong kho khô ráo và sạch sẽ. Tránh xa nguồn lửa và nhiệt. 
Bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp. Bao bì được niêm phong. Chúng nên được bảo quản 
riêng biệt với các chất oxy hóa, axit, carbon dioxide và hóa chất thực phẩm, đồng thời 
tránh bảo quản hỗn hợp. Phải có sẵn các vật liệu phù hợp trong khu vực bảo quản để 
ngăn tràn. 

9：Các biện 
pháp hạn 
chế tiếp 
xúc/bảo vệ 
cá nhân 

Kiểm soát kỹ thuật: Hoạt động có kiểm soát. Vòi sen an toàn và thiết bị rửa mắt được 
cung cấp. 
Đeo mặt nạ phòng độc chống bụi khi bạn có thể tiếp xúc với bụi của nó; mặc quần áo cao 
su chống axit và kiềm. Mang găng tay cao su chống axit và kiềm. 
Các biện pháp bảo vệ khác: Cấm hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc và phải rửa tay trước 
bữa ăn. Sau giờ làm việc, hãy đi tắm. 

10：tính ổn 
định và khả 
năng phản 
ứng 

Tính ổn định: Ổn định; 
Các vật liệu không tương thích: chất oxy hóa mạnh, axit mạnh, carbon dioxide. 

11：độc tính 亚急性和慢性毒性： Độc tính bán cấp và mãn tính: 
12：sinh thái Chất này có thể gây hại cho môi trường và cần đặc biệt chú ý đến tình trạng ô nhiễm của 

các vùng nước. 
13：Các lưu ý 
tiêu hủy 

Cần phải tham khảo các quy định của quốc gia và địa phương trước khi thải bỏ. Sau khi 
trung hòa, xử lý bằng phương pháp chôn lấp an toàn. 

14; vận 
chuyển 

Bịt kín bằng thùng phuy thép, túi nhựa, hoặc túi giấy kraft 2 lớp, chai thủy tinh có ren, 
chai nhựa,… Trong quá trình vận chuyển, việc đóng gói phải đầy đủ, đảm bảo thùng chứa 
không bị rò rỉ, xẹp, rơi, hư hỏng. Cấm trộn lẫn và vận chuyển với các chất dễ cháy, axit, 
sản phẩm ăn được, v.v. 

15：thông tin 
quy định 

Quy định về quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm và Nguyên tắc thực hiện quy định về 
quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm 

16. khác Bộ phận điền vào mẫu: ban an toàn 
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21㎡

新增化粪池
排污井

卫生间排污方案

排污管穿墙节点
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项目名称

建设单位

东莞市合益环保设备有限公司

8000蜂窝活性炭箱

德尔智慧

设备说明：

①该活性炭箱处理风量：8000m³/h，尺寸：1900*1050*1200mm

②活性炭抽屉设个4个尺寸为500*1100*100mm。

③设计活性炭总填装量：0.2m³(蜂窝活性炭）。

④设计进风口和排风口为φ500mm。

⑤该箱体采用厚1.1mm304不锈钢材质制作。

8000蜂窝活性炭吸附箱技术参数

项目

处理风量

参数

进气温度

出口VOCS浓度

设备阻力

活性炭类型

活性炭规格

填装量

8000m³/h

常温

＜50mg/m3

蜂窝活性炭

100*100*100mm

0.2m³

＜300pa
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单个填装活性炭50块 共计：200块

DUNG
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①Hộp than hoạt tính xử lý lưu lượng không khí: 8000m³/h, kích thước: 1900*1050*1200mm

DUNG
Typewriter
② Có 4 khay than hoạt tính kích thước 500*1100*100mm

DUNG
Typewriter
③Tổng khối lượng than hoạt tính được thiết kế: 0,2m³ (than hoạt tính tổ ong)

DUNG
Typewriter
④Thiết kế cửa hút gió và cửa xả khí là φ500mm.
⑤Hộp được làm bằng chất liệu inox 304 dày 1.1mm
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项目名称

建设单位

东莞市合益环保设备有限公司

设备说明：

①该活性炭吸附箱处理风量：16000m³/h，尺寸：1700*1150*1350

②活性炭抽屉设个6个尺寸为600*1100*100mm。

③设计活性炭总填装量：0.396m³(蜂窝活性炭）。

④设计进风口和排风口为φ750mm。

⑤该箱体采用厚1.1mm304不锈钢材质制作。

16000蜂窝活性炭箱

德尔智慧

活性炭吸附箱正面图 活性炭吸附箱侧面图

活性炭吸附箱俯视图

16000蜂窝活性炭吸附箱技术参数

项目

处理风量

参数

进气温度

出口VOCS浓度

设备阻力

活性炭类型

活性炭规格

填装量

16000m³/h

常温

＜80mg/m3

蜂窝活性炭

100*100*100mm

0.396m³

＜300pa
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①Hộp hấp phụ than hoạt tính xử lý thể tích không khí: 16000m³/h, kích thước: 1700*1150*1350
② Có 6 khay than hoạt tính có kích thước 600*1100*100mm.
③Tổng khối lượng nạp than hoạt tính được thiết kế: 0,396m³ (than hoạt tính tổ ong).
④Thiết kế cửa hút gió và cửa xả khí là φ750mm.
⑤Hộp được làm bằng inox 304 dày 1,1mm.
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设备说明：

8000CMH风量废气处理设备系统图
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Sơ đồ hệ thống thiết bị xử lý khí thải lưu lượng 8000CMH (8000 m3/giờ)
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设备说明：

16000CMH风量废气处理设备系统图














